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TÂM NGUYỆN
ẤN TỐNG KINH SÁCH

Tôn ch ỉ và mục đích của SUÔI TRẮC BÁ là: “Ấn tống  
tấ t cả Kinh Sách của Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ, 
để chúng ta  tìm  hiểu về THIỀN TONG và tu học th eo sự  
ch ỉ dạy của Ngài, đồng thời lưu truyền những NGỌN 
ĐUOC PHAP BAO nầy lan rông trong h iên  ta i và trường 
cửu ở m ai sau”.

Nếu sau nầy vì lý do gì, quí vị không liên lạc đươc với chúng 
tôi, mà muốn tìm những Kinh Sách của suối TRAC b á , kính 
mời quí vị tìm tại các thư viện Bắc Mỹ; cũng như trong các 
Chùa, Tu Viện, Thiền Viện trong và ngoài nước, nhứt là trong 
các Thiền Viện của Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ.

Chúng ta cùng nhau cầu nguyện Tam Bảo, chư Hiền Thánh 
vàLong Thần Hộ Pháp gia hộ cho “TÂM NGUYÊN ẤN TỐNG 
KINH SÁCH” được thành tựu viên mãn.

NAM MÔ HỘ PHÁP CHƯ TÔN B ồ  TÁT

SUỐI TRẮC BÁ
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Thượng Tọa THÍCH PHƯỚC HẢO
Tại tinh  thất của Ngài, Xuân 1994
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NHỮNG KINH SÁCH 

ĐẢ ẤN TỐNG

GIAI ĐOẠN MỘT:
1- Bước Đầu Học Phật tập I (ấn tống hai lần), 2- Bước Đầu 

Học Phật tập II, 3- Chìa Khóa Học Phật, 4- Kinh Kim Cang (có 
giảng giải), 5- Qui Sơn Cảnh Sách (có giảng giải), 6- Yếu Chỉ 
Thiền Tông, 7- Xuân Trong Cửa Thiền tập II, 8- Nguồn Thiền 
(có giảng giải), 9- Thiền Tông Việt Nam Cuổì Thế Kỷ XX, 10- 
Sáu Cửa Vào Động Thiếu Thất (có giảng giải), 11- Tám Quyển 
Sách Quý, 12- Những Bước Tu Thiền tập I, 13- Những Bước 
Tu Thiền tập II, 14- Những Bước Tu Thiền tập III.

GIAI ĐOẠN HAI:
15- Chứng Đạo Ca (có giảng giải)Ế 16- Nhặt Lá Bồ Đề (đầy 

đủ ba tập).

Kính thưa quí độc giả,

Nghĩ tới lòng từ bi sâu rộng của Phật, Tể, Chư Thiền Đức 
và Hòa Thượng Bổn Sư, để dền đáp công ơn sâu dầy nầy trong 
muôn một, chúng tôi đã không ngại tài thô trí thiển, sự hiểu 
biết quê vụng của mình, nên đã tự  phát nguyện đảm trách 
những Phật sự quá bề bộn của Thiền Trang CHÁN NGUYÊN 
và SUÔI TRĂC BÁẻ Công việc thì quá nhiều, nỗ lực thì đơn độc, 
khả năng thì kém khuyết, phương tiện thì eo hẹp, chắc là không 
sao tránh khỏi những sơ sót, chúng tôi cúi mong các bậc cao 
minh, quí Tôn Túc, Thiện Tri Thức và quí đạo hữu hoan hỷ chỉ 
giáo cho những lỗi lầm.

Chúng tôi thành kính tri ân quí vị.

ỔUỐI TRẮC BẢ
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THƯ NGỎ

Kính thưa Thầy,

Đệ tử  Tuệ Hội thành tâm đảnh lễ Thầy, đời đời ghi nhớ 
lòng từ  bi bao la của Thầy đã chan rải khắp mọi nơi, mọi người. 
Hiện nay, tứ  chúng khắp nơi đã quy hướng về Thầy, lắng nghe 
sự chỉ dạy của Thầy để tu học và cất bước trên đường giải thoát 
theo chân Thầy.

Quyển “NHẶT LÁ Bồ ĐỀ” nầy do Thượng Tọa THÍCH 
PHƯỚC HẢO đã dầy công SƯU tập những pháp bảo mà Thầy 
từ  bi tùy duyên ban phát ở Tu Viện CHƠN KHÔNG. Hôm nay, 
con đánh máy lại tươm tất để rộng bề quảng bá trong hiện tại, 
và lưu truyền cho những thế  hệ sau ngõ hầu tấ t cả đều được 
thấm nhuần lòng từ  bi vô bờ bến của Thầy.

Kính thưa quí độc giả,

Chúng tôi thành kính trao tặng quí vị Cịuyển “NHẶT LÁ 
BỒ ĐE” do Thượng Tọa THÍCH PHƯỚC HAO SƯU tậpể

Những quyển “NHẶT LÁ Bồ ĐỀ” đã được in ấn và lưu 
hành còn thiếu “Tập ba”. Nguyên vì trong lúc Thượng Tọa nhập 
thất để trị bệnh, nhứng vị chung quanh thấy những tập pháp 
bảo nầy quá hay nên đã tự  tiện lây đem in ấn để phổ biến mà 
không biết có bao nhiêu tập, nên có sự thiếu sót. Nhân chuyến 
tu  học vừa qua, chúng tôi có phước duyên được hầu cận bên 
Thượng Tọa, Ngài đã trao cho “Tập ba” nầy. Hôm nay đủ duyên 
lành, chúng tôi hoan hỷ chia xẻ những pháp bảo nầy với quí vị.

Với quyển nầy chúng ta  đọc và nghiên  ngẫm  kỹ 
những nghĩa lý  th ì thật là  đay đủ để thực hành tu  tập.
Thật vậy, chúng ta chỉ cần hiểu tường tận một bài giảng, một 
câu chuyện đốì đáp của Thiên Sư, một câu nói của Tổẽ.ể cho đến 
chỉ hiểu thấu đáo được “MỘT CHỮ” như chữ “BIẾT” trong bài 
“Chỉ Một Chữ Biết” là đầy đủ cho chúng ta tu  rồi! N hư vậy 
để chúng ta  thấy giá trị to  tá t của quyển “NHẶT LÁ BÔ
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ĐE nây. Mong sao chúng ta tu hoe cho có kết quả để 
không cô phụ lòng kỳ vọng của Thượng Tọa.

Thưa quí vị, trong lúc kề cận bên Hòa Thượng trong những 
ngày qua, chúng tôi có trình lên Ngài những Kinh Sách ma 
SUOI TRĂC BA đã ấn tống, được Ngài chứng minh là số  Kinh 
Sạch ấn tông trong “GIAI ĐOẠN MỘT” đá tạm  đủ tìm  
hiểu  về Thiền Tông để thực hành tu  tập. Cộng thêm  số  
băng cassette mà Ngài đã giảng dạy, coi như là đầy đủ 
tà i liệu  để chúng ta tu học.

Khi quí vị nhận được quyển “NHẶT LÁ B ồ  ĐỀ” th ì 
cửa Thiền Trang CHÂN NGUYÊN đã được đóng lạ i để 
chúng tô i “CHUYEN TU”ế Đó là nguyện ước của chúng tôi 
mà cũng là lời Hòa Thượng dạy lúc chúng tôi về tu học bên 
Ngài. Bao năm rồi chúng tôi đã một hình một bóng cặm cụi 
thực hiện cho kỳ được một số “PHAP BẢO” thiết yếu để làm 
“HÀNH TRANG” kính tặng quí vị. Nay số “HÀNH TRANG” 
đã đủ, kính mời quí vị cùng chúng tôi thực hành những gì mà 
“PHẠT, TO và HOA THƯỢNG” đã dây công giảng dạy (xin 
xem thêm bài “MỘT NIỀM TIN” ở phần phụ lục).

Chúng tôi chân thành cám ơn quí vị đã nhiệt tâm giúp đỡ 
cho chúng tôi vượt qua bao khó khăn, trở ngại để hoàn tất được 
“GIAI ĐOẠN MỘT” về Phật sự ấn tông kinh sách. Chúng tô i 
cầu nguyên Tam Bảo chứng m inh và gia hộ quí v ị thân  
tâm  thường được an lạc trong chánh pháp, trong ánh 
đạo vàng để lòng tin  Phật Pháp càng sâu và đầy đủ 
duyên lành để tu  học trên đường giải thoát!

Mong sao những pháp bảo nầy giúp ích cho tất cả những 
ai có phước duyên gặp được để có thêm phương tiện tự  lợi, lợi 
tha viên mãn trên bước đường tu học giải thoát. Đó là  nguyên  
ước của chúng tô i khi thực h iện  Phật sự  nầy.

Thiền Trang CHÂN NGUYÊN

Thu 1994, tạ i suôi TRẮC BÁ

TUỆ HỘI
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TẬP MỘT

LỜI ĐẦU SÁCH

Tập sách nhỏ nầy do các Thiền sinh tại Tu Viện CHƠN 
KHÔNG ghi lại các buổi nói chuyện của Thầy Viện Chủ, trong 
những buổi chiều tại Trai đường hoặc ở Nhà khách. Những 
buổi nói chuyện nầy không cố  định dài, ngắn hay sắp  
th eo  thứ  tự  từ  thấp lên  cao, hoặc m ột hệ thống giáo lý  
nào (đại thừa hoặc tiểu  thừa) mà Thầy ch ỉ tùy căn  cơ, 
tùy hoàn cảnh gỉảng nói m iễn sao có được lợ i lạc cho  
người nghe. Có khỉ do xem  kỉnh, đọc sử, đọc luận thấy  
có đoạn nào hay, bài kinh nào thích, Thầy thuật lạ i cho  
đại chứng nghe. Có khỉ trỏ lời nhứng nghỉ vấn của các 
P hật tử  các nơi tá i hỏi. Hoặc có những trường hợp giải 
nghỉ và phá chấp cho th iền  sinh...

Xét thấy một số Tăng Ni và Phật tử  có lòng hâm mộ Phật 
pháp nhưng ít được dịp nghe Thầy giảng dạy, chúng tôi cố gắng 
ghi lại một ít tài liệu cần thiết để giúp quí vị có phương tiện 
nghiên cứu, gọi là “KIẾN HÒA ĐỒNG GIẢI” với nhau. Vì ghi 
nhanh, chúng tôi chỉ ghi được đại ý hoặc những điểm trọng yếu 
của câu chuyện hay bài kinh, mà không thể ghi hết từng chi 
tiết được. Sau bài kinh hoặc mẩu chuyện đạo, có thêm phần 
bình luận để làm sáng tỏ thêm ý kinh cho người đọc dễ nhận
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(bình luận nầy hoặc ghi lời bình của Thầy Viện Chủ, hoặc viết 
theo chỗ nhận hiểu của các thiền sinh).

Những bài được ghi vào đây phần nhiều trích ở Thiên Ký 
Sự về Tu Viện CHƠN KHÔNG do các thiền sinh ghi lại nhưng 
rất tiếc chưa đủ duyên xuất bản.

Suốt thời gian qua tạ i Tu Viện CHƠN KHÔNG, Thầy 
V iện Chủ giảng nói rất nhiều, chúng tô i chỉ ghi lạ i nơi 
đây m ột số  ít bài v iết th iết yếu để tưởng nhớ lờ i dạy dỗ 
của Thầy, v ì lòng từ  bi vô hạn, không phút giây nào quên  
nhắc nhở Tống Ni và Phật tử  tinh  tiến  tu  hành để ra 
khỏi sinh tử.

V iết tạ i Tu Viện CHƠN KHÔNG 

Ngày cuối thu nám Ất Sửu 1985 

Thay m ặt các th iền  sinh  

THÍCH PHƯỚC HẢO
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PHẦN MỘT

TRÍCH GIẢNG KINH A-HÀM

1. Trả lời trong im lặng
Vua Ba Tư Nặc đến hỏi đạo Tỳ Kheo Ni Khe Ma.

Vua hỏi:

-Sau khi Phật Niết Bàn có còn chăng?

Bà Khe Ma đáp:

-Câu nầy Thế Tôn thường không trả lờiễ 

Vua hỏi:

-Như vậy sau khi Phật Niết Bàn không còn chăng?

Bà đáp:

-Câu nầy Thế Tôn thường không trả lời.

Vua hỏi tiếp:

-Sau khi Phật Niết Bàn cũng còn cũng không còn chăng? 
Chẳng phải còn chẳng phải không còn chăng?

Bà Khe Ma cũng đáp:

-Câu nầy Thế Tôn thường không trả  lời.

Vua lại hỏi:

-Vì sao không trả  lời?
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Bà đáp:

-Ví như trong nước có nhà toán học giỏi, thử bảo toán xem 
cát trong sông Hằng là bao nhiêu, toán được không?

Vua đáp:

-Không thể toán được.

-Lại bảo toán xem nước biển đại dương là bao nhiêu đấu, 
toán được không?

Vua cúng đáp:

-Không thể toán được.

Bà nói:

-Cúng vậy, Thế Tôn đã dứt sạch sắc, thọ, tưởng, hành, thức, 
không thây có ta  và của ta. Ngài đã vào chỗ thâm sâu không 
thể nghĩ lường được nên Phật không trả lờiắ

Vua lại đến hỏi Phật, Phật cũng đáp như vậy.

Vua khen:

-Hay thay! Hay thay! Phật và đệ tử  đều nói không khác.

BÌNH: Sở dĩ hỏi Như Lai còn hay không còn là bởi trong 
lòng còn chứa cái niệm ta và của ta. Vì chấp năm uẩn là thật 
nên ta  băn khoăn thắc mắc sợ tu hành rốt sau rồi không còn 
gì để nương tựa nữa, đó là còn nghĩ đến có thân để thụ hưởngế 
Rõ ràng người đăt câu hỏi nầy hoàn toàn chưa thoát 
khỏi năm uẩnế Người đạt năm uẩn không thật, chẳng  
còn có niệm  ta  và của ta  th i sự  còn m ất của nó đâu còn  
quan trọng nữa.

Ví dụ có người đứng nơi bến tàu thây có kẻ lên người xuông 
tấp nập, nhưng không hề ngó ngàng gì tới cả. Bất chợt thây có 
một người thân trong đó, tức liền chạy đến hỏi han: Đi đâu? 
Bao giờ trở lại? ... Vì sao thê? -Vì có liên hệ đến ta, còn thấy có 
t a l à  còn vương vấnỄ Trái lại bao nhiêu người khác, vì không
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dính dáng gì đến ta, nên mặc tình họ đi đâu thì đi không cần 
để ý.

K ết luận điểm  nầy, hễ còn nghiệp là  còn sanh, còn  
sanh th ì còn có chỗ để nói. Như Lai đã h ết nghiệp nên  
không có chỗ sanh, không có chỗ sanh nên  không th ể  
nói, do đó ch ỉ im  lặng, dứt h ết hý luận.

2. Kinh rùa mừ tìm bông cây
Một hôm Phật ở giảng đường Trùng Các bên hồ Di Hầu, 

tôi nghe như vầy:

Bây giờ Thế Tôn bảo các Tỳ Kheo: Ví như quả đất sụp 
thành bể cả, có một con rùa mù sống vô lượng kiếp, một trăm 
năm mới trồi đầu lên một lần. Trong biển có bộng cây nổi chỉ 
có một lỗ trôi giạt trên mặt biển, theo gió sang đông tây, con 
rùa mù một trăm năm mới trồi đầu lên tìm bộng cây, sẽ gặp 
được bộng cây nầy chăng?

A Nan bạch:

-Không thể gặp, thưa Thế Tôn. Vì cớ sao? Vì con rùa nầy 
nếu đến bể đông, bộng cây đã theo gió đến bể tây, nam, bắc bốn 
phía, chung quanh cũng vậy không thể gặp nhau.

Phật bảo A Nan:

-Con rùa mù tìm bộng cây tuy sai lạc, nhưng có lúc gặp 
nhau, kẻ phàm phu ngu si trôi giạt trong ngũ thú tạm được 
thân người rất khó hơn con rùa mù kia tìm bộng cây. Vì cớ sao? 
-Vì chúng sanh kia không hành nghĩa, không hành pháp, không 
hành thiện, không hành chơn thật, sát hại lẫn nhau, mạnh hiếp 
yếu, tạo vô lượng tội ác. Thế nên, Tỳ Kheo! đốì Tứ Thánh Đế 
nếu chưa được vô gián đẳng, phải chuyên cần tìm phương tiện 
mong muốn tăng thượng, học vô gián đẳng.

Phật nói kinh nầy rồi, chư Tỳ Kheo nghe Phật nói hoan 
hỷ phụng hành.
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BÌNH: Qua câu chuyện rùa mù Phật dẫn trên, chúng 'ta 
xét có trái với tinh thần “vô ngã” của Phật giáo không? Vì chủ 
trương của Phật giáo là phá ngã, thây thân ngũ uẩn giả hợp 
như bèo bọt không nghĩa lý gì, tại sao ở đây lại quý thân?

Thật ra ở đây nói thân nầy “khó gặp” không phải quý thân, 
và quan trọng nó tợ hồ một bảo vật để tôn thờ như người ta lầm 
tưởng, mà ý nghĩa quý là ở đây muốn nói đến trong cuộc sống, 
thời gian sống, phải làm gì cho đúng ý nghĩa của nó.

Ở đời có hai hạng người lầm chấp:

* Hạng người thứ nhứt quá bi quan đôì với thân nầy, cho 
thân nầy là bất tịnh, là xấu xa đê tiện, tạm bợ... rồi muốn phá 
hoại cho nó tiêu tan, như câu chuyện: khi Phật còn tại thế, một 
hôm giảng đạo, Ngài nói về pháp “Quán thân bất tịnh”. Sau đó 
Ngài tuyên bố với chúng Tăng để cho Ngài ở yên một thời gian 
ba tháng, không ai được thăm viếng, chỉ trừ  một người thị giả 
thôi. Sau ba thángNgài trở ra Ngài thấy sốTỳ Kheo bỗng nhiên 
thưa thớt đi. Ngài hỏi lý do thì Ngài A Nan thưa rằng: Sau khi 
nghe Thế Tôn giảng về pháp “Quán bất tịnh”, các Thầy Tỳ 
Kheo quán thây thân nầy nhơ nhớp quá, nên một số các Thầy 
mướn người giết đi để khỏi còn thấy nó nữa. Phật liền họp các 
Thầy Tỳ Kheo lại, chế giới ngăn cấm “Không ai được mướn 
người giết, nếu mướn giết là phạm giới”. Đó là hạng thứ  nhứt.

* Hạng người thứ hai thì trái lại, họ quá quan trọng thân 
nầy, quanh năm suốt tháng cứ một bề lo bồi bổ tưng tiu chiều 
chuộng cái thân, không dám dùng nó vào việc gì, mặc dù việc 
đáng làm và nên làm.

Hai hạng trên đều trái với tinh thần đạo lý Phật dạy. Phật 
nói thân nầy là vô thường, là bất tịnh..ể là chỉ rõ lẽ thật cho 
chúng ta nhận thây để khỏi đắm mê mà chạy theo dục lạc. Khi 
hiểu rõ rồi chúng ta lại phải lợi dụng nó để tiến tu hoặc làm các 
việc lợi ích cho mọi người... chớ không phải hiểu lý vô thường 
để bi quan, chán đời rồi đi tự  tử, thật là một điều lầm lẫn!
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V- V ớ i cặp m ắt giác ngộ của người tu  Phật, vẫn thấy  
thân nầy la  giả tạm, vô thường, không đáng kể, nhưng 
họ  vẫn giữ  lấy thân nầy để làm  phương tiện  tiến  tu. Như
người muốn qua sông, vẫn biết khúc gỗ mục không đáng giá 
chút nào, nhưng lúc chới với giữa dòng sông cúng phải dùng 
nó làm chiếc phao khi mình chưa đến bờ. Có ai dại dột gì khi 
còn lênh đênh ngoài biển mà vội bỏ “bè” không? Cũng thế, khi 
ta  chưa đạt đạo thì phải mượn thân nầy làm thuyền bè để đến 
bờ giác ngộ. Khi qua đến đó bỏ bè cũng không muộn gì. Nếu 
chưa đạt đạo mà vội hủy thân là một điều lâm lẫn đáng tiêc!

Trong kinh chép: Một hôm Phật khơi một chút đất dính 
nơi đầu móng tay đưa lên hỏi chúng hội: “Đất đầu móng tay 
nhiều hay đất quả địa cầu nhiều?”. Trong chúng hội đều đáp: 
“Bạch Thế Tôn, đất quả địa cầu rất nhiều, so vđi đất đầu móng 
tay có thấm vào đâu”. Phật kết luận: “Cũng thế, chúng  
sanh khi bỏ thân nầy rồi mà trở lạ i được thân người rất 
ít  như đất dầu m óng tay, còn đi vào các thú th ì nhiêu  
như đất quả địa cầu”. *'

Cũng ý nầy, cổ đức có câu: “Trăm năm cây sắt trổ bông còn 
dễ, một phen mất thân nầy muôn kiếp khó tìm” (Thiên niên 
thiết thọ khai hoa dị, nhứt thất nhơn thân vạn kiếp nan)

Vì thế, chúng ta  là  hành giả đang đi trên  lộ  trình  xa  
vạn dặm, phải có quan niệm  chính xác đối với thân  nầy 
để khỏi b ị dở dang giữa đường mà chưa đạt đến bờ kia.

3. Kinh Nhơn Quả
Một hôm Phật ở nước Xá Vệ, rừng Kỳ Đà, vườn ông Cấp 

Cô Độc, tôi nghe như vầy: Khi ây Vua Ba Tư Nặc đi đến chỗ 
Phật cúi đầu lễ dưới chân Phật, lui ngồi một bên, bạch Phật:

-Bạch Thế Tôn. Bà La Môn chết rồi trở lại sanh trong dòng 
Bà La Môn chăng? Sát Lợi Tỳ Xá, Thủ Đà La cũng thế  chăng?

-Đại Vương! Đâu được như vậy. Đại Vương nên biết có bôn 
hạng người:
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1. Có người từ  tôi vào tôì.
2. Có người từ  tốì vào sáng.
3. Có người từ  sáng vào tốì.
4. Có người từ  sáng vào sáng.

Đại Vương! Thế nào là hạng người từ  tôi vào tối?

-Có người sanh trong nhà ty tiện hoặc nhà Chiên Đà La 
(Candàla), nhà làm lưới bẫy, nhà đương lát, nhà thợ mộc và các 
nghề nghiệp hạ tiện, nghèo cùng, chết yểu, thân thể xấu xa mà 
lại làm những nghề hạ tiện, cùng bị người sai làm việc hạ tiện, 
ây gọi là tổì. ơ  trong tốì nầy, người kia lại thân làm ác, miệng 
nói ác, ý nghĩ ác. Do nhân ây thân hoại mạng chung sẽ sanh 
cõi ác đọa địa ngục. Ví như có người tôì vào tối, từ  nhà xí vào 
nhà xí, dùng máu rửa máu, xả ác thọ ác, người từ  tối vào tối 
cũng như thế.

Thế nào có người từ tôì vào sáng?

-Có những người đời sanh trong gia tộc ty tiện, cho đến 
làm nghề hạ tiện ây gọi là tối. Nhưng người kia ở trong chỗ tối 
nầy thân hành thiện, ý hành thiện, khẩu hành thiện. Do nhân 
duyên ây thân hoại mạng chung sanh vào cõi lành được hóa 
sanh trên cõi trời. Ví như có người bước lên chõng cởi ngựa, từ  
ngựa lên voi, từ  tôì vào sáng cũng như thế.

Thế nào là người từ  sáng vào tối?

-Có những người đời sanh trong gia tộc giàu sang hoặc nhà 
Sát Lợi giàu sang, hoặc nhà Bà La Môn giàu sang, nhà trưởng 
giả và các gia đình giàu sang nhiều tiền của, tôi tớ, nhiều trí 
thức, thân tốt đẹp, thông minh trí tuệ, ây gọi là sáng. Ớ trong 
chỗ sáng nầy thân hành ác, khẩu hành ác, ý hành ác. Do nhân 
duyên ây thân hoại mạng chung sanh cõi ác đọa địa ngục. Ví 
như có người từ  lầu cao xuống cỡi voi, từ  voi xuống lưng ngựa, 
từ  ngựa xuống xe, từ  xe xuống chõng, từ  chõng xuống đất, từ  
đất rơi xuống hầm, từ  sáng vào tôì cũng như thế.

Thế nào là người từ  sáng vào sáng?
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-Có những người đời sanh trong gia tộc giàu sang cho đến 
hình tướng tốt đẹp. Ở trong chỗ sáng nầy thân hành thiện, 
khẩu hành thiện, ý hành thiện. Do nhân duyên nầy thân hoại 
mạng chung sanh cõi lành được hoá sanh cõi trời. Ví như có 
người từ  lầu đẹp đến lầu đẹp, như thế cho đến từ  chõng đến 
chõng, người từ sáng vào sáng cúng như thế. Khi ấy Thế Tôn 
nói bài kệ:

* Người bần cùng khốn khổ 
ồân tham tưởng ác tà 
Thầỵ ỗa Môn, Đạo sĩ 
Chê bai không khen ngợi 
Kẻ <sĩ phu như thế
<§ẽ đọa trong địa ngục

* Nếu có người bần cùng 
Thường sanh tâm tàm quí 
Thấy ỗa Môn, Phạm Chí 
Thấp mình và thăm hỏi 
Khuyên người khiến bố ihí 
Người tu thiện như thế 
Cõi lành ồanh lên trời

* Có sĩ phu giàu vui 
ổân tham tật tưởng ác 
Thấy ổa Môn, Phạm Chí 
Chướng ngại người bố thí 
ỗĩ phu ác như thế
ỗẽ .sanh địa ngục khổ

* Nếu có <sĩ phu giàu 
Thường khởi tâm tàm quí 
Thấy ỗa Môn, Phạm Chí 
Trước kính đón, thăm hổi

Không tin thêm <sân hận 
ối mê không cung kính 
Người trì giới, đa văn 
Chướng người trí kẻ thọ 
Từ đâỵ đến đời <sau 
Từ tối vào nơi tối.

Tín tâm ít sân hận 
Bố thí lìa sân tham 
Người trì giới, đa văn 
Tùy nghi khéo giúp đỡ  
Khen thí và người thọ 
Từ đậy đến đời <sau 
Từ tối vào nơi sáng.

Không tin, nhiều sần hận 
Tà si không cung kính 
Chê bai không khen ngợi 
Cũng đoạn người thọ ihí 
Từ đâỵ đến đời ỗau 
Từ <sáng vào trong tối.

Tín tâm không sân hận 
Huệ thí lìa sân đố  
Người trì giới, đa văn 
Tụy nghi cấp chỗ cần
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Khuyên người khiến cúng dường Khen thí và thọ thí
Kẻ sĩ phu như thế Từ đậy đến đời <sau
ổanh tam thập tam thiên Từ sáng vầo nơi sáng.

Phật nói kinh nầy rồi, vua Ba Tư Nặc nghe Phật nói hoan 
hỷ tùy hỷ làm lễ rồi lui đi.

BÌNH: Đọc qua bài kinh nhơn quả trên, chúng ta thây lý 
nhơn quả của đạo Phật rất rộng rãi và phóng khoáng. Bởi một 
SỐ đông người trong thế gian lầm chấp, hễ người chết sanh cõi 
người, trời chết sanh cõi trời, thú vật chết sanh thú vật... Họ 
đâu biết cuộc sống của chúng ta là một dòng chuyển biến, 
chuyển biến liên tục từng sát na. Từ khi mở mắt chào đời là đã 
chịu quả báo của nghiệp nhân quá khứ. Dần dần thành một con 
người là nó tạo thêm nghiệp mới. Nếu gặp duyên lành ở trong 
hoàn cảnh tốt, gần Thiện Hữu Tri Thức dạy điều lành, điều tốt 
thì nó sẽ tiến lên các cõi lành. Trái lại gần người ác, hoàn cảnh 
xấu xa nhiễm theo nghiệp ác nó sẽ đọa xuống các cõi dữ. Như 
thế  cứ tiếp tục thăng trầm từ  đời nầy sang kiếp khác không 
bao giờ dứt (gây nghiệp trả  quả báo, trả  quả báo rồi gây nghiệp 
v.v...).

Vì thế  ở đây Phật nêu lên bốn hạng người:
1. Người từ  tối vào tôi
2. Người từ  tôi vào sáng
3. Người từ  sáng vào tôì
4. Người từ  sáng vào sáng
* Hạng người thứ nhứt là hạng người kém phước đức. Đời 

trước đã gieo nhân bất thiện nên hiện nay gặp quả báo sanh 
chỗ xấu ác. Thế mà họ chẳng biết làm thiện để chuyển đổi 
nghiệp nhân đau khổ, họ đành chịu quả khổ mãi mãi (như từ  
tôì vào tối).

* Hạng người thứ hai cũng ở trong hoàn cảnh xấu ác (của 
nghiệp quá khứ), nhưng họ biết chuyển nghiệp dữ thành nghiệp 
lành, tức họ hết khổ đau (như từ  tối vào sáng).
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* Hạng người thứ ba là hạng người có phước đức, do đời 
trước tạo nhân tốt, đời nầy hưởng thụ quả lành, nhưng họ 
không biết tu tiến, cứ tha hồ thụ hưởng dục lạc, gây tạo ác 
nghiệp để rồi phải gặt hái quả đau khổ (như từ  sáng vào tổì).

* Hạng người thứ tư, người nầy vừa có phước đức lại biết 
huân tu nghiệp lành, tránh xa nghiệp dữ. Người nầy mỗi ngày 
một tiến lên, tâm trí sáng ngời, tương lai họ sẽ lên quả giải thoát 
(như từ  sáng vào sáng).

Tóm lại, trong bốn hạng người nói trên, có hai hạng người 
biết cầu tiến (hạng thứ hai và hạng thứ tư) và có hai hạng người 
không biết cầu tiến (hạng thứ nhứt và hạng thứ  ba). Như thế 
thì việc tu hành có tiến hay thổi đều do chúng ta có chịu chuyển 
đổi nghiệp nhân hay không, chứ không phải do ai định đoạt. 
Và nghiệp nhân cũng không phải cố định vĩnh viễn thiện ác... 
mà tùy chúng ta chuyển đổi đó thôi.

Biết được ỉẽ nầy, chúng ta mới nỗ lực tu thiện, đoạn ác và 
không kẹt vào hai chấp “THƯỜNG” và “ĐOẠN” của ngoại đạo.

4. Giữ gìn gia bảo
Một hôm Phật bảo các vị Tỳ Kheo rằng:

- Nầy các Tỳ kheo! Trong hàng đệ tử  ta  có chia làm bốn 
hạng người. Thế nào là bốn?

1. Hạng người ngoài chín trong sống.
2Ể Hạng người ngoài sống trong chín.
3. Hạng người ngoài sống trong sống.
4. Hạng người ngoài chín trong chín.

* Thế nào là người ngoài chín trong sống?
Tức là những kẻ tu hành bên ngoài thây thanh tịnh, nghiêm 

trang mà bên trong thì buông lung, tư  tưởng không thể điều 
phục.

* Thế nào là người ngoài sống trong chín?
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Tức là những kẻ bên trong thanh tịnh nhưng ngoài thì 
hạnh thô tháo phóng túng.

* Thế nào là người ngoài sông trong sống?
Tức là nhứng kẻ trong ngoài đều không thanh tịnh.

* Thế nào là người ngoài chín trong chín?
Tức là nhứng người trong ngoài đều thanh tịnh.

Nầy các Tỳ Kheo! Chính hạng người sau cùng nầy mới là 
hạng thanh tịnh chơn thật, xứng đáng là người giữ gìn gia bảo 
Như Lai.

BÌNH: Đọc qua bốn hạng người trên, chúng ta mỗi người 
hãy tự  kiểm điểm lại xem mình thuộc hạng nào?

Chúng ta có phải là kẻ chỉ lo trao giồi cái hình tướng bề 
ngoài cho trang nghiêm thanh tịnh, ra dáng tu hành tinh tiến 
lắm, nhưng trong lòng thì để rơm rác dẫy đầy, chất chứa bao 
nhiêu là tư  tưởng xấu xa, đen tối mà không hề có phút giây 
chiếu soi trở lại, điều phục lây mình. Thật là hổ thẹn xiết bao. 
Có biết đâu dối người thì đặng, nhưng dối mình thì không thể 
được. Một khi nhơn duyên chín mùi, chiếc áo đẹp bên ngoài rã 
nát, thì những gì chứa ẩn bên trong lâu nay nó bày hiện ra cả, 
nhân nào quả nây, chúng ta tự  thọ khể, còn che đậy được đâu? 
Ngoài chín mà trong sống thì không thể dùng được.

Hoặc kẻ bên ngoài thì buông lung phóng túng, hạnh thì 
thô tháo, có ai nhắc nhở cho thì bảo: “Tôi tự  giữ bên trong”. 
Thật lầm to! Nếu đã bên trong được thanh tịnh thì cớ gì lại hiện 
ra tướng thô tháo? Trừ một vài trường hợp Bồ Tát hiện thân 
đặc biệt, vì cảm hóa một số người nào đó, còn ngoài ra e rằng 
chúng ta bị ma mê hoặc mà không hay. Dù quả thật chúng ta 
có được trong lòng như thánh chăng nữa, song chung quanh ta 
bao nhiêu người họ còn đang sống với phàm tình, đâu hiểu thấu 
được bên trong chúng ta thế nào. Do vậy, thây hành động chúng 
ta quá thô, họ đâm ra hủy báng chánh pháp, chê bai Tam Bảo, 
vô tình chúng ta đưa họ vào con đường tội lỗi càng sâu. Như 
vậy là chúng ta  cúng chưa tròn được bản nguyện tự  lợi lợi tha.
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Cho nên dù chúng ta có được trong lòng vô sự chăng nữa, nhưng 
vì lợi tha cần phải cẩn thận oai nghi không thể thô xuất. Đừng 
để trong chín mà ngoài sống.

-Còn kẻ cả trong lẫn ngoài đều chẳng thanh tịnh thì sao? 
Hy vọng chúng ta không thuộc hạng nầy.

Hạng sau cùng trong tâm sáng ngời với trí tuệ, ngoài thân 
giới hạnh tinh nghiêm không chỗ kém khuyết. Gọi là “như ngọc 
lưu ly ngậm ánh trăng” suốt cả trong ngoài. Quả thật một bậc 
Trí và Hạnh tròn đầy, không để cho thế gian tìm thây lỗiể Được 
như vậy thì khỏi phải cầu Như Lai thọ ký nhưng Thế Tôn đã 
tán thán lắm rồi. Vậy chúng ta có phải là hạng người nầy chăng?

X ét kỹ lại, bốn hạng trên tuy nói riêng b iệt, song  
nhìn lạ i trong m ỗi chúng ta  cũng tự  có đủ cả, đâu lạ  g ìệ 
Lức ngoài thân thanh tỉnh  mà trong tâm  thô động là  
hạng người thứ  nhứt chứ gì? Lúc ngoài thân tuy thô  
động mà trong tâm  giữ gìn được thanh tỉnh  là  ở hạng  
thứ  hai. Lúc cả trong ngoài đều thô động là  ở  hạng thứ  
ba. Lúc trong ngoài đều thanh tỉnh  là ở hạng thứ  tư. H ai 
hạng trước (hạng 1 và 3) th ì th iếu  thực tu, hạng thứ  hai 
có tu  nhưng còn chỗ khuyết điểm, ch ỉ hạng thứ  tư  mới 
là  chơn thật tròn đầy.

Tóm lại, nếu chúng ta chưa hẳn như hạng thứ  tư  nầy, thì 
phải cố gắng thêm lên cho được khế hiệp, sau nầy sẽ là bậc lợi 
lạc khắp nhơn thiên.

5. Con vât nào manh hem • •

Trong Tương Ưng Bộ kinh, Phật kể câu chuyện: Như có 
sáu con thú: khỉ, dã can, cá sấu, chim, chó sói, rắn. Người ta 
bắt sáu con thú nầy cột chung lại một chùm. Mỗi con đều dùng 
hết sức mạnh của mình lôi mỗi hướng, (khỉ lôi lên cây, cá sấu 
lôi xuống biển, chim ưng bay lên hư không, dã can lôi vô gò mả, 
rắn lôi vô hang, chó sói lôi vô bụi rậm). Trong trường hợp ây
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rế a  con nào mạnh sẽ kéo những con khác theo hướng của mình 
nhắm.

Cũng thế, mỗi căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của phàm 
pì*u, nếu căn nào huân tập chủng tử  mạnh, nó sẽ lôi cuốn các 
cai, khác chạy theo nó. Ví dụ mắt bị nhiễm sắc chạy theo sắc 
thì tai cũng ảnh hưởng nhiễm nghe nhứng tiếng của sắc. Múi, 
lưõl, thân, ý cũng đều như vậy. Vì thế, Tỳ Kheo các ông phải 
dùng cây trụ  “THIỀN QUÁN” để cột sáu căn lại, khi vùng vẫy 
mệt nó sẽ đứng yên.

BÌNH: Phật nói sự tương quan của các căn. Cặn đôì với 
cảnh nó hấp dẫn tạo thành sức mạnh gọi là “NGHIỆP”. Bởi 
nghiệp mới có năng lực dắt dẫn chúng sanh luân hồi trong lục 
đạo.

Vậy m uốn chận đứng động cơ tạo nghiệp, người tu  
phải dùng “THIÈN QUAN” làm  cây cột trụ để cột nó 
đứng lạ i. Thiền quán cách nào?

Quán thận năm uẩn nầy do duyên hơp tam  có rồi 
khống. Đã do duyên hợp th ì dâu có gì th ật có và thường  
cònễ Quán thấy rõ như th ế  th ì không còn niệm  đắm  
trước, là  cắt đứt dòng tham  áỉ và không còn tạo nghiệp, 
tức là  ra khỏi vòng luân hồi vậyẾ

Cúng trong Tương Ưng Bộ Kinh, Phật kể câu chuyện: Có 
một ông vua, một hôm đang ngồi bỗng nghe bên cạnh có người 
khảy đàn tỳ bà, tiếng kêu thâm trầm lảnh lót. Vua bảo đem đàn 
lại cho vua xem. Người khảy đàn đem cây đàn lại để trên bàn 
trước mặt nhà vua. Vua hỏi: “Sao nó không phát ra tiếng hay?”. 
Người kia giải thích: “Vì nó thiếu tay người khảy”. Vua bảo 
đem cây đàn ra chẻ từng mảnh và hỏi: “Tiếng đàn ở chỗ nào?”. 
Và cuôì cùng vua bảo: “Nếu không tìm được tiếng đàn thì hãy 
đốt nó đi”. Khi đốt cây đàn thành tro, vua liền thổi tro bay theo 
mây khói, rồi nói: “Chỉ một chút đó mà làm mê hoặc bao nhiêu 
người”.
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Thân ngũ uẩn giả hợp nầy cũng như cây đàn k ia  
không khác. Đủ duyên th ì giả hợp tạm  có, khi duyên h êt 
th ì tìm  lạ i nó còn đâu.

6. Động cơ gây ra khổ
Thôn trưởng Na Ca Dà hỏi Phật:

-Bạch Thế Tôn, nguyên nhân nào kích động các khổ?

Phật hỏi:

-Nếu trong thôn ông có người chết hoặc có người bị tai nạn, 
ông có buồn khổ không?

-Bạch Thế Tôn, có khi buồn khổ, có khi không.

-Tại sao?

-Nếu những người chết hoặc bị tai nạn ây là bà con thân 
quyến của con thì con buồn khổ, trái lại là con không buon khô.

Phật kết luận:

■Gấc của sự buồn khổ là do lòng tham ái vậy!

BÌNH: Động cơ chính của khổ đau là  lòng tham  ái, 
mà cội gốc của tham  ái là  do chéíp ngã m à ra. Từ chấp 
ngã nên có ngã sở, tức những liên hệ đến bản ngã như: tài sản, 
vỢ con, quyến thuộc... Nếu được thì vui cô tình gìn giữ không 
khi nào dám lơi lỏng, lỡ bị mất mát thì buồn bã, khổ đau... Vì 
thế  trong Kinh Pháp Cú Phật dạy:

Do ái sanh lo (Do ái sanh líu)
Do ái sanh sợ (Do ái sanh bố)
Nếu lìa ân ái (Nhược ly ân ái)
Đâu lo đâu sợ? (Hà ưu hà bố?)
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7. Quả có theo nhân không?
Một cư sĩ đến hỏi Phật:

-Bạch Thế Tôn! Con nghe ngoại đạo nói người sát sanh, 
trộm cướp, tà dâm, nói dối phải bị cảm thọ đau khổ có đúng 
chăng?

Phật đáp:

-Chưa đúng hẳn! Ví dụ: như có người ra trận giết được 
nhiều địch quân, khi về được vua phong thưởng. Như thế  tuy 
sát sanh mà đâu có khổ. Trái lại nếu người ây giết quan đại thần 
trong nước sẽ bị tội.

-Ví như có người đến đánh nước khác lây được tiền của 
châu báu chở về nưđc mình sẽ được vua phong thưởng. Như 
thế  tuy làm việc trộm cướp nhưng đâu có khổ. Trái lại, nêu trộm 
cướp của vua quan sẽ bị bắt bớ, tra tấh khổ sở.

-Ví như có người đến kẻ địch của vua đánh bắt gái đẹp đem 
về làm người hầu cho vua, sẽ được vua khen thưởng. Như thế  
tuy làm việc bất chánh cũng được vua phong thưởng đâu có khổ 
sở. Trái lại nêu tư  tình với thê thiếp của vua quan sẽ bị hình 
phạt lưu đày.

-Ví như dùng mưu kế dối gạt nước khác để chiếm lây đất 
đai về cho nước mình sẽ được vua khen thưởng. Tuy là dùng lời 
dôi gạt nhưng đâu có khổ. Trái lại, nếu nói dổi với triều đình sẽ 
bị trừng trị.

BÌNH: Qua thí dụ Phật nói trên cho chúng ta thây, người 
sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dôì đâu nhứt định hiện đời 
phải chịu quả khổ (có kẻ khổ, người vui). Như th ế  nếu căn cứ 
lý nhân quả của Phật dạy có đúng chăng? Tuy nhiên lý  nhân  
quả không sai m ột mảy, chẳng qua chứng ta  ch ỉ n h ìn  
thấy trên  h iện  tạ i mà không b iết quá khứ và không thấy  
được vị lai. Hễ tạo nhân nào th i kết quả nấy, như sát 
sanh phải đền mạng, trộm  cướp phải trả nợ oan k h ỉênặ 
Kinh Nhân Quả Phật nói: “Giả sử trăm ngàn muôn kiếp nghiệp
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không mất, nhân duyên đến quả báo tự mình chịu”. Vậy chúng 
ta phải có cái nhìn rộng rãi và thấu đáo lý nhân quả của Phật 
dạy, để khỏi lầm lẫn trong cuộc sống.

8. Tai hại ngủ dục
Một hôm Đức Phật kêu các thầy Tỳ Kheo đến nói: Ví như 

trên núi tuyết, chỗ đất bằng, người thú qua lại, có kẻ lây nhựa 
cây gài bên thức ăn, để nhử đàng khỉ. Một vài con khỉ vì tham 
ăn, rời khỏi đàn tìm đến thức ăn lây tay bốc. Ngờ đâu tay vừa 
bám vào liền bị nhựa dính cứng. Chú khỉ bèn lây tay kia gỡ ra, 
thương thay! Lại dính luôn một tay nữa. Chú khỉ lại lấy chân 
mặt quào ra, và một chân nữa dính luôn vào nhựa. Tiếp theo 
chân trái đồng dính cứng cả. Khổ thay! Chú khỉ chỉ còn cái 
mồm, chú hy vọng dùng mồm để cạp may ra thoát khỏi. Nhưng 
than ôi! Nhựa cây kia cũng không chừa lại. Thế là hai tay, hai 
chân và cái mồm chú khỉ bị dính cứng vào nhựa cây. Thật đáng 
thương! Người thợ bẫy có thể xách chủ khỉ kia đi đâu tùy ý.

Nầy các Tỳ Kheo! Nhựa cây kia ví như ngũ dục, còn năm 
bộ phận (hai tay, hai chân, cái mồm) dính vào nhựa cây ví như 
năm căn:

-Mắt dính sắc 
-Tai dính thinh 
-Múi dính mùi 
-Lưỡi dính vị 
-Thân dính xúc

Như chú khỉ kia khi năm bộ phận dính cứng vào nhựa cây 
thì tùy ý người kia đem đi. Cúng vậy, người nào năm căn dính 
cứng vào ngũ dục thì tùy ý ma dẫn đi. Tóm lại vì không chịu ở 
nơi địa vực của mình nên mới bị nạn khổ. Thế nào là ở địa vực 
của mình? Tức là quán Tứ Niệm Xứ. Người thường quán Tứ 
Niệm Xứ thì không bị lôi, không bị dẫn. Cũng như chú khỉ kia 
nếu ở trong đàn thì không bị ngộ nạn.

BÌNH: Ngũ dục vốn không hại người, ch ỉ tạ i người 
bỏ quên chánh niệm  mà đắm m ê ngũ dục. Như chú khỉ
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kia vì ham ăn mà tách riêng ra khỏi đàn nên chịu khổ. Cho nên 
người tu không khó, chỉ đừng đắm mê ngũ dục. Nhưng ngũ dục 
vôn không lỗi, Ịỗi tại tâm dấy niệm, mà dấy niệm tức là động, 
động thì chẳng phải chánh niệm. Trái lại, tâm nếu không, thì 
cảnh vốn lặng, tuy ở trong ngũ dục mà thường giải thoát. Cho 
nên trong Tín Tâm Minh có câu: “Muốn đến nhất thừa, chớ 
ghét sáu trần. Sáu trần không ghét, hoàn đồng chánh giác”.

9. Hành động không cố đỉnh
Có một vị Ni Kiền Tử đến Phật nói rằng:

- Nếu sát sanh, trộm cướp, tà  dâm... thì phải đọa địa ngục, 
và nếu làm việc gì ồ thời gian dài thì ta sẽ hưởng điều đó.

Phật bảo:

-Ông nói như vậy không đúng. Tại sao? Vì nếu nói như ông 
thì trên thế gian nầy không mấy ai đọa địa ngục. Nếu làm việc 
gì thời gian dài sẽ hưởng điều đó, thì sát sanh, trộm cướp chẳng 
hạn, trong một ngày họ chỉ cần hành động chốc lát là xong, 
ngoài ra thời gian còn lại họ làm việc khác dài ra. Như vậy thời 
gian sát sanh thì ngắn, thời gian làm việc khác dài, do đó họ sẽ 
hưởng cái thời gian dài kia.

Thứ hai nếu nói sát sanh, trộm cướp, tà dâm phải đọa địa 
ngục thì trên đời nầy không có ai tu được cả. Vì sao? Vì tu hay 
không tu cũng phải đọa địa ngục thôi. Do đó, ta chỉ nói chớ sát 
sanh, trộm cướp, tà dâm... và nếu lỡ phạm thì phải sám hốì sửa 
đổi.

BÌNH: Chúng ta thường có cái lầm chấp cái gì cũng cô' 
định cả. Thiện cô' định là thiện, ác cố định là ác, bất di bất dịch. 
Chấp như vậy thì không có ai tu hành được. Nó cố định như 
vậy rồi, có tu  đi nữa cúng không thay đổi được gì, vô tình đưa 
nhau đến chỗ đánh liều, lỡ lầm lỗi cho lầm lỗi luôn, không còn 
hy vọng vươn lênể Vì vậy Phật, Ngài bác cái chấp tạo ác cố định 
đọa địa ngục, đem lại cho chúng ta niềm tin ở sự cải thiệnễ Hy 
vọng vươn lên trổi dậy, đâu cam chịu giam mình mãi mãi trong
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chỗ tổì tăm tội lỗi. Còn nói nếu làm việc gì ở thời gian dài sẽ 
hưởng điều đó, giả sử thời gian dài ta làm việc thiện, chỉ thời 
gian ngắn làm việc sát sanh, trộm cướp... hỏi có phải đọa địa 
ngục không? Do đó hai câu nầy có điều mâu thuẫn nhau vậy.

10. Nguyên nhân có kiến chấp
Một cư sĩ (Theravada) hỏi Phật:

-Bạch Thế Tôn, tại sao ngoại đạo có 62 kiến chấp? Như họ 
chấp: Thế giới thường còn, thế giới vô thường; thế giới hữu 
biên, thế  giới vô biên; thân nầy thật có, thân nầy không thật 
có. Niết Bàn còn có, Niết Bàn không còn có...

Phật đáp:

-Do có thân kiến (chấp thân) nên có cái kiến chấp như thế. 
Vậy ông có biết thân kiến là gì không?

Cư sĩ thưa:

-Do chấp sắc uẩn là ta, là của ta; thọ uẩn là ta, là của ta; 
tưởng uẩn là ta, là của ta; hành uẩn là ta, là của ta; thức uẩn 
là ta, là của ta, đó là thân kiến.

Phật khen:

-Đúng thế!

BÌNH: Do chấp ngã (ngũ uẩn làm  ta) nên  có tranh  
tụng, từ  dó sanh ra 62 kiến chấp. Nếu thấy được thân  
ngũ uẩn giả hợp nầy như điện chớp, như bọt nước, như  
sương m ai th ì các k iến  chấp cũng theo đó mà dứtẻ

11. Kiết sử và bỉ kiết sử
Hai Tôn giả cãi nhau về kiết sử và bị kiết sử. Một vị bảo 

kiết sử và bị kiết sử tên tuy khác mà nghĩa đồng. Vị kia nói tên 
khác nghĩa khác. Hai vị cãi nhau nhưng không ngã lẽ đến cầu 
xin Phật giải quyết. Phật dạy:
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-Dụ như hai con bò (một con đen, một con trắng) bị tròng 
vào một cái ách. Vậy con nào trói cột con nào, hay là tại cái ách 
trói cột cả hai con làm cho mất tự  do?

Cũng thế, mắt thây sắc “NIỆM DẤY KHỞI” tức trói cột 
(KIẾT SỬ), chớ sắc và mắt nguyên lai là vô sự. Năm căn kia: 
tai, mũi, lưỡi, thân, ý cúng đều như vậy.

BÌNH: Căn trần không lỗ i mà lỗ i bởi “THỨC”. Thức 
có phân b iệt tốt, xấuẾ.. mới khởi niệm  yêu, ghét; tham  
sân th eo đó mà hiện. Do có tham sân nên mới tạo thành 
nghiệp dẫn đi trong luân hồi. Trái lại nếu không khởi niệm yêu 
ghét, thì tham sân không khởi, tham sân không khởi thì không 
tạo nghiệp, không tạo nghiệp tức là dứt sanh tử.

Để sáng tỏ ý nầy, xin dẫn bài kệ của cổ  Đức:

Kiến sắc phi can sắc. Thấy sắc khôn ,̂ dính sắc.
Văn thinh bất thị thinh. Nghe tiếng chẳng mắc tiếng.
ỗắc thinh vô ngại xứ. ổắc tiếng nếu không ngại.
Thân đáo pháp vương thành. Thắng đến thành Phốp Vương 

(Phậi).

12. Tao cái vui nào là nhân tốt
Một vú kịch sư đến hỏi Phật:

-Con nghe ngoại đạo nói: Ai vú kịch hay làm cho nhiều 
người vui, sau khi chết sẽ lên cõi trời Hý Tiếu, có phải vậy 
chăng?

Phật lặng thinh không đáp. Ông lập lại câu hỏi trên ba lần. 
Phật mới nói:

-Người vú kịch vui làm tâm người buông lung, ba độc (tham, 
sân, si) dấy khởi. Do tạo nhân ấy sẽ mắc quả báo sanh địa ngục 
Hý Tiếu.
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BÌNH: Người ta  dễ ngộ nhận cứ nghĩ nếu làm bất cứ việc 
gì cho người khác vui thích là được phước lành. Nhưng họ đâu 
biết vui có nhiều thứ. Nếu vui trong tịch  tĩnh, trong sáng  
dứt các vọng niệm , phù hợp với đạo lý là  vui trong sạch, 
vui g iả i thoát. Trái lại, nếu vui theo ngũ dục, chạy theo sắc 
đẹp, tiếng hay... làm tâm thần dao động, phiền não phát sanh 
là vui theo trần tục, kiết tập nhân sanh tử.

Như vậy nếu người tạo nhân nào gây cho người khác vui 
nào, kết quả lên xuống rõ ràng không thể lầm lẫn.

13. Pháp vẫn còn đó
Ngài Xá Lợi Phất tịch, ông Cunda sau khi thiêu xong lây 

Xá Lợi cùng y bát của Ngài đem đến để trình Phật. Ngài A Nan 
trông thây buồn bã thưa với Phật:

-Ngài Xá Lợi Phất là Thầy giáo giới cho con, con thường 
tin tưởng nơi Ngài, mà nay đã tịch rồi! Ôi chán ngán quá! Con 
không còn đủ tinh thần để tu nữa!

Phật hỏi A Nan:

-Xá Lợi Phất tịch, nhưng giới uẩn có đem theo chăng?

-Thưa Thế Tôn, không đem theo.

-Định uẩn có đem theo chăng?

-Thưa Thế Tôn, không đem theo.

-Tuệ uẩn.ằ. cho đến giải thoát, giải thoát tri kiến uẩn có 
đem theo chăng?

-Thưa Thế Tôn, không có đem theo.

Phật bảo:

-Như vậy Xá Lợi Phất tuy đã tịch nhưng “PHÁP” vẫn còn 
đó, ông cứ y đó mà tu hành, có gì phải buồn chán?
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BÌNH: Chúng ta quen có thói hay trông cậy bên ngoài, mà 
ít khi tin tưởng nơi mình. Trên đường tu hành còn xa, nếu 
chúng ta không sáng suốt nhận ra chánh pháp để thực hành 
đem lại niềm tin vững chắc cho mình, cứ phải trông cậy nơi 
Thầy bên ngoài mãi, e có lúc chúng ta phải chới với giữa đường, 
không chỗ nương tựa. Vị Thầy dù  có thư ơ ng  xó t giúp đỡ 
chúng ta, nhưng cũng giới hạn. Còn tự  nhận ra “PHÁP” 
m ới chính là ông Thầy chơn thật giúp chứng ta  trên  trọn  
quáng đường. “PHÁP” đó ở đâý gọi la  GIỚI°ĐỊNH, HUỆ, 
GIẢI THOÁT, GIẢI THOÁT TRI KIẾN. Cho khác gọi là  
Trí Tuệ Bát Nhã, Pháp Thân hay Bản Lai D iện Mục. 
Chúng ta  khéo sống với cái ấy mởi là  chỗ nương tựa lâu  
dài, khỏi phải buồn lo m ất mát, xa lìa ế /

14. Dễ quên hay dễ nhớ
Có một ông Bà La Môn tu Mật Tông đến hỏi Phật:

- Con có khi có những bài chú chưa từng học mà bỗng nhiên 
nhớ cả, có khi những bài chú đã học thuộc lòng mà lại quên, 
như vậy là sao?

Phật nói:

- Có hai nguyên do: *Khi quên là bị năm món triền cái 
(tham, sân, thùy miên, trạo hôì, nghi hoặc) nó che đậy khiến 
tâm trí bị mờ đi, do vậy nên dễ quên. *Khi nhớ, lúc rảnh rang 
tạm thời xa lìa năm món triền cái nên tâm trí sáng suốt nhớ 
được nhiều việc. Ví dụ như một bát nước trong, ta  đem hòa vào 
màu xanh, màu vàng, đỏ... làm mất đi sự trong suốt, nên khi 
nhìn vào bát nưởc ta  khó thây được mặt mày. Cũng vậy, khi 
tâm có sự tham nhiễm thì làm mờ đi trí sáng suốt.

- Như bát nước trong đem đun sôi sùng sục, nhìn vào đâu 
thây được mặt mày. Cũng vậy, lúc ta nổi sân thì tâm sôi động, 
bứt rứt, quên mất sáng suốt.

- Như bát nước trong bị rong rêu phủ, nhìn vào chẳng thây 
được mặt mày. Khi thùy miên, tâm trí mơ màng khó nhớ.
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- Như bát nước trong bị lắc lư dao động, ta  nhìn vào, mặt 
mày củng dao động khó thây. Cúng vậy, khi trạo hối thì tâm 
không yên nên khó nhớ.

- Như bát nước trong, vừa quây động, vừa để chỗ tôi, lúc 
nhìn vào ta  cũng không thây được mặt mày. Cũng vậy, khi tâm 
nghi hoặc thì trí bị mờ, không nhớ được sự việc lâu xa.

Tóm lại, năm món triền cái (triền: trói buộc; cái: phủ che) 
thì trí nhđ lu mờ, không năm món triền cái thì trí nhớ sáng lẹ.

BÌNH: Điều nầy cho chúng ta thây cái sáng suốt vốn sẵn 
có nơi tâm thể bình thường, chớ không từ  đâu đem lại, chỉ vì 
tâm khởi thất thường trở thành điên đảo vọng động, nên cái 
sáng suốt ẩn đi như là tâm trong sáng bị che phủ bởi năm triền 
cái. Muốn trí tuệ sáng soi, chúng ta cứ  sống trở lạ i với 
tâm  bình thường (như bát nước trong) th ì năm  m ón trói 
buộc kia không còn che phủ nữa, ngay đó trí tu ệ h iện  
tiền  không đâu xa cả.

15. Cái già sẵn trong trẻ
Một hôm Đức Phật đi khất thực trong thành Xá Vệ trở về. 

Chiều hôm đó nghe trong người hơi lạnh, Ngài ra ngồi phơi 
nắng, vén y để lộ làn da lưng nhăn nheo. Thây vậy, Ngài A Nan 
xoa lưng Phật than rằng:

- Ôi da dẻ Thế Tôn không còn láng mịn như thuở xưa nữa! 
Lưng Ngài đã hơi khòm tới trước, còn đâu những gì của thời 
trai tráng!

Phật bảo:

- Đúng thế  A Nan! Già nó sẵn ở trong trẻ, cái chết nằm 
trong cái sống. Thân ta  rồi đây cũng hư hoại một lúc nào đó 
không tránh khỏi.

BÌNH: Có sanh ắt có tử, có thành thì có hoại, sự vô thường 
hằng chi phối cả thế  gian không chừa một ai. Dù Phật đi nữa, 
nhưng nếu còn mang cái thân giả hiệp nầy thì cúng đồng chịu
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sự sanh, già, bệnh, chết, vô thường biến hoại. Vì sao? Vì nó là 
cái từ  duyên mà được.

Có một số người thắc mắc: đã là Phật sao còn già, còn chết?

-Quả thật chúng ta lầm lẫn quá lớn. Thành Phật phải 
đâu là  thành cái đây da hôi thúi nầy, mà thành Phật là  
thành cái tâm  trí tuệ thấy đúng lẽ thật. Nếu nhận cái thân 
bảy, tám mươi năm nầy là Phật tức là hủy báng Phật vậy. Rõ 
ràng người nầy chưa thây được CHÂN PHẬT. Thân vàng, 
trượng sáu, 32 tướng tốt nay còn đâu?

Thế mà có kẻ lại muốn luyện phép nầy phép nọ, hy vọng 
ôm giữ cái thân bèo bọt nầy cho đến ngàn năm muôn thuở, há 
có phải mê muội lắm chăng?

H iểu được lẽ  nầy chúng ta  cần phải nỗ lực tiến  tu, 
vì cơn vô thường hằng đeo đuổi chúng ta  không rời m ột 
giây phút nào, và cái chết chực sẵn bên ta  không hen  
ngày giờ, nếu cứ  dể duôỉ thong thả qua ngày e  có lúc 
phải hối hận. Chúng ta  còn có th ì giờ để hẹn  nay hẹn  
m ai nữa sao?

16. Có pháp môn nào
Hôm nay tôi đọc trong Tương Ưng Bộ Kinh thấy có một 

bài kinh chưa từng nghe. Bài kinh tựa là “Có pháp môn nào?”.

Phật nói rằng: “Nầy các Tỳ Kheo! Chẳng phải do niềm tin, 
chẳng phải do người truyền, chẳng phải do học vấn mà khi mắt 
đôì với sắc, tai đốì với thinh, mũi đối với hương... biết có tham 
sân si, không tham sân si thì cái biết ây (biết có tham sân si, 
không có tham sân si) là pháp môn nào?”.

BÌNH: Nói có pháp môn nào đó như là quán Tứ Niệm Xứ, 
câu niệm Phật hay câu thoại đầu chẳng hạn; còn khi sáu căn 
đối sáu trần “BIẾT” có tham sân si hay không tham sân si thì 
cái “BIẾT” đó là pháp môn gì? Ai truyền? Do học mà được 
chăng? Như thế  cùng với Thiền có khác nhau gì?
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Như Ngài Tuyết Phong sau khi ở Đức Sơn về có vị Tăng
hỏi:

- Hòa Thượng đến Đức Sơn được cái gì về đây?

Tuyết Phong đáp:

- Ta đi tay không về tay không.

Thử hỏi Ngài được cái gì? Cùng với trên có gì khác nhau? 
Cho nên Đức Sơn củng nói: “Tông ta không ngữ cú, không một 
pháp cho người”.

Xưa nay chúng ta chỉ nghe Tổ nói, bây giờ mới nghe Phật 
nói, mà đây là bài kinh của Phật giáo nguyên thủy. Chúng ta 
mới thây rõ từ  trước Phật đã nói như thế rồi, chứ đâu phải 
Thiền là cái gì bày đặt ra. Giờ đây qua cái b iết vọng của  
chúng ta  hằng ngày, có vọng “BIET” có vọng, không  
vọng “BIẾT” không vọng, th ì cái “BIẾT” có vọng, không  
vọng, “BIẾT” đó là  pháp môn gì? Ai truyền cho? Cùng 
với cái “BIÊT” có tham  sân si, không tham  sân si trong  
kỉnh đâu khác. Kia nói tham  sân si, đây nói vọng tưởng  
h ay  vọng n iệm  vậy th ô ỉằ Nhờ đọc trong kinh rồi, chúng ta 
mới có thêm niềm tin sâu xa vứng chắc nơi đường lòi tu của 
mình, không thì chúng ta cứ chạy Đông chạy Tây mãi rốt cuộc 
không đi đến đâu hết.

Vậy thì, có vọng “BIẾT” có vọng, không vọng “BIẾT” 
không vọng. Cái “BIET” nầy là PHAP MÔN GÌ?

17. Kinh ngũ ấm vô thường
Một hôm Phật ởxứA Tỳ Bà (Ayyojtjhà) bên cạnh sông Hằng, 

tôi nghe như vầy:

* Khi ây Thế Tôn bảo các Tỳ Kheo: Ví như sông Hằng dòng 
nước chảy mạnh, kết tụ thành hòn bọt, người sáng mắt nhìn 
kỹ phân biệt, biết nó không thật không bền chắc. Vì cớ sao? Vì 
những hòn bọt kia bên trong không chắc thật như thế. Tỳ Kheo! 
Các sắc tướng, hoặc quá khứ, vị lai, hiện tại, trong ngoài, thô
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tế, tô't xấu, xa gần, Tỳ Kheo xem kỹ, suy xét phân biệt biết nó 
không thật, không bền chắc, như bệnh, như nhọt, như đâm, 
như giết, vô thường, khổ, không, phi ngã. Vì cớ sao? Vì “SĂC” 
không chắc thật vậy.

* Chư Tỳ Kheo! Ví như mưa to bong bóng nước vừa hiện, 
chợt tan, người sáng mắt nhìn kỹ suy nghĩ phân biệt biết nó 
không thật, không bền chắc. Vì cớ sao? Vì bong bóng nước kia 
không chắc thật vậy. Như thế  Tỳ Kheo! Các thứ “THỌ” hoặc 
quá khứ vị lai, hiện tại, trong ngoài, thô tế, tốt xấu, xa gần, Tỳ 
Kheo xem kỹ suy xét phân biệt biết nó không thật, không bền 
chắc, như bệnh, nhọt, như đâm, như giết, vô thường, khổ, 
không, phi ngã. Vì cớ sao? Vì “THỌ” không chắc thật vậy.

* Chư Tỳ Kheo! Ví như cuôì mùa Xuân, đầu mùa Hạ trời 
không có mây, không chuyển mưa, khi mặt trời đúng trưa thây 
ngựa nắng chập chờn, người sáng mắt nhìn kỹ suy xét phân 
biệt biết nó không thật, không bền chắc. Vì cớ sao? Vì những 
con ngựa nắng kia không chắc thật vậy. Như thế, Tỳ Kheo! Các 
thứ  “TƯỞNG”, hoặc quá khứ, vị lai, hiện tại, trong ngoài, thô 
tế, tốt xấu, xa gần, Tỳ Kheo xem kỹ, suy xét phân biệt, biết nó 
không thật, không bền chắc, như bệnh, như nhọt, như đâm, 
như £iết, vô thường, khổ, không, phi ngã. Vì cớ sao? Vì 
“TƯƠNG” không chắc thật vậy.

* Chư Tỳ Kheo! Ví như người sáng mắt đi tìm thứ gỗ rắn 
chắc, vác búa bén vào rừng, thây cây chuôi ngay thẳng, dài lớn 
liền chặt gốc, trảy ngọn, rồi lột lần từng bẹ một trọn không 
thây gỗ, nhìn kỹ, suy xét phân biệt, biết nó không thật, không 
bền chắc. Vì cớ sao? vì cây chuổì kia không chắc thật vậy. Như 
thế  Tỳ Kheo! Các thứ “HÀNH” hoặc quá khứ, vị lai, hiện tại, 
trong ngoài, thô tế, tốt xấu, xa gần, Tỳ Kheo nhìn kỹ, suy xét 
phân biệt, biết nó không thật, không bền chắc, như bệnh, như 
nhọt, như đâm, như giết, vô thường, khổ, không, phi ngã. Vì cớ 
sao? Vì các thứ “HÀNH” kia không chắc thật vậy.

* Chư Tỳ Kheo! Ví như thầy huyễn thuật ở ngã tư  đường 
cái, thuật ra những thứ tượng binh, mã binh, xa binh, bộ binh,
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người có trí sáng mắt, nhìn kỹ, suy xét phân biệt biết nó không 
thật, không bền chắc. Vì cớ sao? Vì những thứ huyễn thuật kia 
không chắc thật vậy. Như thế, Tỳ Kheo! Các thứ “THƯC” hoặc 
quá khứ, vị lai, hiện tại, trong ngoài, thô tế, tốt xấu, xa gần, Tỳ 
Kheo nhìn kỹ, suy xét phân biệt, biết nó không thật, không bền 
chắc, như bệnh, như nhọt, như đâm, như giết, vô thường, khổ, 
không, phi ngã. Vì cớ sao? Vì “THỬC” không chắc thật vậy.

Khi ấy Thế Tôn muốn trùng tuyên nghĩa nầy nói bài kệ:

Quán <sểc như hòn bọt 
Tưởng như ngựa ồÓng nắng 
Cốc thức như huyễn hóa 
Chung quanh <sụy xét kỹ 
Không thật không kiên cố 
Đối thân khổ ấm nầỵ 
Người lìa ba pháp kia 
Thọ noãn và các thức 
Bỏ luôn ngoài nghĩa địa 
Thân nầỵ hẳn như ihế 
Như giết, như trúng thương 
Tỳ Kheo cần iu tập 
N5ầỵ đêm hằng chụyên tinh 
Hành hữu vi thường dứt

Thọ như bong bóng nước 
Chư hành như cậy chuối 
bậc tôn quí đã nói 

Chánh niệm khéo quán sái 
Không có ngã, ngã sồ 
Đại trí phân biệt nói 
Thân đã thành vật bổ 
Lìa các thân phần nầỵ 
Như cây không hiểu biết 
Dối trố gạt kẻ ngu 
Không có <5ự bền chắc 
Quán sái ấm thân nầỵ 
Chánh trí buộc niệm trụ 
Hằng được chỗ thanh lương.

Bây giờ chư Tỳ Kheo nghe Phật nói hoan hỷ phụng hành.

BÌNH: Đây là hình ảnh vô thường của ngũ ấm (hay ngú 
uẩn) mà Phật diễn tả  rất rõ ràng.

TRƯỚC TIÊN Phật dạy chứng ta  quán sắc ấm  như  
hòn bọt. Đã là bọt nước thì đâu có lâu bền. Bởi sắc ấm không 
thật có, do các duyên nhóm hợp tạm có (dụ như trong thân ta: 
phần cứng thuộc đất, phần lỏng thuộc nước, hdi thở thuộc gió, 
nhiệt độ thuộc lửa). Bởi do duyên hợp, nên đủ duyên tạm có,
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thiếu duyên nó tan hoại. Vì vậy Phật dùng hòn bọt để thí dụ 
cho sắc ấmễ

THỨ HAI, quán thọ ấm không thật, như bong bóng  
nước. Thọ đâu có thật, do sáu căn tiếp xúc sáu trần sanh cảm 
thọ, thọ vui, thọ khổ, thọ bình thường... Nhưng những cái thọ 
nầy đâu có lâu dài, chỉ thoáng qua rồi mất. Dụ như bong bóng 
nước, một phen động đến liền tan.

THƯ BA là  tưởng ấm không thật như sóng nắng giữa 
trưa trên  m ặt đường thẳng tráng nhựa, do ánh nắng  
phản chiếu, ta  thấy sóng nắng chập chờn như ngựa 
chạy... Sóng nắng do ánh nắng phản chiếu mà có chứ đâu phải 
thật. Tưởng ấm cũng vậy, do tâm duyên theo cảnh, dù cảnh đã 
qua, nhưng những bóng dáng tiền cảnh còn lưu lại trong tâm 
thức, mỗi khi nghĩ đến thì nó hiện ra. Cái bóng dáng làm sao 
cho là thật được.

THƯ TƯ hành ấm không thât. Hành là  sư  sinh d iêt 
của tâm  th ứ c ắ Trong kinh Phật nói, mỗi sát na (khoảng chớp 
mắt) có 60 niệm sinh diệt. Nó như dòng thác chảy, thay đổi tiếp 
nôì rất nhanh không đứng yên một chỗ, nhưng chúng ta  chỉ 
thây trên giả tướng của thức ấm rồi cho là thật có (thí dụ như 
cây chuôi).

THỨ NĂM, thức ấm không thật, như huyễn hóa. Ví 
như nhà ảo thuật kia hóa ra con cọp n h ư n g  th ật ra con  
cọp đ âu  có thực, ch ỉ do ảo  thuật mà thôi. Thức là cái phân 
biệt. Sự phân biệt nầy nó cũng không thật có, tùy chủng tử  
nghiệp tánh của các loài chúng sanh mà hiện ra khác nhau. Dụ 
như cái bàn viết nầy, với ta là cái bàn để viết, trái lại với con 
mọt là thức ăn của chúng... Vậy cái phân biệt nào là đúngỂ Vì 
thế  Phật nói thức ấm không thật có.

Tóm lạ i Phật nói thân ngũ ấm (sắc, thọ,tưởng, hành, 
thức) là  vô thường để phá cái chấp m ê lầm, chấp ngã 
ngàn đời của chúng sanhế Khi thây rõ nó là vô thường, là 
giả có, là tạm bợ thì lần lần chúng ta sẽ nhẹ tâm si mê chấp 
ngã (vì nó không thật mà chấp cái gì?) Si mê chấp ngã đã hết
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thì các phiền não (tham sân si) cũng theo đó mà hếtễ Đến đây 
vòng luân hồi đã dứt, mọi khổ ách tiêu tan. Đ iển  h ìn h  cho 
pháp tu  nầy là  Đức Quán Thế Âm Bồ Tát khi dùng trí 
Bát Nhã quán sâu năm ấm đều không, liền  được xa lìa  
khổ ách.

18. Không yêu ai hơn tự ngã
Tâm ta đi cùng khắp Tất cả mọi phương trời
Cũng không tìm thấỵ được Ai thân hơn tự ngã
Tự ngã đối mọi người Quá thân thiết như vậỵ
Vậy ai yêu tự ngã Chớ hại tự ngã người.

Mạc Lợi phu nhân và Vua Ba Tư Nặc một hôm cùng luận 
đạo. Vua Ba Tư Nặc hỏi:

- Chẳng háy ái khanh thương ai nhất trên cõi đời nầy? 
Phu nhân trả  lời:

- Tiện thiếp yêu thương bệ hạ nhất.

Và phu nhân hỏi lại:

- Chẳng hay bệ hạ thương yêu ai nhất trên cõi đời nầy? 

Nhà vua trả lời:

- Trẫm yêu thương ái khanh nhất chứ còn ai nữa.

Bà Mạc Lợi lại nói:

- Nếu bệ hạ cho phép, thần thiếp sẽ nói khác đi một chút.

- Được ái khanh cứ nói đi.

- Muôn tâu bệ hạ! Thực ra trên cõi đời nầy, thần thiếp chỉ 
có riêng yêu thương thần thiếp nhất mà thôi.

Vua nghe qua chừng khó hiểu:

- Vậy là sao? Ái khanh hãy nói rõ hơn.
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- Muôn tâu bệ hạ! Chỉ vì thần thiếp thương mình, nên muốn 
được bệ hạ ban bố cho thân nầy được hạnh phúc. Muôn cho 
thân mình có được hạnh phúc, thần thiếp phải thương yêu bệ 
hạ, có thế  bệ hạ mới thương yêu lại thần thiếp và ban bố cho 
tình thương, thần thiếp được hạnh phúcễ Vì yêu thương mình 
mà thần thiếp yêu bệ hạ.

Nhà vua nghe qua sự thật của “YÊU THƯƠNG”, qua phu 
nhân sủng ái nhất của mình, nhà vua bàng hoàng. Một sự thật 
xem chừng quá trớ trêu. Bà Mạc Lợi nói tiếp:

- Như bệ hạ, bệ hạ cúng yêu thương riêng có bệ hạ thôi. Để 
hiểu rõ việc nầy, như thần thiếp đây, nay lại đi yêu đương với 
một người khác thì bệ hạ nghĩ làm sao? Có phải bệ hạ sẽ chém 
đầu thần thiếp không?

Đến đây nhà vua mới hiểu rõ được nội vụ vấn đề, Ngài gật
đầu:

- Phải chính thế, ái khanh nói rất đúng lý. Trẫm cũng chỉ 
yêu thương mình trẫm thôi. Ta chỉ có yêu thương tự  ngã thôi.

Rồi sau đó Vua Ba Tư Nặc và Hoàng Hậu Mạc Lợi cùng 
nhau đến ra mắt Đức Phật. Nhà vua muốn cầu Phật xác minh 
điều Mạc Lợi phu nhân đã nói.

Qua sự trình bày của nhà vua, Đức Phật lắng nghe và đã 
gật đầu chấp nhận lời bà Mạc Lợi. Nhơn đó Đức Phật đã nói 
lên lời pháp như vậy.

BÌNH: Thật là chí lý. Nếu thành thực nhìn lại tâm mình 
sẽ thây tâm mình nó là như vậy. Cõi lòng thâm sâu, tiếng nói 
thâm trầm của con tim mình là như vậy. Tâm ta đã đi cùng 
khắp, tấ t cả mọi phương trời dạo qua mọi nơi, mọi cảnh, mọi 
người.ểắ nào tìm thấy được có ai là thân thiết hơn chính ta thân 
hơn tự  ngã.

Trên đời nầy không gì thiết tha yêu thương bằng ái tình. 
Cái tình nầy nó còn có lúc lướt qua tình phụ mẫu. Trong ái tình, 
việc đầu ấp tay gôì giữa vỢ chồng đậm đà như vậy, yêu thương
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hạnh phúc như vậy, như vợ chồng bà Mạc Lợi, cặp tình nhân 
nầy thiên hạ mấy ai hơn? Thật là tâm đầu ý hợp đó. Việc yêu 
thương đủ cả hai mặt tinh thần và vật chất, xác th ịt và tâm 
hồn, một cuộc tình thật trọn vẹn. Thế mà để lắng sâu hơn vào 
tiếng lòng, bà Mạc Lợi đã nghe ra tiếng nói trung thực của chính 
mìnhẵ Tiếng nói ấy đã núp sâu dưới bao nhiêu lời tình tự  gôì 
chăn với nhà vua qua bao nhiêu năm dài chung sống. “Thần 
thiếp chỉ yêu thương mình thần thiếp thôi”. Ta chỉ yêu thương 
ta thôiể Một phát giác không kém phần phủ phàng! Sự thật nó 
là như vậy! Và đến lượt nhà vua cũng thế thôi. Nhà vua nghe 
được tiếng lòng mình. Từ tiếng lòng đó nó thôi thúc nhà vua sẽ 
tàn nhẫn hơn để chém đầu “ái khanh” mình, khi mà đương sự 
ngoại tình.

Đó là gì? - Cái “T ự  NGÃ” mình bị đụng chạm, bị mất mát, 
thiếu sự vuốt ve, thiếu sự thụ hưẻmgắ

Như vậy sự thật của cái gọi là  “YÊU THƯƠNG” trên  
cõ i đời nầy là  gì? Bên dưới, bề trái của tình  yêu  nó là  
như vậy, th ì hỏi tình  yêu là  gì? -Và m ình có yêu  được gì 
không? Và để nói lên  m ột sự thật khá chua chát như  
vạy, có th ể  nói: “Tinh yêu là  m ột sự lợ i dụng lẫn  nhau  
qua thân xác và tâm  hôn nhầm  thỏa mãn tự  ngã mà 
thôi!”.

Không ai nhìn ra bộ mặt tình yêu. Không ai rờ đụng đên 
tình yêu. Vì sao? Vì nó không thực có mà nó chỉ là sự phóng 
hiện của tự  ngã. Nói yêu người, tức yêu tự  ngã -Yêu mình. Như 
vậy cái “T ự  NGÃ” là cái duy nhất để mình yêu thương. Nói 
yêu, nói thương, nói gì gì đó, tấ t cả đều là tiếng nói vì tự  ngã. 
Nên tự  ngã đã thân thiết hơn bất cứ cái gì trên th ế  gian nầyằ 
Hãy suy nghĩ cùng cạn sẽ thây cái tự  ngã đã quá thân thiết với 
chính mình.

Mình đã yêu “T ự  NGÃ”, mình muốn giữ gìn “T ự  NGÃ” 
mình, thì cũng phải tôn trọng “T ự  NGÃ” người, vì người cúng 
yêu “T ự  NGÃ” của họ như mình. Vậy thì chớ có tàn hại tự  ngã
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người. Một người muốn có đời sống cao thượng thánh thiện 
phải sống như vậy.

Tôn trọng “T ự  NGÃ” tức tôn trọng sự tự  do, sự bình đẳng. 
Đời sống mình, người có được tự  do bình đẳng trong nền tảng 
như vậy thì cuộc sống đáng sống biết chừng nào. Hạnh phúc 
không cầu mà tự  có. Nếu không như vậy, hanh phúc trên  
cõ i đừỉ nầy ch ỉ là  m ột bóng hấp dẫn vậy thôi. Mọi người 
cùng đổ đi tìm  nó, và rồi chỉ chuốc lấy sự nhọc niiằn7nỗi 
ê chề và niềm  ngao ngán, bao nhiêu nỗi thống khổ vây  
quanh.

Đấy là  m ột sự  thật quá phủ phàng. Dù không đồng 
ý, chúng vẫn có m ặt. Cuộc đời vì th ế  có ra lắm  chuyện. 
Và rồi hỏi a i đã.đem  lạ i nỗi khổ cho cuộc đời nầy? Có ai 
đâu? Chỉ có “CÁI TA” (T ự  NGÃ LÀM K H ổ MÌNH THÔI).

Để tạo đời sống tương đốì khá dễ chịu cho nhau, thì hãy 
tập sống như lời khuyên nầy:

Vậy ai yêu tự  ngã

Chớ hại tự  ngã người.
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1. Khen chê không thật
Ằưa, vị lai và nay
Đâu có <sự kiện nầỵ
Người hoàn toồn bị chê
Người trọn vẹn được khen

- Người hoàn toàn bị chê xưa nay và mai sau chưa từng có. 
Người trọn vẹn được khen xưa nay và mai sau chưa từng cóẽ

- Như kẻ uống rượu, được bạn rượu khen, kẻ cướp được 
đồng đảng khen. Những kẻ xấu xa như vậy, vẫn có người khen 
đâu hẳn đã hoàn toàn bị chê.

- Rồi hiền như Phật, vẫn bị ngoại đạo chê. Như Chúa Jêsus 
rồi cũng bị đóng đinh trên thập tự  giáệ

Như vậy để thây rằng việc khen chê ở giữa cuộc đời nầy 
không phải là chân lý. Người được khen nở lỗ mủi, người bị chê 
xụ mặt, là người ngu si, là kẻ khờ.

Chớ vì sự khen chê mà lấy đó làm cuộc sống, hãy sống hợp 
lẽ đạo mà xa lìa khen chê. Người Phật tử  hăy giữ  vững lập  
trường m à đừng lâm  lẫn giữa khen và chê. Đừng đ ể cái 
khen và chê nó xoay ta, chủ động đờỉ ta. Ai khen, a i chê  
cúng m ặc, hễ b iết mình sống hợp đạo lý th ì th ô iễ

Mặc người chê, mặc người dèm 
Lấy lửa đ ố i irời thêm nhọc xác. 
(Chứng Đạo ca)
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2. Sỉ mê là gốc đau khổ

Đêm dồi với người thức 
Đường dài với kẻ mệt 
Luân hồi dài, kẻ ngu 
Không hiểu chân diệu pháp.

Với người thức, không ngủ được, thây đêm sao mà dài lê
thê.

Với người đi mệt, thây con đường nó sao mà dài xa xôi diệu
vợi.

Với kẻ ngu thì thây cuộc luân hồi dài đăng đẳng không có 
ngày kết thúc. Bao nhiêu nỗi khổ đau đè nặng trên kiếp người, 
ơ  trong cuộc luân hồi không tìm đâu được lôì ra, và khổ thay 
đã là kẻ ngu thì có biết đâu là cuộc “LUÂN H ồ i”, và có bao giờ 
nghĩ đến phải ra và tìm đường thoát ra. Nhưng thực trạng cái 
khổ đau, niềm tủi nhục cứ khắn chặt con người họ, và họ phải 
tự  thây cuộc đời, cái dòng đời nầy thật ê chề, thật ngao ngán. 
Sự thật đó chẳng khác nào kẻ thức khuya không ngủ trong đêm 
thây đêm dài lê thê, kẻ lữ hành đang trên đường cảm thây mình 
mệt mỏi và nhìn lại thây đường hãy còn xa thẳm. Người mệt, 
thân nhừ, tất cả việc trước mắt thây ê chề ngao ngán. Người 
ngu ở giữa cuộc đời nầy là như vậy đó. Tội nghiệp thay! Con 
ngườỉ nào hay, ngoài nỗi cơ cưc của kiếp người còn có 
đời sống siêu  thoát, đời sống an lành. Đó là  đời sống của  
người h iểu  ngộ chân diệu pháp. Không h iểu  “CHÂN 
DIỆU PHÁP” con người sẽ khổ đau m ái m ái trong kiếp  
luân hồi: Chân diệu pháp chính là  Phật pháp.

3, B iết được lỗi mình mớỉ khó
Dễ thạy thấy lỗi người Lỗi mình biết mới khó 
Lỗi người, ta phanh tìm Như lìm thóc trong gạo 
Còn lôi mình che đậỵ Như kẻ gian giấu bồi.
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Để thấy lỗi người, việc ấy không khó, chỉ cần nhìn sơ qua 
là mình thấy người đó có lỗi rồiẳ “Vạch lá tìm sâu”, “quét nhà 
ra rác”. Điều nầy quá rõ ràng. Thây lỗi người không khó. Thấy 
lỗi mình mới thật là khó. Vì thông thường mình vốn thương 
mình, thì có bao giờ mình chịu cho mình là xấu (Có lỗi thì thành 
xấu) vậy nên có mấy người chịu trở lại tìm lỗi mình. Mặt mình 
dính lọ thì có khi nào mình thấy, nếu không có người chỉ, nếu 
không xem gương. Vậy đó mà với lỗi người thì ta  phanh tìm 
không bỏ sót. Người ta  có giấu, mình cũng phải tìm bươi móc 
cho ra. Việc nầy giống như việc lượm thóc trong gạo, gầm đầu 
lượm tỉ mỉ từng hạt, lượm thật kỹ. Cái tánh tậ t nầy, gần như 
muôn đời ở một con người. Đó là gần như bản chất, một thứ 
bản chất xấu xa tồi bại. Nó phải được coi là rất trái đối với thánh 
đạo.

Ngược lại, với lỗi mình thì bưng bít, che đậy giống như 
người cờ gian bạc lận, giấu đi con bài của mình để phòng thủ 
thắng kẻ khác. Một sự giấu giếm thật khéo léo, thật tinh vi.

Cái tánh tật chúng sanh là như vậy, mây ai dám gan dạ 
phơi bày lỗi mình. Đức Phật đã nói như vậy là  trước ch ỉ 
cho con người thấy rõ sự lầm  lẫn của m ình, thấy rõ ngõ 
ngách của tâm  hồn m ình. Thấy rồi để mà khéo chừa đi.
Là một Sa Môn, một người tu chớ có thấy lệch lạc như vậy, mà 
lúc nào người Sa Môn cúng phải biết rõ lỗi mình để phát lồ sám 
hôì. Phát lồ tức phơi bày lỗi lầm, không giấu giếm mà đưa ra 
trình trước đại chúng, nhận khuyết, nhận lỗi cầu xin sám hốì.

N gài Huệ Năng đá dạy: “Thường b iết lỗ i m ình, chớ  
b iết lỗ i th ế  gian”.

Tu là  cốt để b iết rõ m ìnhễ Muốn b iết rõ m ình phải 
b iết “lỗ i m ình”ề Tu mà không b iết lỗ i m ình th ì không
bao giờ tu  tiến  được. Những lỗi hiện đời và lỗi từ  vô thủy, 
biết bao lỗi thế mà không biết, thì sao gọi là tu? Tu là sửa, sửa 
là sửa lỗi; sửa lỗi thành không còn lỗi nữa thì gọi đó là tu. Không 
như vậy gọi tu là tu làm sao? Vậy chớ có biết lỗi người. Phải 
thường biết lỗi mình. Được vậy trong tương quan cuộc sống,
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mình không bị thiên hạ ghét mình. Mình không nói lỗi người 
thì ai ghét mình. Và trong việc tu hành mình càng ngày càng 
được tiêu tội tiêu lỗi, nghiệp chướng vơi đi, tâm trí ngày càng 
sáng thêm; niềm an vui ngày càng rộng mở. Cuộc sống ngày 
được hạnh phúc, không cầu mà được.

4. Thắp sáng trí tuệ
Như giữa đống rác nhớp 
Chỗ ấy hoa sen nở 
Cũng vậỵ giữa quần sanh 
Đệ tử bậc chánh giác

Quăng bỏ ngoài đường lớn 
Thơm sạch đẹp  lòng người 
Uế, nhiễm, mù phàm tục 
âáng ngời với trí tuệ.

Trong chỗ nhơ nhớp mà sanh hoa sen, hoa nở thơm sạch 
đẹp lòng người, ơ  trong các pháp thế gian: khổ, không, vô 
thường, vô ngã, bôn điều nầy người thế  tục cho là thường, lạc, 
ngã, tịnh. Đó là bốn việc: vô thường không phải thường, vô ngả 
không phải ngã, khổ không phải lạc, nhớp không phải tịnh. 
Vậy mà họ thây là thường, lạc, ngã, tịnh. Cái thây như vậy là 
không đúng sự thật. Như bàn tay trắng, mà thây là bàn tay đen. 
Thây như vậy là không đúng sự thật, là cái thấy mù.

Với các pháp giữa nầy, người phàm tục đều thây như vậy 
nên gọi là mù. Từ cái thây mù như vậy, mà chấp lây các thứ uế 
nhiễm của thế gian làm sự sống. Chính vì bằng cái thây mù tối 
như vậy, nên các pháp ây đã trở nên trói buộc, làm thống khổ 
cho người. Đã dính mắc vào nó mong gì thoát ra, càng giẫy giụa 
nó càng khắn chặt, như nhứng con rắn đã quấn vào mình, càng 
vùng vẫy thì nó càng xiết cứng và cắn rứt.

Ngược lạ i với đệ tử  bậc Chánh Giác, hàng Sa Môn, 
đối với các vật gọi là  u ế nhiễm: khổ, không, vô thường, 
vô ngã th ì thấy rõ là: khổ, không, vô thường, vô ngãỀ 
Thấy đúng như thật. Cái thấy ây như đầu đen thây là đen, 
bàn tay trắng thây là trắng, thây như vậy là cái thây của con 
mắt sáng, thây đúng như thật. Cái thấy đó là  tr í  tuệ. ơ  trên



Nhặt Lá B'ô Đ'ê. Trang 43

tướng uế nhiễm mà thây đúng như thật thì ngay đó tức đã được 
giác ngộ đúng đắn, tức được Chánh giác. Cái thấy đó là sáng 
ngời trí tuệ, đâu còn lầm lẫn nứa. Vì vậy mà giải thoát được 
ngay trên đó, giải thoát vươn lên tỏa rộng đời sống thanh tịnh 
ngay trên đó có khác gì hoa sen mọc lên nở đẹp giữa nơi nhơ 
nhớp.

Từ cái thấy nầy, nếu ở trong pháp Đại Thừa, tức thây rõ 
“phiền não tức Bồ Đề”, ngay chúng sanh tức là P hậtề Ngay 
rảnh gióri chúng sanh nhơ xấu, tức là cõ i Phật thanh tịnh  
đủ bốn tánh: Thường, Lạc, Ngã, Tịnh. Và để phân b iệt 
bốn tánh: Thường, Lạc, Ngã, Tịnh của chúng sanh (Bốn  
cá i thường không thật) gọi đây là  Chơn thường, Chơn 
lạc, Chơn ngă, Chơn tịnhễ

5. Cội gốc luân hồi
Không có mội pháp khốc Quần .sanh bị bao phủ
Ngàỵ đêm chạỵ luân chuyển Như bao bọc bởi si
Va ai phố được si Đâm thủng khối u ám
Chúng không lưu chuyển nữa Trong chúng, nhân không còn.

BÌNH: Tất cả chúng sanh sở dĩ bị luân chuyển trong sáu 
đường không có ngày ra, củng đều bởi không thây được lẽ thật 
mà khởi tâm điên đảo chớ không có gì khác. Không thây được 
lẽ thật tức gọi là si vậy. Cho nên đầu tiên  Phật dạy hàng  
Tỳ Kheo phải thấy rõ Tứ Đ ế như thật, tiến  lên  dung trí 
B át Nhã soi thấu nảm  uẩn đều khôngẳ Cả hai đều khởi đầu 
bằng trí tuệ, nghĩa là thây mình đúng như thật, thây sự vật 
đúng như thật tức phá được si, dứt nhân luân hồi.
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PHẦN BA
DIỄN GIẢNG

1. Đặt lại vấn đề tu cho hàng Phật tử  tại gia
Tu là gì? Là sửa.

Vậy Phật tử  có tu chăng?

Phật tử  đi chùa cúng Phật để làm gì? Việc ây có gọi là tu 
không?

Cúng Phật để xin cầu an hay cầu siêu? Đó là việc của Phật 
tử. Từ việc nầy hỏi lại Phật tử. Thí dụ Phật tử  có con cái nó về 
thăm mình, cho tiền cho quà rồi nó đòi hỏi mình phải đáp ứng 
lại cho nó việc nầy việc nọ... thì hỏi mình có vui mà nhận quà 
của chúng không? Chúng là con cái mình mà đặt điều kiện với 
mình, buộc mình phải thỏa mãn cho chúng khi mình nhận tiền 
của, lễ vật của chúng? Con cái như vậy có tốt với cha mẹ không? 
Phải là con hiền con thảo không? Một bậc cha mẹ nghiêm chỉnh, 
đứng đắn có chấp nhận yêu sách vô lối như vậy của con cái 
không?

Ở đây việc cúng kiến của Phật tử  cũng vậy. Cúng Phật một 
sô' lễ vật, tiền của nào đó rồi mong cầu Phật phải độ cho mình 
điều nầy việc nọ. Phật phải giúp cho thân nhân mình siêu, giúp 
cho mình an, thỏa được những việc muốn của mình trong cuộc 
sống: mua may bán đắt, tai qua nạn khỏi, gia đạo lành yên, con 
cái nên danh nên phận... biết bao nhiêu việc mình đòi hỏi ở Đức 
Phật với một mớ lễ vật như vậy.

Như vậy đó là mình đã tu chưa? Tu là sửa, ở đây mình có 
sửa gì không? Mình chỉ có tham thôi, không có sửa gì cả, phải
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vậy không? Mà tham tức đã trái với sự tu rồi. Tu là sửa, sửa là 
sửa tham sân si để lần hồi tham sân si không còn nữa, như vậy 
mới gọi rằng tu. Chứ tu gì mà mỗi ngày lòng tham thêm nhiều. 
Đem nải chuối, ốp nhang cúng Phật cầu được việc, mừng quá 
sau đem thêm hai nải, hai ốp nhang cầu thêm nữa... như vậy 
đó là mỗi ngày lòng tham thêm lớn. Và lúc nào việc cầu không 
còn linh nữa thì sanh ra chán, thôi kiếm chỗ khác, chùa nầy 
không linh, Phật nầy không linh, kiếm chùa khác, Phật khác 
linh hơn.

Việc cúng kiến đi chùa như vậy ở Phật tử  đó là cái duyên 
để bước vào tà  đạo, bước vào mê tín dị đoan. Nghe ở đâu có gì 
linh thiêng, hiển thích, có cái gì lạ một chút là rủ nhau kéo đến 
cúng lễ, xin xỏ nọ kia..ằ gặp tà  ma dẫn dụ là đi vào tà  đạo mât 
nhân chánh giáo.

Đó là chỗ đáng tiếc cho quí Phật tử, đã có tâm tốt mà gieo 
nhân không chính xác, không cần hiểu Phật pháp là sao. Thành 
ra củng đông làm một việc mà người hiểu biêt thì có kết quả 
tốt, còn người không hiểu biết thì kết quả chẳng ra gì.

Củng chỉ một ốp nhang, nải chuôi mà người hiêu Phật pháp 
thì gặt được pháp lành an vui, còn người không hiểu thì chỉ có 
thêm sự rổì rắm đau buồn, nếu không nói là hoài công vô ích. 
Nói như vậy để Phật tử  thấy rõ chỗ tu, chứ không phải nhằm 
trách cứ gì Phật tử. Thiệt ra cái lỗi không phải ở Phật tử, mà 
nếu có nói thì đó là lỗi của những Tàng Ni nào đó, các vị ấy đã 
vô tình hay cố ý đưa các Phật tử  vào chỗ nhận thức lệch lạc. 
Người Phật tử  đến chùa xin cúng 100 đồng, vị trụ  trì hay người 
có trách nhiệm thu tiền hỏi:

-Phật tử  muốn cầu gì? Hỏi và hướng dẫn: Cầu an hay cầu 
siêu?

Và lắm lúc có vị còn tâm lý hơn, tìm hiểu về gia đình của 
Phật tử, biết có chuyện gì đó không ổn thì gợi ý cầu nguyện 
cho. Phật tử  thiếu hiểu Phật pháp liền đó nghe mình được người 
Thầy chăm sóc cẩn thận bèn thích ý. Và cứ vậy nhờ Thầy giúp 
cho việc nầy, việc nọ qua cúng kiến kỳ an, kỳ siêu...
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Tại sao khi Phật tử cầm tiền, dâng lễ vật cúng kiến, khi 
người Thầy có hỏi cầu gì? Phật tử  không trả lời rằng: Con không 
cầu gì khác, chỉ cầu cho Tam Bảo trường tồn để độ thoát chúng 
sanh trầm nịch. Vì vậy việc Phật tử  đi chùa, cúng Phật, lễ Phật 
phải được đặt lạiế Việc tu ở Phật tử phải được đặt lại. Trước hết, 
Phật tử  đến chùa để cúng dường Tam Bảo. Việc cúng dường 
nầy có nghĩa góp một phần tài lực để duy trì ngôi Tam Bảo cho 
còn mãi ở đời. Mà đại diện ngôi Tam Bảo là Tăng Bảo. Như vậy 
cúng dường Tam Bảo có nghĩa là cúng dường cho Tăng Bảo. 
Khi cúng lòng những mong sao cho ngôi Tăng Bảo có được 
nguồn sống mà duy trì Phật Bảo, Pháp Bảo. Chư Tăng có sông 
còn thì Tam Bảo mới thường trụ ở thế gian, và làm ngọn đèn 
sáng cho chúng sanh hướng tới, để tiêu trừ  bao nỗi vô minh hắc 
ám.

Phải biết việc khai mở đạo mầu mới là quí báu vô lượng, vì 
việc ây mà cúng dường nên phước đức theo đó cũng vô lượng. 
Cúng dường như vậy là không vì việc riêng mà chung cho cả 
Tam Bảo, cho cả chúng sanh, nên dù không cầu gì khác mà 
phước đức vẫn to tát. V iệc cúng dường nầy không phải 
nhằm  chuyển đổi lòng tham , không phải chuyển từ  cái 
tham  lệch  lạc thành cái tham  chính đáng. Đã tham  th i 
không cái nào  chính đáng. Ở đây nói là nhằm hướng dẫn để 
xác định về sự nhận định chính đáng trong việc làm, nhằm xây 
dựng cho Phật tử  có được cái chánh kiến, có được cái nhìn đúng 
đắn khi đi vào ngôi nhà Phật pháp.

Như đã nói: trước là vì giữ vững ngôi Tam Bảo, giúp Tăng 
Bảo được sống còn để tiếp nối ngọn đèn chánh pháp của Phật. 
Kế đó Phật tử  phải chịu khó học hỏi nghe pháp. Đ ến chùa, 
nếu ch ỉ m ột be lo cúng dường cơm áo (tứ  sự) không, chưa 
đủ. Người Phật tử  phải trau giồi thêm  Phật pháp với 
chư Tăng Ni nứaế Có vậy, việc Phật pháp mới sáng ra và  
việc tu  theo đó m ới có lố i vào, khi hành động không sai 
lạc. Đó là  v iệc chính yếu Phật tử  phải chú ý. Tu mà 
không học là  tu  mù. v ả  lạ i đó cũng là  trợ duyên cho Táng 
Ni tự  trau giồi để đáp ứng lạ i chỗ cầu học của Phật tử.
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Chứ không ai hỏi gì hết, khiến Tăng Ni có người củng lơ là sự 
tu học kinh điển. Để rồi qua ngày đoạn tháng, chỉ làm một việc 
cúng kiến lặt vặt có chừng. Như vậy uổng phí cho cả đời xuất 
gia học đạo. Phạt tử  đến chùa phai cầu học Phật pháp, và 
chỉ nên nói ve những vấn đề Phật pháp, chớ nên  đem  
việc th ế  sự lạm  bàn ch ỉ mất th ì giờ vô ích  và làm  rối tâm  
người tu.

PHẬT TỬ HỌC TU LÀ TU NHƯ THẾ NÀO?

Có ai hỏi: Là Phật tử, sau khi chết đi về đâu? Phật tử  sẽ 
trả  lời làm sao? Nếu mình tu cầu về cõi Phật, mà đạo nghiệp 
mình chưa tròn thì Phật và Thánh chúng không rước rồi mình 
về đâu? Mình sẽ ú ớ điều nầy. Nếu vậy Phật tử  chưa nắm vững 
đường lối tu.

Phải biết trong Phật giáo có chia làm ngũ thừa là năm thừa, 
nam từng bậc để người tu hướng đến. Năm thừa là: Nhơn thừa, 
Thiên thừa, Thinh Văn thừa, Duyên Giác thừa, Bồ Tát thừa. 
Với nghiệp nhân cho các thừa cúng phải biết qua. Thí dụ ở 
Nhơn thừa, tu  nhân gì sẽ được sanh về cõi người? Muốn sanh 
về cõi người phải giữ năm giới làm căn bản. ơ  Thiên thừa, muốn 
được sanh về cõi Trời phải tu nhân Thập Thiện... Người Phật 
tử  phải biết qua những điều như vậy để xác định hướng đi của 
mình, để biết rồi mình sẽ đi về đâu.

Như bây giờ mình không đủ điều kiện sanh về cõi Phật, mà 
bình sanh mình khéo giữ được năm giới thì biết chắc là sau khi 
chết, mình sẽ sanh lại làm người. Và do tu pháp lành nên thành 
người có đức hạnh, được vào hàng tôn quí, giàu có, sang trọng... 
Biết được như vậy, không sanh tâm nghi ngờ mà an tâm tu  tập 
pháp lành. Phật tử  tu pháp lành của phần mình là tu làm sao? 
Đây là việc tu  của người Phật tử  tại gia. Phật tử  đã thọ Tam 
quy y ngũ giới rồi.

* Giới th ứ  nhất: không g iết hại. Phật tử  vâng giữ không 
nên giết người, không nên giết các loài sinh vật bừa bãi. Phải 
giới hạn tôì đa trong hoàn cảnh, điều kiện của mình. Cố tránh 
nợ sanh mạng càng nhiều càng tố tẵ
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* Giới thứ  hai: không trộm  cắp. Phật tử  đã vâng giữ rồi 
phải không nên tái phạm. Không được trộm cắp của người bằng 
bất cứ hình thức nào hoặc gián tiếp, hoặc trực tiếp cũng đều 
không nên.

* Giới th ứ  ba: không  tà  dâm . Phật tử  phải thể hiện đời 
sống hạnh phúc lứa đôi một cách chân chánh, tránh các trường 
hơp lang chạ ngoại tình.

* Giới thứ  tư : không nói dối. Phật tử  phải thành thật 
dù trong công việc mua bán đổi chác, không nên lừa lận người. 
Buôn bán làm ăn thì phải có lời có thạnh. Nhưng đồng thời phải 
nhắm trên công sức, trên mồ hôi trí tuệ mình. Tránh mọi trường 
hợp nhằm bóc lột tài lực, nhân lực người. Cao giá ăn tiền, tráo 
trở mặt hàng, lật lọng giao kèo hợp đồng, bội tín trong công 
việc làm ăn... về mặt nầy Phật tử  phải khá dè dặt. Uy tín người 
Phật tử  được xác định phần lớn trên việc nầy.

* Giới thứ  năm: không uống rượu. Điều nầy quan trọng 
đổì với người nam. Người Phật tử  nam phải khéo chinh phục 
mình trong việc nầy. Trong cuộc sống không tránh khỏi giao 
tế, nhưng đốì với việc rượu chè phải khéo linh động làm sao 
không phải vướng vào. Hay ít ra có vào cũng phải biết đường 
raễ Uy tín con người nằm trên chỗ tỉnh và say. Phật tử  phải 
khéo chế ngự mình. Đã thây rõ tác hại của rượu trên mọi mặt, 
nên tránh xa càng tốt. Phật tử  lúc nào cúng phải tỉnh sáng. Có 
tỉnh sáng mới thấy rõ được vấn đề phức tạp khác đang bao 
quanh cuộc sống của mình. Nhất là màn tôì vô minh hãy còn 
dầy đặc, Phật tử  hãy thoát ra khỏi mọi sự nghiện ngập.

Là Phật tử, còn tại gia cư sĩ không phải tu gì nhiều hơn, 
nếu có duyên tiến xa hơn càng tốt. Nếu không chỉ giữ chừng 
ây việc là đã quí lắm rồi.

Phật tử  ngoài chiều tu tiêu cực (chỉ lo cho mình đừng phạm 
năm giới) còn phải phát huy trên chiều tích cực, tức nhằm giúp 
người, tạo duyên cho người cũng được như mình. Việc nầy phải 
khéo, phải hoàn toàn trong tinh thần cởi mở, chân thành vì 
người, không một ý đồ vụ lợi riêng tư  nào. Làm thế  nào nơi nào
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có bóng dáng Phật tử  là nơi đó có cuộc sống tươi mát, có sự 
sống ấm êm hạnh phúc.

Gia đình có Phật tử  thì gia đình hạnh phúc. Láng giềng có 
Phật tử  thì láng giềng thêm vui. Người đời có Phật tử  thì có sự 
ấm áp, có được yên lành. Người Phật tử phải là hiện thân Phật 
pháp, sống đi vào cuộc đời. Chớ nhìn Phật pháp trên hình tượng 
Phật, hãy nhìn Phật pháp ở nơi mình, và ở ngay trong lòng 
cuộc sống. Phật pháp phải là pháp sống, không thể là pháp chết 
được.

Phật tử  muốn tuyên dương Phật pháp hãy tự  mình sống 
đúng như Phật pháp. Đó là sự cúng dường cao tột nhấtỂ Chư 
Phật sẽ nhất tâm tùy hỷ người có trình độ sống như vậyễ Và từ 
đó mọi rổì rắm của cuộc sống sẽ lần hồi được giải quyết ổn thỏa. 
Đó là đã được pháp lực gia hộ. Một sự gia bị bất khả tư  nghi, 
ấy cúng từ  nơi mình nỗ lực quyết sổng vì Phật pháp mà thôi, 
không có gì huyễn hoặc thần bí.

Phật tử  đã có gan sống như Phật pháp thì không cầu an 
mà được an, vì đã là người Phật tử  chân chính thì thấy nguy 
nào khác là an. Nguy cũng là tướng, an cũng là tướng. Mà đã 
là “TƯỚNG” tức là “HƯ VỌNG” thì an hay nguy thảy đều hư 
vọng. Thế nên Phật tử  ngay đó mà bình an. Một sự bình an như 
vậy mới thật là bình an lớn, và từ  nơi niềm bình an ấy, Phật tử  
có đủ tỉnh táo sáng suốt chuyển được nguy thành an theo cái 
nhìn của cuộc đời, chuyển được hoàn cảnh xấu thành tốt.

Vô lý, tu hành là để chỉ có “cầu an”. Tu là đôì kháng lại ma 
quân thì làm sao an được? Mà hễ không an thì thổi lui, đó có 
phải là người tu chưa? Lui thì ai tiêu trừ  ma quân? Ma quân 
mà còn thì làm sao an? Dù muốn an có được không? Vậy nên 
người tu  không thể chấp nhận được sự “CẦU AN” như vậy. 
Không thể cầu an bằng cách thối, không chiến đấu với ma quân, 
bằng cách làm nô lệ ma quân hay bằng cách bám theo chân Đức 
Phật, núp trong hào quang ẩn quanh cội Bồ Đề... Không, người 
đã nghĩ đến chuyện tu  không thể như vậy được.
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Phải biết Đức Phật cũng là người từng chiến đấu với ma 
quân, nay Ngài đâu chấp nhận được lũ “HẬU DUỆ” chỉ biết 
núp trốn,quanh vây bên Ngài. Không được, dầu muốn dầu 
không cũng phải chiến đấu, đã chấp nhận chiến đấu quyết một 
mất một còn thì làm sao mà an được. Thế nên, dù có cầu an 
cũng là điều vô ích. Ma quân có chịu cho ta  cầu an không? Có 
thể nó chỉ chịu khi nào nó cảm thây bị núng thế trước ta, tức 
nghĩa là ta phải trên đà thắng, chúng mới chịu để ta  an, mới 
chấp nhận sự cầu an.

Hãy chiến đấuắ Là đệ tử của Đức Điều Ngự thì không có 
quyền chùn bước. Nguyện đời đời không chịu khiếp nhược để 
cầu an. Chỉ cầu an khi nào ma quân trở thành nô lệ dưới tay 
kiếm nầyế Là Phật tử, tức dòng giống của trí tuệ, là dòng kiếm 
Bát Nhã muôn đờiề Người Phật tử  hãy đón nhận lưỡi kiếm mầu, 
cầm vững trong tay linh hoạt đón tiếp lũ ma quânễ Sự cầu an 
trên ánh kiếm lướt qua đầu vạn lũ ma quân.

Đó là sự cầu an đích thực nhất. Việc tu hành như vậy ở 
một Phật tử  thuần thành, biết tin tưởng Phật pháp đúng lẽ 
thật sẽ thây rõ điều ây không phải một sớm một chiều mà đượcỆ 
Việc tu  như vậy phải trải qua nhiều đời nhiều kiếp, cả ba đại a 
tăng kỳ kiếp.

Nói như vậy không phải nhằm gây chán nản một công trình 
có vẻ dài lâu, mà ta thây rõ một sự thật không phải đơn giản, 
không phải là chuyện dễ dúng gì. Một cái nghề nghiệp thông 
thường ở thế gian thôi, mà muốn đạt trình độ tinh xảo cúng 
phải đến cả đời người, huống chi đây là một việc mờ mờ ảo ảo, 
khó nghe, khó thây, khó thực hiện thì thử  hởi với số thời gian 
phù du của ba vạn lẻ ngàn ngày là mây? Sẽ dùng vào đâu được? 
Thật chẳng có vào đâu, chỉ trong một đời người. Việc tu  hành 
đem ba vạn sáu ngàn ngày để ấn định thì thiệt chẳng đáng gì. 
ơ  trong nhà Thiền nói: Phải gắng đời nầy cho xong. Đây là lời 
nêu cao ý chí, khích lệ kẻ trượng phu. Kỳ thực, làm sao xong 
được chỉ trong một đời ngườiẾ Có được chăng là các bậc đã tu 
qua nhiều đời, đến đời nầy một nghe ngàn ngộ, thì gọi là xong. 
Xong là căn cứ đời nầy mà nói, hay xong là quyết trong đời nầy
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không còn lầm lẫn nứa, đối chân lý đã sáng tỏ rõ ràng, chứ còn 
công hạnh làm sao mà tròn được. Và nêu có được thì chi la xong 
phần nhân, thành Phật nhân. Đó là trường hợp của Long Nữ 
trong kinh Pháp Hoa. Nàng vừa được Ngài Văn Thù điểm hóa 
thoắt Hen thành Phật. Phật ây mới là Phật nhân thôi. Tuy là 
nhơn quả đây mang tính đồng thời. Đồng thời là cùng lúc lớn 
đồng lớn cả nhân và quả, chứ không phải liền đó nẩy nở đúng 
mức. Cúng như hạt sen và gương sen đồng có một lượt, cùng 
nẩy nở để rồi mới iớn lên, chớ không có nghĩa ngay khi có hạt 
(nhơn) gương (quả) là liền thành quả lớn trọn vẹn đúng mức.

Vậy phải hiểu điều ấy mà chớ lầm lẫn, không vì lâu xa mà 
nản không vì mau chóng mà hấp tấp xem thườngẳ Dù thời gian 
lau hay mau, cũng không nên xem thường hay nản chí, mà phải 
biết đây là một việc đòi hỏi một ý chí phi thường, một sự kiên 
tâm không bờ mé. Tuy vậy, đối với người khéo tu  thì luôn luôn 
giữ được sự thảnh thơi trong lúc sử dụng công phu. Cho nên 
dù chưa đạt được quả vị cuối cùng, cúng vẫn giữ được tính chất 
giải thoát an nhàn.

Phật tử  khéo tu  củng vậy, dù chưa tới đâu nhưng khi nhận 
ra đúng pháp, tu đúng đường lôì thì việc tu cũng được nhẹ nhàng 
thơ thổi. Như nếu thật là ăn cơm, thì vừa ăn là vừa no, vừa 
khoan khoái. Cứ vậy mà ăn, càng ăn càng no càng khoan khoái.

Nếu khác vậy thì phải soát lại, xem coi đường lối mình có 
đúng như pháp không? Pháp Phật là pháp giải thoát thì từ  đầu 
đến đuôi cũng phải mang tính giải thoát mới đượcỂ

Có nhứng Phật tử  khi tu không được hướng dẫn đúng pháp, 
khiến ra công trở nên trì trệ và có nhiều điều đáng tiếc cho cá 
nhân và người xung quanh. Thay vì tu để có được sự an vui giải 
thoát thì lại sanh gắt gỏng vô lý, tạo nhiều nỗi bất an cho mình 
và cho người, gây xáo trộn cuộc sống vô lốì, tạo nhiều ràng buộc, 
những dính mắc không đâu. Vậy nên Phật tử  phải hiêu răng 
tu  theo Phật pháp là nhằm tạo cho đời sống giữa mình và người 
dồng được an vui. Hay ít ra chính mình phải được an VUI đung 
như pháp.
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Vô lý khi chưa biết đi chùa thì gia đình êm ấm, đến chừng 
biêt đi chùa rồi thì vì sự đi chùa mà khiến cho gia đình mất 
hạnh phúc. Đó là một sai lầm lớn ở một Phật tử. Làm th ế  nào 
khi chưa biết đi chùa thì gia đình lục đục, rối loạn, đến khi biết 
đi chùa thì gia đình trở nên êm ấm, hạnh phúcệ Như vậy mới 
là một Phật tử  tót.

Người Phật tử như vậy là người khéo học đạo, biết vận 
dụng đời sống đạo vào đời sống thế tục.

Để tóm kết, người Phật tử  tại gia cư sĩ phải nhận định rõ 
ràng về nhứng việc của mình khi đến trong Phật pháp.

1. ơân  nhận dinh đúng đắn v'ê việc cúng dường.

2ế Phải xây dựng nhân tu theo nhân quả (Quả: vô 
tham ề Nhân: phải lìa  tham ).

3. Tu không phải là  m ôt ngày, m ôt buổi.

4. Tu không phải để cầu an. Tu là  ch iến  đấu với ma 
quânễ

5. Tu là  phải thảnh thơi.

2. Then chốt luân hồi và giải thoát
Mục đích của người tu hành là ra khỏi vòng luân hồi 

sanh tử, được giác ngộ và giải thoát. Người tu thì nhiều 
mà người giải thoát thì không được bao nhiêu. Vì sao? Vì pháp 
của Phật không đúng chăng? Vì chướng ngại quá cao chăng? 
KHÔNG. Pháp của Phật là chân lý muôn đời, còn chướng ngại 
thì không cao không nặng, chỉ vì người tu hành không thực 
hành đúng lời Phật dạy, hoặc không biết rõ then chốt của luân 
hồi và giải thoát để nắm giữ và hạ thủ công phu.

Phật dạy chúng sanh: Chúng sanh luân hồi trong ba cõi 
sáu đường là do vô minh tác động, gây nghiệp hoặc rồi chịu quả 
báo. Muốn cho người tu hành hiểu rõ sự việc từ  đầu đến cuối, 
Phật dạy lý 12 nhân duyên: Vô minh duyên hành, hành duyên
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thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, lục nhập 
duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên 
hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Nếu vô minh diệt thì 
hành diệt, hành diệt thì thức diệt... sanh diệt thì lâo tử  diệt.

Như vây muôn hết luân, hồi sanh tử  th ì phai d iệt vo  
m inh. Chung t a  hây tìm  h iểu  vô m inh là  gì? *Theo kinh 
A Hàm thì nếu không biết Tứ Đế như thật là vô minh. *Theo 
Kinh Viên Giác nếu còn thấy thân ngũ uẩn và lục trần có thật 
là vô minh. "Theo Tổ Hoàng Bá, nếu đem hạt bụi chia ra 100 
phần, nếu thấy 99 phần là giả, chỉ còn thấy một phần nhỏ nhất 
là có thật thì vẫn còn vô minh.

Làm sao d iệt được vô minh? Rất khó, vì nó thuộc về 
nhân quá khứ làm sao diệt được? Như vậy chúng ta không thể 
chặt đứt vòng luân hồi ở chỗ vô minh được mà phải tìm chỗ 
khác. Hành, thức, danh sắc, lục nhập cũng không thể được, vì 
làm sao diệt được hành là nghiệp quá khứ. Thức, danh sắc, lục 
nhập là bộ phận của thân thể con người, chẳng lẽ mang ra hủy 
hoại? Xúc thọ là những cảm giác ảnh hưởng tới chúng ta  cũng 
không tu  được. Chỉ có “ÁI” là  cái bộ phận, cá i khoen m ềm  
yếu  nhất trong cái vòng gồm  12 khoen của sự luân hôi, 
chinh nơi đây người tu  hành nhằm  vào để chặt. A i là  
thương yêuề Vì thương yêu nên muốn nắm  giữ  (thủ), 
nám  giữ  cho ta (ngã), vật đó của ta  (ngã sở). D iệt á i tức 
là  phá trừ  chấp ngă và ngã sở vậy.

Người đời được khen thì vui, đó là thọ lạc. Bị mất thì buồn, 
đó là thọ khổ. Nếu có tiếng nói không khen không chê thì mình 
không vui, không buồn, đó là vô ký. Đó là nói về tiếng. Nếu nói 
về sắc thì cũng vậyỂ Đẹp thì thích, xấu thì chán ghét. Người tu 
phải làm sao không còn cái tâm ưa thích, chán ghét, giận dữ, 
nghĩa là giữ tâm an tịnh chứ không phải gỗ đá.

Có ái là thương yêu, thích thú, là có lòng tham (THỌ LẠC). 
Nếu điều gì có lòng ghét là khởi lòng sân (THỌ KHÔ). Làm sao 
đừng tham, đừng sân. Ái tương ứng với tham, trái lại ghét tương
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ứng với sân. Còn vô minh chính là tương ứng với si. Tham, sân, 
si là gốc của tam độc.

Si, thủ phạm gây ra tội lỗi là tên khác của vô minh. Vì si 
mê lầm lạc mà chúng ta không phân biệt được điều hay lẽ dở. 
Không biết đâu là thật, đâu là giả, đường thẳng không đi lại 
đâm quàng vào bụi rậm. Phải diệt si thì tham, sân sẽ hết. Nếu 
không tìm ra si để diệt thì không bao giờ diệt được tham sân.

Như đã nói ở trên, người đời được khen thì vui thích, bị 
chê mắng thì chán ghét. Vậy nếu không thấy ghét thì làm sao 
mà dứt được? Đó là then chốt của sự tu hành. Đừng thấy khen 
chê là thật thì sẽ dứt được vô minh. Các Tổ dạy phải “QUÁN 
THỌ THỊ KHÔ”, thọ lạc cũng khôngthích, thọ khổ cũng không 
giận, thọ không lạc không khổ củng không ưaằ Phải bình đẳng 
đổi với tam thọ mới được.

Những cái gì lãnh thọ, nhận chịu đều là khổ. Những cảnh 
khổ đau, những lời chê bai, những vị cay đắng ở đời là khổ đã 
đành, nhưng còn cảnh sung sướng, những lời khen ngợi, những 
vị ngon ngọt thì có phải là khổ không? Theo giáo lý nhà Phật 
thì vui, buồn, khen, chê, ngọt, đắng., đều là khổ, là giả, là vô 
thường. Muốn giải thoát, người tu hành phải giữ tâm bình thản, 
không còn thương ghét, như người gỗ ngắm chim hoa, được vậy 
thì ở đâu cũng tu được, chẳng cần phải lên núi, vào cốc nhập 
thất làm chi. Nhưng phải biết việc đó thật là khó.

Theo Kinh A Hàm thì tiếng khen là vô thường, hoại diệt, 
vậy là khổ, tiếng chê cũng là vô thường hoại diệt cúng là khổ. 
Biết là khổ thì dại gì sinh lòng yêu ghét. Nếu không sinh lòng 
yêu ghét là đã diệt được tham và sân rồi. Chúng ta bị khổ vì 
chấp tiếng khen cho là thật có, chấp lời chê cho là thật có, chấp 
hình ảnh đẹp cho là thật có rồi yêu thích, chấp hình ảnh xấu 
cho là thật có rồi sinh lòng chán ghét. Nếu biết tấ t cả là vô 
thường, là khổ thì đừng ghét, đừng yêu. Tham, sân hết thì si 
cũng không còn; biết là vô thường thì không ham, vậy dứt được 
ái. Dứt ái là phá được vòng luân hồi, được giải thoát.
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Bây giờ chúng ta  thử  cản cứ  vào Kỉnh B át Nhã xem  
sao? Quí vị tụng bất cứ Kinh gì cúng kết thúc bằng Bát Nhã 
Tâm Kinh. Bát Nhã là trí tuệ. Phương pháp tu nào cũng phải 
nhờ Bát Nhã. Người nào có trí tuệ sáng suốt thì phá trừ  được 
vô minh. Ví như thắp đèn sáng lên thì bóng tốì tự  tiêu tan. B át 
Nhã chủ trương ngũ uẩn giai không, b iết tấ t cả là  không  
th ì thoát tấ t cả m ọi khổ ách. Mọi vât <fêu tự  th ê la  khong, 
do nhân duyên hòa hợp mà thành, đó ch ỉ là  huyen có, 
là  giả hợp. Nếu biết tấ t cả là giả thì còn tham đắm, say mê, 
thương ghet, giận hờn làm gì? Tất cả đã là không thì không có 
người, không co ta, không có vô minh, tội chướng mà cúng 
không có nghiệp quả khổ đauề Nhưng tâm trạng nầy chỉ đến 
với những người đã chứng đến pháp “NHÂT THIẾT KHÔNG”. 
Trí người đó đã sáng, tâm người đó đã bình, chứ còn chúng sinh 
thì vẫn thấy có luân hồi, có giải thoát, có sinh tử, có Niết Bàn, 
có tội, có báo, có nhân, có quả.

Người có trí tuệ thì hiểu tiếng khen lời chê, sắc đẹp, dáng 
xấu miệng ngọt, vị cay... đều là nhân duyên hợp lại mà thành, 
la huyễn hóa, ìa  giả thì không còn ưa ghét. Nhờ vậy mà dứt 
được ái, hết tham và sân. Giác ngộ thân, tâm , cảnh là  giả, 
dùng trí tu ê chiếu soi tâ t cả th ì mới là  gỉảỉ thoát, dứt 
dược vô m inh, trừ  được si.

•  7 ẵ

Chúng ta sống ở đời quen coi ta, người và cảnh đều là thật. 
Nay nhờ trí tuệ Bat Nhã chiếu soi, chúng ta hiểu tấ t cả là giả 
có, in tuồng là có mà thôi. Ngay trong lúc thấy có, phải biết nó 
là không, tất cả các pháp tự tánh là không, đương thể tức không. 
Cái bàn trước mắt đây bây giờ thây có nhưng nó hoại lần lần, 
rồi sẽ biến dịch thành không. Chỗ nầy rất dễ hiểu: trước có, 
sau không, theo luật vô thường. Đó là theo Kinh A Hàm. Nhưng 
nói theo Kinh Bát Nhã thì cái bàn tự  tánh là không, do nhân 
duyên hòa hợp, đương thể là không. Cái bàn còn y nguyên chưa 
hoại mà đã biết nó là không, đó mới thật là chân khôngẳ Mà 
cũng chính cái không nầy lại phát sinh ra cái có, đó là “SẢC 
TỨC THỊ KHÔNG, KHÔNG TỨC THỊ SẮC”.
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Đừng thây tất cả là giả, là không rồi chẳng chịu làm gì, 
ngồi im một chỗ, hoặc lên núi lên non ẩn mình. Thật ra, thây 
ngũ uẩn giai không là đã tỉnh giác, nhưng chỉ giác được một 
chút rồi lại mê. Phải làm sao cái giác thật lâu, mãi mãi tự  giác 
rồi còn giác tha. Các bậc Bồ Tát sau khi chứng được chữ không 
đều phát lòng đại bi, lăn vào trong đời ác ô trược để cứu chúng 
sinh. Đứng về thể tánh thì không chấp nhận một pháp nào, 
nhưng đứng về thực hành thì không bỏ một việc thiện nào mà 
không làm. Chúng ta đã học hiểu rồi phải thực hành, tự  thắp 
ngọn đuốc lên mà đi. Ngọn đuốc tâm ta sáng thì được giác ngộ 
và giải thoát.

Tóm lạ i then  chốt của ỉuân hồi và giải thoát theo  
kỉnh A Hàm th ì phải hiểu  rõ Tứ Đ ế như thật, m ọi vật là  
vô thường là  hoại diệt, vậy là  không. Còn theo Kinh Bát 
Nhã th ì phải phát huy trí tuệ, phải giác ngộ b iết vạn vật 
do nhân duyên hòa hợp, nguyên th ể là  không. V iệc tu  
hành không có gì lạ, điểm  trọng yếu làm  sao có trí tuệ  
sáng suốt để được giác ngộ, mà hễ được giác ngộ là  được 
giả i thoát.
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PHẦN BỐN

VẤN ĐÁP

1. Vọng không thật có
“B iết vọng không thật liền  hết vọng”

Kinh Kim Cang Phật dạy: Tam tâm bất khả đắc (quá khứ 
tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả 
đắc). Ba thời tìm tâm không thể được. Sơ Tổ dạy Ngài Huệ Khả: 
“Đem tâm ra đây ta an cho”ệ Huệ Khả tìm tâm không được, liền 
đó TỔ nói: “Ta đã an tâm cho ngươi rồi đó”.

Mỗi lời dạy của Phật Tổ tuy khác nhau, nhưng đều có ý 
bảo là “VỌNG TÂM” không thật có; Nếu hành giả khi tu  thiền 
khởi tu  “BIẾT VỌNG KHÔNG THẬT” tức liền hết vọng. Vọng 
tưởng do bóng dáng của sáu trần, ngoài sáu trần tức tâm (vọng) 
không thật có.

Gốc m ê lầm  bởi nhận lầm  vọng tưởng cho là  tâm  
mình m à thôi.

2. Nghiệp nào nặng?
Người hỏi:

-Nghiệp thân và nghiệp ý, nghiệp nào nặng hơn?

-Nếu căn cứ nghiệp nhơn thì ý nặng, căn cứ nghiệp quả thì 
thân nặng. Bởi ý là động cơ phát nhân tạo nghiệp. Tuy nhiên 
nếu có ý nghĩ mà thân chưa hành động, chưa thành tội.
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-Nếu nói ý nghiệp nặng, khi ý nghĩ chưa khởi hành động 
đâu thể thành tội. Thành tội khi nào phải có hành động của 
thân?

-Căn cứ giới Tỳ Kheo (giới tướng) khi nào có hành động 
mới thành tội. Nếu căn cứ giới Bồ Tát, ý vừa nghĩ ác đã thành 
tội.

3. Tâm bình thường
-Thế nào là “BÌNH THƯỜNG TÂM THỊ ĐẠO”?

“BINH THƯỜNG TÂM” nghĩa là không thây phải, thây 
quấy, thây thật, thây giả, thây đây kia, phàm, thánhắỂ. Tóm lại, 
không thấy hai thì tâm an nhiên lặng lẽ. Thấy như vậy tức có 
cái thấy bình thườngỂ Cái thây bình thường như vậy ây là 
“ĐẠO”ể Khi có cái thấy như vậy, không phải dụng tâm tìm cầu. 
M uốn được tâm  nầy chỉ đừng khởi vong vì vong là  gốc 
của luân hồi trong ba cõi. Không khởi vọng tức d iệt gốc 
luân hồi.

4. Duy tâm và duy thức

Tam giới duy tâm. Vạn pháp duy thức. Tâm lành hiện cảnh 
giới lành. Ví như khi ta cho người vui, người đôi xử với ta  tốt.ỂỂ

Vạn pháp duy thức: Các pháp giữa nầy có ra đều do thức 
phân biệt.

Ngài Động Sơn hỏi Ngài Ma Cốc:

-Gió khắp mười phương, khi không gió tại sao không thấy?

Ngài Ma Cốc cầm quạt quạt:

-Gió khắp giáp nhưng phải tùy duyên, có duyên gió mới 
hiện.

Có phân biệt mới thành pháp.
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5. Chăn trâu
Ngồi tu thế nào?

-Có để tâm không chăng?
-Chăn trâu kia mà!
-Chăn thế  nào?

-Tổ Qui Sơn dạy: Khi trâu liếc ngó hai bên muốn ăn lúa mạ 
người, phải kéo nó lại.

Như th ế  lúc nào người chăn trâu cũng nhìn  chừng, 
đâu co rảnh roi mà gọi là  “VÔ KÝ” hay “HÔN TRẦM”. 
Đâu dễ rơi vào “KHONG”.

Căn cứ vào Thập Mục Ngưu Đồ (10 bức chăn trâu), người 
chăn đến khi nào không còn thấy trâu và người chăn nữa (dứt 
cả năng tri và sở tri) mà chỉ còn một vầng trăng sáng rỡ giữa 
không trung.

Tóm lại, trong khi ngồi tu  phải dùng trí tu ệ B át Nhă 
thấy rõ vong tâm  sanh d iêt là  đối tượngệ Khi có vọng  
ỉuôn b iết có vọng. Khi không vọng vẫn b iết không. Tâm  
luôn lặng lẽ  và chiếu soi.

Theo pháp tu nầy, ban dầu có đốì tượng nhưng không có 
đề mục như Tiểu thừa. Vì có sự chiếu soi lặng lẽ nên củng coi 
như là lôì tu Mặc Chiếu -Thiền Mặc Chiếu.

6. Có đọa địa ngục không?
Hỏi:

- Ông Đề Bà Đạt Đa phá Phật nhiều đời, phạm tội ngũ 
nghịch. Nếu đọa tại sao mỗi đời còn theo phá Phật?

- Người tu  đắc đạo có hai trường hợp: nếu còn yếu phải nhờ 
hoàn cảnh thuận lợi để tiến lên, trái lại khi đã mạnh rồi phải 
dùng nghịch cảnh để tiến. Ông Đề Bà Đạt Đa tuy phá Phật 
nhưng là Bồ Tát nghịch hạnh làm trợ duyên để Phật tiến đạo,
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nên không đọa địa ngục vì không có ác tâm. Tuy nhiên trên lý 
nhơn quả, Phật vẫn nói ông đọa địa ngục vô gián.

Câu chuyện Ngài Mục Kiền Liên xuống địa ngục thăm ông 
Đề Bà Đạt Đa. Ngài hỏi:

-Ông ở đây có khổ không?

Ông trả lời:

-Tôi vẫn vui như Tỳ Kheo đạt quả Đệ Tam Thiền.

-Chừng nào ra khỏi?

-Khi nào Phật vào địa ngục.

Như vậy, Đề Bà dù ở địa ngục mà không thây có địa ngụcể

7. Chỗ khác biệt gỉứa Đại thừa và Tiểu thừa
* Đại thừa nhận tâm mình rộng lớn trùm khắp pháp giới, 

tức thể nhập pháp thân (Thể đại, tướng đại, dụng đại). (Đại 
Thừa Khởi Tín Luận).

* Tiểu thừa chỉ diệt sanh diệt của sáu thức để rồi nhập 
“Diệt Tận Định” chứng A La Hán. Đại thừa gọi đó là: Trầm 
không trệ tịch, tiêu nha bại chủng (không phát đại bi tâm độ 
sanh).

8. Chấp th iện  thì ác liền  sanh
Ở Hy Lạp một dạo có phong trào giết người khủng khiếp. 

Tại sao? Vì người dạo ây cho rằng mọi người không chịu theo 
Kinh Thánh để lên Thiên Đường.

Sự thường, nếu ai không làm theo mình thì mình ghét. 
Nhưng chưa hẳn cái hiểu của mình là đúng, và khi cái mà mình 
cho là đúng là tốt, mà kẻ khác không theo thì coi như kẻ đó là 
kẻ “xấu sổ”, sẽ bị cái “ác” đến với họ.
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Nghĩ thiện, chấp thiện thì cái ác liền sanh. Nghĩ thương 
người nào thì muốn bảo vệ người ấy. Thấy người khác muốn 
hại người mình thương liền có niệm phản đối (ác), và sẽ có hành 
động phản đổì can thiệp bảo vệ. Chấp cái thương, cái thiện là 
mình tai hoa. Muôn lam thiên mà bị can trơ thì trơ nen bực, 
tâm ác theo đó mà sanh. Vậy: “Không nghĩ thiện không nghĩ 
ác là hơn tấ t cả”.

“Nếu là cái thiệt thì không thương giận
Thương giận thì không phải thiệt”.

9. Khác nhau trên một cái nhìn
Chúng ta  sở dĩ phiền não là bởi do nhìn người trên cặp mắt 

chỉ trích, hoặc cặp mắt khinh miệt tự  cao... rồi thấy người xấu 
xa dở tệ... bởi thế mới sanh ra phiền não, như tâm tậ t đố sân 
si.

Trái lại, nếu dẹp những lốì nhìn trên mà nhìn mọi người 
trên cặp mắt “BINH ĐẢNG” mỗi người đều tốt, đều có tánh 
đặc biệt của họ, người ăn cướp vẫn có tánh tốt, nhất là mỗi 
người đều có Phật tánh (như Bồ Tát Thường Bất Khinh nhìn) 
thì đâu có phiền não. Đạo Phật nhìn bằng cái nhìn n h ư  vậy  
(tất cả binh đẳng trên  th ể tánh) nên  phá h ết các k iến  
chấp, chủng tộc, nhơn loại... Đạo Phật lấy chúng sanh  
làm  đối tượng cứu khổ để thực hành hạnh từ  bi. Vì th ế  
từ  bi của Đạo Phật cao tột, vượt ngoài tìn h  gia đình, 
quốc gia, nhân loại. Nó là thứ tình chúng sanh. Tất cả chúng 
sanh đều bình đẳng. Có thấy như vậy cho nên Phật mới thí thân 
cho cọp đói...

10. B iết chủ khách
Hỏi:

- Khi tu chỉ biết: khách có biết có, không biết không, còn 
gì nữa không?
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- Như người chủ nhà biết khách, biết chủ, đó là giai đoạn 
thứ nhất, ơ  địa vị chủ loại khách. Khách hết, sắp xếp việc trong 
nhà, làm đẹp nhà cửa. Đến lúc hư hoại muốn dở nhà, phá nhà 
tùy ý (nhà dụ cho thân ngũ ấm). Một Thiền Sư nói: “Sở dĩ ta 
không làm chủ được nhà mình là cứ để: tên ăn trộm lén vào 
quấy phá”Ể

Hỏi:

- Người tu “BIẾT VỌNG” mà vọng cứ khởi vậy có lợi ích
gì?

- Lục Tổ nói: “Không sợ vọng khởi mà sợ giác chậm ”ễ 
Vọng khảrỉ mà tỉnh  giác ỉà  đều có giác tánh h iển  lộ. Một 
trăm  lần  vọng khảrỉ có m ột trảm  lần giác. Biết sóng là nước 
thì vọng không sợ vì nó là chơnế Trong Pháp Bảo Đàn Kinh, 
Ngọa Luân nói: “Niệm bất khởi”. Lục Tổ nói: “Niệm sở khởi. 
Cần niệm giácễ Giác là Phật”.

Nhớ mặt biển mà không ngại sóng dậy, vì sóng từ  biển 
sanh.

Sống với bao nhiêu người m ê mà m ình vẫn tỉn h  chớ  
không phải đóng cửa không tiếp  kháchề

11. Hồ Hán đều hiên
Như tấm gương xưa, Hồ đến hiện Hồ, Hán đến hiện Hánẵ 

Người nào đến, vật nào đến đều hiện rõ mỗi thứ. Dầu hiện rõ 
muôn thứ  mà mặt gương không bao giờ thay đổi.

Như nhạn bay trong hư không, không lưu lại dấu vết nào.

Như trăng soi dòng nước mà nước và trăng không đến 
nhau. Nước chẳng dính trăng.

Người thấy tánh, gặp duyên liền  khởi dụng nhưng 
th ể tánh chơn thật không thay đổi. Ấy là  tự  tánh dụng.
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12. Một câu tóm tắt

Hỏi:

- Xin cho một câu tóm tắt nghĩa tu thiền?

-Biết cái giả không theo. Nhận cái thật thường sống.

13. Sống cái nào gọi là “ÔNG CHỦ”
1Ế Phân biệt tốt, xấu, yêu ghétỂ.. Cái biết nầy thuộc về th ứ c  

tình.

2. Biết được cái phân biệt tốt xấu trên, tức biết được cái 
thức tình. Cái biết nầy thuộc về trí và trí nầy thuộc về t r í  dụng.

3. B iết lăng lẽ  trùm  khắp, không so sánh phân b iệt. 
“TRÍ” nầy thuộc về “TRÍ THÊ”. Trí nầy cũng gọi là  
“ÔNG CHỦ”. Người tu  phải trở lạ i sống với “TRÍ” nầy.

Hỏi:

- Kinh Kim Cang nói: “Tâm ba thời không thể đặng...” tại 
sao lại dạy phải sống với ông chủ (có đặng).

- Kinh dạy phá ba thời, vì tâm ba thời vọng không thật, 
nhưng ông chủ hằng hiện hữu, phi thời gian, lúc nào cũng vẫn 
hiện tiền.

14. Định nghĩa Chơn Không
Tên Chơn Không có ba nghĩa:

1. Y cứ Kinh điển Đại thừa: Chơn Không thể tịch tịnh của 
các pháp, từ  thể hiện bày diệu dụng, hay gọi là Diệu hữu.

2. Y cứ Thiền Tông: Chơn Không là tánh giác, tánh giác 
nầy “không một vật”. Lục Tổ nhận được tánh giác nầy nên nói 
kệ “Bản lai vô nhất vật”...
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3. Y cứ Thiền Sử: Tên vị Thiền Sư Chơn Không đời Lý 
(Việt Nam).

15ệ Tu tập đừng đặt nặng thời gian
Hỏi:

- Có người vừa phát tâm tu thì tính toán thời gian, tôi phải 
tu năm năm, bảy năm... tính toán như thế có hợp đạo lý không? 
Thử hỏi có hai người: * Một người làm cho hết việc. *Một người 
làm cho hết giờ. Vậy người nào tốt?

Đáp:

- Người làm hết việc tốt.

Vậy mà thường người tu học hay có quan niệm tu  cho mau 
thành, chóng kết quả, do vậy mà dễ bị gạt. Đúng ra chúng ta 
tu  không thể hạn thời gianễ Vì có ai biết bao giờ hết vọng tưởng 
đâu? Đặt thời gian là yếu đuổi, là lười biếng. Tu ít mà muốn kết 
quả nhiều. Người mạnh sẵn sàng làm bất cứ bao lâu cũng được, 
miễn là xong việc.

Tóm lại, chúng ta  hãy nỗ lực tiến  tu, đừng đặt nặng  
thờỉ gian.

16. Tinh thần cầu nguyên
Hỏi:

- Vì sao trong Kinh Nhật Tụng lại chọn phẩm Phổ Môn 
làm Kinh Cầu an?

Đáp:

- Vì Phẩm nầy nói nhiều về cứu khổ, cứu nạn mà thường 
người ta  hay cầu an và sợ khổ. Vì vậy, chọn phẩm nầy làm Kinh 
Cầu an, nhưng ít ai hiểu được tầm quan trọng của phẩm nầy. 
Chúng ta  thường cứ nghĩ tụng cho có phưđc, chứ không hiểu 
được ý nghĩa thâm sâu của Kinh.
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Kinh Pháp Hoa đến Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn 
nầy là đến phần phá “TƯỞNG ẤM”, mà con người có khổ là do 
Tưởng. Phá Tưởng thì hết khổ. Một viên đạn bất ngờ xuyên 
qua chúng ta, chúng ta đâu có sợ. Một nhát dao quá nhanh 
không làm ta sợ, nhưng nếu cứ khứa từ từ  thì ta  tưởng tượng 
mà rợn mình. Để chứng tỏ cái sợ từ tưởng mà có cho nên niệm 
Quán Thế Âm Bồ Tát là trở về tánh nghe. Trở về tánh nghe thì 
bặt chỗ tưởng. Không chỗ tưởng thì khổ từ  đâu mà có? Nên nói, 
niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì qua khỏi khổ nạn. Đó là nói về 
“LY”.

Về sự, niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát hết khổ như 
thế nào?

Giả sử chúng ta đi đường sợ ma, lúc đó sợ quá, thành khẩn 
niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Bởi lo niệm Quán Thế Âm Bồ Tát 
nên một lúc hết nhớ đến ma, “sợ” cũng theo đó mà hết. Tức là 
hết khổ. Bị tai nạn cúng vậy. Lúc gặp tai nạn, chúng ta mải lo 
niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát nên không còn thì giờ 
rảnh để tưởng nhớ đến sự việc xảy ra, do đó cũng quên hêt khổ.

Hỏi:

- Tôi thấy có nhiều chuyện niệm Quán Thế Âm rất linh 
ứng đó là sao?

Đáp:

- vẫn  biết Đức Quán Thế Âm Bồ Tát rất linh ứng và sẵn 
sàng cứu khổ cho chúng ta, nhưng nó còn đòi hỏi chúng ta  phải 
tu nghiệp lành đúng với quả mong cầu, thì việc cầu của chúng 
ta  mới có kết quả.

Bây giờ tôi hỏi lại: Như gặp tai nạn thì bao nhiêu người 
niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, nhưng tại sao có người 
được khỏi, có người không khỏi? Đâu phải ai niệm cúng được 
khồi hết. Như vậy thằnh ra Bồ Tát có lòng thiên vị người nầy, 
ghét bỏ người kia sao?
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Điểm nầy chúng ta phải hiểu rõ. Tùy theo nghiệp tương 
ưng của mỗi người mà có. Người có phước lành thì niệm đến 
điều lành, cảm việc lành. Trái lại, người nghiệp ác quá nặng có 
thể không cảm nổi điều lành. Người có phước không nhất định 
niệm Bồ Tát thì Bồ Tát hiện, mà có thể họ niệm Chúa thì Chúa 
hiện, hoặc niệm Thần Thánh thì Thần Thánh hiện, đều do 
phước lành của họ mà cảm nên. Còn người tạo nghiệp ác quá 
nặng, tuy có niệm đến điều lành, nhưng không đủ sức cảm hiện 
nên vẫn bị khổ. Người xưa nói: “LINH BẤT LINH TẠI NGÃ” 
là như thế.

Tóm lại, cảm  ứng chẳng phải không, nhưng có là  do 
ở  chứng ta, chẳng phải ở Bồ Tát. Phật, Bồ Tát ch ỉ là  cái 
duyên phụ thuộc bên ngoài thôiễ Nếu chúng ta  m ột bề 
hướng bên ngoài mà cầu sự linh ứng đó, là  bỏ gốc theo  
ngọn, trá i với ý  ch ỉ của Kỉnh.

Hiểu vậy thì chúng ta niệm mới “CẢM ỨNG BẤT TƯ 
NGHÌ”.

17. Xin môt chữ

Một người học Thiền từ  phương xa gởi thư đến xin một 
chữ để tu ệ

Đáp: - Một chữ “TỈNH” hoặc một chữ “XẢ”ệ

Đây là lời của Ngài Phó Đại Sĩ nói về chỗ sở hành của mình.

18. Phật ở đâu?

TÂM PHẬT

Dạ dạ bảo Phật miên 
Khởi tọa tấn trường tùy 
Tin hồnh bấl tương lỵ 
Dục thức Phật hà khứ

Triêu triêu hoàn cộng khởi 
Ngữ mặc đồng tương chĩ 

Như thân ảnh tương tợ 
Chỉ giá ngữ thinh thị.
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DỊCH:
Đêm đêm ôm Phật ngủ Ngàỵ ngồỵ cùng Phật dệỵ 
Ngồi đứng hằng theo nhau Nói nín đồng chung ồ

“Muốn biết nơi Phật đi. Chỉ chỗ nói năng ấy”. Đ ây là  chỗ 
N gài Mă Tổ trả lờ i với Huệ Hải: “CHÍNH CÁI NGƯƠI 
HOI TA ĐÓ”.

Nhận ra được điều nầy rồi sống cùng như vậy.

19. Đừng kềm tâm và đoạn tư tưởng
Chỉ biết vọng không theo là đủ, đừng kềm tâm và đoạn tư 

tưởng (Vì đoạn tư  tưởng là pháp tu của Tiểu thừa). Tại sao? Vì 
tư  tưởng như mây khói, đâu có thật mà phải đoạn trừ. Như bài 
kệ của Lục Tổ bác cái hiểu lầm của ông Ngọa Luân trong Kinh 
Pháp Bảo Đàn. Lổì tu “chăm chăm nhìn vọng tưởng như mèo 
rình chuột là lôl dạy tu của pháp tu công án, dùng áp lực để 
tâm thành một khối, đủ duyên sẽ phát ngộ (bộc phát).

20. Nghiệp và vọng tưởng có đáng sợ  không?

1. Sợ nghiệp.

2. Sợ vọng tưởng.

- VỚI NGHIỆP: *Đáng sợ với người thấy nghiệp là  
thật. *Không đáng sợ với người b iết nghiệp không thật. 
♦Không đáng sợ mà làm  chủ nên chuyển được nghiệp.

- VỚI VỌNG TƯỞNG: Vọng tưởng b iết không sợệ 
Đừng sợ vọng khởi, ch ỉ sợ b iết chậm . Nó khởi m ặc khởi, 
m ìn h  ch ỉ 'giữ vững cái ”BIẾT“, bám sát cái ”BIẾT“. 
”MÌNH“ tức ”BIẾT“, ”BIẾT“ tức ”TÁNH“, không ngại.

Mỗi mãi chẳng m  nhau 
Muốn biết nơi Phậl đi

Như hình cùng với bóng 
Chỉ chỗ nói nống ẩỵ
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Lại thêm trong giấc ngủ có nhiều mộng mị, là do nơi nghiệp 
thức chủng tử  khởi hiện hành. Đây là do thiếu sự làm chủ, vì 
thiếu trí huệ quán chiếu.

Muốn tiêu trừ  mộng mị thì gia tăng cường độ huân quán 
trí tuệ.

Hãy điềm  đạm huân tu. Vọng trước thù, sau ấy bạn.
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PHẦN NĂM

TRÍCH GIẢNG THIÈN s ử

1. Được danh và được thể
Có vị Thiền khách hỏi Thiền Sư Tánh Không:

- Thế nào là ý Tổ Sư từ  Ấn Độ sang?

Tánh Không đáp:

- Như có người bị té giếng sâu ngàn trượng, không có một 
tấc dây, đợi chừng nào người ây lên sẽ đáp ông.

Ngưỡng Sơn Huệ Tịch nghe nói vậy thắc mắc đem hỏi Ngài 
Đam Nguyên:

- Người ở dưới giếng làm sao lên được?

Đam Nguyên quở:

- Kẻ si, ai ở dưới giếng?

Sau đến Qui Sơn, Huệ Tịch lại đem câu ấy hỏi:

- Người ở dưới giếng làm sao lên được?

Qui Sơn liền gọi:

- Huệ Tịch.

Huệ Tịch đáp:
- Dạ.

Qui Sơn liền bảo:
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- Ra rồi. Ra rồi.

Ngay đó Huệ Tịch liền ngộ, Ngài nói:

-Tôi ở chỗ Đam Nguyên được danh, ở chỗ Qui Sơn được
thể.

BÌNH: Vì sao Ngài nói ở chỗ Đam Nguyên được 
danh? Vì sao ở  chỗ Qui Sơn được thể?

Bởi Ngài Ngưỡng Sơn cứ đinh ninh rằng: có người ở dưới 
giếng lên, ngờ đâu bị gạt một cách đáng thương. Thấy vậy, Ngài 
Đam Nguyên bèn phá gỡ cho, liền bảo: -Kẻ si. Ai ở dưới giếng? 
Huệ Tịch liền nhận ra lỗi trước, tuy nhiên chỉ mới nhận ra cái 
lý không người dưới giếng mà chưa thấy thật chính mìnhề Đến 
Qui Sơn gọi: Huệ TịchỂ Đáp: Dạ. Bảo : Ra rồi! Là chỉ rõ cái thể 
hiện tiền. Huệ Tịch ngay đó liền vỡ lẽ: “CHÍNH MÌNH VẬY”.

2. Trâu đă thuần chưa?

Một hôm Tề An Công đến hỏi đạo Ngài Bạch Vân Nghĩa 
Đoan. Bạch Vân hỏi:

- Trâu đã thuần chưa?

Công thưa:

- Đã thuần, đã thuần.

Bạch Vân bèn mắng cho một trận. Công mặt đổi sắc, đang 
ngồi bèn đứng dậy khoanh tay. Bạch Vân hỏi:

- Thuần chưa?

Công im lặng. Bạch Vân liền nói:

-Trâu ở trong núi đủ nước đủ cỏ.

Trâu ra khỏi núi chạm Đông chạm Tây.

BÌNH: Người tu ví như người chăn trâu giữ gìn chớ cho 
trâu ăn lúa mạ người. Lúc đâu nó còn hung hăng, sau lần lần 
thuần thục. Khi thuần buông roi, buông dây không phải chăn
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giữ mà nó vẫn không phạm lúa mạ người. Người g iữ  tâ m  m in h  
được đứng mức th ì không bị th ỉnh sắc (CẢNH) làm  
chuyển  lay. Để trắc nghiệm trình độ, Thiền Sư đã hỏi người:

- Trâu đã thuần chưa? (Tức tâm ông đã yên chưa?).

Ở đây Công thưa: Đã thuần, đã thuần (Tâm tôi đã yên rồi).

Ngay đó Thiền Sư liền mắng cho một trận. Đây là để 
nghiệm xem Công đã thiệt chưa, tâm đã thực yên chưa? Tiếc 
thay Công chưa được yên thực sự, nên mặt mày biến sắc, trong 
lòng có vẻ không vui. Bạch Vân gạn lại: Thuần chưa?

Hỏi như vậy để đánh thức thực trạng trong tâm người. 
Nhưng Công lại cố chấp, khoanh tay im lặng.

Ngài tiếp:

- Trâu ở núi đủ nước đủ cỏ. Trâu ra khỏi núi chạm Đông 
chạm Tây.

Khi tâm không duyên thì yên, có duyên đến thì bị động, 
mất đi cái yên ổn mà sân hận nổi dậy, khác nào trâu ra khỏi 
chuồng thì báng bổ, quật Đông, quật Tây.

Việc huân tu như vậy là chưa được thuần. Khi không duyên 
thì ngỡ mình đă thuần, khi duyên đến, chạm duyên thì mới hay 
mình chưa. Người tu, tu  không ch ỉ ở trong yên, m à phải 
ở ngay trong cái động mà vẫn yên, th ế  m ới là  th ự cễ

Công khi không có bị chửi thì ngỡ mình yên. Khi bị chửi 
thì nổi sân, hết yên. Đây là chưa thậtễ P h ả i k h i k h ô n g  có 
chửi, khi có chửỉ mà vẫn yên  th ì cái yên  đó mới là  thực.

3. Hái dưa cho người không vào vườn ăn
Thiền Sư Thanh Phẩu ở nơi hội Ngài Đại Dương. Một hôm 

Sư đang trồng dưa, Đại Dương vào vườn hỏi:

- Dưa đã chín chưa?

Sư Thưa:
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- Dưa đã chín.

Đại Dương bảo:

- Lựa một trái hái ăn chơi.

Sư thưa:

- Hái cho người nào ăn?

Đại Dương bảo:

- Hái cho người không vào vườn ăn.

Sư thưa:

- Chưa biết người không vào vườn có ăn không?

Đại Dương hỏi:

- Ông có biết y chưa?

Sư thưa:

- Tuy không biết mà đâu được chẳng cho.

BÌNH: Đã có người hỏi xin mà chủ vườn lại hỏi: Hái cho 
người nào ăn? Người chủ vườn muốn gì? Ông trả treo khó dễ, 
muốn xác định cái kẻ “BIÊT ẢN”, kẻ ây là ai? Tại sao đương 
sự sờ sờ ra đây mà lại hỏi quái như vậy? Tuy vậy không thể trả  
lời rằng:

- Hái cho tôi ăn!

Nói như vậy có được không?

Người xin xác định như vậy là đã nhầm, mắc bẫy kẻ trồng 
dưa rồi. Đại Dương không thế. Ngài là người “lái buôn” sành 
sỏi, chỉ có lừa người, nào ai lừa được. Đâu dễ chỉ nửa câu lại bị 
mắc hỡm. Đã là kẻ “lái” chuyên nghiệp nên trả  giá đúng mức 
để thu lợi, phải nắm chắc việc ây trong tay. Ngài quật ngược 
lại người, đoạt cơ chủ rẫy:

- Hái cho người không vào vườn ăn.
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Một câu trả  iời ma quái, hư ảo. Người vào vườn xin dưa cho 
kẻ “KHÔNG VÀO” ăn. Một chuyện lật lọng ngược lại chủ vườn 
trả  treo. Đã vào mở miệng xin sao lại để cho kẻ khác ăn? Ngài 
mắc cở chăng? Không dám nhận kẻ ấy là mình? Không tự  cho 
mình là kẻ ăn, lại đổ thừa cho kẻ khác.

“Kẻ không vào vườn” ây là ai? Là kẻ nào? Có ai thấy hắn 
đâu. Có chăng củng chỉ là bóng maể Nhưng đã là một bậc đại 
nhơn, Ngài Đại Dương đâu thể chối quanh, nói vô nghĩa như 
thế. Ngài đã nói một cách xác thật đó. Đã giới thiệu một khách 
quí với chủ vườn, người đó là kẻ sành sỏi biết thưởng thức hương 
vị dưa ngon, kẻ đó đáng được cho ăn. Người đó là “người không 
vào vườn”.

Nếu là kẻ khác, không phải Thanh Phẩu, người chủ vườn 
nầy thì sẽ nhìn quanh quất kiếm xem người không vào vườn ây 
là ai? Nhưng kẻ chủ vườn nầy không làm cái việc phí công vô 
ích âyế Không bị lời lẽ ma mị của “ÔNG GIÀ” lừa, mà trái lại 
còn làm khó dễ, hỏi đon hỏi ren, không muốn hái cho nữa là 
khác.

- Chưa biết người không vào vườn có ăn không?

Một lốì nói để giữ dưa, không muốn mất một quả. Người 
chủ vườn thật lợi hại, dù là tay đại bịp cũng khó mà qua. Lời 
nói ấy đã chứng tỏ người chủ dưa đã b iết rõ người 
“KHÔNG VÀO VƯỜN” kia. Lời nói ấy đã chặn trái dưa trước 
mắt Đại Dương. Người chủ vườn quả thật là kẻ đáo để. Kẻ “BỎN 
XEN”.

Nhưng Đại Dương là một ông lái giỏi, đâu để mất món hàng 
xét ra lợi nhuận rất cao. Ngài lật ngang lời người, hất chân kẻ 
chặn:

- Ông có biết y chưa?

Đây là lời quyết liệt, lời đoạt dưaể Lời nầy thật lợi hại, nếu 
không phải là Đại Dương, kẻ lái chuyên nghiệp thì khó lòng, 
chỉ ngó dưa mà trừ, hôl tiếc.
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Đại Dương, một lời đã buộc người dâng hoa quả. Một xảo 
thuật “KIÉM ĂN” thực tài tình. Lời ây đã đưa ông chủ vườn 
vào th ế  phải chấp nhận. Và chủ dưa đã hoan hỷ không còn trả  
treo nữa, mà nhất tâm tùy hỷ cúng dường lên con người 
“KHÔNG VÀO VƯỜN” ấy. Chủ dưa đã kính cẩn:

- Tuy không biết mà đâu được chẳng cho.

Người chủ vườn thật là kẻ hiếu khách, một kẻ thạo việc 
trồng trọt, lại thạo của thạo người. Một ch ủ  vườn d ư a  trọ n  
vẹn, dâng dưa mà không m ất m ột trái.

“NGƯỜI KHÔNG VÀO VƯỜN” ây là ai?

4. Có mắt không mắt
Một hôm Thiền Sư Nguyệt Am đến chơi Phong Nguyệt 

Đình thấy có đề bài thi:

Phong lai tùng đảnh thanh nan lập
Nguyệt đáo ba tâm đoạn dục trầm
Hội đẩc phong tùng nguyên ngoại vật
Thủy tri giang nguyệt tự ngô tâm.

Đọc xong Sư liền nói:

- Ai làm bài thơ nầy là kẻ mù.

BÌNH: Đây chỉ cần sửa hai chữ thôi tức được sáng mắt, 
mỗi người tự  sửa xem?

5. Cái đánh không can dự gì đến việc kia
Ngài Minh Đạo Giả ở chùa Khai Phước đến tham vấn Ngũ 

TỔ Pháp Diễn. Ngũ Tổ thây Sư tánh tình điềm đạm thông minh, 
phong cách đặc biệt nên thường khen ngợi hạnh Sư trước 
chúng. Vì thế, trong chúng có một số người sanh tâm đố kỵ 
muốn làm nhục Sư cho bỏ ghét. Một hôm họ rủ Sư đi dạo núi 
rồi hè nhau đánh Sư một trận thương tích khắp mình, về  chùa,
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Sư nằm liệt luôn đến mây hôm không đi thọ trai được. Sau Ngũ 
Tổ hỏi ra mới hay cớ sự bèn đến thăm Sư. Tổ bảo:

- Ông bị bọn vô lễ làm hỗn như thế sao không mách với lão 
Tăng, để lão Tăng đánh đuổi họ đi?

Sư thưa:

- Con bị đánh thương tích thì con chịu, không can dự gì 
đến việc kia.

TỔ bảo:

- Sức nhẫn nhục của ông còn hơn lão Tăng, về sau không 
ai làm gì ông nổi.

BÌNH: Tuy là chốn đạo tràng, nhưng người tiểu tâm đâu 
phải là không có. Ở đạo tràng Hoàng Mai, Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn 
khi trao y bát cho Lục Tổ khiến Ngài Huệ Năng thiếu điều mất 
mạng. Nay đến đạo tràng Ngũ Tổ Pháp Diễn, chỉ vì Ngài Pháp 
Diễn đặc biệt chú ý  đến người, khiến người bị kẻ xấu ác đánh 
đập tàn nhản. Việc đời nó là vậy. Trong tập thể thì có kẻ xấu 
người tốt là lẽ đương nhiên, như bàn tay có năm ngón, ngón 
dài ngón vắn không đều, việc ấy không phải nói. Chỉ nói đến 
người bị thọ nạn.

Ngài Minh Đạo Giả đã bị kẻ xấu hành hung. Ngài có thân 
thế  lớn (Hòa Thượng Pháp Diễn) thế mà không dựa vào để trả 
hận, ngược lại, Ngài còn lặng lẽ không dỉ hơi. Bị đánh đau, liệt 
bại thì chịu không kêu than không thống trách, tính toán trả  
hận. Một việc làm như vậy có phải vì Ngài sợ lời bọn kia hăm 
dọa sẽ hạ sát khi Ngài thưa ra không?

Không! Chắc chắn là không! Ngài có thế  lực lớn mà. Ngài 
một bề im lặng chịu đựng chỉ vì một dạ sống vì Phật pháp.

- Lây ân báo oán.

- Lây tình thương xóa bỏ hận thù.

- Tứ đại giả hơp.
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- Ngũ uẩn giai không.

Nhưng Ngài không phải vì nhứng thứ ây mà nhẫn chịu, 
mà trở thành con người cao thượng, một con người có dạ từ  bi... 
mà Ngài đã thể nhận sâu sắc lẽ nhiệm mầu: Không can dự đến 
việc kia.

“VIỆC KIA”. Chính “VIỆC KIA” là phép mầu rứt Ngài ra 
khỏi vòng ân oán, mà có được sự nhẫn chịu phi thường để Ngài 
trở thành một kẻ có tâm hồn cao thượng, một kẻ biết đem tình 
thương xóa bỏ hận thù, một con người từ  bi đại độ.

“VIỆC KIA” là  việc gì? Ấy là v iệc không là  ngũ uẩn, 
không ngoài ngũ uẩn. Là v iệc mà ở trong đó không có  
m ột quả đấm nào có th ể đấm được.

Có thế  Ngũ TỔ Pháp Diễn mới tán thán:

- Sức nhẫn nhục của ông còn hơn lão Tăng, về sau không 
ai làm gì ông nổi!

6. Một chiếc áo rách nát
Ngài Tuyết Đường lúc ở trong chúng, ngộ đạo xong Sư chỉ 

mặc duy nhất một chiếc áo từ  Đông sang Hạ, trải qua nhiều 
năm nên rận đầy cả áo mà Sư không nỡ bắt. Trong chúng có 
người chán ghét hạnh nuôi rận của Sư.

Sư có ông thân làm quan, khi ây đổi đến gần chỗ Sư đang 
ở. Một hôm Sư đến thăm cha mẹ nhưng lính gác thây Sư ăn 
mặc dơ rách quá nên không cho vào cổng. Sư bèn cởi chiếc áo 
đưa cho lính nhờ đem vào trình quan. Bà mẹ nhìn chiếc áo biết 
là con mình bèn cho gọi vào. Thây áo quá rách và đầy rận, bà 
mẹ đem dẹp và đổi áo khác cho Sư. Sư khóc nói:

- Là quyến thuộc ở cùng tôi đã lâu, nay chia tay lẽ đâu lại 
chẳng buồn!

Khi ây bà con quyến thuộc hay tin Sư về, mới hẹn hôm sau 
đên thăm Sư. Đêm ây Sư lén trốn đi và để lại một bài kệ:



Nhặt Lá B'ô Đ'ê. Trang 77

Mạc hiềm tâm tợ thiết 
Tự kỷ thượng vi can 
Tảo tận môn tiền tuyết 
Phương khai hỏa lý liên 
Vạn ban hưu cách vấn 
Nhất đẳng thị vong duyên 
Cá sự tương ưng xứ 
Kim Cang chủng hiện tiền.
DỊCH:
Chớ trách tâm như sắt 
Chính mình còn chẳng ưa 
Quét sạch tuyết trướe cửa 
Mới nở <sen lò hồng 
Muôn việc thôi chớ hỏi 
Bậc nhất lồ nên duyên 
Việc nạy chỗ thích hợp 
Giống Kim Cang hiện liền
BÌNH: Người khi ngộ đạo, thấu lẽ CHƠN KHÔNG, mọi 

viêc quanh thân đều được xem nhẹ. Ăn mặc, cơm áo đã trở thành 
phụ thuộc, có gì phải nghĩ tới. Một chiếc áo “CHÂN THẬT” 
m ặc hoài không cũ, trùm  hoài không rách, m ang hoài 
không hư hoại nhầu nát. Tung ra th ì khắp sum  la  vạn  
tượng, thu lạ i chừng mảy lông, đầu sợi tóc. Có g ì làm  
nhơ nó? B ất cấu bất tỉnh. Có gì làm  suy chuyển. B ất sinh  
bất d iệtẵ

Chiếc áo như vậy đã khoác lên mình Sơn Tăng, thì còn 
chiếc áo nào đáng giá hơn nữa? Vì vậy, việc áo xống chúng chỉ 
là sở thuộc của Sơn Tăng. Sơn Tăng đã dùng nó, làm chủ nó, 
chứ nó không còn làm chủ sai khiến Sơn Tăng nữa. Mặc và mặc 
mãi, mặc đến khi nào không mặc được nữa thì quăng, không 
chăm sóc không luyến tiếc.

Để nói lên việc làm chủ sự ăn mặc, khi thây mình có chiếc 
áo bằng trân bảo lộng lẫy, Ngài Tuyết Đường đá mặc hoài một
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chiếc áo suô't bao năm. Việc ây đã làm ngứa mắt người có cái 
nhìn chỉ biết trên cái ăn cái mặc. Đáng tiếc thay cho người! 
Người trong tòng lâm còn như vậy, huống là kẻ thế  tục không 
hiểu đạo lý gì?

Từ một chiếc áo như vậy đã hóa hiện biết bao nhiêu chúng 
sanh. Loại rận mặc tình nẩy nở. Dù có bị cắn rứt mà Ngài vẫn 
xem như là bạn. Nỗi cắn rứt ngoài da th ịt có là bao. Ngại rằng 
nỗi cắn rứt trong tim não kia. Ngài không có nỗi cắn rứt trong 
tim não, thì coi việc cắn rứt trên da th ịt có nghĩa lý gì. Nó hút 
máu Ngài là hút dòng máu cam lồ. Với dòng máu ấy chúng sẽ 
“tu ” theo Ngài, sẽ làm con cái Ngài, cũng như con cái nút sữa 
mẹ.

Vì vậy, khi các “lũ con” của Ngài bắt buộc phải xa lìa Ngài 
bởi bàn tay của người mẹ, thì Ngài làm sao mà không xót xa 
được?

Sự  th ể h iện  đời sống đạo của N gài tuy cục bộ, nhưtầg 
rất gần gũi và xác thật với sinh hoạt thường nhật của  
cuộc sống. Con người m ãi bộn rộn, cũng ch ỉ v ì duyênỆ 
D uyên mà không dứt ch ỉ phí công tu. Người m uốn rảnh  
rang thanh sạch phải lo  quét dọn tu yết trước ngõ nhà 
m ình. Duyên phải cắt đứt, ấy là  yếu ch ỉ “VAN DUYÊN 
BUÔNG” hết.

D uyên trong, duyên ngoài đeu bặt dứt, đây là  chỗ  
giống Kim Cang nẩy nở.

7. Thành cái gì?
Vua Hiến Tông nhà Tống hỏi Thiền Sư Phật Chiếu:

- Đức Thế Tôn vào núi Tuyết, sau thành đạo, hỏi thành cái
gì?

Phật Chiếu đáp:

- Dám bảo Bệ Hạ đã quênẵ
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Vua rất hài íòng. (Vua Hiến Tông đã từng hỏi câu nầy với 
nhiều vị Thiền Sư khác, nhưng câu đáp không được vua hài 
lòng lắm).

BÌNH: Đức Thế Tôn thành đạo là thành cái gì? Đây là một 
vấn đề trọng đại. Vua Hiến Tông đã từng hỏi câu nầy vđi nhiều 
Thiền Sư. Thành cái gì? Đã bao người học đạo thắc mắc điều 
nầy. Người ta  nói “THÀNH” tức chứng Bồ Đề, đạt cõi Niết Bàn. 
Nhưng ở đây Ngài Phật Chiếu trả lời đơn giản:

- Dám bảo Bệ Hạ đã quên.

“CÓ” mà không nhớ ra, tức là đã “QUÊN”.

Ngài Phật Chiếu rất khéo, vua hỏi việc Phật mà Ngài từ  
Phật xoay lại vua, vì vua mà chỉ thẳng, khác nào Đạt Ma Tổ Sư 
vì vua Lương mà chỉ cho. Ngài đã mạnh dạn nói:

* Bệ Hạ đã quên. *“QUÊN” cái gì? *Quên cái đã có. *ở địa 
vị Bệ Hạ có cái gì? *Có cái mà nhà vua đã “QUÊN”.

Cái “CÓ” đó là cái quí giá tột bực ở một ông vua, ở một 
người. Nhưng rất tiếc ở nhà vua, và con người đều quên. Đức 
Phật đã thành đạo, nay Ngài từ  bi chỉ thẳng chỗ “THÀNH” ây. 
Đó là  chỗ mà “BỆ HẠ ĐÃ QUÊN”, mà bao nhiêu  người 
đã quên. Thành ca i “CÓ” ma đá “QUÊN”. Thật đơn giản  
b iết bao. Nhà vua nghe qua mà bừng tỉnh. Tỉnh cá i m ình  
đã “CÓ”.

Vua có, người có chăng? * “CÓ”.

8. Một tiếng nạt đáng ngàn vàng
Thiền Sư Phần ở Kiếm Môn. Thuở nhỏ, một hôm Sư bất 

thần hiểu đạo rồi tự  cạo tóc, nhưng vẫn thường chạy rong chơi 
trong xóm làng, nên thiên hạ gọi Sư là “Tăng điên”. Sau Sư 
xuất gia tham thiền và đến nương Ngài Đại Huệ. Đại Huệ nghe 
nói “Gã phong điên” nên không cho Sư nhập chúng. Sư đành 
phải ra đi đến sông Triết giang, đứng bên bờ trạm, Sư tủi thân 
khóc than:
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- Ta đã lang thang bao năm trời, nay định nương Ngài Đại 
Huệ mà cúng không được chấp nhận, chắc tại kiếp trước ta 
không có gieo hạt giống Bát Nhã.

Trong khi đang khóc sướt mướt thì nghe lính nạt:

- Tránh ra, quan Thị Lang đến.

Sư bỗng nhiên đại ngộ, liền làm kệ:

Cơ niên cá sự quảy hung hoài
Vấn tận chư phương nhãn bấi khai
Kim nhật can trường hối nhiên phá
Nhứt thinh giang thượng Thị Lang lai.

DỊCH:

Bao năm việc ấy chứa trong lòng
Hỏi hếl các nơi mắt chẳng khai
Nạy bỗng ruột gan tan vỡ hết
Trên sông một tiếng Thị Lang Lai.

BÌNH: Một con người đã thao thức trên lôi về đại đạo, 
nhưng hình tung kỳ quái, khiến người ruồng rẫy không chấp 
nhận. Hận mình một nỗi vô duyên, kém mầm Bát Nhã, thề một 
quyết hy sinh thân mạng, dứt đi nghiệp chướng oan khiên, 
mong sao đời khác tiếp nối trọn lành không oan oan ương ương 
như thuở nầy nữa.

Thời cơ đã đến, lính mở đường quát nạt mở lôi cho quan 
Thị Lang tiến bước. Đang khi đau khổ bời bời, ruột gan rối loạn, 
nỗi lòng rã tan. Giữa cái lúc ch ỉ còn ta  và ta, niềm  băng 
giá phủ lấp cõ i hồn th ì tiếng quân th ét. Ngay lúc đó băng 
tan, giá rã, nỗi khổ cuốn trôi phăng phăng m ột m ối. Tâm  
hồn rỗng rang nhẹ hửng, Ngài đá sống lạ i từ  bên k ia cõi 
chết.
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9. Buông xuống đỉ
Nghiêm Vương Tôn Giả hiệu Thiện Tín là đệ tử  của Triệu 

Châu. Một hôm Sư hỏi Triệu Châu:

- Một vật chẳng đem đến thì thế nào?

Triệu Châu bảo:

- Buông xuống đi.

Sư thưa:

- Đá là một vật chẳng đem đến buông cái gì?

Triệu Châu bảo:

- Buông chẳng được thì nên gánh đi.

Qua chuyện nầy, Ngài Huệ Nam có làm bài tụng:

Nhất vệt bất tương lai Kiên đầu đảm bất khởi
Ngôn hạ hối tri phi Tâm trung vô hạn hỷ
Độc ác tý vong hoài Ẫà hổ vi tri kỷ
Quang âm cư bách niên Thanh phong du vị đ  
DỊCH-
Một vật chẳng đem đến Trên vai gánh chẳng kham
Qua lời chợt biết lối Trong tâm vui vô vàn
Lòng quên các độc ốc Cọp rắn làm bạn mình
Thời gian trăm năm lẻ Gió mát vân còn nguyên.

BÌNH: Ngài Huệ Nam tuy người sau, cách nhiều đời mà 
vẫn tương thông người trước. Ngài đã biết rõ chỗ vì người của 
Triệu Châu. Kẻ hỏi đã mang gộng mà còn quảy môi lưỡi. Tiếc 
thay đương sự chẳng nhận ra. Ngài Huệ Nam qua lời chợt biết 
lỗi. Lỗi chỗ nào?

- Buông!
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Lòng Ngài Huệ Nam thư thái nhẹ nhàng. Ngài đã quên các 
loài độc ác, cùng cọp rắn làm bạn mình. Sao kỳ vậy?

Người đă thôi rồi đa m ang nghiệp chướng ẩn chốn  
cùng cốc sơn lâm  mà làm  bạn vóri thú rừng. Ngày qua 
tháng lạ i thong thả huân tu.

Dù thời gian trên thế kỷ, giữa mình và người xưa, Ngài vẫn 
thấy lời kia là làn gió mát. Lời ây vẫn còn nguyên, vẫn  rõ ràng 
giữa hoa ngàn cỏ dại.

Lời gì? - “BUÔNG”!

10. Tỉnh giác là đạo

Thiền Sư Tư Nghiệp trước khi xuất gia làm nghề đồ tể. 
Một hôm đang thọc huyết heo bỗng chợt tỉnh liền đi xuất gia. 
Ngài có làm bài kệ:

Tạc nhật dạ xoa tâm Kim triêu Bồ Tái diện

BÌNH: Một con người bị miệt thị là kẻ đồ tể, thế mà ngay 
khi xuống tay thọc huyết heo thì liền chợt tỉnh. Người đồ tể  
hôm nay khác nào người đồ tể  thuở trước: đồ tể Quảng Ngạch. 
Phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật (Quăng dao mổ heo, ngay 
đó thành Phật).

Xưa nay chỉ một tâm. Xưa nay chỉ một hành động. Kẻ xưa 
và người nay không khác. Người bên cạnh Phật một thuở, người 
cách Phật một ngàn năm vẫn không khác. Tâm và hạnh giống 
nhau, người nay vẫn đồng người xưa. Chánh pháp, mạt pháp 
nào có quan hệ. Chánh mạt chỉ ở tâm nầy.

BỒ Tát dữ dạ xoa 
DỊCH:
Hôm qua tầm dạ xoa 
Bồ Tái cùng dạ xoa

Bất cách nhất điều tuyến.

ỗáng naỵ mặt Bồ Tái 
Chẳng cách mội sợi tóc.
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Làm sao khi dựng lập thời gian trên một tâm mê hay tâm 
giác? Giác mê, mê giác bao nhiêu mặt cách một thời gian nào? 
Mặt mũi dạ xoa và Bồ Tát chỗ khác nhau được xác định bơi 
ranh giới nào? Ai biết rằng chính đây, ngay đây.

11. Nghịch hạnh
Thượng Tọa Pháp Minh là cháu trong Tông Vân Môn. Sau 

khi ngộ đạo Ngài về quê và chuyên đi tụng đám, gặp ai mời ăn 
thịt, uống rượu thì xáp vô nhậu đến say mèm, còn ai mời ăn 
chay thì nhất định từ  chối. Như thế  trải qua mười mấy năm.

Một hôm Ngài bảo trong chúng:

-Mai ta  tịch đấy.

Chúng không ai tin cả. Sáng hôm sau Ngài la to:

-Ta đi đây, hãy đến nghe ta  nói kệ:

Bình sanh túỵ lụy diên quyết
Túỵ lúỵ khước hữu phân biệt
Kim triêu tửu tỉnh hà xứ
Dương liễu ngạn, hiểu phong tồn nguyệt.

DỊCH:

bình sanh trong say té  ngã 
Trong saỵ lại có phân biệt 
ổáng nay tỉnh rượu đi đâu 
Bờ dương liễu, trống tàn gió sám

Ngài nói kệ xong liền tịch.

BÌNH: Một con người say khước đã bao nhiêu năm, công 
hạnh theo thông thường không có. Một người tu như vậy thật 
lạ. Vậy mà trước phút ra đi vĩnh viễn khỏi cuộc đời lại hẹn được 
ngày, giờ, lại nói lên điều uẩn áo. Tâm hạnh Thiền Sư thật khó 
lường.
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* Phải nói sao cho phải? -Rằng say phải, rằng tỉnh phải? 
Thế nào phải?

* Nhìn hiên tương trên quyết đoán của bản chất đâu là 
chân lý?

* Người như vậy còn say còn tỉnh  nữa sao?
* Phải nói với Ngài th ế  nào cho phải?
* Chỗ về của Ngài là  đâu?
* Bờ dương liễu , trăng tàn  gió sám.

12. Hanh kỳ đặc
Thiền Sư Tu Diễn ở đời Minh, sau khi ngộ đạo ở Thạch 

Môn, Ngài về trụ  trì ở chùa Đông Sơn, chuyên tu  hạnh đầu đàẽ 
Đêm nào Sư cũng cởi trần để bố thí cho muỗiẻ Có người thấy 
th ế  đem quần áo cúng cho Sư, nhưng Sư lại đem cho người khác. 
Như thế  trải qua hơn 40 năm, Sư không hề tắm rửa.

Khi tịch Sư ngồi kiết già, làm kệ xong rồi an nhiên thị tịch. 
Đệ tử  đem nhập tháp, một thời gian sau mở cửa tháp ra thấy 
Sư vẫn ngồi yên như trước.

Kệ:

Tứ thập niên lai thường tiễn túc 
Bất thể đầu hề bất tháo dục 
Quận quan vị ngã hoán y <sam 
Chl khủng bình sanh nguỵện bất túc.

DỊCH:

Bốn chục năm liền thường cởi trống 
Đầu chằng gội chừ thân chẳng tắm 
Quận quan vì ngã đổi chiếc y 
Chỉ ngại bình sanh nguyện chẳng đủ.

BÌNH: Hạnh đầu đà cần khổ nhọc xác thân. Người tu  cởi 
áo phơi mình hiến muỗi xơi. Suốt mây mươi năm liền như vậy,
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quả là một con người phi thường. Một việc làm không mấy ai 
làm được.

Do định lực, do trí lực, do nguyện lực, do gì mà Ngài được 
như vậy? Việc iàm củaNgài thật khó nói. Ngài đâu không thông 
lý sự? Ngài là kẻ ngộ đạo kia mà. Thì việc làm của Ngài đâu 
phải là mù quáng. Ngài đã làm như vậy có mục đích gì và đã 
được lợi ích như thê nào? Việc nầy thật bí mật, không thê noi 
có làm như vậy mới gọi là tu (mục đích), và làm như vậy mớị 
được an nhiên thị tịch (lợi ích), không thể y cứ như vậy. Vì với 
các vị khác thì sao? Và du sao đi nữa, thì một sự thật vẫn hiển 
nhiên, vẫn sờ sờ đó, cho đên sau khi tịch niột thơi gi&n Sư vẫn 
ngồi đóề

Trí th ì không khác, hanh thật khó lường. T n  hạnh  
không hai, diệu dụng bất tư  nghi.

13. Ông là Huệ Siêu
Một thiền khách tên Huệ Siêu, hỏi Thiền Sư Pháp Nhãn:

- Thế nào là Phật?

Pháp Nhãn đáp:

- Ông là Huệ Siêu.

Huệ Siêu nghe xong liền ngộ đạo.

BÌNH: Một lời chỉ thẳng đúng đích danh. Lột mặt nạ 
“CHƠN NHƠN” rồi.

14. Ba cân gai
Một thiền khách hỏi Ngài Động Sơn Thủ Sơ:

- Thế nào là Phật?

Động Sơn đáp:

- Ba cân gai.
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BÌNH: “CHƠN NHƠN” hiện tiền.

15. Thế nào là Phật?

Hoa Thượng Đa Địa bình sanh ai đên hỏi đạo Ngài cũng
lây gậy đập xuống đất. Một hôm có vị thiền khách lén eiấu gâv 
rồi hỏi Ngài:

- Thế nào là Phật?

Ngài quơ tay tìm gậy nhưng không có, liền hả họng to. 

BÌNH: Muốn thây mặt hồ phẳng, trước khi cá ăn mốngể

16. Chỗ nào không phải là Phật?

Nam Tuyền, Qui Tông và Ma Cốc đi tham vấn Quốc Sư 
Huệ Trung, giứa đường Nam Tuyền vẽ một vòng tròn nói:

- Nói được thì đi, không nói được thì về.

Qui Tông liền vào trong vòng tròn, ngồi kiết già. Ma Cốc 
giả làm người nữ quỳ xuống đảnh lễ.

Nam Tuyền nói:

- Thôi.

Xong cả ba đi về.

BÌNH:

Đêm rằm lễ .sám hối 
Trăng rằm -sổng vằng vặc 
Phật ngự trên tòa <sen 
Phật tử lễ sám hối 
Công đức được vẹn toàn.
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17. Khuôn thước người xưa
Ngứ TỔ Pháp Diễn dạy Ngài Phật Nhãn khi đi trụ  trì:

1. Có phước không nên hưởng hết, hưởng hết thì họa sẽ
đến.

2. Có thế lực không nên dùng hết, dùng hết sẽ bị khinh
lờn.

3. Ngôn ngữ không nên nói hết, nói hết thì cơ chẳng mật.

4. Qui củ không nên hành hết, hành hết thì chúng không 
ở được. (Phải khéo linh động không nên quá chấp theo qui luật).

BÌNH: Người đi trụ  trì nên nhớ lời dặn nầy.

18. Đồng hay khác
Một thiền khách hỏi Thiền Sư Ba Lăng:

- TỔ ý, giáo ý đồng hay biệt?

Ba Lăng đáp:

- Gà lạnh lên cây, vịt lạnh xuống nước.

Về sau Ngài Bạch Vân Nghĩa Đoan phê bình lời đáp nầy, 
nói rằng Ba Lăng chỉ nói được năm phần, theo Ngài sẽ đáp:

Cúc thụy nguyệt tại thủ 
Lộng hoa hương mãn y.
DỊCH:
Vốc nước trồng trong tay 
Đùa hoa hương đầỵ áo.
Sau Ngài Trung Nguyên lại nói:

- Nghĩa Đoan cũng chỉ nói được tám phần, theo Ngài thì 
sẽ đáp:

- Nhơn ngã vô minh xâu một chùm.
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BÌNH: Tổ ý, giáo ý đồng hay biệt? Ý Tổ, ý kinh đồng hay 
khác?

- Gà lạnh lên cây, vịt lạnh xuống nước. Vịt và gà khác loạiằ 
Vịt không là gà, gà không là vịt. Mỗi thứ  giữ phận mình: Gà 
lạnh lên cây, vịt lạnh xuống nước. Cái phận ây nhằm ổn việc 
mình.

Người Việt Nam đói ăn cơm. Người Tây đói ăn bánh mì. 
Ngài Ba Lăng đã nói như vậy không lầm. Ngài Nghĩa Đoan lại 
muốn làm khéo, dè người xưa, giành phần mình, nói:

Vốc nước trăng trong tay
Đùa hoa hương đầy áo.
Lừi nói nầy bóng bẩy, th i v ị thay. Nước trăng trong  

tay, năm  mà không dính. Hương hoa dầy áo, vương mà 
không nhiễm . Cũng là những m uốn làm  thơm  làm  đẹp.

Và rồi, cũng là nghiệp quả, Ngài Nghĩa Đoan bị Ngài Trung 
Nguyên đè xuống, nói:

Nhơn ngã vô minh xâu một chùm.

Loay hoay đây cũng là việc nói trăng nói cuội. Cuội và cây 
đa vậy thôi.

19. Quí chỗ thực hành
Thi hào Bạch Cư Dị đến hỏi đạo Thiền Sư Ô Sào:

- Thế nào là căn bản Phật pháp?

Ô Sào đáp:

- Chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành.

Bạch Cư Dị thưa:

- Câu nầy con nít ba tuổi cúng thuộc.

Ô Sào bảo:
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- Con nít ba tuổi cúng thuộc, nhưng ông già tám mươi tuổi 
làm cúng không xong.

BÌNH: Chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành: Các ác 
chớ làm, điều lành vâng làm. Làm lành, lánh dữ. Lời nầy quả 
là trẻ con ba tuổi cũng thuộc, nhưng mà lời nầy ông già 80 tuổi 
làm không nổi; 79 năm tạo ác, đến năm 80 tuổi mới làm thiện, 
liệu có trừ  79 năm tạo ác kia được không?

V iệc tu  qui ở chỗ thực hành, hành được ít cũng tốt 
hơn nói nhiều mà không làm, nên c ổ  Đức nói: “N ói m ột 
trượng không bầng làm  m ột thước, nói m ột thước không  
bằng làm  m ột tấc”ẵ

20. Nêu gương bất khuất
Quốc Sư Nhật Quang Viên Minh Thường Chiếu (Nhật 

Hoàng phong tặng). Sư gốc Trung Hoa, sau khi ngộ đạo nơi 
Thiền Sư Vô Chuẩn, Sư đi du phương đến mỗi nơi đều có phát 
minh. Sau trong nước có loạn, Sư đến tỵ nạn ở chùa Ôn Nhân 
núi Nhạn Đảng Ôn Châuể Khi giặc Minh kéo đến, tăng chúng 
chạy hết, duy chỉ có Sư ở lại. Giặc thấy Sư ngồi kiết già bèn lây 
dao khứa cổ, Sư ngửa cổ ra và nói kệ:

Càn khôn vô địa trác công cung 
Thả hl nhơn không pháp diệc không 
Trân trọng đại minh tam xích kiếm 
Điện quang ảnh lỷ trảm xuân phong.

DỊCH:

Trọn không chút đất cắm cây cung 
Mừng thấỵ nhơn không pháp cũng không 
Trân trọng mời ông hươi kiếm bén 
Lướt nhanh trong bóng chém xuân phong.
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Sư đọc kệ xong, thần sắc vẫn không thay đổi, khiến giặc 
hoảng hốt, lạy tạ  lỗi rồi rút lui. Sau Nhật Bổn nghe danh thỉnh 
Sư sang giáo hóa và phong làm Quốc Sư.

BÌNH:
Ví gặp gươm đao thường thản thản
Phỏng nhằm thuốc độc vẫn an nhàn.

Con người bình an đến như thế là cùng, gươm đưa vào cổ 
vẫn còn ngâm nga kệ xướng. Trước môn quan vẫn điềm nhiên 
xem như không CÓẾ Việc sanh tử  thật chẳng bận lòng.

Ngài thật xứng đáng với tôn vị Quôc Sư.

Kẻ đã không màng sống chết thì việc danh lợi có sá gì. Quốc 
Sư hay kẻ bần tăng cũng vậy thôi. Lá cờ rũ hay phất cúng chỉ 
là lá cờế Việc khác nhau đó chỉ là duyên. Phải duyên ngẩng đầu 
cứa cổ thì ngẩng đầu. Phải duyên ngất ngưỡng tòa cao thì ngất 
ngưỡng. Thế nào cũng chỉ là dung nghi một vị chân Tăng thôi.

Với cá i kẻ “CÀN KHÔN VÔ ĐỊA”, “NHƠN KHÔNG 
PHAP DIÊC KHÔNG” th ì còn gì để nói. Có kiếm  cũng  
nên  quăng, có lờ i cũng nên  ném , dập đầu mà đảnh lễ  tôn  
vinh cúng dườngỄ

21. Các khổ không thể đến
Một thiền khách đến hỏi vị Cổ Đức:

- Khi lạnh, nóng đến làm sao tránh né?
- Trong chảo dầu lò lửa mà tránh né.
- Trong chảo dầu lò lửa làm sao mà tránh né?
- Các khổ không thể đến.

Sau Ngài Phật Quang Viên Mãn Quốc Sư có làm bài bình:
Lão khứ tha hương ngộ cố tri
Điều điều huề ihủ khước đồng qui
Dạ thâm khả tận tôn tiền tửu
Mạc thuyết thiên nhai cước thống thì.
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DỊCH:

Lão đến tha hương gặp cố tri
Ẵa xôi taỵ nểm dắt nhau về
Đêm khuya đã cạn chén rượu trước
Chớ nói trên đường gót chân đau.

BÌNH: Một việc tránh né nóng lạnh thật tuyệt diệu. Hãy 
ngay trong “chảo dầu” “lò lửa” mà tránh néỂ Hay biết mấy. Vì 
nơi ấy các khổ không thể đến (đến bị cháy sao?).

Thật lý thú biết bao! Việc sanh tử  hãy như vậy mà tránh
né.

Quốc Sư Phật Quang Viên Mãn có lời bình thật hay. Ngài 
đã chỉ rõ chỗ tránh né.

Người khách qua lại trên nẻo đường sanh tử, gặp lại bạn 
cố tri. Gặp lại rồi người bạn cố tri ngay trên đường sanh tử  thì 
hãy “ĐỀ HUỀ” lưng túi, gió, trăng, nhâm nhi mỹ tửu, thưởng 
thức hương nồng, bàn chi hành trình nhọc mỏi. Chuyện nhọc 
nhằn chỉ là chuyện trên đường. Nơi thảo lư chỉ có ta  và ta  ly 
rượu vơi đầy, nốc cạn quần say mặc tình đất trời nghiêng đổ, 
chuyện nhọc nhằn có không.

22. Đạo tại hành động
Cư sĩ Quách Đạo Nhơn chuyên làm nghề thợ rèn. Một hôm 

ông đến chùa Cảnh Đức tham cứu với Thiền Sư Trungễ Trung 
bảo:

- Ông bỏ hết những cái nặng đi rồi xoay lại ông mà tham 
cứu thì việc gì cũng xong.

Sau đó một thời gian, ông trở lại gặp Thiền Sư Trung. 
Trung bảo:

- Thiện ác như mây nổi, sanh diệt không chỗ nơi.
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Ông nghe liền đại ngộắ Sau đó ông hay nói những lời lạ. 
Trước khi chết ông đi giã từ  bà con, bè bạn xong về nhà làm 
một bài kệ để lại rồi ngồi kiết già mà tịch.

Kệ:
Lục thập tam niên đả thiết 
Nhật dạ phiến bành bất kiệt 
Kim triêu phóng hạ thiết chùy 
Hồng lô biến thành bạch tuyết.
Dịch:
ồốu mươi ba năm đập éểt 
Ngày đêm quạt lửa chẳng thôi 
Hôm nạy chùy ồắt buông rồi 
Lò hồng biến thành tuỵết trắng.

BINH: Người cư sĩ hành nghề thợ rèn, vậy mà nghiệp 
chướng nhẹệ Một phen nghe đạo liền chợt tỉnh. Quẳng hết sắt 
chùy ống bể. Một phen tắt ngúm lò hồng, ngay đó trở thành 
tuyết trắng.

Thật là một kẻ phi thường. Việc kiến đạo giải thoát đâu 
phải chỉ dành cho kẻ trí thức đạo gia. Một tay thợ rèn, khi 
quăng búa tắt lò thì liền đó bể lửa hóa thanh lương, rảnh tay 
dạo khúc vô sanh.

23. Lăng Già nguyệt
Đời vua Lý Thái Tổ, Thiền
Phốp bổn như vô pháp 
Nhược nhơn tri thử pháp 
Tịch tịch Lồng Già nguyệt 
Tri không không giốc hữu 
Gỉảỉ thích:

Sư Huệ Sinh có làm bài kệ:
Phi hữu diệc phi vô 
Chúng <sanh dữ Phật đồng 
Không không độ  hải chu 

Tam muội nhậm thông châu.

Câu một: Pháp bổn là pháp gốc mà Lục Tổ nói: đâu ngờ 
tánh mình lâu nay vốn đầy đủ muôn pháp. Pháp gốc như không 
có pháp vậy.
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C âu hai: Không phải có mà cũng không phải không (ví dụ 
t ấm màn trên màn bạc, khi quay phim thì có bóng hình, hết 
quay thì hiện rõ tấm màn, trong khi quay thì không phải không 
có tấm màn).

C âu ba: Nếu người nào biết được cái pháp ấy.

Câu bốn: Chúng sanh cùng với Phật giống nhau (Phật có 
cái đó chúng ta cũng có cái đó).

C âu năm : Lặng lẽ mặt trăng trên núi Lăng Già (ngọn núi 
mà đức Phật giảng Kinh Lăng Già, Kinh Lăng Già được Tô Đạt 
Ma dùng để ấn tâm, cho nên nói tới núi Lăng Già là nói Thiền. 
Tinh thần Thiền: núi thì yên lặng mà mặt trăng thì sáng suốt 
chiếu soi, trong cái định có cái sáng cho nên trong tịch mà có 
cái chiếu, trong cái định là ngọn núi Lăng Già, trong cái chiêu 
là mặt trăng, vì vậy nói tịch tịch Làng Già nguyệt) ẽ

C âu sáu: Con thuyền qua biển một cách không không: hai 
chữ “KHÔNG” nghĩa là con thuyền “KHÔNG NGÃ, KHÔNG 
PHÁP” đưa mình qua biển. Sở dĩ chúng ta  tụ  mà phiền não rôì 
răm làm tu không được là tại “CHẤP NGẢ, CHẤP PHÁP”. 
Chấp ngã, chấp pháp cho nên tu không tiến, không ngộ, nếu 
cái ngã pháp mà dẹp được rồi thì giác ngộ nó đến, vì vậy 
“KHONG KHÔNG ĐỘ HẢI CHU” là chỉ con thuyền “BÁT 
NHÃ”: là phá sạch ngã chấp và pháp chấp, đó là con thuyền 
đưa mình qua biển.

C âu bảy: Biết không, không rồi mới có: giống như Lục Tổ 
nói: bản lai vô nhất vật, đâu ngờ tánh mình mình xưa nay vốn 
đầy đủ, đâu ngờ tánh mình xưa nay thanh tịnh đó là “CO”, biêt 
Không Không rồi biết có, được như vậy đó... thì mặc tình...

C âu tóm ; Ngao du trong cõi chánh định, như vậy gọi là 
du hí tam muội đi tất cả chỗ, làm tất cả việc, mà luôn luôn ở 
trong chánh định.

Đó là một Thiền Sư Việt Nam.
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24. Tuệ Trung Thượng Sĩ
Cư sĩ Tuệ Trung Thượng Sĩ (đời Trần) làm kệ:
Kiến giải trình kiến giải Tợ viết mục tác quái
Viết mục tốc quái đĩ Liễu minh thường tự tại.

Đem cái kiến giải mà trình cho cái kiến giải. Cái kiến giải 
là cái hiểu biết của mình mà đem trình cho người ta biết, kiến 
giải nầy trình kiến giải kia, giống như dụi con mắt rồi nhìn ra 
ngoài trời thây hoa đổm lăng xăng. Cho nên tợ viết mục tác 
quái, mình dụi con mắt rồi nhìn ra trời nắng thây chớp chớp 
hoa đốm lăng xăng, nhưng hoa đốm đó có thiệt không? Nó không 
thiệt là quái, khi cái dụi mắt qua rồi bình tĩnh lại thì lúc đó rõ 
ràng thường tự  tại. Để nói lên  rằng khi chứng ta  còn sống  
với cá i niệm  hiểu b iết lăng xăng th ì không khác nào như  
hoa đốm ở  hư  không. Khi những cái đó lăng rồi th ì con  
m ắt được sáng. Dụ trên màn ảnh bóng mình đương rọi thì 
những bóng đó lăng xăng lắm, chừng bóng dừng rồi thì mới 
thây cái màn thiệt nguyên vẹn là cái màn, như vậy khi dừng 
lại, hay cái đuổi bắt nó hết thì nó rõ ràng thường tự  tại.

Cư sĩ Trần Thánh Tông làm kệ:
Minh minh thường tự tại Diệc viết mục thành quái
Kiến quái bất kiến quái Thùy quái tức tự hoại.

Rõ ràng thường tự  tại mà ấn mắt thành quái, khi thây quái 
mà mình không quái thì cái quái đó tự  hết (cũng như khi coi 
bóng hiện đủ thứ hình ảnh mà mình biết đó là bóng thì bóng 
đó tự  hết. Đa số người coi bóng thì nhớ bóng và thấy là thiệt 
rồi cười khóc theo đó cúng như thây quái cho là thiệt chớ không 
biết là quái), nếu thây quái mà biết quái thì quái nó tự  hoại, 
nhìn trên màn bạc biết đó là bóng, nó có mặt một lát, hết rồi 
màn cúng y nguyên.

Như vậy quí vị thây một cư sĩ (vua) bộn rộn mà vẫn hiểu 
Thiền được.
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PHẦN SÁU
THƠ KÊ

Những bài thơ kệ sau đây do Thầy V iện Chủ sáng
tác.

1. MỘNG

Gá thân mộng 
Dạo cảnh mộng 
Mộng tan rồi 
Cười vỡ mộng 
Ghi lời mộng 
Nhắn khách mộng 
Biết được mộng 
Tỉnh cơn mộng.

1980

2. PHÁ NGÃ

Mạng sống trong hơi thở 
Trong nhịp đập quả tim 
Thế nào là mạng sống 
Sự vay mượn liên tục.

1982

3ề GIÓ NGHIỆP

Đem vào là nhờ gió 
Tống ra cũng gió đưa 
Sự hô hấp tuần hoàn 
Tất cả đều do gió 
Một phen gió nghiệp dừng 
Thân nầy như khúc gỗ.

1983
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4. CUỘC ĐỜI QUA MẮT TÔI

Chiếc thân tứ  đại khói 
Sinh hoạt thế  gian mây 
Thành công khối nước đá 
Thất bại chùm bọt tan 
Nhục vinh bong bóng nước 
Thương ghét hạt sương mai 
Khổ vui trong giấc mộng 
Lành dữ bóng chim bay 
Tháng ngày cái chớp mắt 
Còn mất nước trăng lay 
Chung cuộc cơn gió thoảng 
Viên mãn bầu trời trong.

6/1984

5. CHIẾC THÂN PHÚT CHÓT

Còn động còn ấm còn ta
Động dừng ấm hết thì ma ra đồng
Thở than khóc lóc não lòng
Thức thần theo nghiệp hết mong trùng phùng.

Tháng Chạp 1984

* Nhân con chó Tiểu Phệ chết, thị giả khóc, 
Thầy Viện Chủ dạy bài kệ nầy.

6. CHƠN KHÔNG

Chơn không thể bất biến 
Huyễn hữu thường đổi thay 
Khói mây bọt bóng nước 
Tan hợp cuộc vần xoay 
Linh lung trăng rọi biển 
Xanh biếc núi im lìm 
Ngút ngàn mặt bể cả 
Thăm thẳm bầu trời xanh 
Đường phố xe qua lại
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Sông biển táu tới lui 
Dòng đời duyên biến đổi 
Bệ đá đạo nhân ngồi.

7. ĐƯỜNG TIÊU DAO

Đây con đường tiêu dao 
Rộng bằng lại thẳng tắp 
Đầu cửa cổng Chem Không 
Đuôi ngọn đồi Tự Tại 
Xa đến khách xuất trần 
Khách xá, trai đường đón 
Mãng cầu, nhãn, mít khoe 
Hoa giấy, anh đào cợt 
Dưới phố vang nhạc mừng 
Gió Đông lộng tà  áo.

8. ĐƯỜNG ĐẠI MAI

Đường Đại Mai uốn cong 
Cấp rải đều rồng cuộn 
Đại xòe lá che râm 
Mai đón Đông cười mỉm.

9. ĐƯỜNG THẠCH ĐAU

Đường Thạch Đầu thuở nọ 
Đặng Ẫn Phong té nhào 
Đường Thạch Đầu hiện tại 
Khách đi lòng nao nao.

Bốn bài thơ sau (6, 7, 8, 9) do trong giữa mùa hạ 1985, Thầy 
Viện chủ đã ngẫu hứng qua cảnh sắc “CHƠN KHỔNG” mà ứng
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10. TẶNG BẠN

Bạn biết chăng cuộc đời đầy đau khổ 
Bởi con người mải gieo rắc hận thù 
Gây đau thương gây tang tóc ngục tù 
Rốt cuộc chỉ còn là cơn ác mộng

Nào lợi danh nào tài sắc 
Từ xa nhìn chúng óng ánh lung linh 
Bọn mình đua nhau tranh giành đuổi bắt 
Nắm được rồi nhìn lại chỉ tay không 
Chúng vốn là những chùm bọt trên sông 
Còn chi đâu chỉ toi công nhọc sức.

Trời trong xanh rờn khóm hoa cười mỉm 
Nhạc dế nhẹ nhàng, giọng chim thảnh thót 
Chính nơi nầy đã hiện rõ chân nhân 
Hận ngàn năm đều tan nát trong mơ 
Đâu còn nữa những khổ đau buổi trước.

Muôn thây nó bạn đừng theo vọng tưởng 
Niệm lăng xăng chìm lắng biển thanh bình 
Đến đây rồi hạnh phúc khó thưa trình 
Chỉ xem thây nụ cười luôn hé nở.

1992

* Bài nầy, chúng tôi tự  thêm vào vì Hòa Thượng sáng tác 
lúc sau nầy. Quí vị muốn biết nghĩa lý xin xem phần phụ lục 
quyển Thiền Tông Việt Nam Cuối Thế kỷ XX, chung tôi ghi ra 
từ  trong băng cassette khi Ngài giải thích nghĩa lý bài nầy.

SUỐI TRẮC BÁ
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TẬP HAI

LỜI ĐẦU SÁCH

Tập “NHẶT LÁ Bồ ĐỀ II” cũng do các Thiền Sinh ghi lại 
lời giảng của Thầy Viện Chủ tại Tu Viện CHƠN KHÔNG.

Tập nầy phần nhiều chúng tôi ghi tài liệu trích giảng trong 
các bộ Kinh A Hàm. Lý do là sau mùa an cư năm 1985, nhơn 
dịp rảnh rỗi Thầy Viện Chủ nghiên cứu tạng Kinh Pali của 
Phật Giáo Nguyên Thủy (do Thượng Tọa Thích Minh Châu 
dịch ra chữ Việt). Sau những buổi chiều nghỉ ngơi, Thầy thường 
thuật tóm lược lại, nhơn đó chúng tôi xin ghi vào đây để làm 
tài liệu nghiên cứu tu học.

Có người thắc mắc tại sao Thầy Viện Chủ nghiên cứu và 
giảng dạy Kinh điển giáo lý Tiểu thừa? Chúng ta  chớ có thành 
kiến như vậyẽ Bởi vì giáo lý Phật giáo Nguyên Thủy gồm trong 
bốn bộ Kinh A Hàm (Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tạp A Hàm 
và Tăng nhất A Hàm) đã nói lên đầy đủ căn bản giáo lý của Đại 
thừa và Tiểu thừa Phật giáo. Đụ như Pháp Tứ Đế, lý Nhân quả, 
lý Nhân duyên v.v...chẳng những Phật dạy hàng Tiểu thừa mà 
Đại thừa cũng từ  nơi cảm nhận lẽ khổ của th ế  gian, rồi truy 
tầm đến nguyên nhân của khổ, từ  đó diệt trừ  nguyên nhân khổ 
với con đường chánh trí tuệ. Nhân khổ đã hết tức là giải thoát. 
T hế n ên  Khổ Đ ế và Tập Đ ế là  đi theo ch iều  duyên khởi, 
còn  D iệt Đ ế và Đạo Đ ế ỉà  trở về với “Tánh Không”. Do
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đó “Tánh Không” của Bát Nhã cũng là  khai triển  từ  lý  
Nhồn duyên mà ra chớ không có gì lạ cả.

Cho nên mặc dù trong bốn bộ A Hàm, Phật không đe cập 
đến lý Pháp thân, Chân như, Phật tánh v.v..ế như các Kinh điển 
Đại thừa, nhưng về căn bản xây dựng tinh thần giác ngộ giải 
thoát không thiếu. Phương pháp Phật dạy ở  đây rất cụ th ể  
và gần gũi với sự sinh hoạt hằng ngày của chúng ta. Do 
đó mà Thầy Viện Chủ nghiên cứu và giảng dạy những  
bộ Kỉnh nầy.

Ngoài phần giáo lý Kinh A Hàm, chúng tôi còn trích thêm 
những tài liệu Thầy giảng dạy qua Kinh điển Đại thừa và Thiền 
Tông trong những năm qua để bổ túc cho phần Kinh trước.

M ong rằng tập sách nhỏ nầy sẽ giúp quí v ị và chứng 
tô i m ột ít tà i liệu  nghiên cứu Phật giáo, đúng với đường 
lố i tu  tập của Tu Viện qua sự hướng dẫn của Thầy V iện  
Chủ, nhất là  học được những điều kỉnh nghiệm  tu  tập  
hằng ngày Thầy đá từ  bi ch ỉ dạy cho chứng ta.

V iết tạ i Tu Viện CHƠN KHÔNG 

Ngày Trọng Đông năm Ất Sửu 1985 

Thay m ặt các Thiền Sinh  

THÍCH PHƯỚC HẢO
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PHẦN MỘT

TRÍCH GIẢNG KINH A HÀM

1. Nhan sắc thù diệu
Trong Tương Ưng Bộ Kinh chép:

Một buổi khuya, tại vườn ông Cấp Cô Độc, khi đêm sắp tàn, 
với dung nhan thù thắng một vị Thiên đến ra mắt Phật và thưa:

- Bạch Thế Tôn, các vị Tỳ Kheo ngày chỉ ăn một bữa, do 
vì đâu mà dung nhan các Ngài trông thù diệu như thể?

Thế Tôn nói kệ đáp:

Không than việc đã qua 
Không mong việc sắp đến 
ồống ngay với hiện tại 
Do vậỵ, sắc thủ diệu 
Do mong việc sắp đến 
Do than việc đã qua 
Kẻ ngu thân héo mòn 
Như lau xanh rời cành!

BÌNH: Thế gian sở dĩ mau già trước tuổi là có gì lạ đâu, 
bởi lo nghĩ quá nhiều phải không? Những việc đã qua không 
chịu để cho qua đi, lại cứ ghi nhớ mãi rồi than thồ nuốỉ tiếc. 
Những việc chưa đến lại cứ mong mỏi đợi chờ rồi hồi hộp lo âu. 
Người ta  cứ sống mái với nhứng bóng dáng viễn vông, mà quên 
mất những gì hiện có. Quả thật chúng ta lâu nay chỉ sống với
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cái đã chết, cái mộng mị mà chưa từng biết sống thực, trách gì 
thân chưa bao nhiêu tuổi mà dầu đã bạc! Cho nên hình ảnh 
đáng thương nhất, Đức Phật đã diễn ta: “NHỮ LAU XANH 
RƠI CANH!”. Lý đáng nó vàng, nó héo thì mới rụng khỏi cành, 
đó là đúng thời tiết. Còn đây tức là chín háp, già háp, như lá 
lau còn xanh tươi mà phải rụng đi, thật có đáng buồn chăng? 
Cho nên bậc Tỳ Kheo hiểu được đạo lý  rồi sống rất là  
nhàn. V iệc qua rồi không bận lòng nhớ đến, v iệc sắp tới 
chẳng để tâm  đợi chờ, h iện  tạ i tùy duyên sống, th ì tuy  
ở trong sóng gió cuộc đời, mà vẫn thường an ổn, nhan  
sắc tươi trẻ, lâu già, tinh  thần trong sáng. Chúng ta thây 
rất là Thiền, khỏi phải tìm đâu xa.

“Ngày nay chỉ biết ngày naỵ 
Còn xuân thu trước ai hay làm gì”
Thiền Lão Thiền Sư đâu chẳng nhắc chúng ta như thế.

Tóm lại, người hiểu đạo khác với người thế  gian là ở chỗ: 
Thế gian thì quên hiện tại mà sống với những chuyện đâu đâu, 
trái lại, người hiểu đạo sống ngay với cái hiện có, không nghĩ 
ngợi vu vơ. Hãy quán kỹ lại xem. Thế gian nầy có gì đáng nhớ? 
Có gì đáng mong?

2 j Không hoan hỷ không sầu muộn
Trong Tương Ưng Bộ Kinh chép:

Một thời Thế Tôn ở tại Xá Vệ, rừng Kỳ Đà (Jetavana) vườn 
Ông Cấp Cô Độc.

Một vị Thiên Tử tên là Kakudha khi đêm đã gần tàn, với 
nhan sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Thế 
Tôn. Sau khi đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên bạch rằng:

- Thưa Sa Môn, Ngài có hoan hỷ không?

- Ta được cái gì, nầy hiền giả (mà ta hoan hỷ)ế

- Nếu vậy, thưa Sa Môn, có phải Ngài sầu muộn?
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- Ta mòn mỏi cái gì, nầy hiền giả (mà ta sầu muộn).

- Vậy thời, thưa Sa Môn, Ngài không hoan hỷ và không sầu 
muộn?

- Thật đúng vậy, nầy hiền giả!

Thế Tôn liền nói bài kệ:

Hoan hỷ chỉ có đến 
Với người tâm <sầu muộn 
ổầu muộn chĩ có đến 
Với người tâm hoan hỷ 
Do vậy, vị Tỳ Kheo 
Không hoan hỷ sầu muộn 
Vậy nên, nầỵ hiền giả!
Người phải biết như vậỵ.

BÌNH: Hỏi hoan hỷ hay sầu muộn, là bởi trong lòng còn 
chứa cái niệm được mất. Vì nghĩ được nên hoan hỷ, vì nghĩ mất 
nên sầu muộn. Nhưng có hoan hỷ là do đã từng sầu muộn: cái 
gì bị mất mát khi được thì sanh tâm hoan hỷ. Trái lại, sầu muộn 
là do đã có cái hoan hỷ: cái đã được mà bị mất đi liền sầu muộnệ

Thế gian chúng ta cứ mải sống lẩn quẩn trong vòng được 
mất nên hết hoan hỷ rồi sầu muộn, hết sầu muộn đến hoan hỷ... 
như sóng chập chùng lên xuống không có ngày dừngệ T h ế  n ên  
người h iểu  đao, thấy rỏ hoan hỷ và sầu m uộn chỉ lầ  cáp  
đối đãi nhau không thật thể, ngay đó tâm  lặng lẽ  như  
như. Mà lặng lẽ  như như tức là  đạo chứ gì? Cho nên  
chứng ta  có phải nhọc nhằn tìm  đạo đâu xa!

Chỗ nầy chúng ta mới thấy Phật nói, Tổ nói không hai. 
Phật nói hoan hỷ là do tâm sầu muộn, sầu muộn là do tâm hoan 
hỷ tức hai bên nhơn nhau mà có, lại bảo không hoan hỷ sầu 
muộn là dứt cả hai đầu được mất. Tổ thì thường bảo: “Còn thây 
có hai là chưa thây đạo”. Cho nên người hỏi đạo mà còn mắc 
kẹt hai bên thì các Ngài liền đưa hai ngón tay.
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Tóm lại, còn có tâm  được m ất là  còn có hoan hỷ và  
sầu muôn, tức còn dao đông. Trái lai, không thấy có được 
m ất tức không hoan hỷ sầu muộn, NGAY ĐÓ LÀ ĐẠO!

3ề Chơn nhơn
Cúng trong Tương Ưng Bộ Kinh, Phật nói có bốn hạng 

người:

1. Hạng người thứ nhất: Không ai hỏi về cái tốt của mình 
mà cứ nói, huống là có hỏi.

Ị2ẩ. Hạng người thứ hai: Có ai hỏi đến cái tốt của người cúng 
chỉ nói bập bẹ, nói ngập ngừng, huống là không hỏi (tức chẳng 
nói)Ể

3. Hạng người thứ ba: Không ai hỏi đến cái xấu của người 
mà cứ nói, huống nữa là có hỏiỂ

4. Hạng người thứ  tư: Có ai hỏi đến cái xấu của mình thì 
che giấu, huống nữa là không hỏi (tức chẳng bao giờ nói).

BÌNH: Thấy lỗi người, che giấu lỗi mình, khoe khoang cái 
hay của mình và che giấu cái hay của người là căn bịnh trầm 
kha của con người. Nó là bức tường kiên cố ngăn cách đạo giải 
thoát vì nòng cốt của đạo Phật là “VÔ NGÃ”.

Người muốn giải thoát sanh tử  phải phá tan ngã chấp. Nếu 
tâm chấp ngã còn nặng trĩu thì không trông mong gì giải thoát 
được. Sở dĩ che giấu lỗi mình, vạch bày lỗi người v.v... là gốc 
của si mê chấp ngã. Muốn dứt trừ  bệnh si mê chấp ngă, điều 
kiện trước tiên phải dẹp trừ  tâm lỗi lầm “THAY L ồi NGƯỜI, 
CHE GIẤU LỖI MÌNH”. Lục Tổ dạy: “Người đời nếu  th ật 
tu  hành, đừng thấy lỗ i th ế  gian. Các v iệc m uốn không  
ngại, thường phải thấy lỗ i minh, như th ế  m ới hợp đạo”.

Trên bước đường tu  tập của chúng ta, m uốn khỏi bị 
chướng ngại th ì phải xoay lạ i chính m ình, tự  kiểm  điểm  
từng tâm  niệm , để xét n ét những lỗ i lâm  khi tâm  niệm  
vừa dấy khởi. Nếu tu  hành như vậy, chúng ta  đâu có th ì
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giờ rảnh rỗi để nghĩ đến lỗ i lầm  của kẻ khác. Người dụng 
tâm như thế  tiến đạo không khó. Phật gọi người nầy là “NGƯỜI 
CHAN THẬT” (CHƠN NHƠN). Trái iại người ôm lòng chấp 
ngã, bươi móc lỗi người, che giấu cái hay cái tốt của kẻ khác 
chính là kẻ tà vạy, không phải người chân chánh (giả tu đạo 
nhơn).

Vây chúng ta  nên đem những điều Phật dạy trên đây để 
làm cây thước đo lại lòng mình thuộc “CHƠN” hay “GIẢ”.

4. Ba thứ trí tuê•
Trong Tương Ưng Bộ Kinh, Phật nói có ba thứ trí tuệ:

1. Trí tuệ lộn ngược

2. Trí tuệ bắp vế

3. Trí tuệ rộng lớn

THẾ NÀO LÀ TRÍ TUỆ LỘN NGƯỢC?
•  • •

* Có người tới chùa, tịnh xá nghe pháp, trong khi nghe 
không rõ biết, không phân biệt được đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn 
cuôì, khi đi cũng không nhớ biết đoạn dầu, đoạn giữa, đoạn cuôì. 
Ví như cái bình để dựng ngược lên dù đổ bao nhiêu nước cũng 
chảy ra ngoài, không chứa đựng được chút gì. Phật nói người 
như thế  gọi là trí tuệ lộn ngược.

THẾ NÀO LÀ TRÍ TUỆ BẮP v ế ?

* Có người đến chùa, tịnh xá trong khi nghe pháp, cũng 
phân biệt biết rõ đoạn dầu, đoạn giữa, đoạn cuổì. Nhưng khi 
đứng dậy đi liền quên hết. Ví như có người lúc nậồi ăn để bánh, 
kẹo v.v... trên bắp vế, khi đứng dậy liền đổ hết. Ay gọi là trí tuệ 
bắp vê'ẳ

THẾ NÀO LÀ TRÍ TUỆ RỘNG LỚN?

* Những người đến chùa, tịnh xá, khi nghe pháp hiểu biết, 
phân biệt rõ ràng đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối. Khi đi cúng
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nhớ biết và phân biệt rõ ràng đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuôì. 
Phật nói: ví như cái bình để dựng đứng khi đổ nước vào tức 
chứa đựng lại, ấy gọi là trí tuệ rộng lớn.

BÌNH: Chúng ta thử kiểm điểm lại xem mình thuộc loại 
trí tuệ nào?

Là Phật tử  đi chùa nghe pháp, chúng ta phải cố gắng nhận 
hiểu rõ ràng những nghĩa lý lời Phật dạy, hoặc chư Tổ nói mà 
chư Tăng đã thuyết giảng, để rồi sau khi ra về, nhớ đó mà thực 
hành theo. Như vậy, chúng ta mới có lợi ích, xứng đáng là người 
Phật tử  biết đi chùa nghe pháp. Nếu đã đến chùa, lạ i về 
không th ì chúng ta  th iếu  sót b iết mấy, phí bao nhiêu  th ì 
giờ  quí báu. Cho nên  chúng ta phải học trí tuệ rộng lớn, 
chớ không th ể trở thành trí tuệ lộn ngược, hay trí tuệ  
bắp v ế  là  đ iều đáng hổ thẹn!

Tiến lên một tầng, chúng ta có thể dùng cả hai loại trí tuệ 
trên. Nhưng dùng như thế nào?

l ẵ Chúng ta  có đến chùa nghe pháp m ỗi lời, m ỗi câu  
đều xoay trở về bản tâm  của m ình chớ không ghi câu, 
ghi lờ i hay lấy cái hiểu  của Thầy làm  cái hiểu  của m ình.
Khi đã nhận rõ sự thật nơi chính mình, tức thì những điều thây 
nghe từ  trước đều rỗng suốt. Cúng như cái bình lủng đáy để 
dựng ngược, khi đổ nước ở đáy bình thì chảy suốt qua miệng 
bình rồi ra ngoài, không giữ lại cái gì trong ây, tuy nhiên bụi 
bặm trong ây đã bị tẩy rửa. Đó gọi là dùng trí tuệ lộn ngược.

2. Chúng ta  khi cần phương tiện  nghe pháp cũng 
phân b ỉệt rành rẽ đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối, h iểu  
rõ từng câu văn, song khi không cần liền  buông h ết 
chẳng luyến tiếc. Như khi ngồi ăn thì tạm để đồ ăn trên bắp 
vế, đến khi đứng dậy liền bỏ rơi hết. Đó gọi là dùng trí tuệ bắp 
vế.

3. Chúng ta  đến chùa nghe pháp, mỗi mỗi phân biệt hiểu 
biết rành rẽ nhưng không chấp lấy một điểm làm sở đắc, khi đi 
cúng phân biệt nhớ biết rõ ràng mà chính mình vẫn không một
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điểm. Ví như cái bình lủng đáy để dựng đứng, khi đổ nước vào 
miệng bình thì chảy suốt tận đáy rồi ra ngoài, tẩy sạch bao 
nhiêu bụi bặm mà không giữ lại cái gì trong ấy. Đây là  t r í  tu ệ  
rộng lớn không bờ mé, chúng ta  không th ể quên.

Như vậy, ba thứ trí tuệ Phật nói, chúng ta  có thể nói xuôi 
mà cũng có thể dùng ngượcế Nói xuôi thì trí tuệ rộng lớn nên 
học, trí tuệ lộn ngược và trí tuệ bắp vế chớ theo. Dùng ngược 
thì cả ba đều thông, đồng một thể giác. Mọi người hãy tự  xét 
lây mà dùng cho xứng đáng là người con Phật.

5. Chon ban•  •

Trong Tăng Chi Bộ Kinh, Phật dạy: Người muốn chọn bạn 
lành phải chọn những người có đủ ba điều khó có thể làm, tức 
là:

1. Dám cho những cái khó cho.
2. Dám làm những việc khó làm.
3. Kham nhẫn những việc khó nhẫn.

BÌNH: Đây là Phật nêu ra ba nguyên tắc để chúng ta  chọn 
bạn. Thông thường ở thế gian kết bạn, hay theo tình cảm cá 
nhân hoặc đoàn thể. Người làm thợ thích chọn bạn làm thợ, kẻ 
công chức thích kết bạn với người làm công chức, người thích 
văn nghệ thích chơi với người biết văn nghệ, kẻ rượu trà  thích 
kết giao với bạn rượu trà, hoặc lựa người cùng một đoàn thể, 
cùng một tổ chức v.v... mà kết bạn với nhau.

Ở đây Phật dạy kỹ hơn. Ngài bảo: người mà muốn kết nghĩa 
bạn thân phải chọn những người có đủ các đức tánh như sau:

1. D ám  cho những cái khó cho, tức là người rộng rãi 
bao dung không keo kiết, sẵn sàng hy sinh cho bạn chẳng tiếc 
của cải khi thây bạn cần.

2. D ám  làm  nhữ n g  việc khó  làm, tức là người có ý chí, 
có lập trường vững chắc, khi ra làm một việc gì quyết làm cho
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kỳ được, dù gặp khó khăn thế mây cũng không nản lòng, chùn 
bước.

3. Kham nhẫn những điều khó nhẫn, tức là người có 
nghị lực mạnh, dù gặp những câu nói trái tai, những lời vô lý 
nhưng vẫn an nhiên bình tĩnh giữ thái độ hòa dịu trước mọi 
người không tranh hơn thua.

Người có đủ ba đức tánh trên, ta nên gần gũi họ nhất định 
sẽ được lợi ích lớn trong hiện tại và mai sau. Tổ Qui Sơn bảo: 
“Người gần gũi bạn lành như đi trong sương mù, tuy không 
thây ướt áo, nhưng nó sẽ thấm dần” (thân cận thiện hữu như 
vụ lộ trung hành, tuy bất thấp y thời thời hữu nhuận).

6. B iết xả
Củng trong Tăng Chi Bộ Kinh, Phật dạy có ba hạng người:

l ễ Hạng người như chữ khắc trên đá.
2. Hạng người như chữ viết trên đấtẳ
3. Hạng người như chữ viết trên nước.

BÌNH: Đây là nói về người biết xả hay không biết xả. Xả 
là buông bỏ. Người mà biết buông bỏ thì đốì trước một việc gì 
thây có tổn hại thân tâm liền buông bỏ không chấp giữ. Chẳng 
hạn khi gặp người nói trái tai, biết rõ lời nói không thật liền 
thông qua, không cố chấp tức thì tâm tự  nhiên mát mẻ, nếu cứ 
khắc khoải trong lòng tất không khỏi phiền hận, từ  đó có đấu 
tranh và đau khổ! Ví như chữ viết trên nước, đâu thành chữ? 
Trái lại, nếu viết trên đất chữ ắt thành, còn khắc vào đá thì 
càng nguy hại to! Cũng vậy, buông xả th ì phiền  não không  
thành; chấp thủ, nhẹ th ì ray rứt trong lòng, nặng th ì 
phát ra hành động, hoặc nhẹ th ì khổ trong đời nầy, nặng  
th ì khổ trong nhiều đời về sau nữa.

Vậy chúng ta  phải tập giống như chữ v iết trên  nước, 
dù v iết bao nhiêu cũng không thành chữ, đó là  chúng ta  
sống an vui đời nầy và đời sau.
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7. B iết pháp
Cúng trong Tương Ưng Bộ Kinh, Phật dạy có ba hạng người 

biết pháp:

1. Biết vị ngọt.

2. B iết nguy hại.

3. Biết xuất ly.

THÊ NÀO LÀ BIẾT VỊ NGỌT?

* Tức là ám chỉ người si mê chạy theo sáu trần, sanh tâm 
tham ái, nhiễm trước, đắm chìm trong ngũ dục.

THÊ NÀO LÀ BIẾT NGUY HẠI?

* Tức là biết rõ sự vật là vô thường biến diệt, là pháp đưa 
đến khổ đau và bất hạnh.

THẾ NÀO LÀ BIẾT XUẤT LY?

* Tức là biết rõ các pháp vô thường biến hoại đưa đến khổ 
đau, không phải pháp chân thật an lạc, nên cầu xuất ly ra khỏi 
sanh tử  luân hồi.

BÌNH: Ở đây Phật nêu ra cho chúng ta thấy rõ hạng người 
khi sáu căn tiếp xúc sáu trần là bị triền phược hay giải thoát.

Người mà không b iết v ị ngọt, không b iết nguy hại, 
không b iết xuất ly  tức bị triền  phược không th ể  giải 
thoát. Ví như khi ăn thức ăn ngon chỉ một bề chạy theo mùi 
vị, tham cầu cho thỏa mãn, đó là người không biết vị ngọt, không 
biết nguy hại, không biết xuất ly.

Trái lại, khi ăn thức ăn ngon, b iết đây là  pháp đắm  
nhiễm  ỉà  b iết v ị ngọt, b iết đây là  pháp đưa đến khổ đau 
là  b iết nguy hại, b iết đây là  pháp không chân th ật an  
lạc nên  phải xa lìa, là  b iết xuất ly. Người mà đủ ba điều  
như th ế  tứ c là  sáu trần không th ể nhiễm , ngay đó giải 
th oát khổ đauể
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8. Cô dâu mới về nhà chồng
Cúng trong Tương Ưng Bộ Kinh, Phật nói:

Cô dâu khi mới về nhà chồng, thây chồng củng hổ thẹn, 
thấy cha chồng, mẹ chồng, em chồng, cô bác bên chồng v.v... 
đều hổ thẹn rụt rè. ơ  thời gian lâu khi quen thuộc, nếu có ai 
hỏi gì thì nói: “Đi! Đi! Ông có hiểu biết gì!”.

Cũng vậy, vị Tỳ Kheo mới xuất gia ở chùa, hoặc tịnh xá, 
thây trưởng lão, Thượng Tọa, A Xà Lê v.v.ễ. thây ai cũng hổ 
thẹn ngỡ ngàng, ơ  thời gian lâu khi quen thuộc, nếu có Thượng 
Tọa, A Xà Lê hỏi liền nói: “Đi! Đi! Ông có hiểu biết gì!”.

Phật bảo: “Nầy các Tỳ Kheo! Các ngươi phải sống như cô 
dâu mới về nhà chồng”.

BÌNH: Khiêm nhường và b iết hổ thẹn  là  đức tánh
tố t  đối với người vào đạo. Vì thế Phật dạy người xuất gia 
phải lấy hạnh tôn kính làm đầu. Nếu vào đạo mà ôm lòng tự  
đắc ngã mạn cống cao là đi ngược với tinh thần đạo đức.

Ngài Pháp Đạt đến lễ bái Lục Tổ mà đầu không sát đất. Tổ
hỏi:

- Ông mang sự nghiệp gì đến lễ tạ  mà đầu không sát đất?

Pháp Đạt thưa:

- Bình thường con tụng ba ngàn bộ Kinh Pháp Hoa.

TỔ bảo:

- Dù ông tụng muôn bộ mà không dẹp tâm ngã mạn, chỉ là 
nuôi lớn nhân sanh tử  mà thôi.

Do đó, chúng ta thấy, tâm ngã mạn là điều rất nguy hại làm 
chướng ngăn Thánh Đạo. Bởi ôm lòng ngã mạn nên không cung 
kính bậc trên để học hỏi đạo lý. Cũng bởi ôm lòng ngã mạn nên 
không được người chỉ bảo lỗi lầm để ăn năn sám hôì. Đâu chẳng 
nghe Tổ Qui Sơn quở: “Chẳng kính bậc Thượng Tọa, Trung 
Tọa, Hạ Tọa, tụ hơp không khác nhóm Bà La Môn!”.
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Đây là  đạo lý m uôn đời mà người cầu tiến  không th ể  
bỏ qua.

9. Quả báo không cố đỉnh
Trong Tương Ưng Bộ Kinh chép: Một hôm có vị Bà La Môn 

đến hỏi Phật:

- Thưa Cù Đàm, có phải người tạo nhơn thế nào phải cảm 
thọ quả báo thế ây chăng?

Phật nói:

- Không hẳn như thế! Tại sao? Vì khi tạo nhơn và cảm thọ 
quả báo “Dị thục” có sai khác. Ví như có người làm ác nhỏ mà 
thân phải bị đọa địa ngục chịu nhiều thống khổ. Cũng có người 
làm ác như vậy nhưng họ không bị đọa địa ngục, mà chỉ cảm 
thọ quả báo khổ chút ít, hoặc thấy hoặc không thây. Tại sao? 
Vì người ây biết tu thân, tu giới, tu tâm, tu huệ, tâm niệm rộng 
lớn, nên quả báo sai khác.

Ví như có người dùng một nắm muôi vào trong tô nước, thì 
tô nước sẽ mặn không uống được. Trái lại đem nắm muối ây bỏ 
vào sông Hằng thì nước đâu có mặn.

Lại như có người thiếu nợ 100 tiền, chủ nợ đến đòi người 
ây. Vì nghèo không tiền trả nên bị ở tù. Trái lại cũng món nợ 
ây, nếu là một phú gia thì đâu có ở tù?

Lại như có người ăn trộm dê, bị chủ dê bắn giết chết vì 
người ây nghèo. Trái lại nếu một vị vua hoặc quan đến bắt dê 
thì đâu có bị bắn bị giết?

Thế nên ta  nói tạo nhơn và cảm thọ quả dị thục cúng như
thế.

BÌNH: Qua những điều Phật dẫn dụ trên, chúng ta  thấy 
lý nhơn quả của Phật dạy không phải cô' định một chiều, mà 
chuyển biến linh động. Như trái xoài khi mới sinh ra trái nhỏ, 
màu xanh vị chua, lớn lên màu vàng, vị ngọt (nếu chín). Sự biến
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đổi của nó từng tích tắc, trong Duy Thức Học gọi là “Dị thục 
quả” (kêt quả thuần thục sẽ đổi khác). Đây là luật biến hóa 
chung của vũ trụ  và con người. Nhờ có sự thay đổi chuyển biến, 
sự vật mới trở thành thế nầy hay thế  khác. Một thửa ruộng 
hoang, nếu nhà nông biết gieo trồng, nó sẽ biến thành một khu 
đất hoa màu sung túc. Một cậu bé khi còn nhỏ ngu si dô't nát, 
nếu cha mẹ khéo dạy bảo, cho học hành, cậu bé sẽ trở thành 
khôn ngoan biết chữ. Một người tính tình gian xảo trộm cắp, 
nếu gia đình biết giáo dục theo con đường lành người ây sẽ lần 
lần bỏ tánh trộm cắp, mà trở thành người lương thiện.

Từ nhân đến quả có chuyển biến nhiệm mầu như thế, nên 
nó mới làm cho con người và sự vật tiến bộ hoặc thoái hóa. Một 
con người khi mới sinh ra dù là kẻ mang nhiều nghiệp dữ, tạo 
các điều bất thiện, nhưng nếu họ biết hướng thiện trở về con 
đường lành, biết tu thiện, tu giới, tu tâm, tu huệ thì tâm niệm 
độc ác trước kia sẽ lần lần dứt sạch, tâm niệm rộng lớn phát 
sanh. Trái lại dù người có nhiều tâm lành, nhưng không khéo 
tạo điều kiện cho nó tăng trưởng, thì vẫn bị lui sụt sa đọa.

Do lẽ đó, người muốn an lạc hiện tại và mai sau, tức phải 
CỐ gắng nuôi dưỡng và bồi bổ nhân tốt, gần bạn lành tu tập 
hạnh tốt, cải thiện đời sống càng ngày càng tiến lên theo chiều 
thiện, chuyển lần từ  tâm niệm phàm phu ngu mê đen tốl, trở 
thành bậc giác ngộ thanh tịnh.

T hế nên, nếu bảo làm  nhân gì phải thọ quả ấy, tức 
nhân quả trở thành cố  định và th ế  gian không a i tu  được, 
vì ác cố  định là  ác, th iện  cố  định là  th iện  th ì tu  nổi gì? 
Nó đã như th ế  dù có tu hay không tu  cũng chẳng thêm  
bớt được, vô tình  đưa con người ta  vào con đường đen  
tố i h ết hy vọng cả i th iện.

Do vậy, người Phật tử  chúng ta phải nhận định cho thật 
kỹ lý nhân quả, không thì dễ lầm lẫn mà khó bề tu  tiến.
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10. Hiếu thảo
Trong Tăng Chi Bộ Kinh, Phật dạy:

Người nào biết kính thờ cha mẹ như kính thờ Phạm Thiên 
và như kính thờ bậc Đạo Sư, người ây hiện đời có phước lớn, 
sau khi chết sanh về cõi trời.

Phật nói kệ:
Cha mẹ gọi Phạm Thiên bậc Đạo ổư hiện đời
Ẵứng đáng được cúng dường Vì thương đến con cháu
Do vậỵ bậc hiền triết Kính lễ và tôn trọng
Dâng đồ  ăn đồ  uống vải mặc và giường nằm
Ăoa bóp khắp thân thể Tắm rửa cả chân tay
Do sở hành như vậỵ Đối với cha và mẹ
Đời nầỵ người hiền khen Đời .sau hưởng Thiên lạc.

BÌNH: Trong kinh Phật dạy ở thế gian có hai hạng người 
đáng tôn quí:

1. Hạng người biết ơn

2. Hạng người đền ơn

Biết ơn là biết xét nét công lao khó nhọc của người ban ơn 
cho mình, dù là một việc rất nhỏ. Đền ơn là đền bù lại công khó 
nhọc trên cho cân xứng, mặc dù người ban ơn họ không đòi dền 
trả, nguời như thế  là người đáng tôn quí.

Mà trong tất cả công ơn, ơn cha mẹ rất lớn, vì cha mẹ là 
người đã tạo nên thân ta  và bảo dưỡng cho vuông tròn. Dù chúng 
ta  có lấy mực bằng biển cả cũng không thể tả  hết ơn ây. Thế 
n ên  Phật nói: cúng dường cha mẹ là  đã cúng dường 
Phạm  Thiên, cúng dường bậc Đạo Sư h iện  đời. Vậy, người 
đốì với bậc sanh thành ra mình, không tôn kính và chẳng ngó 
ngàng gì tới, thử hỏi trong xã hội có đáng quí hay chăng? Do 
đó Phât nói chỉ bâc hiền triết mới có thể làm đươc các viêc hiếu
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thuận, nghĩa là người mà biết hiếu dưỡng cha mẹ, thờ kính song 
thân phải là người hiếu mới làm được.

Vì thế, người Phật tử tại gia muôn trở thành một Phật tử  
chơn chánh, phải lấy hạnh hiếu thảo làm đầu, khi làm xong bổn 
phận làm con đổì với cha mẹ, chừng ây chúng ta mới nghĩ đến 
vấn đề tu  giải thoát.

11. Việc chưa từng có
Cũng trong Tăng Chi Bộ Kinh Phật dạy:

Ngài A Nan có bốn việc chưa từng có:

* Khi Ngài A Nan thuyết pháp chư Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni 
nghe đều vui vẻ phấn khởi.

* Khi Ngài A Nan im lặng không thuyết pháp thời chư Tỳ 
Kheo, Tỳ Kheo Ni đều buồn bã.

* Khi Ngài A Nan thuyết pháp, cư sĩ nam, cư sĩ nữ đều vui 
vẻ phấn khởi.

* Khi Ngài A Nan im lặng thời cư sĩ nam, cư sĩ nữ đều buồn
bã.

BÌNH: Trong hàng đệ tử  lớn của Đức Phật, mỗi vị đều có 
mỗi hạnh thù thắng như sau:

* Ngài Xá Lợi Phất TRÍ TUỆ đệ nhất.
* Ngài A Nan ĐA VÃN đệ nhất.ề
* Ngài Ưu Bà Ly TRÌ LUẠT đệ nhất.
* Ngài Mục Kiền Liên THẦN THỒNG đệ nhấtẽ
* Ngài A Na Luật THIÊN NHÂN đệ nhất.
* Ngài Ca Diếp ĐẦU đ à  đệ nhất.

Riêng Ngài A Nan ngoài việc học rộng nghe nhiều (đa văn), 
Ngài còn có bốn việc chưa từng có như Phật đã kể trên, s ở  d í 
các N gài có những diệu dụng nhiệm  mầu không th ể  
ỉường được, đều do đã trải qua nhiều kiếp tích  lũy công  
đức, tu  tập  các pháp lành, bòn m ót từng công đức nhỏ,
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nên  nay mới được kết quả như thế. Đọc lịch sử chúng ta 
vẫn còn nhớ Đức Thế Tôn khi còn tại thế, có một lần Ngài xỏ 
kim hộ cho A Na Luật, và Ngài đến giặt giũ cho các thầy Tỳ 
Kheo già bệnh... Điều nầy để chứng minh Ngài không bỏ qua 
một hạnh lành nhỏ nhít nào, nhờ đó mà người đời mới tôn xưng 
Ngài la Đấng “LƯỠNG TÚC TÔN” (Phước túc, Huệ túc).

12. Mây mưa
Trong Tăng Chi Bộ Kinh Phật có một thí dụ:

Ví như trên hư không bỗng hiện có đám mây, có sấm nhưng 
không mưa.

Cúng trên hư không có mây, không sấm, có mưa.

Lại có khi hiện có mây, có sấm, có mưa.

Có khi hiện không mây, không sấm, không mưa.

Phật dạy:

* Hiện có mây, có sấm không mưa, là dụ cho người nói được, 
mà không làm được.

* Hiện có mây, không sấm có mưa, dụ cho người không nói 
được, mà làm được.

* Hiện có mây, có sấm, có mưa, dụ cho người nói được, làm 
được.

* Hiện không mây, không sấm, không mưa, dụ cho người 
không nói được cũng không làm được.

Trong hàng Sa Môn cũng có bốn:

1. Người có học giáo lý, đọc tụng giới nhưng không thực 
hành.

2. Người không thuộc giáo lý nhưng đôi với pháp Tứ Đế 
biết Khổ như thật, biết Tập như thật v.v.ệ.

3. Người đôì kinh điển thông suốt, thực hành chân thật.
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4. Người không thông suốt kinh điển củng không thực 
hành.

BÌNH: Bài Kinh nầy Phật nêu lên bốn hạng người trong 
giới xuất gia của Ngài, để chúng ta xét lại coi mình thuộc hạng 
người nào.

Nếu thuộc hạng người thứ nhất, thì chỉ có học suông vô 
bổ, như người nói thức ăn nhưng bụng vẫn đói.

Hạng người thứ hai, tuy không thuộc giáo lý nhưng gắng 
thực hành theo lời Phật dạy, mặc dù không quán triệt được giáo 
lý, nhưng về mặt tự  tu tự  độ họ vẫn có phần.

H ạng người thứ  ba là  hạng người líu  v iệt nhất, họ 
thông thuộc giáo lý  lạ i thực hành theo lời P hật dạy, 
người nầy đủ điều kiện tự  độ và tự  tha, tự  giác, giác tha.

Hạng người rốt sau là hạng người vô phước nhất, đã không 
thông hiểu kinh điển lại không thực hành. Họ như chiếc xuồng 
lủng đáy, đẩy xuống nước liền chìm, người nầy không dự được 
một chút phần trong Phật pháp.

Vậy chúng ta hãy học theo hạng người thứ ba, vừa thông 
suốt kinh điển, vừa thực hành chơn thật, như thế  mới xứng 
đáng bậc phước điên của Nhơn Thiên.

13. Bốn thứ ánh sáng
Cũng trong Tăng Chi Bộ Kinh, Phật nói: Có bốn thứ  ánh 

sáng. Thế nào là bốn:

* Ánh sáng mặt trời
* Ánh sáng mặt trăng
* Ánh sáng của lửa
* Ánh sáng của trí tuệ

Phật kết luận: Trong bốn thứ ánh sáng, chỉ có ánh sáng 
của trí tuệ là tôì thượng.
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BÌNH: Đọc qua bốn thứ ánh sáng Phật nói trên, chúng ta 
hồi tưởng lại Thiền sửễ Sơ Tổ Bồ Đề Đạt Ma, khi còn làm Thái 
Tử, con thứ  ba của Vua Hương Chí, qua cuộc thí nghiệm bảo 
châu của TỔ Bát Nhã Đa La có điểm tương đồng.

Tổ Bát Nhã Đa La đưa viên minh châu hỏi ba vị Vương Tử:

- Hạt châu nầy tròn sáng, có hạt châu nào sánh kịp không?

VỊ Vương tử  thứ nhất và thứ hai đều đáp:

- Hạt châu nầy bằng bảy báu quí nhất trong đời, không có 
vật báu nào sánh kịp.

Vị Vương tử  thứ ba (tức Tổ Bồ Đề Đạt Ma) thưa:

- Đ ây là  “củ a  b áu  th ế  g ian” ch ư a  đ ủ  làm  trê n , đối 
trong các thứ  báu chỉ có “PHÁP BẢO” là  trên  h ết. Và 
ánh sáng của hạt châu nầy là  “ánh sáng trong th ế  gian”, 
chưa đủ làm  trên, trong các thứ  ánh sáng ch ỉ có  “TRI 
SÁNG” là  t r ê n  h ế t. Lại nữa, tác dụng chiếu soi của hạt châu 
nầy là “chiếu soi trong thế gian” chưa đủ làm trên, trong các 
sự chiếu soi chỉ có “TAM CHIẾU SOI” là trên hết. Hạt châu 
nầy mặc dầu nó sẵn có tánh sáng suốt chiếu, nhưng nó không 
thể tự  chiếu soi, mà phải nhờ “TRÍ SÁNG” soi chiếu mới biết 
hạt châu nầy là báu.

Qua hai lối nhìn trên, chúng ta thây ý Phật và ý Tổ đều 
không khác, chỉ lây “TRÍ TUỆ” làm trên.

14. Chứng ngộ
Trong Tăng Chi Bộ Kinh, Phật có chia ra làm bốn thứ 

chứng ngộ. Thế nào là bốn:

1. THÂN: Khi tu đạt kết quả cứu cánh sẽ chứng được “Bát 
Giải Thoát” ề

2. NIÊM: Khi tu đến cứu cánh sẽ chứng được “Túc Mạng 
Minh”.
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3. MẪT: Khi tu đến cứu cánh sẽ chứng “Thiên Nhãn 
M in h ”ễ

4. TRI TUỆ: Khi tu đến cứu cánh sẽ chứng “Lâu Tân 
Minh”.

BÌNH: Bài kinh nầy Phật nói về kết quả tu chứng của hàng 
Nhị Thừa do tu Tứ Thiền Tứ Không mà được, khác hơn là sự 
tu  chứng của Thiền Tông. Pháp tu nầy do định lực cạn sâu, ma 
kết quả có sai khác. Xin giải thích bốn thứ chứng ngộ Phật nói 
trên.

Hành giả khi đạt được “TỨ THIỀN, TỨ KHÔNG” sẽ có 
những diệu dụng:

1. THÂN: Đạt đến quả “Bát Giải Thoát”ễ Bát Giải Thoát 
cũng gọi là Bát Bớì Xả. Nghĩa là tám pháp thiền định có công 
năng xa lìa tất cả phiền não, được giải thoát những triền phược 
trong ba cõi, tức là thân được giải thoát.

2. NIỆM: Chứng được “Túc Mạng Minh”. Biết được những 
việc sống chết của mình và của tất cả chúng sanh trong những 
kiếp trước, tức là niệm không ngăn ngạiễ

3. MẮT: Chứng được “Thiên Nhãn Minh”. Biết được sự 
sống chết của mình và của tất cả chúng sinh chết đây sanh kia, 
làm nhơn gì phải thọ quả gì vểv... tức mắt được thông suốt.

4. TRI TUẸ: Chứng “Lậu Tận Minh”. Biết đươc những sự 
khổ hiện tại, dùng trí tuệ dứt sạch phiền não, không còn rơi 
rớt trở lại, tức trí tuệ thành tựu.

Đây là nấc thang cao tột trên bước đường tu chứng của 
hàng Nhị Thừa vậyễ

15. B iết Phật Pháp có khác
Trong Tăng Chi Bộ Kinh Phật nói: Người tu  tập cúng cùng 

một quả vị, nhưng nếu biết Phật Pháp thì kết quả có khác.
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* Người tu tập sau khi chứng Sơ Thiền, lúc tịch sanh cõi 
Phạm ThiênỂ Trường hợp tu theo ngoại đạo hưởng hết phước, 
nguời ây sẽ đọa xuống làm người. Nếu thông hiểu Phật Pháp 
họ tu thêm sẽ chứng Niết Bàn.

* Người tu tập sau khi chứng Nhị Thiền, lúc tịch sanh lên 
cõi Thiểu Quang Thiên. Trường hợp tu theo ngoại đạo, hưởng 
hết phước người ấy sẽ đọa xuống làm người. Nếu thông hiểu 
Phật Pháp, họ tu thêm sẽ chứng Niết Bàn.

* Người tu tập sau khi chứng Tam Thiền, lúc tịch sanh lên 
cõi Biến Tịnh Thiên. Trường hợp tu theo ngoại đạo, khi hưởng 
hết phước người ây sẽ đọa xuống làm người. Nếu thông hiểu 
Phật Pháp họ tu thêm sẽ chứng Niết Bànễ

* Người tu tập sau khi chứng Tứ Thiền, lúc tịch sanh lên 
cõi Quảng Quả Thiên (cúnggọi là Sắc Cứu Cánh Thiên). Trường 
hợp tu  theo ngoại đạo, khi hưởng hết phước người ây sẽ đọa 
xuống làm người. Nếu thông hiểu Phật Pháp, họ tu  thêm sẽ 
chứng quả Niết Bàn.

BÌNH: Bài kinh trên cho chúng ta thây tuy đồng tu  một 
nhân mà kết quả có khác. Bồi vì ngoại đạo không hiểu chân 
thật, chấp nhận tự  ngã mà tu tập, mong cầu có chỗ thọ sanh. 
Trái lại, người tu Phật quán lý Tứ Đế thây rỗ ba cõi chưa thoát 
luân hồi, nhưng công phu nửa chừng, thọ mạng đã hết nên sanh 
cõi Trời. Tuy nhiên khi gặp duyên nhắc lại liền nhớ tu  thêm 
mà chứng Niết Bàn. Chẳng hạn nghe vị Thiên Tử nói Pháp, 
hoặc BỒ Tát, hoặc người đồng tu khi trước, hóa sanh lên nhắc 
nhở. Phật có ví dụ như người biết đánh trống, khi đi đâu chợt 
nghe tiếng trống liền hiểu rõ từng nhịp điệu và thuộc loại gì.ẾẾ

Lại như có hai đứa bé cùng chơi giỡn với nhau từ  thuở nhỏ, 
thời gian lớn lên mỗi người mỗi nơi, khi gặp lại nhau liền nhắc 
lúc trước đã từng chơi giỡn như vậy, như vậy, tức thì nhớ biết 
ngày xưa đã cùng chơi giỡn nhứng trò chơi như th ế  với nhau.

Cũng vậy, chúng ta  đã có tu  tập nhơn Phật Pháp, 
m à chưa được v iên  mãn, th ì khỉ khác nếu  gặp duyên
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nhắc lạ i liền  nhớ không m ất (nếu có công phu m anh)ẽ 
Vì th ế  chúng ta  chớ có băn khoăn lỡ tu  tập giữa chừng  
rối bỏ thân m ạng th ì không b iết sẽ ra sao? Có còn nhớ  
để tu  tiếp  hay không? Đ iều cần yếu là  chúng ta  có công  
phu th iết thực và thẳng tiến  th ì dù kiếp nầy chưa xong, 
kiếp  sau tu  tiếp  cũng chẩng m ất. Chỉ trừ  kẻ buông ỉung  
ngồi không chờ đợỉ th ì không bảo đảm!

16. Một chiến sĩ giỏi
Trong Tăng Chi Bộ Kinh, Phật nói: Ví như một chiến sĩ 

giỏi phải đủ bốn điều kiện sau đây:

1. Bắn giỏi.
2. Nhắm xa.
3. Chớp nhoáng.

4. Có sức mạnh đâm thủng khối lớn.

Cúng thế, Thầy Tỳ Kheo giỏi phải đủ bốn điều kiện như
sau:

1. BẮN GIỎI: Nghĩa là giữ gìn giới cấm, đôi với giới bổn 
thông thuộc gìn giữ nghiêm chỉnhắ

2. NHẮM XA: Nghĩa là đốỉ với sắc uẩn biết rõ không phải 
là ta, của ta, và tự  ngã của ta. Thọ, tưởng, hành, thức củng vậy.

3ề CHỚP NHOÁNG: Nghĩa là thây rõ pháp Tứ Đế, thông 
suốt pháp Tứ Đế, và chứng nhập được pháp Tứ Đế.

4. CÓ SỨC MẠNH ĐÂM THỦNG KHỐI LỚN: Nghĩa là 
đâm thủng khôi vô minh.

Được vậy mới đáng được tôn trọng, cung kính cúng dường 
là phước điền của tấ t cả chúng sanhỂ

BÌNH: Bài Kinh nầy Phật nêu ra bốn điều kiện của một 
chiến sĩ giỏi, để so sánh với bốn điều kiện của một vị Tỳ Kheo 
chơn chánh. Phàm là một chiến sĩ giỏi phải có tài thiện xạ. 
Nghĩa là phải bắn giỏi, bắn xa, lanh lẹ và có đủ sức mạnh vững
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chắc. Cũng thế  là một tu sĩ (Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni) phải có thiện 
xảo đối với Phật pháp. Thiện xảo ây ở đây Phật dạy:

TRƯỚC TIÊN phải thông hiểu giới luật và giữ gìn giới 
cấm nghiêm chỉnh. Bởi giới luật là hàng rào để ngăn giặc phiền 
não không cho phát sanh, nhờ đó mà các hạnh lành được tăng 
trưởng.

THỨ HAI là phải thây rõ “ngũ uẩn” không có thật thể, 
không phải là ta, của ta và tự  ngã của ta, mà do nhiều nhân 
duyên hòa hợp tạm có. Do đó mà ta không còn chấp thân và ái 
trước vật sỡ hữu của thân. Nhờ không còn luyến ái và chấp 
trước nên phiền não lần lần nhẹ mỏng.

THỨ BA là đối với pháp “Tứ Đế” phải thây rõ, biết rõ và 
chứng được rô't ráo. Nghĩa là đối với Phật Pháp (CHÂN ĐẾ) và 
thế  gian pháp (TỤC ĐÊ), chúng ta chứng ngộ một cách cùng 
tột viên mãn.

cuối CÙNG ỉà p h ả i dứt sạch  vô m inh, phá ta n  m àn  
si m ê đen tố i che phủ trí huệ của chúng ta  trong nhiều  
kiếp, như người ch iến  sĩ dùng sức m ạnh phá vỡ bức 
thành k iên  cố. Bấy giờ trí huệ chứng ta  được tròn dầy 
ch iếu  khắp cả mười phương.

Như vậy:
* Hai điểm trước là dứt phiền não.
* Hai điểm sau là thành tựu trí huệ.

Được như thế mới đáng là bậc Thầy của Trời người và đáng 
cho mọi người tôn trọng cung kính cúng dường, để làm ruộng 
phước cho chúng sanh.

17. Ngựa của vua
Trong Tăng Chi Bộ Kinh, Phật nói: con ngựa quí của nhà 

vua phải đủ bốn điều kiện:

l ẵ Đẹp
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2. Sức mạnh
3. Tốc độ nhanh
4ể Thân thể cân đối

Cũng vậy, Thầy Tỳ Kheo chơn chánh cũng có đủ bốn việc:

1. Đẹp: nghĩa là giữ giới hạnh trang nghiêm.

2. Sức mạnh: là diệt trừ  các pháp ác, thực hành tấ t cả pháp 
lànhệ

3. TỐC độ: thấy rõ pháp “Tứ Đế”.

4ễ Cân đôì: khi nhận của cúng dường biết điều hòa và vừa
đủ.

BÌNH: Bài Kinh nầy Phật nói những điều kiện để trở 
thành con ngựa quí của nhà vua, cũng như điều kiện để trở 
thành một tu sĩ quí trong Phật pháp.

Con ngựa được nhà vua yêu thích phải là con ngựa tô't có 
một sắc lông đẹp, có sức mạnh, tốc độ chạy rất nhanh và thân 
thể của nó cũng phải cân đôì. Cũng thế, một vị Tỳ Kheo muốn 
được mọi người quí kính phải đủ các điều kiện:

1. SẮC ĐẸP: Sắc đẹp ở đây không phải thân hình đẹp đẽ 
mà là giữ gìn giới cấm, có nghĩa thành tựu oai nghiễ Bởi vì giới 
luật là chuỗi ngọc trang sức cho Pháp thân. Giới luật là thứ 
hương thượng diệu thơm nồng. Vì thế, Thầy Tỳ Kheo lây giới 
luật trang sức cho thân mình...

2. SỨC MẠNH: Thầy Tỳ Kheo thực hành Tứ Chánh Cần, 
điều ác chưa sanh ngăn ngừa không cho phát sanh; điều ác đã 
sanh khiến cho đoạn diệt; điều thiện chưa sanh khiến cho phát 
sanh; điều thiện đã sanh khiến cho tăng trưởng.

3. Tốc ĐỘ: Thầy Tỳ Kheo phải thấy rõ pháp Tứ Đế, lây 
pháp Tứ Đế làm thuyền bè, lấy pháp Tứ Đế làm phao nổi để 
qua biển sanh tử.

4. CÂN ĐỐI: Thầy Tỳ Kheo khi nhận của cúng dường phải 
biết thời và chừng mực. Nghĩa là khi nhận phải đúng thời. Thời
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gian Phật tử  có thể cúng vừa chừng và biết đủ, không được 
mong cầu tham thích, để cân nhắc cho sự sôngẾ

Có đủ bốn pháp như thế, vị Tỳ Kheo xứng đáng đứng trong 
hàng Tăng bảo, là bậc tôn quí giữa Trời ngườiỂ

18. Phật tánh không khác
Một hôm trên đường đi Phật để lại những dấu chân in sâu 

trên đấtẽ Có một vị Bà La Môn tên Dona giỏi về tướng số, thây 
dấu chân có xoáy ốc biết là tướng phi phàm, liền theo dấu chân 
tìm đến gặp Phật.

Dona hỏi:

- Ngài có phải tiên không?

Phật bảo:

- Ta không phải tiên.

- Ngài có phải A Tu La không?

- Ta không phải A Tu La.

- Ngài có phải là Dạ Xoa không?

- Ta không phải là Dạ Xoa.

- Ngài có phải là người không?

- Ta không phải là người.

- Thế Ngài là gì?

Phật bảo: Nếu tiên mà “sạch hết các lậu hoặc” thì ta  là 
tiên. Nếu A Tu La mà sạch hết các lậu hoặc thì ta  là A Tu Laẳ 
Nếu Dạ Xoa mà sạch hết các lậu hoặc thì ta  là Dạ Xoaễ Nếu 
người mà sạch hết các lậu hoặc thì ta  là người. Còn ta  vì đả sạch 
hết các lậu hoặc nên ta  là Phật, là Thế Tôn.

BÌNH: Đ ại ý bài Kinh trên Phật dạy, P hật tánh  
(Tánh giác) vốn đồng, do m ê ngộ mà có khác. N hư tấm
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gương vốn trong sáng, do bụi nhơ mà các hình tướng 
không th ể ch iếu  vào, nhưng tánh sáng của gương không 
m ất. Phật tánh vào trong lục đạo nhưng Phật tánh  
không đổi thay, m ột phen hết m ê th ì Phật tánh h iện ể 
Qua lời giải th ích  của Phật ở  văn Kinh đã làm  sáng tỏ ý  
nây.

* Sở dĩ tiên khống phải là Phật vì còn “LẬU HOẶC” (mê 
đắm dục lạc cõi tiên). Nếu lậu hoặc sạch thì tiên sẽ là Phật.

* A Tu La không phải là Phật, vì còn “LẬU HOẶC” (nhiều 
sân hận ngang trái). Nếu sạch hết các lậu thì A Tu La sẽ là 
Phật.

* Dạ Xoa chẳng phải là Phật, vì còn tâm bỏn xẻn, keo kiết 
(còn các lậu hoặc). Nếu sạch hết lậu hoặc, Dạ Xoa sẽ là Phật.

* Người không phải là Phật, vì còn thiện ác xen lẫn nhau 
(còn lậu hoặc). Nếu sạch hết, người sẽ là Phật.

Như vậy Phật là bậc hoàn toàn giác ngộ, dứt sạch hết tập 
nhơn trong ba cõi nên gọi Ngài là bậc Thiên Nhơn Sư, hay cũng 
gọi là Thế Tôn. Trời, người, A Tu La hay Dạ Xoa mà hoàn toàn 
giác ngộ, dứt sạch tất cả lậu hoặc, tức cũng gọi là Phật, chớ 
không ai khác. Thế nên nói: Phật là Phật đã thành, chúng sanh 
là Phật sẽ thành, ai ai cúng đều có thể là Phật, chỉ là giác hay 
mê, đã sạch lậu hoặc hay chưa sạch lậu hoặc. Vậy chúng ta 
muốn làm Phật hay không thì hãy xét lại nơi mình khỏi phải 
cầu cạnh đâu xa!

19. Nghiệp báo khó tránh
Trong Tương Ưng Bộ Kinh chép: Có vị Tỳ Kheo đem lời 

ác đến mạ nhục Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên. Phật 
ba lần can gián nhưng vị Tỳ Kheo nầy không biết cải hốỉễ

Thời gian sau, vị Tỳ Kheo ấy thân bị ghẻ lở khắp mình đau 
nhức khổ sở rồi chết. Khi chết thần thức đọa vào địa ngụcắ
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Phật dùng Thiên nhãn nhìn thấy bèn họp chúng dạy: “Xét 
người ở đời búa để trong miệng. Sở dĩ giết người bởi do lời nói 
ác” (Phù sĩ xử thế phủ tại khẩu trung, sở dĩ trảm thân do kỳ 
ác ngôn)ể Thế nên Tỳ Kheo các ngươi phải tự  răn dè!

BÌNH: Bài Kinh nầy Phật nhắc lại quả báo của lời nói ác 
để răn dạy các Thầy Tỳ Kheo.

Lời nói ác độc hại hơn lửa dữ, hơn rắn độc, nó có thể gây 
khổ đau cho người ta  hiện đời cũng như nhiều kiếp. Qua câu 
chuyện Phật vừa kể chúng ta đã thây rõ.

Giờ thử  tìm hiểu do nguyên nhân nào người ta  lại nói lời 
độc ác. Sở dĩ người ta buông ra những lời nói ác là do nóng giận 
mà ra. Vì vậy, muốn không khởi lời nói độc ác, Phật dạy chúng 
ta phải tu hạnh nhẫn nhục: nhịn chịu những lời nói trái tai, 
những hành động nghịch ý, những cử chỉ thiếu lễ độ... của kẻ 
khác để tâm ta luôn luôn mát mẻ dịu hiền. Phải luôn luôn nhớ 
câu Phật dạy: “LỜI Ác NHƯ BÚA TRONG MIỆNG, sở dĩ giết 
người do lời nói ác” để tự  răn mình.

Trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Phật dạy: “Người ác hại 
người hiền như ngược gió tung bụi, bụi không đến người mà 
mình bị lấm. Lại cúng như ngước mặt lên trời phun nước bọt, 
nước bọt chẳng đến trời, mà rơi xuống mặt mình”.

Xét lời Phật nói trên thật là chí lý. Lời nói ác chỉ tự  chuốc 
họa vào thân mình mà thôi. Tục ngữ có câu: “Ngậm máu phun 
người, miệng mình dơ trước” là vậy.

Một điều lợi ích rất lớn khi người ta biết dằn cơn nóng giận, 
không để thốt lên lời nói ácề Trong Kinh Pháp Cú có câu: “Nếu 
bi người ta  mắng mà không mắng lai, là tư  cứu mình và cứu 
người”. Tại sao? Vì nếu người ta  cãi với mình mà mình làm 
thinh, thì họ hết cái (trái lại thì sanh ấu đả). Họ sân với mình 
mà mình không sân tức là mình đã chinh phục được họ.

Người thế  gian không hiểu lý nầy, cho là ngu sỉ hay yếu 
đuốỉ. Sự thực đây là việc làm của kẻ có trí tuệ và đầy đủ nghị 
lực. Phải mạnh lắm mới có thể nhẫn được, nếu yếu ớt nghe một
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câu trái tai tức nổi giận liền. Vậy m uốn thân tâm  m á t m ẻ, 
lờ i nói ra có đạo đức h iền  từ, chúng ta  phải dứt tâm  phân  
b iệt hơn thua, phải quấyế Khi tâm  hơn thua, phải quấy 
dứt th ì lòng yêu ghét không còn, tâm  nóng giận cũng 
th eo  đó m à h ế t. Tức là hiện đời ta được an lạc và tương lai 
cũng tránh khỏi quả báo khổ đau, đó là người hùng trong đạo
vậy-

20. Dòng suối yếu
Trong Tăng Chi Bộ Kinh, Phật dạy:

Người tu Thiền bị năm triền cái (ngũ cái) làm lu mờ trí tuệ. 
Ví như sườn núi có một dòng suổỉ chảy xuống biển, nếu để nó 
chảy một dòng thẳng ra biển thì sức chảy rất mạnh. Trái lại, 
nếu chia ra nhiều nhánh thì sức chảy yếu đi. Khi ấy nếu có ai 
dùng cây hoặc đá tấn ngăn các ngả tẽ kỹ càng thì nó sẽ chảy 
bon bon ra biển.

Cúng vậy, người tu Thiền định, nếu không bị “NGŨ CÁI” 
che đậy, thì sức định vững chắc và trí tuệ sáng ngời.

BÌNH: Tâm chúng ta tròn sáng như hạt minh châu không 
một tỳ vết và nhiễm nhơ, nhưng vì không khéo giứ gìn nên bị 
bụi phiền não vô minh che phủ làm mất đi tánh sáng tròn của 
nó. Phiền não vô minh ở đây Phật nói chính là “NGỮ CÁI” vậy.

Ngũ cái là gì? Là năm thứ phiền não che đậy chơn tánh 
chúng ta.

1Ề Tham dục cái (Tham đắm ngũ dục).
2. Sân nhuế cái (Giận tức, buồn phiền).
3. Thùy miên cái (Ngủ nghỉ, lười biếng).
4. Trạo hôl cái (Ăn năn và dao động)Ể
5. Nghi cái (Nghi ngờ, do dự).

Trong năm món che đậy nầy, mỗi khi một món nào nổi lên 
đều làm cho tâm ta lay động bàng hoàng xao xuyến, mất đi tánh 
bình thường, do đó mà trí tuệ không phát sinh được. Như trên,
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Phật dùng dòng suôi để thí dụ: Nếu để dòng suối chảy thẳng ra 
biển thì sức chảy rất mạnh, trái lại, nếu chia nhiều ngách, nhiều 
ngõ, thì dòng suôi phải yếu kém.

Vậy người tu Thiền định muốn đạt được kết quả viên mãn, 
phải đoạn trừ  “NGÚ CÁI”. Một khi đám mây “NGŨ CÁI” tiêu 
tan thì mặt trời trí huệ xuất hiện sáng ngời vậy.

21. Voi quí của vua
Trong Tăng Chi Bộ Kinh, Phật nói:

Con voi quí của Vua phải có năm điều kiện:

1. BIẾT NGHE: nghe theo tiếng điều khiển của thằng nài.

2. BIẾT GIẾT: giết ngựa, giết người đôì địch với nóắ

3. BIẾT PHÒNG HỘ: giữ gìn ngà, mắt, thân thể và người 
trên lưng nó.

4. BIẾT KHAM NHẪN: biết nhẫn chịu trước làn tên múi 
kiếm.

5. BIẾT ĐI ĐẾN: bảo đi phải đi nhanh đến mục đích.

Tỳ Kheo cũng thế, muốn được người tôn trọng cung kính, 
cũng phải đủ năm điều kiện:

1. BIẾT NGHE: nghe pháp biết tất cả đầu đuôi manh môì, 
không thiếu sót.

2. BIẾT GIẾT: niệm tham, sân, si tất cả niệm xấu ác dây 
lên đều giết sạch.

3Ế BIẾT PHÒNG HỘ: mắt thây sắc, tai nghe tiếng v.v... 
biết giữ gìn năm căn không chạy theo năm trần.

4. BIẾT KHAM NHẪN: nhẫn chịu đói lạnh, cực khổ, ruồi 
muỗi, rắn rết, khen chê.

5. BIẾT ĐI ĐẾN: biết hướng đi và đi thẳng đến cứu cánh 
Niết Bàn.
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Thầy Tỳ Kheo có đủ năm điều kiện trên mới xứng đáng là 
phước điền của chúng sanh và đáng cho Trời người cung kính 
cúng dường.

BÌNH: Bài Kinh trên Phật nêu lên năm điều kiện căn bản 
và thiết yếu mà một vị Tỳ Kheo chân chánh cần phải có. Phật 
lây con voi quí của nhà vua làm thí dụ:

Muốn trở thành con voi có tài giỏi của Nhà Vua phải có đủ 
năm điều kiện:

l ắ BIẾT NGHE: tuyệt đôì tuân theo lệnh người nài giữ nó.

2. BIẾT GIẾT: Gặp các loài khác đến xâm phạm quyết giết 
chết không tha.

3. BIẾT PHÒNG HỘ: Luôn luôn gìn giữ phòng hộ thân 
thể và chủ nó được an toàn.

4. BIẾT KHAM NHAN: nhẫn chịu sự thương tích bị kẻ 
địch đánh giết.

5. BIẾT ĐI ĐẾN: Phải đi nhanh và đến nơi theo ý của chủ 
muốn.

Thầy Tỳ Kheo chân chính cúng phải đủ năm điều:

* T rước tiê n  p h ả i b iế t nghe pháp : Tỳ Kheo khi nghe 
pháp phải biết đầu, biết đuôi manh mổì, biết một cách rõ ràng 
thông suốt. Nghĩa là phải học thông kinh điển không còn nghi 
lầm.

* Học thông k ỉn h  đ iển  xong chưa đủ, mà phải thực 
hành theo lời Phật dạy để diệt phiền não, tham, sân, si và tất 
cả sự mê lầm trong nhiều kiếp.

* K ế p h ả i phòng hộ các cản gìn giữ  cẩn thận, không 
cho phiền não tiếp tục sanh khởi, như giữ mắt không duyên 
sắc, tai không duyên tiếng v.v... không để năm căn chạy theo 
năm trần sanh tâm đắm nhiễm.
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* Đã phòng hộ các căn lạ i cần phải kham  nhẫn m ọi 
nghịch cảnh thử  thách, như nóng lạnh, đói khát, muỗi mòng, 
lời khen tiếng chê v.vắ.. không để nó làm chi phối mà trở ngại 
việc tu tập.

* Cuối cùng là  phải đạt thẳng đến m ục đích cao tột 
là  chứng quả N iết Bàn.

VỊ Tỳ Kheo có đủ những điều kiện như vậy, rất xứng đáng 
cho Trời người và tất cả chúng sanh tôn trọng, cung kính và 
cúng dường.

22. Năm điều thường nhớ
Trong Tăng Chi Bộ Kinh, Phật dạy các Thầy Tỳ Kheo hằng 

nhớ năm điều thì tâm không buông lung:

1. GIÀ: Tất cả mọi người rồi cũng phải già yếu tàn tạ  không 
ai tránh khỏi.

2. BỆNH: Bệnh tật luôn luôn rình rập bên mình không 
phút giây lơi lỏng.

3. CHẾT: Chết là luật chung của mọi người, ai rồi cũng 
phải chịu luật vô thường ây không thể tránh khỏi.

4ẻ TẤT CẢ S ự  NGHIỆP ĐỀU VÔ THƯỜNG: Cái gì có tạo 
ra rồi cúng hoàn không, không ai giữ mãi sự sản được.

5. MỖI NGƯỜI ĐỀU LÀ CHỦ TẠO NGHIỆP VÀ TRẢ 
NGHIỆP, không ai thay thế cho mình được.

BÌNH: Bài kỉnh nầy Phật dạy cách tu  rất đơn giản: 
Chỉ đổi m ột chữ “QUÊN” thành chữ “NHỚ”. N ếu quên  
năm  điều trên  th ì tâm  dễ buông ỉung, đắm nhiễm , gây  
nghiệp, tạo tội. Trái lại, nếu nhớ năm điều trên  th ì tâm  
hằng tỉnh  hằng giác, trong sạch và giải thoát. Thật là  
m ột phương pháp nhiệm  mầu để đối trị bệnh buông lung  
vậy.
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23. Hãy tin  những gì?
Một vị Bà La Môn đến hỏi Phật:

- Nghe nói Gotama Ngài biết huyễn thuật và dùng huyễn 
thuật ây để lôi cuốn những người ngoại đạo phải vậy không?

Phật liền nói với vị Bà La Môn:

- Nầy Bà La Môn! Ngươi chớ tin điều gì do báo cáo đem lại, 
chớ có tin điều gì do tin đồn đem lại, chớ có tin điều gì do truyền 
thống để lại, chớ có tin điều gì do kinh điển để lại, chớ có tin 
điều gì do phù hợp với định kiến của mình, chớ có tin điều gì 
do người có uy quyền nói ra, chớ có tin điều gì do bậc Đạo Sư 
truyền dạy.

Nầy Bà La Môn! Ngươi chỉ nên tin những gì do chính ngươi 
thật sự chứng nghiệm cái đó có đưa đến an lạc hạnh phúc hay 
không?

Ví như có người từ lòng tham sai khiến, thì sẽ đưa đến an 
lạc hạnh phúc hay đau khổ bất hạnh?

- Bạch CỒ Đàm! Đưa đến đau khổ bất hạnhẽ

- Ví như người từ  lòng nóng giận sai khiến, thì đưa tới hạnh 
phúc an lạc hay đau khổ bất hạnh?

- Bạch CỒ Đàm! Đưa đến đau khổ bất hạnh.

- Ví như người từ  lòng si mê sai khiến, thì đưa tới lòng hạnh 
phúc hay đau khổ bất hạnh?

- Bạch CỒ Đàm! Đưa đến đau khổ bất hạnh.

- Vậy người tham sân si có ai khen không?

- Bạch CỒ Đàm, không ai khen người ấy.

Phật lại hỏi:

- Nầy Bà La Môn, nếu người dứt lòng tham có làm ai đau 
khổ không?
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- Bạch Cồ Đàm, không.

- Nầy Bà La Môn, nếu người dứt lòng sân có làm ai đau khổ 
không?

- Bạch Cồ Đàm, không.

- Nầy Bà La Môn, nếu người dứt lòng si có làm ai đau khổ 
không?

- Bạch Cồ Đàm, không.

- Vậy ngươi hãy nghe theo người ấy.

Ông Bà La Môn nghe đến đây liền vui mừng, thưa rằng:

- Lành thay! Tôn giả Gotama, khéo dùng huyễn nói huyễn, 
nếu có ai nghe lời giải thích của Ngài tức cũng đều an vui hạnh 
phúc. Cho đến cây Sa La kia nghe lời giải thích của Ngài đây 
cũng phải an vui hạnh phúc. Xin Ngài nhận cho con làm đệ tử  
cư sĩ tại gia, từ  đây đến suốt đời con nguyện quy y Thế Tôn, 
quy y Chánh Pháp, quy y Chúng Tăng.

Phật nói:

- Đúng vậy, cho đến cây Sa La mà nghe lời giải thích của 
ta  đây cũng an lạc hạnh phúc.

Phật chấp nhận cho ông Bà La Môn làm người cư sĩ tại gia.

BÌNH: Quả thật Thế Tôn hay khéo vô cùng! Nghe người 
bảo mình dùng huyễn thuật để lôi cuốn kẻ khác, Ngài không 
tức giận chỉ bình tĩnh bảo: Ông chớ nghe, chớ tinểểẽ những gì 
do người khác truyền lại, chỉ nên tin những gì do chính mình 
thực sự chứng nghiệm lây, điều đó có đưa đến an vui hạnh phúc 
hay không? Nếu điều đó đưa đến đau khổ bất hạnh thì dù là lời 
nói của bậc Đạo Sư cũng chớ vội tin.

Đ iều nầy chẳng những đối vóri ngoại đạo m à chính  
trong hàng đệ tử, Ngài cũng thường nhắc: “Các ông chớ  
vội tin  th eo  ta  khi các ông chưa h iểu  ta ề Chưa h iểu  mà 
tin  là  kẻ s i”. Cho nên  giáo lý  Ngài rất thực tế  và rộng
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rãi không bắt buộc m ột ai. Như ba m ôn học: VĂN HUỆ, 
TƯ HUỆ và TU HUỆ, đầu tiên  chúng ta  phải nghe và học 
với sự sáng suốt của chính mình. Kế đó dùng trí sáng suốt 
suy nghiệm phán đoán xem điều ây đúng hay sai. Sau cùng thực 
hành trong sự sáng suốt. Chúng ta thây cả ba môn đều kèm 
theo chữ “HUỆ”, nghĩa là nếu thiếu trí huệ thì sự học không 
thành. Nên nói đạo Phật là đạo của “TRÍ TỮỆ”.

Một điều gì mà chúng ta chỉ nghe nói rồi tin theo là kẻ mê 
muội và thường rất dễ bị lừa gạt. Thế nên, Đức Phật gạn hỏi 
lại ông Bà La Môn: Người mà từ  lòng tham sân si thúc đẩy thì 
đem đến an vui hạnh phúc hay đau khổ bất hạnh? Và người dứt 
tham sân si có làm ai đau khổ bất hạnh hay đem lại an vui hạnh 
phúc? Điều nầy chúng ta thây quá rõ ràng phải không? Những 
gì bắt nguồn từ  lòng tham sân si tất nhiên là mầm mông đưa 
đến đau khổ bất hạnh, không thể chổi cãi. Trái lại, người đã 
dứt lòng tham sân si thì mầm mông đau khổ từ  đâu sanh, do đó 
không đem lại hạnh phúc an vui cho người là gì? Vì vậy, sau 
khi để chính ông xác định lây, Phật liền bảo: “HÃY NGHE 
THEO NGƯỜI ẤY!”.

Chúng ta ngày nay sống trong thời khoa học cũng phải 
thực tế  như vậy, không thể mù mờ nhắm mắt tin theo một cái 
gì chưa sáng sủa. Câu mà chúng ta  không th ể quên được 
là: “Chớ tin theo điều gì do báo cáo, chớ tin theo điều gì do tin 
đồn, chớ tin điều gì do truyền thống để lại, chớ tin điều gì do 
kinh điển lưu truyền, chớ có tin điều gì do phù hợp với định 
kiến của mình, chớ có tin điều gì do người có uy quýền nói ra, 
chớ tin điều gì do bậc Đạo Sư truyền dạy. Chỉ t in  đ iều  gì do 
chính m ình thực sự  chứng nghiệm  lấy, cái đó chân th ật 
đưa đến an vui hạnh phúc!”ễ Được vậy là  chúng ta  sống  
đúng vóri tinh  thần giác ngộ của Đạo Phật.

24. Sáu pháp vô thượng
Trong Tăng Chi Bộ Kinh Phật dạy: “Thầy Tỳ Kheo chân 

chánh phải tu sáu pháp Vô Thượng”. Những gì là sáu?
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1. Mắt thây sắc không ưa thích, ghét bỏ, trụ  tâm nơi xả, 
hằng tỉnh sáng.

2. Tai nghe tiếng không ưa thích, ghét bỏ, trụ  tâm nơi xả, 
hằng tỉnh sáng.

3. Mũi ngửi mùi không ưa thích, ghét bỏ, trụ  tâm ở xả, hằng 
tỉnh sáng.

4. Lưỡi nếm vị không ưa thích, ghét bỏ, trụ  tâm ở xả, hằng 
tỉnh sáng.

5. Thân xúc chạm, không ưa thích, ghét bỏ, trụ  tâm ở xả, 
hằng tỉnh sáng.

6. Ý đôì với pháp không ưa thích, ghét bỏ, trụ  tâm ở xả, 
hằng tỉnh sáng.

Ai được sáu pháp như vậy là bậc Vô Thượng, là phước điền 
của chúng sanh, xứng đáng cho Trời người tôn trọng cung kính 
cúng dường.

BÌNH: Bài kinh trên Phật dạy chúng tu sáu căn khi duyên 
sáu trần. Nghĩa là mắt thấy sắc không ưa thích, đắm nhiễm sắc, 
mà phải trụ  tâm ở xả, hằng tỉnh sáng. Tai, múi, lưỡi, thân, ý 
đều cúng tu như vậy. Tại sao? Vì sáu căn là dầu môl luân hồi 
và giải thoát. Nếu sáu căn chúng ta chạy theo sáu trần sanh 
tâm ưa thích, tức khởi niệm tham ái đắm nhiễm liền bị sáu trần 
lôi cuốn trong luân hồiế Trái lại, nếu sanh tâm ghét bỏ tức khởi 
niệm sân, cũng là gốc của luân hồi. Thế nên chẳng sanh yêu 
ghét, trụ  tâm ở xả, hằng tỉnh sáng, ngay đó là giải thoát, cũng 
gọi là Quán Tự Tại!

Ví như trong Kinh Lăng Nghiêm Phật dạy Ngài A Nan: 
“Khiến cho ông lưu chuyển sanh tử  bởi do sáu căn và làm cho 
ông an lạc giải thoát cũng từ  sáu căn mà được”.

Sáu căn có tầm quan trọng như vậy, cho nên người tu  tập 
muốn được giác ngộ giải thoát, phải chế ngự sáu căn không cho 
chạy theo sáu trần. Như người chăn trâu luôn luôn cầm cây roi 
và sợi dây mũi, chăn giữ con trâu không cho buông lung xâm
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phạm vào lúa mạ của người. Mỗi khi trâu vừa liếc ngó hai bên 
thì phải kéo mũi trâu lại. Cúng vậy, khi sáu căn tiếp xúc sáu 
trần chúng ta phải thây rõ: sáu trần không thật, tạm bợ, giả 
dôì, như mộng ảo, như huyễn hóa, như bọt nước, như sương 
mai... tâm trụ  ở xả, hằng tỉnh sáng, đó là Thiền vậyỂ

Trong Kinh Kim Cang, Ngài Tu Bồ Đề hỏi Phật: “Làm sao 
an trụ  tâm và làm sao hàng phục tâm?”.

Phật trả lời:

- Muốn an trụ tâm phải: không nên trụ sắc sanh tâm, không 
nên trụ  thinh, hương, vị, xúc, pháp, sanh tâm, nên sanh tâm 
không chỗ trụ. Nếu còn chỗ trụ tức chẳng phải tâm an trụ  rồi. 
(Bất ưng trụ  sắc sanh tâm, bất ưng trụ thinh, hương, vị, xúc, 
pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Nhược vi hữu 
trụ, tức vi phi trụ).

N hư vậy chúng ta  thấy P hậ t dạy m uốn trụ tâm  (tâm  
an định) phải không kẹt sáu trần (sắc, thinh, hương, vị, 
xúc, pháp). Nếu còn kẹt sáu trần th ì tâm  không th ể  an  
trụ. Không đắm trước sáu trần th ì tâm  an trụ tự  tại.

Khi tâm  ta  tự  tạ i th ì con đường giải thoát chúng ta  
khỏi tìm  kiếm  đâu xa.

Đây là  con đường tu th iết yếu để chứng ta  thoát ly  
sanh tử, không có con đường thứ  hai nào khác. Vì thế mà
Phật TỔ đắng miệng cạn lời khuyên nhắc chúng ta phải cô' gắng 
tu tập nhiếp phục sáu căn, gìn giữ tâm ý cho thanh tịnh, hằng 
sống với trí tuệ sáng ngời. Được như thế  mới đủ làm ruộng 
phước của chúng sanh, và xứng đáng cho trời người tôn trọng 
cung kính cúng dường.

25. Phật nằm mộng

Khi chưa thành đạo (còn làm hạnh Bồ Tát) Phật có thây 
năm lần nằm mộng.



Nhặt Lá B'ô Đế. Trang 135

* Điềm mộng thứ nhất: Ngài thây quả địa cầu là chiếc 
giường của Ngài nằm, đầu Ngài gôì trên núi Tuyết, tay phải gác 
qua biển Đông, tay trái gác qua biển Tây, hai chân để lên biển 
Nam. Điềm nằm mộng nầy ứng hợp sau khi Phật thành đạo, 
giáo lý của Ngài bủa khắp nhân gian.

* Điềm mộng thứ hai: Phật thây nơi rún có một loại cỏ 
Tivira (phên) mọc lên cao tận cõi Trời. Đây là biểu trưng sau 
khi thành đạo, Phật sẽ nói pháp Bát Chánh Đạo.

* Điềm mộng thứ ba: Phật thấy từ đầu gổì Ngài trở xuống 
có một loài sâu mình trắng đầu đen bò ra lúc nhúc. Ngài bèn 
lây vải đậy lại che chở. ứng hơp với việc sau nầy các cư sĩ đến 
với Phật, Ngài bèn đem Phật pháp dạy dỗ khiến họ được an ổn.

* Điềm mộng thứ tư: Phật thây có các loại chim màu sắc 
khác nhau bay đến đụng vào chân Ngài, rớt xuống và biến thành 
một màu trắng như nhau. Điềm mộng nầy ứng hợp sau nầy 
Phật giáo hóa ngoại đạo trở về tu đều được giải thoát.

* Điềm mộng thứ năm: Phật thây đi qua một dãy núi toàn 
phân nhơ nhớp, nhưng qua rồi chân Ngài vẫn sạch không một 
chút nhơ bẩn. ứng hợp sau khi thành đạo, Phật nhận tấ t cả tứ  
sự cúng dường nhưng Ngài không nhiễm trước.

BÌNH: Phật nằm mộng như thế, còn chúng ta thì mộng 
thây th ế  nào? Thây nào là chém giết, ăn chơi v.v.ắẳ toàn là những 
điều xấu ác phải vậy không? Từ đây, chúng ta mới thây mộng 
củng từ  tâm mà ứng hiện. Người có phước đức, tâm tánh thiện 
thì thường mộng lành, mộng tốt. Trái lại, người xấu ác thường 
mộng hãi hùng la hét. Mộng tuy là cái không thật nhưng củng 
ảnh hưởng đến chúng ta ít nhiều. Nếu khi mộng lành, mộng 
tốt tức tinh thần an ổn, khi thức giấc nhẹ nhàng, còn mộng dữ 
ắt hồi hộp lo âu, khi thức giấc vẫn còn mệt nhọc. Thế nên, 
chúng ta phải luôn luôn giữ gìn tâm niệm tốt, bỏ đi những tâm 
niệm xấu ác để khi mộng có thể an lành hơn là hoảng hốt. Cho 
đến khỉ nằm  m ộng mà chúng ta  củng vẫn làm  chủ được 
là  công phu có phần đắc lực. Như Ngài Đại Mai Pháp 
Thường ở bên núi có một pho đá tương truyền là chỗ để thuốc
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của thần tiên. Một đêm, Sư nằm mộng thây có thần nhơn đến 
bảo:

- Thầy không phải phàm phu, trong pho đá có quyển sách 
Thánh, người nhận được là chủ cõi nầy, chẳng thế cũng là bậc 
đế vương.

Ngay trong mộng Sư đáp:

- Xưa Tăng Trử không màng đến kinh tiên thì quyển kinh 
ây tự  mất. Tôi lây Niết Bàn tự vui, tuổi thọ kia đâu thể cùng 
Trời đồng ư?

Như thế, chúng ta  thây ngay trong mộng mà Ngài vẫn làm 
chủ được và nói một câu đầy đạo lý!

Lại trong năm điều mộng của Đức Phật, vua Trần Nhân 
Tôn có một lần cũng mộng tương tự. Ngài mộng thây từ  nơi 
rún mọc một hoa sen, thay vì ở nơi Phật là cỏ Tiriva.

Vậy chúng ta có được điềm nào hay chưa?

26. Chừng ấy đủ rồi

Một thuở Thế Tôn trụ  ở Vương Xá, Trúc Lâm. Lúc bây giờ 
ba mươi vị Tỳ Kheo xứ Pàva, tất cả sống ở rừng đi khất thực 
mang y phấn tảo, chỉ dùng ba y và đang còn kiết sử. Tất cả cùng 
đi đến Thế Tôn, sau khi đảnh lễ xong rồi ngồi xuống một bên.

Thế Tôn suy nghĩ: Ba chục vị Tỳ Kheo nầy tất cả sống ở 
rừlig đi khất thực, mang y phấn tảo và đang còn kiết sử. Vậy 
ta  hãy thuyết pháp như thế  nào để ngay tại chỗ ngồi nầy, tâm 
của họ đều được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp 
thủ!

Thế Tôn mới gọi các thầy Tỳ Kheo nói như sau:

- Vô thủy là luân hồi nầy, nầy các Tỳ Kheo! Khởi điểm 
không thể nêu rõ đôi với chúng sanh lưu chuyên luân hồi, vô 
minh che đậy, bị tham ái trói buộc. Các ngươi nghĩ th ế  nào? 
Nầy các Tỳ Kheo! Cái nào là nhiều hơn, dòng máu tuôn chảy
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do bị thương tích khi các ngươi bị lưu chuyển luân hồi trong 
thời gian dài nầy, hay là nước trong bốn biển lớn?

Các thầy Tỳ Kheo bạch rằng:

- Cái nầy là nhiều hơn, bạch Thế Tôn, tức là dòng máu tuôn 
chảy do bị thương tích khi chúng con lưu chuyên luân hồi trong 
thời gian dài nầy, không phải là nước trong bốn biển lớn.

Phật bảo:

- Lành thay! Lành thay! Nầy các Tỳ Kheo! Ngươi đã hiểu 
pháp ta dạy như vậy. Lại nữa nầy các Tỳ Kheo, dòng máu tuôn 
chảy do bị thương tích khi các người sanh làm bò, làm trâu, 
làm heo, dê, gà, vịt v.v... là nhiều hay nước trong bốn biển lớn?

- Bạch Thế Tôn, dòng máu tuôn chảy do bị thương tích khi 
chúng con sanh làm trâu, bò, heo, dê... nhiều hơn nước trong 
bốn biển lớn.

Phật bảo:

- Nầy các Tỳ Kheo, như vậy là vừa đủ để được giải thoát 
đôì với tất cả hành! Và trong khi lời dạy nầy được tuyên bố đổì 
với ba chục vị Tỳ Kheo xứ Pàva, tâm các vị ấy được giải thoát 
các lậu hoặc, không còn chấp thủ.

BÌNH: Đọc qua bài kinh trên chúng ta có cảm nhận được 
những gì? Chúng ta có đủ những thống thiết khi nhđ đến những 
cơn hãi hùng, mà chúng ta đã trải qua trong cuộc luân hồi dài 
đăng đẳng nầy không? Bao dòng máu tuôn chảy! Bao chiếc đầu 
lăn lóc, mà chúng ta đã từng thọ lãnh trong nhứng kiếp làm 
trâu, làm ngựa, làm heo, làm dê v.v... Nghĩ lại mà rùng mình! 
Với chừng ây cũng đủ để cho chúng ta cảm niệm cơn thống khổ 
và nỗ lực vươn lên trong chánh pháp. Chúng ta đã nếm đủ tất 
cả mùi vị của cuộc đời không thiếu một thứ gì, từ  lạc thú tột 
đỉnh cho đến đau khổ cùng cực. Vậy ngang đây hãy chấm dứt 
cúng là vừa, có gì đáng tiếc đâu? Thế nhưng chúng ta lại không 
chịu mở mắt quán cho kỹ, cứ để lăn lóc làm thân phong trần 
khách mãi mãi, thật tự  đáng thương biết mây! Từ đó lại còn
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tranh hơn, tranh thua, tranh từ  lời ăn tiếng nói, từ  miếng cơm 
manh áo để tạo thêm khổ cho nhau. Chúng ta thử  xét lại một 
điểm nhỏ thôi, giả sử có người chửi ta  “đồ trâu!”, đúng lý mà 
nói, có đáng giận không? Quả thật chẳng có gì đáng giận. Ta 
đã từng làm trâu, giờ người ây bảo là trâu, thì cũng chỉ nhắc 
lại một lần bất hạnh cho chúng ta nhớ để tiến tu! Chúng ta vẫn 
mỉm cười chớ có gì đáng phiền đáng trách! Có người chửi ta  “đồ 
ngu” cúng thế. Ta đã bao lần làm kẻ ngu rồi, và chính giờ nầy 
được nhắc lại để bớt dể duôi trên đường tu tập, thế  là một điều 
đáng hoan hỷ và biết ơn hơn là đáng buồn!

Quán rộng ra một chút nữa, những kẻ chửi ta, mắng ta có 
phải là ai xa lạ đâu? Chính kẻ ây đã từng là cha ta, là mẹ ta, là 
anh em ta, bè bạn ta  vậy. Như trong một bài kinh khác, Phật 
nói: “Nầy các Tỳ Kheo, thật không dễ gì tìm được một chúng 
sanh trong thời gian luân hồi dài nầy, lại không một lần đã làm 
mẹ ta, lại không một lần đã làm cha ta  v.v... cho đến con cháu 
của ta”ắ T hế th ì nay cha hay mẹ mà m ắng chửi ta, có lẽ  
nào lạ i giận! H iểu như th ế  và quán như th ế  tức chúng  
ta  an ổn trước m ọi sự m ắng chửi hay đối nghịchỀ Trái 
lại, m ột tìn h  thương chân thật trổi dậy nối liền  giữa  
chúng ta  với tấ t cả m ọi loài. Do đó, chứng ta  không còn  
nghĩ đến làm  khổ cho ai.

N hư vậy, với chừng ấy trí tuệ cũng đủ để chứng ta  
dừng tay tạo nghiệp, cắt đứt vòng xích  luân hồi đã chôn  
vùi chứng ta  từ  vô lượng kiếp không thấy được sự  thật.
Phật thường nói: “Nước mắt chúng sanh nhiều hơn biển cả”. 
Nghĩa là chúng ta đã khóc quá nhiều rồi, đâu thể tiếp tục con 
đường rơi nước mắt ây nữa!

Hãy vươn lên  với trí tuệ! Chấm dứt những gì đau 
khổ cho nhau! Một đời sống an vui giải thoát chứng ta  
đang sống!

Ở  luân hồi dài! Bao lần máu tuôn chảy!
Bao fân giáo gươm đâm! Khi ta làm giặc cướp!
Bao fân máu tuôn chảỵ 5ao fân giáo gươm đâm ỉ
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Khi ta làm heo, dê... 
Và đây tìm khắp chốn
Chẳng phải cha mẹ ta ỉ 
Chẳng phải con em ta ỉ 
Chẩng phải bạn bè ta!

Không mội chúng sanh nào 
Không một chúng sanh nào 
Không mội chúng .sanh nào 
Nạy hỡi, cốc hiền hữu!

Chừng ẩy đủ cho ta 
Chừng ấy đủ cho ta 
Chừng ấỵ đủ cho ta

Cảm niệm bao thống khổ! 
Giải thoái tất cả hành!
Thương xói hết mọi loài!

27. Hai cực đoan
Trong Tăng Chi Bộ Kinh Tập 3 A, một hôm Phật nói cho 

các vị Tỳ Kheo nghe một bài kệ:

Ai biết hai cực đoan
Giữa bậc trí vô nhiễm
Ta gọi bậc đại nhốn 
Đây, vượt người d ệ t vải

Sau khi nghe bài kệ xong các vị Tỳ Kheo bàn luận với nhau 
nhưng không ai vỡ lẽ.

Sau cùng Phật mới giải thích: “Hai cực đoan” là xúc và xúc 
tập khởi. “GIỮA” là xúc diệt tức thọ diệt, “người dệt vải” là ái.

Khỉ sáu căn tiếp  xúc sáu trần, do sự  tập khởi nầy mà 
có xúc. N ếu ngay đó không ưa thích, không ghét bỏ, tức 
trụ tâm  nơi xả th ì thọ d iệt. Thọ d iệt rồi th ỉ đâu còn  ái 
nhiễm  m à kết nghiệp, tức được giải th oátẵ

Đây, Phật gọi là bậc đại nhơn vượt qua được sự đan dệt của 
“ÁI” mà được Niết Bàn. (Vì Niết Bàn nghĩa là vô sanh mà cúng 
có nghĩa là không đan dệt).

BÌNH: Thường chúng ta quen quan niệm “ÁI” là đầu môl 
của luân hồi sanh tử  nên diệt “ÁI” tức nhổ gốc luân hồi. Nhưng 
trong bài kinh nầy Đức Phật lại nói ngay “XÚC” mà không cảm
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thọ tức “XÚC DIỆT” mà cũng là “THỌ DIỆT” thì sẽ không có 
sự ái nhiễm, liền đó được giải thoát.

Những niệm yêu ghét của chúng ta giống như nhứng canh 
chỉ, tiếp nôì nhau dệt thành tấm vải luân hồi miên viễn. Nếu 
không có chỉ “THỌ” thì ông thợ dệt (“ÁI”) lây gì dệt?

Dĩ nhiên trong cuộc sống chúng ta không tránh khỏi xúc 
được, nào là mắt phải thây sắc, tai phải nghe tiếng, lưỡi phải 
nếm vị... nhưng chủ yếu ở chỗ chúng ta có cảm thọ hay không 
có cảm thọ. Nếu cảm  thọ th ì sanh tắng, á i và bị ràng buộc. 
N ếu không cảm  thọ th ì không sanh tắng ái và được tự  
tạ i g iải thoát.

Giống như khi người cho ta một vật quí mà ta không nhận. 
Vì không nhận của quí ấy nên tâm ta không dính mắc. Nếu 
chúng ta nhận tức chấp đó là của ta  liền sanh ái nhiễm, thì khi 
ấy muốn bỏ cũng không phải dễ. Và muốn được cái “THỌ DIỆT” 
nầy, chúng ta phải hằng “TỈNH GIÁC” dùng trí tuệ quán chiếu 
tất cả pháp đều không thật có, chỉ do nhơn duyên hòa hợp mà 
tạm thành, không thật có “CÁI TA” và “CÁI CUA TA” thì mới 
có thể không ưa thích, không ghét bỏ, trụ  tâm nơi xả mà được 
Niết Bàn.

28. Đức Phật hàng ma
Như vầy tôi nghe: Một thời Thế Tôn ở tại Unuvelà là bên 

bờ sông Neranjarà dưới cây Nigrodha Ajapàla khi Ngài mới giác 
ngộ. Lúc bây giờ Thế Tôn đang ngồi ngoài trời trong bóng đêm 
tôì, và trời đang mưa từng hột một.

Rồi Ác Ma muôn khiến Thế Tôn sợ hãi, hoảng sợ, lông tóc 
dựng ngược, liền biến hình thành con voi chúa to lớn và đi đến 
Thế Tôn. Và đầu con voi ví như hòn đá đen lớn, ngà của nó ví 
như bạc trắng tinh, vòi ví như đầu cái cây lớn.

Thế Tôn biết được “Đây là Ác Ma” liền nói bài kệ cho Ác
Ma:
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Người luân hồi dài dài 
Hmh thức tịnh bất lịnh 
Thôi vừa rồi Á.C Ma 
Ngươi đã bị bại trận.

Rồi Ác Ma biết được: “Thế Tôn biết ta, Thiện Thệ biết ta”, 
buồn khổ, thất vọng liền biến mất tại chỗ ây (Tương Ưng Bộ 
Kinh).

BÌNH: Chúng ta thấy Đức Phật với cái gì Ngài thắng được 
Ác Ma? Với sức mạnh, với khí giới hay với bùa chú? Đây là điểm 
rất quan trọng chúng ta cần nhận định cho thật rõ ràng, không 
thôi tuy sống trong chánh pháp tuyệt vời mà trở thành yếu 
đuối. Thường thường người tu chúng ta hay có cái lo sợ bị ma 
quấy phá rồi nghe theo người nầy người kia mà học bùa niệm 
chú hoặc bắt ấn trừ  ma yếm quỷ. Thế là chúng ta tự  chôn vùi 
chính mình mà hướng về bên ngoài, để nhờ vả những cái xa xôi 
mờ ảo. Quả thật! Chúng ta đã đánh mất những gì sáng ngời của 
chính mình thuở trước. Hãy nhớ kỹ lại Đức Phật đổỉ với Ác Ma, 
Ngài có dùng chú thuật gi đâu? Trước sự khủng bố thách thức 
của Ác Ma, Ngài chỉ nhận rõ: “ĐÂY LÀ Ác MA”, liền nhẹ nhàng 
bảo: “Thôi vừa rồi Ác ma, ngươi đã bị bại trận! Thế là Ac Ma 
thất bại rút lui. Ngài thắng một cách an lành!

Ví như trong một ngôi nhà nếu người chủ mà mê mờ điên 
đảo, phán đoán sai lầm, thì kẻ bên ngoài mới có cơ hội nhiễu 
loạn quây phá. Trái lại, với người chủ sáng suốt, chánh trực, 
không ỷ lại, phán đoán đúng như pháp thì kẻ ngoài không tài 
nào quây phá. Củng vậy, Đức Phật với trí tuệ ngời sáng của 
chính mình không do ai đem lại, chẳng từ  lòng tin đưa đến, 
cũng không do sách vở ghi chép, Ngài tự  thắng Ác Ma. Vì sao? 
Chúng ta nên nhở rằng, Ác Ma dù có biến hiện trăm ngàn tướng 
trạng lạ lùng đi nữa, cũng chẳng qua một thứ  huyễn hóa hư 
vọng. Đã là cái huyễn hóa hư vọng thì không thể nào tồn tại. 
Chính vì vậy, khi ta  biết được nó thì nó tự  rút luiể Chúng ta 
hãy nghe kỹ câu nầy: khi Ác Ma được biết: “Thế Tôn biết ta. 
Thiện Thệ biết ta” liền buồn khổ, thất vọng bỏ đi. Không niệm
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một câu chú, không vẽ một chữ bùa. Nói một cách nôm na là 
nếu ông chủ sáng suốt thì khách phải tùy phục. Đức Phật đã 
như thế, chúng ta những hàng hậu thế đã sống dậy từ  trong 
nguồn pháp ây, lẽ nào lại yếu đuôi làm mất đi cái dũng khí của 
thuở ban đầu! Chúng ta hãy mạnh mẽ rống lên tiếng rống oai 
hùng của giòng giống Sư tử, cho loài tà ma phải khiếp vía vỡ 
mật nát gan!

Quí thaỵ bậc Mâu Ni ổống trong nhà không tịch
Biết chế ngự iự ngỗ Tại đâỵ vị ấy trú
ổống từ bổ  tất cả Với hạnh tu tương xứng
Nhiều loại thú bộ hành Nhiều sự vật khủng khiếp 
Nhiều ruồi muỗi độc xà Không mểỵ may rung động 
ỗợi tóc bậc Mâu Ni ổống trong nhà không tịch
Dầu trời nứt, đấ t động Dầu muôn loài khủng bố 
Dầu bị giáo đao, tên Quăng ném vào ngực Ngài 
Chư Phật không tạo nên Những căn cứ sanh ý.

N ghla là  với tâm  lặng lẽ  dứt m ọi chấp trước ở đời, 
th ì không còn điều gì phải sợ hăỉ. T hế là m ột lần  nữa 
Đức Phật lạ i thắng Ác Ma (Khi Ác Ma h iện  hình con đại 
xà vương đến khủng bố Ngài)

Rồi đến đệ tử  Ngài, một vị Tỳ Kheo Ni Uppalavannà lúc 
bấy giờ ở Savathi. Bà Uppalavannà đứng dước gốc cây Sa la có 
trổ hoa. Ác Ma đến nói lên bài kệ:

Nầỵ nàng Tỳ Kheo Ni 
Đang nổ nụ trăm hoa 
Không ai dám sánh bằng 
Trong tư thế như vậy 
Không sợ cốm dỗ sao?

Dưới gốc cậy ổa la 
Nhan sắc nồng tuyệt đ ẹp  
Tại đâỵ nàng đỗ đến 
Nàng ngu dại kia ơi ỉ
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Tỳ Kheo Ni úppalavannà liền trả lời Ác Ma với bài kệ:

Trăm ngàn người cốm dỗ Có đến đây như ngươi 
Mảỵ lông ta không động Ta không g  sợ hãi 
Ác Ma ta không sợ Ta đứng đây một mình
Ta có thể biến mẩt Hay vào bụng nhồ ngươi
Ta đứng giữa hàng mi Ngươi không ihấỵ được ta
Với tâm khéo điều phục Thần túc khéo iu trì 
Ta ihoốl mọi trói buộc Ta đâu có sợ ngươi 
Nầỵ hiền gjả Ác Ma!

Chúng ta thấy là một người nứ mà đã từng bị coi là yếu 
đuôi, bà Tỳ Kheo Ni Uppalavannà có đáng cho chúng ta kính 
phục hay không? Một mình trước sự cám dỗ của Ac Ma, bà đã 
dõng dạc nói lên những lời mạnh mẽ khiến Ac Ma đành rút lui. 
Thế mà chúng ta  ngày nay ở trong nhà kín một mình còn hồi 
hộp, đêm không dám bước ra đi tiểu vì sợ ma, thật đáng hổ thẹn 
biết chừng nào!

Vì vậy, với tinh  thần người tu  Phật, chúng ta  phải 
gan dạ, dũng m ãnh, tự  m ình sáng ngời với trí tuệ, đập 
tan  m ọi bóng dáng đe dọa háo  huyền. Hãy nhìn thẳng vào 
mặt thật của nó không rụt rè, không trốn tránh! Điều mà chúng 
ta  phải nhận định cho thật kỹ là: THĂNG MA KHÔNG BĂNG 
THĂNG MÌNH. Nếu tâm  chúng ta chứa đầy những tư  
tưởng điên đảo, đen tố i th ì dù có niệm  chú thuật gì cũng  
khó tránh khỏi bị nhiễu loạn. Tâm lặng, trí sáng, dứt 
m ọi đ iên  đảo vọng tưởng th ì vượt m ọi thứ  m aể Cho nên 
nói: “Quí thay bậc Mâu Ni, sống trong nhà không tịch. Biết chế 
ngự tự  ngã...”. Nếu trong tâm không còn có chỗ nào đắm trước 
để sanh khởi, tức ma không còn chỗ để rình rập. Đâu chẳng 
nghe nói: “Ly tham vậy! Tâm an mọi kiết sử siêu thoát, dầu tìm 
mọi xứ sở, ma quân không gặp được”.

Do đó, Ác Ma với bảy năm theo dõi Thế Tôn để mong tìm 
cho được lỗi lầm của Ngài, nhưng không tìm được, cuối cùng
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trước mặt Thế Tôn, Ác Ma trong nỗi niềm thất vọng nói lên bài 
kệ:

Như quạ liệng hư không Thấy đá như miếng mỡ
Tưởng rằng sẽ  tìm được Miếng gì mềm và ngon
Không tìm được gì ngon Liền từ đó  baỵ đi
Như quạ mổ hòn đố Thất vọng ta bỏ đi
Giã từ Gotama!

Như có vị tăng hỏi Thiền Sư Huệ Thanh ở Ba Tiêu:

- Giặc đến cần đánh, khách đến cần xem, chợt gặp giặc 
khách đồng thời đến, phải làm sao?

Sư đáp:

- Trong thất có một đôi giày cỏ rách.

Sở dĩ trong nhà có chứa chấp của cải nên mới bị giặc cướp, 
trái lại nếu trong nhà trống không thì cướp cái gì? Cũng vậy, 
tâm nếu không thì vọng không chỗ khởi, ma từ  đâu thấy được? 
Khác nào quạ mổ hòn đá chỉ nhọc nhằn rồi bỏ đi. Ta đã chiến 
thắng!

Tóm lại, hư  vọng b iết là  hư vọng, chơn th ật b iết là  
chơn thật, thường tỉnh  sáng luôn luôn, đó là  diệu  pháp  
hàng m a mà cũng chính là  yếu ch ỉ tu  hành. Vòng sanh  
tử  từ  đó mà cắt đứt, nhẹ nhàng vượt qua m ọi khủng bố, 
lo  âu, an lành ch iến  thắng tấ t cả loại ma ở  trong tâm  
lẫn  ngoài cảnh. Hãy tỉnh  sáng và vươn lên!
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PHẦN HAI

LUẬN DIỄN GIẢNG

1. Nhứng lẽ thực
Chúng ta thường nghe nói những điều Phật nói ra đều là 

lẽ thực (chơn lý). Lẽ thực nầy trước sau như một không thay 
đổi. Vậy những gì là lẽ thực? Trong Kinh Phật nói: “Mặt trời 
dù có lạnh, mặt trăng dù có nóng, lời Phật nói không bao giờ 
thay đổi”. Lẽ thực Phật nói ra rất nhiều, gồm trong các kinh 
điển xin lược nêu vài điểm điển hình:

* Đ ối với thân người

- P h ậ t  nó i th â n  nầy  giả dối: Vì nó do các duyên (đất, 
nước, gió, lửa) hòa hợp, đã do duyên hòa hợp thì hết duyên nó 
phải tan rã. Chúng ta thử xét có thân ai chẳng do duyên hợp 
chăng?

- T h ân  nầy  vô thường: Sự còn mất của thân nầy không 
cố định thời gian, người mới sanh ra rồi mất, người sanh ra 10 
năm, 20 năm, 30 năm cho đến 6, 7, 8 mươi năm rồi mất, có khi 
thân mạnh, có lúc thân đauẵ Khi mới sanh ra thì trẻ, lớn lên 
rồi già luôn đổi thay sanh diệt. Trên thế gian nầy thử  hỏi có 
thân ai chẳng hư hoại chăng?

- T h ân  nầy  bất tinh: Bản chất của thân nầy vốn là vật 
bất tịnh, thế  nên trong những chỗ bài tiết (mắt, tai, múi, miệng, 
đường đại, đường tiểu, các lỗ chân lông) đều bài tiết ra những 
vật bất tịnh.
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Đây là những lẽ thật về thân, nhứng lẽ thật nầy có giá trị 
từ  đời nầy qua đời khác không thay đổi. Tuy nhiên, quan niệm 
của mỗi người là trốn sự thật. Sự thật nó là như thế, nhưng 
mỗi khi nói đến sự thật thì họ nhăn mặt có vẻ phản ứng tự  
nhiên. Dụ như thân vôn là giả dổì, nhưng nhắc đến cái giả dôì 
thì họ cảm thây không vui: chẳng hạn gặp ai mình muốn xã 
giao, nói anh (chị) còn trẻ quá, còn đẹp quá thì họ vui thích, 
trái lại nói anh (chị) già quá, xấu quá, họ cảm thây buồn, không 
thích mình ngay. Họ rất sợ nhắc đến những cái vô thường thay 
đổi, nên khi gặp nhau chúc tụng nhau là chúc sống lâu (thọ), 
chứ không bao giờ chúc chết sớm (yểu). Thậm chí đã chết, đi 
nhắc quan tài mà còn tránh né cữ không dám gọi tên, bảo là 
nhắc “cái thọ”. Thân vốn nhớp nhúa nhơ bẩn, nhưng nếu gặp 
ai nói thân anh hay chị nhơ bẩn thì phản đốì kịch liệt. Ngược 
lại có đa số người còn thích tô điểm vẽ vời. Nhưng thử  hỏi nếu 
bản chất nó là sạch sẽ thì cớ gì lại phải tô điểm nó để che lấp. 
Cớ gì nó lại bài tiết ra những thứ đáng nhờm đáng chán?

* Đ ối với sự  vật:

Phật nói tấ t cả sự vật trong thế  gian đều bắt nguồn từ  nhơn 
mới thành quả. Chúng ta muốn trồng được cây cam, cúng phải 
tìm được giống cam để gieo trồng. Hột cam là nhơn, cây cam là 
quả. Muốn biết chữ phải đi học. Đi học là nhem, biết chữ là quả. 
Cho đến một câu nói hằng ngày của chúng ta cúng nằm trong 
nhân quả, như nói: “Tôi muốn ăn cơm”. Vì sao tôi muôn ăn 
cơm? Vì bụng tôi đói. Bụng đói là nhơn. Muốn ăn cơm là quả. 
Đó là những việc nhỏ hằng ngày bày ra trước mắt chúng ta đều 
không ngoài nhơn quả.

Nói rộng ra cho đến quả địa cầu cũng thuộc nhơn quả. Như 
các nhà bác học nói: ban đầu do nhứng đám xoáy lâu ngày kết 
tụ  lại thành quả đất. Thế nên nhiều hạt bụi là nhơn, quả địa 
cầu là quả. Tóm lại, muôn sự muôn vật đều nằm trong lý nhơn 
quảẽ

Đối với tướng sanh diệt của sự vật, ngoài lý nhơn quả, 
chúng ta còn thây lý nhơn duyên. Phật dạy các pháp có ra đều



Nhặt Lá B'ô Đ'ê. Trang 147

do nhơn duyên hòa hợp mới thành, không có một pháp nào có 
tự  thể riêng của nó. Dụ như thân ta cũng phải do bôn đại: đất, 
nước, gió, lửa cộng với thần thức hơp lại mới thành. Sự vật bên 
ngoài cũng do duyên hợp mới thành, như muốn làm cái nhà 
cúng phải có đủ vật liệu, như gỗ, tôn, vôi, cát, gạch, xi măng, 
công thợ v.v... mới tạo thành cái nhà. Muốn trồng cái cây, cũng 
phải nhờ có hạt giống, phân, đất, nước, ánh sáng, công săn sóc 
mới thành cái cây. Như vậy tạo thành một thân người hay sự 
vật, nếu thiếu một trong những điều kiện trên cúng không thể 
thành được.

Tóm lạ i lý nhơn duyên và nhơn quả nó bao trùm  
trong m oỉ vât và phổ biến suốt cả thời gian khắp h ết 
không gian. Nên trong Kỉnh Phật gọi là  “CHƠN LÝ 
TƯƠNG ĐÔÌ PHỔ BIÊN”. Những chan lý (lẽ  thật) nầy 
nó nằm  sắn trong con người và m ọi vật. Đức Phật ch ỉ là  
người phát m inh ra lẽ  thật ấy mà th ôỉệ

T hế nên  người tu  chúng ta  phảỉ thấy đứng những lẽ  
th ật như vậy, đó là  chúng ta  đã thấy đạo.

Trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Phật hỏi các vị Tỳ Kheo 
mạng người sống bao lâu? Một vị Tỳ Kheo đáp: “Khoảng vài 
mươi năm”. Phật nói: “Ông chưa thấy Đạo”. Phật lại hỏi một 
vị Tỳ Kheo khác: “Mạng người sống bao lâu?”. Vị Tỳ Kheo nầy 
đáp: “Khoảng trong bữa ăn”. Phật nói: “Ông cũng chưa thây 
Đạo” Phật lại hỏi vị Tỳ Kheo khác: “Mạng người sống bao lâu?”. 
Vị Tỳ Kheo nầy thưa: “Mạng người sống chỉ trong hơi thở”. 
Phật liền gật đầu chấp nhận, nói: “Ông đã thây Đạo”. Rõ ràng 
thây Đạo là thây lẽ thực chứ không có gì khác. Tuy nhiên, người 
ta  dễ lầm thấy Đạo phải có thần thông diệu dụng thần bí v.v.Ếể 
(Qua những lẽ thật trên, nếu chúng ta  chịu  khó nghiền  
ngẫm  và dụng công tu  tập quán chiếu, th ì tâm  chấp  
trước về ngã pháp lần lân sẽ dứt sạch, phiền  não cũng  
th eo  đó m à hết, tức là  chúng ta  dã sống trong trí tuệ  
vậy).
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2. Mời ban đến
Trong Tạng Kinh Ba Ly chép: Trong những buổi thuyết 

pháp Phật thường nhắc đến câu: “Mời bạn đến để mà thấy, 
không phải đến để mà tin”, để giảng dạy. Chúng ta nên tìm hiểu 
câu kinh nầy thế nào?

BÌNH: Phần nhiều chúng ta đến với Đạo Phật bằng “niềm 
tin” hơn là đến với “trí tuệ”, vì thế chúng ta có những hành 
động lệch lạc với Đạo Phật.

Đạo Phật ỉà  đạo giác ngộ. Thế nên người tu  Phật 
không th ể th iếu  trí tuệ.

Trong Kinh Phật dạy: “Cái khổ thiêu đốt dưới địa ngục 
chưa gọi là khổ, cái khổ của con lạc đà, con lừa chở nặng chưa 
gọi là khổ, chỉ có người si mê không trí tuệ mới là khổ”. Tại 
sao? Vì si mê chính là động cơ thúc đẩy chúng sanh lưu chuyển 
luân hồi. Si mê là trạng thái đen tôì đưa chúng sanh đến cảnh 
giới mê muội khổ đau... Vì vậy mà trong 12 Nhơn Duyên, Vô 
Minh là đầu môi tạo thành nghiệp sanh tử. Từ đó 12 vòng xích 
xoay vần ràng buộc chúng sanh trong vòng sanh tử. Phật dạy: 
Muốn cắt đứt vòng xích 12 Nhân Duyên, đầu tiên phải dùng 
kiếm “TRÍ TUỆ”. Một khi trí tuệ đến đâu thì bóng tốì vô minh 
tan biến đến đó. Như trong nhà tôl, khi có đèn sáng đến thì 
bóng tôì phải biến mất. Công dụng của trí tuệ lớn lao như vậy, 
nên trong ba môn vô lậu học (văn huệ, tư  huệ và tu huệ), sau 
mỗi môn đều kèm chữ “HUỆ”.

Chữ “HUỆ” ở  đây, là dùng trí huệ giản trạch các 
pháp, b iết rõ m ột cách không sai Tâm. B iết những gì?

1. Dùng trí xét, b iết rõ các pháp là  “VÔ THƯỜNG”. 
Từ thân ta, cho đến m ọi vật đều là  vô thường, là  huyễn  
hóa. Sự vật có ra đều do nhơn duyên hòa hợp, đã do duyên hợp 
thì đủ duyên tạm hợp, hết duyên liền tan. Dù cho vật lớn như 
quả địa cầu rồi cũng phải hoại diệt, nếu thiếu duyên.
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2. B iết các pháp là  “KHổ”. Bởi sự vật bị vô thường chi 
phổi, nên mới có các thứ khổ như: sanh, già, bệnh, chết, yêu 
thích mà xa lìa, oán hờn gặp gỡ, năm ấm hưng thạnh v.v... Các 
khổ nầy không tha thứ một ai, nếu người ấy chưa hoàn toàn 
giác ngộ. Tuy nhiên chẳng phải không có vui, nhưng cái vui chỉ 
trong chốc lát tạm bợ nhất thời.

3. B iết rõ  các p h áp  là  “KHÔNG”. Kinh Kim Cang Phật 
nói: “Tất cả các pháp hữu vi như chiêm bao, như huyễn thuật, 
như bọt nước, như điện chớp”. (Nhất thiết hữu vi pháp, như 
mộng huyễn, bào, ảnh, như lộ diệc như điện...), và Phật cúng 
nói: “Phàm vật gì có hình tướng đều là hư vọng...” (Phàm sở 
hữu tướng giai thị hư vọng...). Vì thế các pháp dù có ngàn sai 
muôn khác, nhưng xét kỹ lại đều là một tánh “KHONG” mà 
thôi.

4. X ét b iết các pháp “VÔ NGÃ”. Bởi tất cả các pháp do 
nhơn duyên hòa hợp nên nó không có tự  ngã. Nghĩa là sự vật 
không có một vật gì đứng riêng mà thành được. Ví như thân 
ta: phần vật chất do tứ  đại (đất, nước, gió, lửa) hòa hợp mới có; 
phần tinh thần phải do thọ, tưởng, hành, thức hợp lại mới 
thành. Nếu phân tách ra từng phần, thì không có cái gì là ta, 
là tự  ngã của ta. Nói rộng ra đến sự vật cũng do duyên hợp, như 
cái bàn để viết nầy do gỗ, đinh, công thợ v.v... hợp lại tạo thành. 
Nếu chia từng phần, cái gì là cái bàn? Cây đào trồng trước sân, 
cũng phải do hạt giống, đất, nước, ánh sáng, nhơn công v.v... 
mới thành cây đào. Nếu thiếu các điều kiện trên, cây đào cúng 
không thể thành. Muôn sự, muôn vật đều đồng như thế  cả.

Dùng trí quán b iết như vậy, trong Kinh P hật gọi là  
“TRÍ HUỆ BÁT NHÃ”. N ghĩa là  dùng trí x ét rõ các pháp  
đúng với tinh  thần giác ngộ.

Do dùng “TRÍ TUỆ” nhận rõ các pháp như th ế  lần  
lầ n  chứ ng  t a  m ới d ứ t h ế t m ê lầm . Niết Bàn cúng nhơn đây 
mà đượcắ Vì thế hỏi chừng nào có Niết Bàn, chúng ta có thể 
đáp: “Khi nào hết mê lầm”. Mà muốn hết mê lầm phải nhờ khả 
năng của “TRÍ TUỆ”. Vì vậy được Niết Bàn không nhất định
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thời gian chậm hay mau; mau chậm đều do ta có trí tuệ hay 
không mà thôi.

Như thế thì sự an lạc của Niết Bàn là tự  diệu dụng, nhiệm 
mầu của “TRÍ TUỆ”. Diệu dụng ây tự  ta phát minh ra nó, chứ 
đâu phải từ  kiếm tìm mà được.

Xưa có vị Bà La Môn đến hỏi Phật:

- Nghe nói Gotama biết huyễn thuật và dùng huyễn thuật 
ây để lôi cuốn những người ngoại đạo, phải vậy không?

Phật liền nói với vị Bà La Môn:

- Nầy Bà La Môn, ngươi chớ có tin điều gì do báo cáo đem 
lại, chớ có tin điều gì do truyền thống đem lại, chớ tin điều gì 
do tin đồn đem lại, chớ tin điều gì do kinh điển để lại, chớ tin 
điều gì do phù hợp với định kiến của mình, chớ tin điều gì do 
uy quyền nói ra, chớ tin điều gì do bậc Đạo Sư truyền dạy.

Nầy Bà La Môn, ngươi hãy tin điều gì do chính ngươi thật 
sự chứng nghiệm, cái đó có đưa đến an lạc hạnh phúc hay 
không?ằ.. (Tăng Chi Bộ Kinh).

Đọc đoạn kinh trên chúng ta thây chủ trương của Đức Phật 
dạy chúng ta phải hoàn toàn sống với “TRÍ TUỆ”, dùng “TRÍ 
TUỆ” giản trạch các pháp và thực sự chứng nghiệm nó qua sự 
nhận xét kỹ càng của “TRÍ TUẸ” chứ không phài do “NIỀM 
TIN” dù niềm tin ây của bất cứ một ai và ở đâu đem đến. Giả 
sử Đức Phật nói ra điều gì cũng chớ vội tin, mà phải dùng trí 
tuệ xét nét kỹ lưỡng rồi sẽ tin. Đức Phật dạy: “Tin Ta mà không 
hiểu Ta là bài báng Ta”. Bởi vì lòng tin mù quáng sẽ đưa đến 
mê lầm, dễ bị người ta lừa gạt...

Ở th ế  gian người ta rất dễ tin, nghe đâu có việc linh thiêng 
liền tin, và tìm đến. Hoặc theo một tôn giáo nào, thì cứ một bề 
theo tôn giáo đó mà không chịu tìm hiểu lời dạy của tôn giáo 
đó có phải chân lý hay không? Hoặc theo một học thuyết, thì 
chấp cứhg theo chủ trương của học thuyết mình là chân lý là 
cao tột, không chịu tìm hiểu cái hay cái đẹp của học thuyết
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khác. Lại có khi vì cảm tình riêng, vì truyền thống lâu đời, vì 
một uy quyền, một thế lực, mà cúi dầu tin theo một cách mù 
quáng vô điều kiện!... Vì thế nên Đức Phật thường nhắc môn 
đồ: trước khi tin một điều gì phải xét nét kỹ lưỡng rồi sẽ tin, 
dù là một truyền thống để lại, dù do kinh điển lưu truyền, dù 
là một đấng Đạo Sư nói ra v.v... cúng chđ vội tin. Mà phải tin 
những gì do tự  mình chứng nghiệm được, nó hợp với lẽ phải, 
đúng chân lý và đem lại sự an lạc hạnh phúc cho mình, cho mọi 
người hiện tại và mai sau.

Chúng ta  phải có cái nhìn đúng như vậy m ới hợp với 
tỉn h  thần giác ngộ của Đạo Phật. Đó là  chúng ta  đến  để 
m à thấy, chứ  không phải đến để tin, đúng như đ iều  Phật 
thường nhắc!

3. Thấy biết như thật
Chúng ta những ai có học Kinh Niết Bàn chắc còn nhớ câu 

chuyện “Những người mù rờ voi”. Phật nói: Ví như có người 
đem con voi lớn đến trong đám người mù, bảo họ thử  diễn tả 
hình dáng con voi thế nào? Trong đó có kẻ rờ phải cái chân voi 
liền nói con voi giống như cây cột tròn lớn, kẻ rờ trúng lỗ tai 
nói con voi giống như cây quạt, kẻ rờ trúng cái bụng nói con 
voi giống như cái lu, kẻ rờ trúng cái đuôi nói con voi giống như 
cây chổi, mỗi người nói một cách tùy theo chỗ nhận của mình, 
người sáng mắt chỉ nhìn con voi mà cười.

Nghe qua câu chuyện, chúng ta thử nghiệm xem Đức Phật 
muốn nói gì? Con voi là chỉ cho “Lý rốt ráo chân th ậ t”, đám 
người mù là chỉ cho chúng ta những kẻ đang bàn tán lăng xăng 
về lý ây. Nghĩa là chúng ta  đui mù không mắt “TUỆ”, đối với 
lý chân thật tròn đầy của Như Lai lại đem thức tình sai biệt để 
tự  phán đoán rồi chấp trước theo chỗ nhận hiểu riêng tư, trở 
lại bài bác lẫn nhau khiến cho “Lý thật vốn không hai” mà 
thành cách biệt, nghĩa vốn tròn đầy lại bị chia chẻ đây kiaỂ Ngờ 
đâu, tự  mình vẫn chưa thông, thêm làm rối loạn người sau. Phật 
nói những kẻ như th ế  giống như đám người mù rờ voi tranh
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cãi Ồn ào, mà tướng thật con voi còn chưa thấy được. Với người 
sáng mắt đứng trước con voi tuy không lý luận dông dài, nhưng 
toàn thể con voi hiện rõ không sai sót. Người ây thây đúng như 
thật con voi là con voi chớ không nói thêm là cái gì.

Cũng như thế, người chân thật đạt đạo vốn không 
nhiều  lờ i nhưng m ỗi v iệc đều sáng ngời không m ê. Trái 
lạ i kẻ thông m inh nói thao thao bất tuyệt, đến khỉ bị 
gạn lạ i th ì trong lòng rỗng tuếch. Như Hương Nghiêm Trí 
Nhàn bình thường hỏi một đáp mười, nhưng khi bị Qui Sơn 
gạn một câu: “Trước khi cha mẹ chưa sanh hãy nói cho một 
câu”, liền câm miệng. Cho nên không thể lấy trí thông minh ở 
đời mà đo lường pháp thật. Chỗ lý tột cùng chỉ nên im lặng 
thầm thông, đâu kham trình bày thế nầy thế nọ.

Ví như câu chuyện Tổ Đạt Ma một hôm Ngài gọi đồ chúng 
đến hỏi:

- Giờ ta  trở về sắp đến, các ngươi mỗi người nên nói chỗ sở 
đắc của mình.

Đạo Phó ra thưa:

- Theo chỗ thây của con, chẳng chấp văn tự, chẳng lìa văn 
tự, đây là dụng của đạoể

Ngài bảo:

- Ngươi được phần da của ta.

Bà Ni Tổng Trì thưa:

- Nay chỗ hiểu của con như Tổ A Nan thây cõi Phật A Súc, 
chỉ thây một lần, không còn thây lại.

Ngài bảo:

- Ngươi được phần th ịt của ta.

Đạo Dục ra thưa:

- Bốn đại vôn không, năm ấm chẳng có, chỗ thây của con, 
không một pháp có thể được.
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Ngài bảo:

- Ngươi được phần xương của ta.

Đến Huệ Khả bước ra lễ ba lễ rồi lui lại đứng yên.

Ngài bảo:

- Người được phần “TỦY” của ta.

Như thế  chúng ta thây, mỗi người tuy có chỗ thây không 
sai nhưng còn nói lăng nhăng vẫn chưa đạt đến cốt tủy. Tổ Huệ 
Khả chỉ ba lễ mà được truyền y, đâu phải nhọc nhằn nói đông 
nói tây, chỗ nầy rất thiết yếu chúng ta cần phải nhận cho thật 
kỹ.

Đây, chúng ta hãy nghe thêm câu chuyện Ngài Vân Môn. 
Một hôm, Ngài thượng đường cầm cây gậy đưa lên nói: “*Phàm 
phu thây nó là thật. *Nhị thừa phân tích nói là không. *Viên 
Giác thây như huyễnể *BỒ Tát thì đương thể tức không. *Thiền 
gia thây cây gậy gọi cây gậy, đi chỉ đi, ngồi chỉ ngồi, không được 
động đến”. Nghĩa là  phàm phu sỉ m ê chấp trước cho là  
thật, tức là  khỏi phải nói. Nhị thừa phân tích  thấy là  
không, tức chưa phải ngay đó thực thấy. V iên Giác thấy  
như huyễn, vẫn còn có chỗ lý quán. Bồ Tát đương th ể  
tức không chưa khỏi chiếu soi, vẫn chưa tộ t lý. Chỉ 
Thiền gia thẳng đó thấy đúng như thật, nó là  nó, không  
thêm  bớt m ột chút gì, nên nói: “Đi chỉ đi, ngồi ch ỉ ngồi, 
không được động đến”, là ch ỉ ngay cái th ể h iện  tiền . Đây 
là nói người còn kẹt trên lý sai biệt tức chưa tột lý thật, chớ có 
hiểu lầm Thiền gia cao hơn Bồ Tát, Viên Giác mà trở lại sanh 
nghi ngờ!

Từ đó chúng ta mới thây nhứng kẻ còn bàn tán lăng xăng, 
bài bác người nầy người nọ mà nói rằng: “Ta hội Thiền, ta  đạt 
đạo” thì biết ngay là thứ thiệt hay thứ giả rồi. Con người chúng 
ta thường hay có cái bệnh chủ quan, tức là những điều gì của 
mình thây, của mình nhận đều cho là đúng cả, và đả kích chỗ 
thây của người mà không biết lẽ thật tràn đầy khắp nơi mà ai 
ai cúng một bề cố chấp. Thế nên dù tu hành công phu mà chưa
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sạch kiến chấp ắt rơi vào một góc, một cạnh, không thể đạt 
thành viên mãn. Đó là nói về người tuắ

Nói rộng ra ngoài thế gian cũng thế, khi một vấn đề mà 
còn có giả thuyết nầy, giả thuyết nọ về vấn dề đó tức chưa thây 
được vẩn đề. Thế mà chúng ta nhắm mắt dựa vào những giả 
thuyết để tranh cãi nhau, thì có phải là quá thiển cận hay 
không? Dù cho thật đã phát minh ra, nhưng nếu cứ chấp vào 
một điều phát minh đó thì cũng chưa thấu hiểu mọi mặt. Thí 
như một chậu nước nếu riêng nhìn bằng cặp mắt của nhà hóa 
học, thì chỉ thấy có H 20 nhưng nếu nhìn thêm với cặp mắt của 
nhà vi trùng học, tức sẽ thây có những vật li ti sống trong ây. 
Hoặc với cặp mắt của ông Archimède, sẽ nhận ra một nguyên 
lý về sức đẩy của nước. Cho nên nếu chấp theo cái thây riêng 
tư  là không thây toàn diện vấn dề.

Trong xã hội cũng vậy, chúng ta sở dĩ tranh cãi nhau là có 
gì lạ đâu, bởi mỗi người thây một mặt rồi chấp theo chỗ thây 
của mình mà bác bỏ chỗ thấy của người, từ  đó nên sanh chuyện. 
Chẳng hạn một người thây phải trọng kính cha mẹ là đáng hơn 
hết, vì cha mẹ là đấng sanh thành dưỡng dục cho chúng ta nên 
người, kẻ khác nói kính trọng Thầy mới là trên hết, vì có Thầy 
dạy dỗ chúng ta mới trở thành người sáng suốt thành tài. Cứ 
thế, hai người cãi nhau, chứ có biết đâu mỗi người chỉ thây một 
mặt: nếu có Thầy mà không có cha mẹ thì làm sao có chúng ta 
để thành tài, cúng như có cha mẹ mà không có Thầy thì sự 
dưỡng dục làm sao trọn vẹn? Do đó nếu chỉ nhìn có một mặt 
thử  hỏi đến bao giờ mới hết tranh cãi. Hiểu được lẽ đó chúng 
ta không còn gì để tranh cãi vđi nhau, vì biết rằng mỗi người 
đều có một cái phải của mình, mỗi người có một cái hiểu biết 
riêng, mà lẽ thật thì không có ranh giới, người thây mặt nầy, 
người thấy mặt khác, chỉ nên thông cảm với nhau để cùng đóng 
góp, cùng vui sống trong lẽ thật tương đổi của cuộc đời.

Tiến lên  để đạt đến cứu cánh chân thật, chứng ta  
phải buống h ết những cái thấy riêng tư, những suy nghi 
do thức tình  đem  lại, cho đến m ọi sỏr đắc do công phu  
đạt được. Bởỉ ỉý  tộ t vốn không hai, mà cá i h iểu  b iết nếu
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còn m ang hình bóng của m ột cái ta  th ì đâu tránh khỏi 
b ị ch ia  cách? Dụ như đứng trước một đóa hoa thây là đóa hoa, 
tức cái thây đó vẫn còn nguyên vẹn chưa có gì và đóa hoa vẫn 
chưa bị xâm phạmằ Vừa khởi nghĩ: “Ta thây đóa hoa”, tức một 
bức màn ngăn cách giữa ta  và đóa hoa, ta  khác với đóa hoa. Thế 
là sự thật đã bị chia chẻ, vũ trụ  đã bị phân đôi, cái thấy không 
còn nguyên vẹn mà đã có niệm chen vào.

Cúng một câu chuyện Thiền về đóa hoa: Thiền Sư Quế Sâm 
một hôm cùng Trường Khánh, Bảo Phước vào Châu thây một 
đóa hoa mẫu đơn. Bảo Phước nói:

- Một đóa hoa mẫu đơn đẹp.

Trường Khánh bảo:

- Chớ để con mắt sanh hoa!

Quế Sâm bảo:

- Đáng tiếc một đóa hoa.

Chúng ta thây chỉ một đóa hoa bình thường vô sự mà Bảo 
Phước, Trường Khánh lại cố làm sóng gió, tưởng đâu có thể mờ 
mắt Sư? Nào ngờ gặp S ư  đầy đủ  m ắt sáng, ngay m ột câu, 
trả lạ i đóa hoa bình thường. Tâm nếu “KHÔNG” th ì vật 
từ  đâu khửi? Thế nên  muôn pháp vẫn thường như. Thấy 
như th ế  là  thấy chơn thật, nếu còn nói có, nói không, là  
vẫn còn chạy nơi m é ngoài, chưa phải tâm  bình thường  
như thât.

Đến đây chúng ta mới cảm thông với Đức Phật khi được 
hỏi Niết Bàn là có hay không, Ngài vẫn giữ thái độ im lặng 
không trả  lờiắ Vì với trí phàm phu của chúng ta khì chưa đạt 
đến thì khó mà nói cho hiểu được. Nếu bảo Niết Bàn là có tức 
chúng ta liền nghĩ: “Niết Bàn có một cảnh giới nào đó, như vậy 
Niết Bàn tức thuộc vô thường, vì có hình tướng”. Trái lại nếu 
nói quyết định là không, chúng ta lại nghĩ: “Niết Bàn là không 
ngơ như hư không, không có một cái gì”. Nhưng nếu Niết Bàn 
là không ngơ thì cái gì biết được là Niết Bànễ Do đó, nói có nói
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không gì cũng đều kẹt, chỉ người đạt đến liền cảm thông không 
còn nghi ngờ.

T hế nên nếu lấy tình  thức mà đo lường cảnh giới 
Thánh, th ì cảnh giứi Thánh cũng thành sai b iệt. Các Tổ
đâu chẳng thường bảo: “Chỉ hết phàm tình, chớ sanh Thánh 
giải”. Cần yếu là chúng ta phải chữa cho sáng mắt chừng ây 
toàn thể con voi bày ra rõ ràng, khỏi phải nhọc nhằn bàn tán 
lăng xăng. Người còn bàn tán lăng xàng là kẻ chưa thây Đạo. 
Tóm lại, chỗ lý tộ t cùng không còn tranh cái, người thấy  
chơn th ật im lặng thầm  thôngằ Thật tướng con voi vốn  
không hai thể, chớ vì mù m ắt bài bác kia đây. Aỉ là  kẻ 
sáng m ắt hây tự  giữ  gìn, chớ để cho người kiểm  điểm , 
th ật đáng hổ thẹn  x iết bao!

4. Quán vô ngã
Trong Kinh Phật nói: “Thân này chẳng phải là ta, chẳng 

phải của ta, chẳng phải tự ngã của ta”. Vậy phải quán như thế  
nào để thây được nó chẳng phải ta, chẳng phải của ta, chẳng 
phải tự  ngã của ta?

Đáp: Có hai phần:

MỘT: Về sắc uẩn: sắ c  uẩn do bốn đại hợp thành, giả  
hiện  có thân tướng. Đã do bốn đại hòa hợp thành thì: đất là 
của đất sao bảo là của ta? Cũng thế, nước là của nước, gió là 
của gió, lửa là của lửa, đâu thể nào bảo là của ta? Còn th ế  nào 
là chẳng phải ta? Bởi ta  là hữu tri, vốn có đủ tánh phân biệt 
hiểu biết, trái lại bốn đại là vật không tri giác, làm sao gọi bốn 
đại là ta! Vả lại, bốn đại mỗi đại đều có tánh chất riêng, đất tánh 
cứng, nước tánh ướt, gió tánh động, lửa tánh nóng, mỗi phần 
riêng biệt hợp lại đâu thành một thể thuần nhất. Vì thế  nên 
biết sắc uẩn cũng không phải tự  ngã của ta, vì tự  ngã là một 
cái thể nguyên vẹn.

HAI: Vê tâm  có bốn thứ: Thọ, Tưởng, Hành, Thức, 
tức thuộc vê tỉnh  thần. Thọ: do căn trần tiếp xúc mà sanh
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khổ, vui hoặc bình thường (không khổ, không vui). Tưởng: do 
nghĩ nhớ những việc đã qua, suy tưởng việc sắp tới, nghĩ về 
hiện tại. Hành: do niệm sanh diệt tương tục trong từng sát na, 
có thiện hành, ác hành, vô ký hành. Thức: do phân biệt lành 
dữ, tốt xấu, phải quấy, có thủ xả, không thủ xả.

* Về Thọ có p h ả i là  ta  chăng? Thọ do Xúc mà có, không 
Xúc thì Thọ cũng không. Nếu bảo Thọ là ta như vậy khi không 
Xúc, ta  cúng không nữa sao? Thế nên biết Thọ chẳng phải là 
ta. Nếu bảo Thọ là của ta  cũng không được, vì Thọ do Xúc mà 
có, là của Xúc sao bảo của ta? Thọ từ  Xúc sanh lại có khi Thọ 
vui, Thọ khổ, Thọ không vui không khổ, chẳng phải một thể 
nguyên vẹn, nên cũng chẳng phải tự  ngã của ta.

* Về Tưởng có p h ả i là  ta  chăng? Tưởng do nhớ nghĩ 
mà thành, không nhớ nghĩ thì Tưởng cũng không. Nếu bảo 
Tưởng là ta  thì khi không nhớ nghĩ ta cũng khôngằ Thế nên 
biết Tưởng chẳng phải là ta. Lại Tưởng do nhớ nghĩ thành, thì 
Tưởng là của nhớ nghĩ sao gọi là của ta? Tưởng có Tưởng về 
quá khứ, Tưởng về vị lai, Tưởng về hiện tại, không có một thể 
nhất định, cũng không phải tự  ngã của ta.

* Vè H ành có phải là ta  chăng? Hành do niệm khởi; 
niệm diệt thì Hành cũng không. Nếu bảo Hành là ta, như vậy 
khi niệm diệt ta cũng không. Thế là Hành cũng chẳng phải ta. 
Hành do niệm khởi thì Hành là của niệm sao bảo của ta? Hành 
có ác hành, thiện hành, vô ký hành, sanh diệt không dừng 
không có thể cố định nên cũng không phải tự  ngã của ta.

* Về Thức có p h ả i là  ta  chăng? Thức do phân biệt sanh, 
không phân biệt thì Thức cúng không. Nếu bảo Thức là ta, tức 
khi không phân biệt ta  cúng không. Thế nên Thức chẳng phải 
là ta. Thức đã do phân biệt sanh thì Thức là của phân biệt sao 
được bảo của ta? Thức có thủ, có xả, có bình thường không thủ 
không xả, chẳng có một thể cô' định nên cũng chẳng phải tự  
ngã của ta.
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Như vậy, nếu quán cùng tột lẽ  trên, chứng ta  sẽ 
thông đạt lý vô ngã. Khi tâm  chấp ngã hết, tức mầm  
m ống sanh tử  dứt, ngay đó là  N iết bàn vậy.

5. N iết Bàn là gì?
HỎI: NIẾT BÀN LÀ GÌ?

- Mục đích của người tu Phật lây quả vị Niết Bàn làm chỗ 
cứu cánh. Vậy Niết bàn là gì?

- Trong các Kinh điển có nhiều định nghĩa khác nhau, 
nhưng chữ Niết Bàn (Nirvana) không ngoài những nghĩa: Viên 
tịch (hoàn toàn vắng lặng), vô sanh (không còn sanh diệt) và 
giải thoát v.v..., những nghĩa nầy đều nhằm chỉ cho người đạt 
đạo, sống trong trạng thái tâm thể hoàn toàn vắng lặng dứt hết 
vọng tưởng vô minh.

Do trình độ giác ngộ khác nhau nên trong kinh chia ra bốn 
thứ  Niết Bàn: Hữu dưy Niết Bàn. Vô dư y Niết Bàn. Vô trụ  xứ 
Niết bàn. Tánh tịnh Niết bàn.

* NIÊT BÀN HỮU DƯY: Niết Bàn đã dứt sạch phiền não 
vọng hoặc trong ba cõi, nhưng còn thân của nghiệp báo dư thừa.

* NIÊT BÀN VÔ DƯ Y: Niết Bàn đã dứt sạch phiền não 
hữu lậu, và không còn mang thân của nghiệp báo (diệt hết uẩn 
thân).

* NIET BÀN T ự  TÁNH: Niết Bàn tự  tánh sẩn có của chúng 
sanh, nó vốn sẵn có tánh Niết Bàn không phải tu tập mới có. 
Như mặt gương tánh vốn sáng sạch không phải đợi lau chùi 
mới hiện.

* NIÊT BÀN VÔ TRỤ x ứ : Niết Bàn không chỗ nơi. Các 
vị Bồ Tát khi giác ngộ, lao mình trong lục đạo giáo hóa chúng 
sanh, lây sự sanh tử  của chúng sanh làm cảnh giới. Tuy ra vào 
sanh tử, nhưng lúc nào cũng tự  tại vô ngại.
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Hai thứ Niết Bàn trên là Niết Bàn của hàng Nhị thừa, hai 
thứ  Niết Bàn dưới chỉ riêng hàng Đại thừa mới cóắ

Hỏi:

- Làm sao thể nghiệm để biết có Niết Bàn?

- Như trên chúng ta đã hiểu căn cứ Tự tánh Niết Bàn thì 
mỗi người chúng ta đều sẵn có thể tánh thanh tịnh sáng suốt 
tròn đầy, nhưng vì phiền não ngăn che mà không hiển lộ. Muốn 
tánh Niết Bàn hiển lộ thì phải diệt trừ  phiền não. Phiền não ở 
đây chính là sự mê lầm “CHẤP NGÃ”. Mê lầm chấp ngã hết 
tức là Niết Bànắ Vậy thì hỏi khi nào có Niết Bàn? Chúng ta  phải 
đáp: “Khi nào tâm CHẤP NGẢ hết, hoặc -THAM -SÂN-SI 
sạch”, chính khi ây tức Niết Bàn, khỏi phải hỏi đâu xa.

Chúng ta hãy đọc một đoạn văn trích trong Tạng Kinh Ba 
Ly của tác giả: “CÁĨ TA NGUY HlỂM”: Buddhasa sau đây:

Trong câu Phật ngôn: “Nếu chư Tỳ Kheo hành theo Chánh 
Hạnh thì cõi thế gian không vắng bóng các bậc A La Hán”. Chữ 
Chánh Hạnh có nghĩa sâu xa quan trọng. SÔNG CHÁNH 
HẠNH NGỤ Ý s ự  VẮNG MẶT CỦA Ý TƯỞNG TA VÀ CỦA 
TA. Chúng ta sống hết ngày nầy qua ngày khác, nhưng sống 
một cách không chân chính cho nên cái tà  kiến “TA” và “CỦA 
TA” mới sanh và mỗi ngày nó vụt lên nhiều lần, khiến cho cái 
Niết Bàn viên mãn bị đứt đoạn, không có dịp tốt để xuất hiện, 
và vì thế chúng ta không thành bậc Vô Sanh (A La Hán). Sống 
Chánh Hạnh là sinh hoạt đúng với Bát Chánh Đạo. Vậy điều 
cần yếu là phải dùng tri kiến chơn chánh và hành động chơn 
chánh, sao cho cái ý niệm “TA” và “CỦA TA” không thể nổi 
dậy, ngõ hầu không có sự sanh. Khi không có sự sanh nào cả, 
thì không có khổ nào cả, và đó là chơn hạnh phúc như lời Đức 
Phật đã thuyết...

Đọc qua đoạn văn ngắn nầy, chúng ta  thây Phật dạy điều 
kiện muốn được Niết Bàn phải có Chánh Hạnh (sanh hoạt đúng 
với Bát Chánh Đạo). Khi nào có Chánh Hạnh thì khi ây có Niết 
Bàn. Khi nào không có Chánh Hạnh thì không có Niết Bànắ
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Vậy muốn đạt được Niết Bàn phải có Chánh Hạnh, tức là không 
khởi dậy cái ỵ niệm “TA” và “CỦA TA”. Một phút giây nào cái 
“TA” và “CUA TA” không khởi dậy trong tâm thức, thì phút 
giây đó ta  có Niết Bàn (Niết Bàn từng phút giây khi tâm không 
vọng tưởng). Vậy muốn kéo thời gian Niết Bàn của ta  ra dài 
hay ngắn đều từ  tâm thức của ta có khởi vọng tưởng chấp ngã 
hay không chấp ngã mà thôi. Nếu chúng ta sống được một phút 
không vọng tưởng là một phút Niết Bàn, sống được hai phút là 
hai phút Niết Bàn, sống một giờ, một ngày là được một giờ, một 
ngày Niết Bàn, cho đến nếu sống trọn vẹn là được Niết Bàn 
viên mãn. (Niết Bàn được trong thời gian ngắn là Niết Bàn 
nhơn, sống với Niết Bàn vĩnh viễn là viên mãn Niết Bàn)ẳ

Trong Đốn Ngộ Nhập Đạo Yếu Môn có chép: Có người hỏi:

- Làm sao được Đại Niết Bàn?

Thiền Sư Huệ Hải đáp:

- Chẳng tạo nghiệp sanh tử.

Khi nào chẳng tạo nghiệp sanh tử, tức ỉà  N iết Bàn, 
chứ không phải tìm  N iết Bàn ở nơi nào khác, và cũng  
không phải đợi thời gian nào mới đạt N iết Bàn. Vì vậy 
đạt N iết Bàn sớm hay muộn, thời gian có N iết Bàn lâu  
hay mau đều tùy chúng ta cảề

Có một cư sĩ đến hỏi Phật:

- Bạch Thế Tôn, như Phật nói Niết Bàn hiện tại đến để mà 
thây có thời gian chăng?

Phật bảo:

- Như người ý vừa nghĩ “THAM”, miệng nói điều tham, 
thân làm việc tham, thì ngay đó líu bi khổ não liền khởi; như 
người ý vừa nghĩ “SÂN”, miệng nói lời sân, thân làm việc sân, 
thì ngay đó líu bi khổ não liền khởi; như người ý vừa nghĩ “SI” 
miệng nói lời si, thân làm việc si thì ưu bi khổ não ngay đó liền 
khởi; người nào nếu thân miệng ý dứt được tham, sân, si thì ưu
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bi khổ não không cóể Chính ngay lúc đó là Niết Bàn hiện tại 
(Tương Ưng Bộ Kinh).

Hỏi:

- Khi đạt được Niết Bàn rồi còn có hay không còn có?

- Vấn đề còn có hay không còn có đặt ra ở đây đã sai rồi. 
Để trả  lời câu hỏi nầy, tôi xin dẫn lời một vị Bà La Môn đến hỏi 
Phật (Kinh Tạp A Hàm).

- Thưa Thế Tôn, Thế giới hữu biên, vô biên? Thế giới hữu 
thường, vô thường? Niết Bàn còn có, không còn có?

Cả ba câu hỏi Đức Phật đều im lặng không đáp. Tại sao 
Phật không đáp? -Bởi vì người đời phần nhiều hễ nói “KHÔNG” 
thì họ chấp hoàn toàn “KHỔNG”, khi nói “CÓ” thì chấp hoàn 
toàn “CÓ”, (chấp một chiều), vì vậy mà Phật không đáp. Nghĩa 
là nếu nói không thì họ chấp là không ngơ (ngoan không) như 
lông rùa sừng thỏ, nói có thì họ chấp thường còn mãi mãi (vĩnh 
viễn không Jthay đổi), mà nghĩa “CÓ” “KHÔNG” ở đây 
“KHÔNG CÔ ĐỊNH”, không hẳn là có, không phải hoàn toàn 
không. Hơn nữa nghĩa Niết Bàn, nó ly khai nghĩa có và không. 
Tại sao? -Vì nếu có thì phải có hình tướng và chỗ nơi có thể chỉ 
được, nhưtig Niết Bàn đâu có hình tướng và chỗ nơi. Nếu nói 
không thì ai biết có chứng đắc Niết Bàn? Vì vậy không thể nói 
có hay không.

Lấy m ột việc rất gần gũi làm  th í dụ. Như khi ngồi 
Thiền, Tâm ta buông xả tất cả vọng niệm , không còn  
m ôt chút dấy động, tâm  lặng lẽ  thênh thang trùm  khắp, 
LỦC BẤY GIỜ CON CÓ GI HAY KHÔNG CÒN CÓ GI? 
N ếu nói còn có gì ta i sao không thấy tướng mạo? Nếu  
nói không còn gì th ì cái gì “TỈNH SÁNG BIẾT LÀ 
KHÔNG”. Vì nó không phải thật có và th ật không, nên  
nếu trả lờ i là  “CÓ”, là  “KHÔNG” đều không đúng le  thật. 
T hế giới hữu thường vô thường, hữu b iên  vô b iên  cũng  
vậy, nó không phải thật có, thật không, m à tùy duyên  
biến  đổỉề Vì th ế  nên  Phật không trả lời.
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Khi Phật còn tại thế có một vị Tỳ Kheo chứng A La Hán 
tịch. Các Thầy Tỳ Kheo đến hỏi Phật: “Thầy Tỳ Kheo tịch sanh 
về đâu?”. Phật trả lời: “Như củi h ết lửa tắ t”. N ghĩa là  còn  
duyên th ì h iện , h ết duyên th ì ẩn, chớ không vê đâu.

Nhơn ngày kỵ Mã Tổ, Nam Tuyền hỏi chúng: “Cúng trai 
Mã TỔ vậy Mã Tổ có đến hay chăng?”ể Cả chúng không đáp 
được. Động Sơn Lương Giới bước ra đáp: “Đợi có bạn liền đến”. 
Tức là đủ duyên liền đến.

Qua hai câu chuyện trên chúng ta hiểu nghĩa tùy duyên là 
như vậy.

Hỏi:

- Người đã trở về sống với tự  tánh Niết Bàn, hằng ở trong 
thể tịch tịch bất động hay còn gì khác nữa?

- Thể của tự  tánh Niết Bàn tuy tịch mà thường chiếu, hằng 
vắng lặng mà vẫn chiếu soi. Vì thế chư Phật và các vị Bồ Tát 
khi thành đạo các Ngài có Tam thân (Pháp thân, Báo thân, Hóa 
thân), Tứ trí (Thành sở tác trí, Diệu quan sát trí, Bình đẳng 
tánh trí, Đại viên cảnh trí), Ngũ nhãn (Nhục nhãn, Thiên nhãn, 
Huệ nhân, Pháp nhăn, Phật nhãn), Lục thông (Thiên nhãn 
thông, Thiên nhĩ thông, Tha tâm thông, Túc mạng thông, Thần 
túc thông, Lậu tận thông), vô số diệu dụng thần biến v.v... giáo 
hóa muôn loài.

Tuy h iện  m uôn loài nhưng tánh th ể bất động.

Thê nên, cảnh giới Hoa Nghiêm  đã d iễn  tả  nào ỉà  
m ây ánh sáng, tàn lộng ánh sáng, cho đến đồ ăn đồ m ặc, 
núi sông v.v... h ết thảy đều trở thành ánh sáng cỏ. Chúng 
ta  lấy ỉàm  lạ  không b iết ý kỉnh m uốn nói gì, không th ể  
hiểu  nổi, chẳng ngờ chính là để nói lên  diệu dụng bất tư  
nghi của Đức phật sau khi đã đạt N iết Bànề Nghĩa là sau 
khi đạt đến Niết Bàn thì đâu đâu cũng là cảnh giới bất tư  nghi, 
chớ không phải đạt đến đó rồi không còn gì hết, Đó là điều 
chúng ta chớ lầm lẫn.
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6. Con mắt thứ hai
Thường mỗi người chúng ta ai cũng có hai con mắt, nhưng 

chúng ta có biết cái nào là con mắt thứ hai chăng? Nếu chỉ mắt 
bên phải hoặc mắt bên trái đều không đúng, vì cả hai đồng thời 
sanh thì làm sao bảo cái nào là thứ nhất, cái nào là thứ  hai? 
Vậy ai có thể chỉ ra được.

Đây, chúng ta hãy nghe câu chuyện Đức Phật khi còn làm 
Bồ Tátể Thuở ây Ngài sanh làm một vị Vua trị vì thiên hạ. Một 
hôm do túc duyên nhiều đời, Ngài bỗng cảm thấy chán ngai 
vàng và những lạc thú thế  gian, vua liền trốn khỏi hoàng thành 
đi vào rừng sâu để tìm bậc Đạo Sư chuyên tu Thiền định. Hoàng 
Hậu hay tin vội đuổi theo tìm Vua và bà gặp Ngài trên đường 
đi. Vua hết sức khuyên bà trở lại, nhưng bà quyết một mực theo 
Ngài. Trời Đế Thích thấy Vua có chí siêu xuất th ế  gian, để thúc 
đẩy Ngài thêm, mới hiện ra môt người thợ mộc ở gần bên đường. 
Vua vừa đi tới, chợt trông thây anh ta  đang cầm thanh gỗ nhắm 
xem đã thẳng mực hay chưa? Trong khi đó anh nhắm bớt một 
mắt lại, Vua thây lạ mới đến hỏi: Vì sao phải nhắm bớt một mắt 
như vậy? Người thợ mộc đáp: Vì nếu có con mắt thứ  hai thì hai 
cái nó tranh nhau khó nhìn chính xác. Vua nghe nói chợt tỉnh 
nghĩ rằng: “Cũng thế, ta  đã chán cảnh đua chen của th ế  gian 
để vào rừng chuyên tu, thế mà còn có con mắt thứ  hai là Hoàng 
Hậu bên cạnh, thì làm sao tránh khỏi tâm bị chi phối”.

Nghĩ như vậy, Vua từ giã anh thợ mộc. Đi tới một ngã tư 
đường, Vua bẻ một cành lau đưa trước Hoàng Hậu nói: “Như 
cành lau nầy có thể dính trở lại với thân cây chăng?”. Bà thưa: 
“Tâu Bệ Hạ không thể được”. Vua nói: “Cúng vậy, chừng nào 
cành lau nầy dính trở lại với thân cây, chừng ây chúng ta  mới 
có thể sống lại với nhau, giờ chúng ta phải chia tay!”. Tức thì 
Vua bỏ bà ở lại và phóng thẳng vào rừng.

Như thế  chúng ta đã thây con mắt thứ hai chưa, nhất là 
đốì với những người xuất gia? Cứ nhắm đi một mắt thì sẽ thây 
những gì là con mắt thứ hai! Giờ chúng ta thử  nghiệm lại ý
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nghĩa câu nói của người thợ mộc: “Nếu có con mắt thứ  hai thì 
hai cái nó tranh nhau khó nhìn chính xác”.

Người tu  đã phát nguyện từ  bỏ gia đình, cắt đứt 
những gì thân ái từ  trước để sống đời Phạm  Hạnh, thực 
hiện hoài bão cao cả của người xuất gia, th ế  m à th iếu  
tin h  thần dứt khoát làm  sao đạt thành sở nguyện? 
Chúng ta  hãy quán kỹ lạ i xem , tất cả th ế  gian nầy có cái 
gì q u a n  trọ n g  đ áng  để lư u  ý. Ngay cái thân sống hằng ngày 
đây chúng ta cũng không thể lo lắng giữ gìn được, huống là 
nhứng cái bên ngoài. Nó già ta bảo nó đừng già cũng không 
được. Nó đau ta bảo nó đừng đau, nhưng nó vẫn đau. Cho đến 
ta  bảo nó đừng hư hoại, song rốt cuộc rồi nó cũng phải hư hoại! 
Thế thì cái theo sát một bên, mà chúng ta còn không thể giữ 
gìn sắp xếp gì được, thì những việc xa vời đâu đâu mà cứ vương 
vấn mãi, thử hỏi có sáng suốt hay không? Vậy mà đa số người 
vẫn không bỏ được! Người tu  chúng  ta  là  người sống th eo  
trí tuệ, lấy chánh giác làm  đầu, không th ể đi th eo  con  
dường u ám. Với trí tuệ quán sát kỹ, cái đáng làm  chúng  
ta  sẵn sàng làm, cái đáng bỏ chúng ta  sắn sàng buông 
bỏ, như th ế  mới đúng với ý nghĩ cao đẹp của người xuất 
gia. Đàng nầy, vừa mới phát tâm xuất gia liền nghĩ: “Gia đình 
rồi đây ai chăm sóc?”. Vừa cạo tóc, liếc thây những sợi tóc đen 
huyền óng ánh lại nghĩ: “Ta hãy giữ nó để làm kỷ niệm”. Vừa 
khoác chiếc áo cà sa lại nghĩ đến: “Mây đứa bạn hôm qua sao 
chẳng đến thăm?”... Như vậy có xứng đáng với tâm xuất gia 
chưa, hay đã rong về trần tục mất rồi? Do đó: ngay từ  bước ban 
đầu phải sẵn sàng bẻ gãy những gì còn vương vấn có thể đưa 
đến tâm sai biệt vươn lên khỏi vòng vây con mắt thứ hai. Phải 
can đảm dứt khoát như vị Vua bẻ gãy cành lau không chút luyến 
tiếc!

Chúng ta còn nhớ bài kệ khi ba nhát dao của bậc Thầy thê 
độ đặt lên đầu, và ba lượn tóc bắt đầu rời khỏi mái tóc thân yêu:

Hủỵ hình thủ khí tiết c ể t ối từ sỗ thân
Ầuất gia hoằng thánh đạo Thế độ  nhất thế nhân.
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Hủy hình là phá đi cái đẹp của hình sắc diện mạo để giữ 
cái chí siêu trần, cắt đứt sợi dây ân ái, xa lìa những chỗ thân 
yêu. Quyết một bề bỏ nhà ra đi để hoằng truyền đạo Thánh, tức 
là đạo giải thoát, đưa hết mọi người đồng qua biển khổ, đó là lời 
thề của ta  vậy. Thế nhưng chúng ta có giữ đúng chăng hay là 
mây hôm sau trên đầu đã thấy lấm tấm bụi trần trở lại? Nếu 
không khéo chúng ta  cứ buông xuôi theo đó ắt là không lâu tóc 
đen phủ kín da đằu như cũ. Cho nên phải dứt khoát ngay từ  
đầu, sẵn sàng con dao bên cạnh, một lần cạo là cạo mãi, nhóm 
lên liền cạo, cạo cho đến hơi thở cuối cùng, quyết không dừng 
tay ngó lại con mắt thứ hai!

Chúng ta đâu chẳng nghe Hòa Thượng Triệu Châu, sau khi 
được Nam Tuyền ẩn khả, Sư trở về Tào Châu thăm Bổn Sư. 
Những người quen thuộc hay tin Sư về, đều muốn đến thăm. 
Sư nghe được, nói: “Lưới ái trần tục không có ngày dứt được, 
ta  đã từ  bỏ xuất gia không muốn gặp lại”. Sư liền mang bát, 
cầm gậy ra đi. P hải m ột con người dứt khoát như vậy mới 
hay lam  nên  v iệc lớn. Đâu th ể yếu đuối để cho các duyên  
lô i cuốn mà phai mờ chí nguyện cao đẹp của buổi ban  
đầu! Đó là  nói về con m ắt thứ  hai đối với duyên bên  ngoài 
tứ c thuộc về tình.

Đến bên trong nói về lý thì hình ảnh con mắt thứ  hai có 
phần tế  nhị hơn. Nghĩa là còn tương ứng một pháp thứ  hai là 
còn có hình ảnh của nó. Chẳng hạn khi chúng ta đang ngồi 
thiền tâm lặng lẽ không vọng tưởng, chợt khởi nghĩ: “Còn cái 
gì nữa chăng?”. Thế là đã lọt vào con mắt thứ hai, vướng víu 
trong cái sai biệt! Đâu chẳng biết, chính ngay lúc tâm lặng lẽ 
tỉnh sáng rõ ràng không một bóng dáng gì chen vào làm rốì 
loạn, như vậy tức thảnh thơi quá rồi, lại còn đòi hỏi cái gì thêm 
nữa? Đòi thêm cái nữa thì cái nầy bỏ đi đâu? Nếu có hai cái, 
đến bao giờ mới được thôi dứt? Thế nên nói: sáng không  
ch iếu  cảnh, cảnh cũng chẳng còn, sáng cảnh đều quên, 
lạ i là  vật gì? Sáng là  tâm, cảnh là  duyênẻ Tâm không chỗ  
chiếu, cảnh từ  đâu khởi? Tâm cảnh đều dứt còn  g ì lạ i 
nghi? Chúng ta  đọc Kỉnh V iên Giác có m ột đoạn cùng
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ứng hợp chỗ nây: ơ  tất cả thời chẳng khởi vong niêm , ở 
các vọng tâm  củng chẳng tắt d iệtể Trụ cảnh vọng tứởng 
chẳng thêm  rõ b iết ở không rõ b iết chẳng phân b iệt chân  
thật. Ở tấ t cả thời chẳng khởi vọng niệm  là  “tâm  không 
sanh”, ơ  các vọng tâm  cũng chẳng tắt d iệt. Là trí chẳng  
dứt. Trụ cảnh vọng tưởng chẳng thêm  ro b iết “là  ch iếu  
không nơi”ẳ ơ  không rỗ b iết chẳng phân b iệt chân thật 
là  “năng sở đều dứt, rõ ràng không nghi”ế

Đến đây chẳng bảo chúng ta nhắm con mắt thứ hai, mà 
phải thấu suốt cả hai mắt không còn nhắm mở, đó mới là chỗ 
cứu cánh giải thoát. Trái lại, còn dính bên nhắm hoặc bên mở 
đều chưa tránh khỏi vòng vây con mắt thứ hai, khó đạt đến kết 
quả viên mãn. Chúng ta hãy nghe câu chuyện Ngài Đạo Ưng. 
Sư cất am ở nơi Tam Phong, trải qua tuần nhật không xuống 
trai đường. Động Sơn thây lạ hỏi:

- Mây ngày nay sao không thây ngươi đến thọ trai?

Sư thưa:

- Mỗi ngày có thiên thần cúng dườngệ

Động Sơn bảo:

- Ta bảo ngươi là kẻ vẫn còn kiến giải, ngươi rảnh chiều
lại.

Chiều Sư đến, Động Sơn gọi:

- Ưng am chủ!

Sư ứng thinh:

-Dạ!

Động Sơn bảo:

- Chẳng nghĩ thiện chẳng nghĩ ác là cái gì?

Sư trở về am ngồi yên lặng lẽ, thiên thần tìm mãi không 
thây, trải ba ngày như thế mới thôi cúng dường.
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Chúng ta thầy, vì sao Đạo ưng bị Động Sơn quở? Chính 
bởi Sư tuy đá từng đạt lý thật mà còn một chút niệm thiện chưa 
quên, bị thiên thần xem thấy, nên Động Sơn mới quở là: “Kẻ 
vẫn còn kiến giải” tức chưa sạch dấu vết, nếu chấp trước nơi 
đây ắt công phu khó viên mãn.

Do đó, người tu phải sẵn sàng buông bỏ, can đảm dứt khoát 
những gì còn liên hệ kéo níu ngay từ  buổi đầu cho đến rốt sau, 
từ  cái bên ngoài cho đến bên trong tâm thức. N ói cho dễ h iểu  
là  dứt bặt h ết các duyên, không để m ột chút gì còn  
vương vấn, như người buông tay đi trong không. Đó là  
hình ảnh con người thật dứt khoát và tự  tại.

Chúng ta  nên nhớ rằng: sở dĩ chúng ta bị dẫn đi trong luân 
hồi mãi mãi không có ngày ra là cúng tại “MÊ CHO DUYEN 
SANH” chớ không có gì lạệ Mê duyên khởi là  sanh tử, ngộ  
duyên khỏrỉ là N iết Bàn. Bởi vì tự  tâm  vốn không sanh, 
do duyên mà khởi, nếu khỉ khởi mà chẳng giác b iết tức 
bị cuốn trôi. Trái lại, ngay lúc vừa khởi liền  tỉn h  giác trở  
lạ i tức thành vô sanh. Cho nên các Tổ thường nói: Chính 
khi sanh tức chẳng sanh (Đương sanh tức bất sanh), nghĩa là 
thẳng đó liền dứt bặt chẳng thể tiếp nốì. Được vậy mới xứng 
đáng là người xuất gia giải thoát, tình và lý đều vô ngại.

Đến đây, kết luận bằng bài kệ của Tổ Hoàng Bá:

Trần lao quýnh thoái <sự phi thường 
Hệ bả thằng đầu tố  nhất trường 
Bất thị nhất phiên hàn triệt cối 
Tranh đắc mai hoa phốc tỷ hương.

DỊCH:

Vượt khỏi trần lao việc chẳng thường 
Đầu dâỵ nểm chặt giữ lập trường 
Chẳng phải mội phen xương lạnh buốt 
Hoa mai đâu được ngửi mùi hương.
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Muốn vượt khỏi trần lao chẳng phải là việc tầm thường, 
phải nắm giữ lập trường vững chắc, phải dám chịu một cái lạnh 
thấu xương của mùa đông, nếu không, làm sao có thể ngửi thây 
mùi thơm của hoa mai?

Vậy có ai đả dám bẻ gãy cành lau chưa? Người có tâm thoát 
tục hãy khéo nhận cho kỹ.

7. Thân người đáng yêu hay đáng chán
Chúng ta vẫn thường nghe Đức Phật quở trách thân nầy 

là hư dối, là vô thường biến hoại, như ghẻ lở, như ung nhọt, 
như đâm, như chém không có chút gì đáng ưa thích. Lại Đức 
Phật cũng nói: thân người rất khó được, như chuyện “rùa mù 
tìm bộng cây”. Phật nói: Ví như trong biển lớn sóng mạnh có 
khúc cây bộng bị gió thổi sóng đánh hoặc trôi bên Đông, hoặc 
trôi bên Tâyệ Dưới đáy biển có con rùa mù cứ một trăm năm 
mới trồi lên mặt biển một lần, tìm bộng cây ây để chui vào 
nhưng biển cả mênh mông, khúc cây thì theo sóng trôi giạt 
Đông, Tây, rùa lại mù, thử hỏi bao giờ mới tìm được bộng cây? 
Cũng vậy, chúng sanh lăn lộn trong các thú, một phen được 
thân người rất khó, như rùa mù kia mà tìm gặp bộng cây.

Như thế, chúng ta thây có mâu thuẫn hay không? Ở trước 
Đức Phật hết sức quở trách thân nầy, sau Phật lại khen bảo là 
khó gặp. Vậy chúng ta phải nhìn như thế  nào đối với thân nầy 
cho đúng lẽ thật.

Bởi phàm phu mê mờ không có mắt tuệ, điên cuồng chấp 
ngã, nhận lầm thân nầy là Ta và thật của Ta, rồi một bề quí 
trọng cung dưỡng nó, tự  do tạo tác không biết bao nhiêu nghiệp 
ác, gây biết bao đau khổ cho người và vật xung quanh! Để đôì 
trị cái chấp sai lầm tai hại ấy, Đức Phật bảo, thân này là cái 
vay mượn của đất nước gió lửa, là sự hòa hợp của năm uẩn và 
được hình thành bởi vô minh khát ái. Do vậy, thân nầy phải 
chịu vô thường biến hoại, là pháp thống khổ, không phải là Ta 
và của Ta. Vì nếu thân nầy là của Ta thì nó phải thuộc quyền 
Ta sai khiến. Vậy Ta hãy bảo nó đừng già xem có được không?
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Nhưng nó vẫn già! Ta hãy bảo tóc Ta đừng bạc! Nhưng nó vẫn 
bạc. Khi nó đau, Ta hãy bảo nó đừng đau, khi nó sắp chết Ta 
hãy bảo nó đừng chết! Nhưng nó vẫn đau vẫn chết thì lấy gì 
bảo đảm là của Ta. Còn nếu thân nầy là Ta thì nó với Ta phải 
là một, nhưng có là một được chăng?

Thể của nó là hư hoại, còn Ta là cái thường còn, làm sao 
bảo nó là Ta được? Lại nứa, nếu phân tích kỹ hơn thì trong 
thân nầy cái gì là Ta? Đất là Ta chăng? Đất là vô tri, nếu đất 
là Ta thì Ta thành cái vô tri sao? Cúng vậy, nước, gió, lửa là cái 
vô tri đâu thể bảo là Ta! Là Ta không được, vậy có phải là của 
Ta chăng? Đất là thuộc của đất, nước là thuộc của nước, gió là 
thuộc của gió, lửa là thuộc của lửa, cái gì bảo là của Ta? Đó là 
Phật chỉ rõ cái bản chất hư dôì tạm bợ của thân nầy để cho 
chúng ta nhận rõ lẽ thật của nó, mà thức tỉnh xa lìa các chấp 
điên đảo về thân. Chính khi thây được cái lẽ không thật của 
thân, những chấp trước về thân dần dần bị phá vỡ, một đời sống 
thánh thiện trở lại với chúng ta. Đó là lý do Đức Phật chê trách 
thân người.

Tuy nhiên có lẽ cạn cợt khi nghe nói thân nầy xấu xa nhơ 
nhớp, đáng nhàm đáng chán, không kịp nhận định kỹ, vội khởi 
lên tư  tưởng hủy hoại hay hành hạ đốì với xác thân. Chẳng hạn 
có lần Phật thuyết về Tứ Niệm Xứ, Ngài nói đến sự bất tịnh 
của thân thật không còn gì để nhàm chán hơn nữa. Sau đó, 
Phật tuyên bố với chúng Tỳ Kheo háy để cho Ngài ở yên một 
chỗ trong ba tháng, không ai được đến thăm viếng, trừ  A Nan 
làm thị giả đem cơm nước. Sau ba tháng, Ngài trở ra chợt thấy 
trong chúng Tỳ Kheo thưa giảm đi quá nhiều. Đức Phật liền 
hỏi Tôn Giả A Nan lý do vì sao? Tôn Giả A Nan thưa: Sau khi 
nghe Thế Tôn thuyết giảng về pháp Tứ Niệm Xứ nói đến sự bất 
tịnh của thân, chư Tỳ Kheo quán thây quá nhàm chán, ghê sợ 
nên đã cùng nhau mướn người giết điễ Nghe xong, Phật rấ t quở 
trách, sau đó Ngài nhóm chư Tỳ Kheo lại và tuyên bố từ  nay 
không ai được mướn người giết mình, nếu mướn giết là phạm 
luật. Cho nên hành hạ thân nầy cũng là một cực đoanỂ
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Bởi vì sao chẳng được hủy hoại? Vì thân nầy tuy là hư dổì 
tạm bợ nhưng không vì thế  mà ta lại hủy hoại nó khi chúng ta 
chưa đạt thành sở nguyện. Nghĩa là khi chúng ta còn đang trên 
đường đi tấ t phải mượn nó làm chiếc bè để qua sông. Trong 
Kinh Phật có thí dụ như người bị chìm đắm giữa sông lớn không 
có gì để bám, chợt nắm được khúc gỗ mục thì người ây phải làm 
sao? Mặc dù biết là khúc gỗ mục không có chút giá trị nhưng 
giữa lúc nầy thật là đáng quí vô cùng. Người ấy quyết phải 
nương khúc gỗ mục đó mà vô đến bờ, khi vô đến bờ rồi chừng 
ây liền bỏ đi không luyến tiếc. Cũng vậy, khi chúng ta còn chưa 
đạt đến đích, phải mượn thân nầy làm phương tiện để thực 
hành chân diệu pháp. T iến xa hơn nữa dùng  nó để làm  lợ i 
ích  chứng sanh, khỉ công phu viên  mãn liền  bỏ lạ i ra đi 
k h ô n g  còn  luyến  tiếcĩ Được vậy mới là người biết đúng chỗ 
dùng của thân. Trái lại, chê nó là khúc củi mục không chịu 
dùng, hoặc ở trên khúc củi mục đó mà tô điểm, sơn phết tưng 
tiu để rồi đành phải chết chìm ở giữa dòng, Phật nói: như vậy 
đồng một hạng ngu si.

Chứng ta  có b iết chăng, thân người khó được, Phật 
pháp khó nghe, trong cuộc lưu chuyên luân hồi chúng ta đã 
từng bao lần lên xuống làm trùng kiến, làm trâu làm ngựa cho 
người chà đạp, leo cỡi, hôm nay may mắn thay chúng ta được 
thân người lại gặp Chánh Pháp Như Lai, thế  thì chúng ta phải 
làm sao để khỏi bỏ lỡ cái cơ hội tốt lành nầy! Thí dụ: “Con rùa 
mù tìm bộng cây”, tức là chỉ bọn chúng ta đây vậy. Ai đã thây 
được?

Q  luân hồi dài dài! Biết đốu là khỏi điểm?
Trăm năm vải lau đá, Kiếp dài biết là bao?
Mấy fân đỗ đi qua? Bao fân uống sữa mẹ.
Ở  b ể  cả khôn lường! Lại như .sông Hằng cốtỉ
Chừng ấy đủ cho ta! Chịu đựng cơn thống khổ!
Chừng ếỵ đủ cho ta! Giải thoái lất cả hành!

Phật từng nói trong cuộc luân hồi từ  vô thủy của chúng ta 
không thể tìm thấy đâu là khởi diêm, ví như một hòn núi đá
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lớn có người cứ 100 năm đến đó với tấm vải kasi lau một lần, 
lau đến mòn hòn đá ây cũng chưa sánh được kiếp luân hồi của 
chúng ta. Trong ây, chúng ta đã biết bao lần uống sữa mẹ cho 
đến con nhiều hơn là nước biển cả. Thế mà hôm  nay chứng 
ta  lạ i không thức tỉnh  tiến  tu, mượn thân nầy m à giải 
quyết cơn m ộng vô m inh, m ột phen qua rồi bao giờ gặp  
lạ i cơ hội tố t như thế.

Như một lần Đức Phật ở tại thành Xá Vệ, rừng Kỳ Đà vườn 
ông Cấp Cô Độc, Ngài khơi một chút đất trên đầu ngón tay đưa 
lên hỏi chư Tỳ Kheo: “Nầy các Tỳ Kheo, các ông thấy đất trên 
đâu ngón tay ta nhiều, hay đất quả địa cầu nhiều?”. Các thầy 
Tỳ Kheo đáp: “Bạch Thế Tôn, đất quả địa cầu nhiều so với đất 
đầu ngón tay Thế Tôn gấp trăm lần, ngàn lần, trăm ngàn lần 
cho đến khó mà tính kể được”. Phật nói: “Cũng vậy, ta  thấy 
chúng sanh ở thế gian nầy sau khi bỏ thân người phần đông đi 
vào các thú nhiều như đất quả địa cầu, còn kẻ trở lại làm người 
rất ít như đất đầu ngón tay”.

Thế nên, Đức Phật mới nói: được thân người rất khó, trăm 
lần, ngàn lần khó để nhắc nhở chúng ta phải khéo tu  học chánh 
pháp, khích lệ thêm niềm tin và sự phẩn khởi. Đó là Ngài nói 
về lợi ích của thân trên đường tu học. Còn một điểm mà chúng 
ta ít người biết đến là: chính ngay cái thân giả dối nầy đã có 
sẵn cái chân thật bất sanh bất diệt mà chư Phật hằng khen 
ngợi. Ấy là điều mà những người tu Phật chúng ta thường ao 
ước muốn gặp, và đă từng tốn bao công phu đeo đuổi tìm cầu 
nhưng không ngờ nó ở ngay nơi thân nầy. Ngài Triệu Pháp Sư 
nói: “Trong càn khôn, giữa vũ trụ  có hòn ngọc quí ở tại hình 
sơn”. Hình sơn là chỉ thân năm uẩn nầy vậy. Do đó, chúng ta 
có đủ niềm tin nơi mình, sẵn sàng vươn lên, trong cái sanh diệt 
mà sống với cái bất sanh bất diệt.

Như vậy đôì với thân nầy có hai điểm: một điểm đáng chê 
trách, xa lìa, một điểm đáng khích lệ vươn lên, chúng ta  phải 
quán cả hai mặtỂ Để phá chấp, chúng ta  phải quán thẳng vào 
bản chất hư dôi không chắc thật của thân để phá trừ  cái si mê 
chấp ngã, đã dẫn chúng ta đi mãi trong luân hồi sanh tử. Thứ



Nhật Lá B'ô Đ'ê. Trang 172

hai, để tu tiến chúng ta phải lợi dụng thân nầy làm lợi khí vượt 
qua vòng sanh tử  mà đạt đến cứu cánh giải thoát. Thêm một 
điểm nữa, ngay cái thân không thật nầy khéo nhận ra cái chân 
thật, bao nhiêu công đức sẽ từ  đó đầy đủ tất cả cho đến cứu 
cánh thành Phật không còn nghi ngờ gì hết.

Tóm lại, quá yêu m ến quí trọng thân nầy để rồi tha  
hồ cho nó thụ hưởng lạc thú là  m ột cực đoan, mà hành  
hạ hủy hoại nó cũng là  m ột cực đoan. Chúng ta  phải 
tránh hai cực đoan nầy mà sống theo trung đạo. Đó là  
chúng ta  đỉ đúng đường chư Phật đã đi, chớ để m ột thời 
qua suông, dịp may không đến haỉ lần, về sau ắt phải ân  
hận! Hãy x ét kỹ! Hãy xét kỹ!

8. Giá tri cái thât •  •

Thuở trước có vợ chồng một ông vua đă lớn tuổi mà không 
có con trai, chỉ sanh được một công chúa. Vua cùng với hoàng 
hậu mới bàn nhau kén hoàng tử. Một hôm, Vua cho rao khắp 
thần dân trong nước ai có con trai hãy đến ra mắt Ngài. Thế là 
bao nhiêu cậu con trai trong nước đều tụ về trước cửa triều 
đình. Vua mới trao cho mỗi người một gói bảo: “Đây là nhứng 
gói hoa giông, mỗi người hãy đem về ương trồng cho kỹ càng 
rồi đem đến dâng cho ta, nếu hoa của ai đẹp nhất ta  sẽ chọn 
làm hoàng tử”. Các chàng trai vâng lệnh đem về chọn đất tốt, 
phân bón hết sức kỹ càng, đến hạn định mỗi người cùng nhau 
đem đến dâng lên vua những chậu hoa thật là xinh xắn. Vua 
cùng hoàng hậu đi giáp một vòng xem tất cả những chậu hoa. 
Phải nói có nhiều chậu hoa đẹp không thể chê, tuy nhiên Vua 
cùng hoàng hậu đi tới đi lui lắc đầu ra vẻ buồn bã. Chợt có thằng 
bé ôm một chậu đất không vừa chạy đến vừa khóc. Vua mới hỏi: 
“Vì sao con lại khóc?”. Nó mếu máo thưa: “Thưa Ngài, hôm 
trước Ngài đưa cho con một gói hoa giống, con đem về tìm đất 
tốt, phân bón chăm sóc hết sức kỹ lưỡng nhưng rốt cuộc không 
lên một cây nào. Hu! Hu!”. Vua bỗng sáng mắt lây tay xoa đầu 
thằng bé nói với mọi người: “Đây là Hoàng Tử của ta”. Tất cả 
ai nây đều ngạc nhiên và có ý phản đôìế Vua mới bảo: “Hôm



Nhặt Lá B'ô Đ'ê. Trang 173

trước ta đưa cho các ngươi những hoa giống đó là ta đã đem hấp 
chín hết rồi, thế mà mọi người đem về đổi lây những hoa giống 
khác thay vào, nên mới có được nhứng cây bông đẹp nầy. Đó là 
các ngươi chưa thành thật. Chỉ có thằng bé nầy mới là người 
thành thật, rất xứng đáng là Hoàng Tử của ta”ể

Vua bèn chọn thằng bé làm Hoàng Tử.

BÌNH: Ở thế  gian ít có mấy ai dám nhìn nhận sự thật và 
nói lên sự thật. Do vậy đa số sống với nhau toàn bằng cái hình 
thức giả dốỉ bên ngoài, rất khó tìm được một người chân thật 
hoàn toàn. Giả sử chúng ta làm cái gì đó sai, có người hỏi: “Ai 
làm cái nầy?”. Tức chúng ta liền nói: “Không biết ai làm à?”. 
Hoặc có nói thật thì mười phần chỉ nói một hai, không bao giờ 
dám nói hết. Trong cổ  Học Tinh Hoa có kể một câu chuyện: 
Có một anh chàng rất hung bạo và thô lỗ. Một hôm ở trong buổi 
tiệc, một SỐ anh em đang ngồi nói chuyện, có liên quan đến anh, 
một người xen vào nói: “Cái anh chàng đó mà nói làm gì, thật 
là hung bạo và thô lỗ”ể Bất chợt anh ta đi ngang qua, vừa nghe 
chưa hết câu liền bạt anh kia mấy bạt tai nói: “Chú mầy nói ai 
thô lỗ?”. Như vậy, chúng ta có tức cười không? Chẳng chịu 
mình là thô lỗ, lại bạt tai người, vậy cái hành động ấy phải nói 
là gì? Thế nên chúng ta có bao giờ dám nhìn thẳng vào sự thật.

Đến trong đạo cũng vậy, chúng ta đã chán nhứng cái giả 
dốì ở thế  gian, vào đạo để mong tìm một đời sống chân thật. 
Nhưng rồi cúng lại bày ra cái giả với nhau mà cái thật đâu thì 
không thâyỂ Chẳng hạn một số các người tu hành bình thường 
không chịu, trái lại làm ra những cái lạ đời nào ăn rau sống, 
uống nước lạnh, nhịn đói vếv... để chi vậy? Có phải chăng để 
người chú ý đến ta? N ếu ta  thật sự chân tu  th ì người b iết 
đến hay không b iết đến có can hệ gì? T hế ấy là  sống vớỉ 
cái giả dối rồi mà không hay không biết! Tại sao chúng  
ta  không dám thành thật vórỉ chinh m ình, sống ngay cái 
bình thường chân thật, cũng ăn cũng uống như bao 
nhiêu  người, nhưng m ỗi m ột niệm  hư vọng, tà  vọng vừa 
dấy lên  tức liền  tỉnh  giác buông xả, m ỗi m ột sự  trá i ý, 
nghịch lòng đưa đến cfêu vui vẻ thông qua, dó là  chúng
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ta  đã sống trong đạo lý ròi, đâu phải nhọc nhằn bày ra 
những v iệc kỳ đặc như thế? Như thằng bé sẵn sàng ôm chậu 
đất đến trữớc nhà 'vua để “TRÌNH LÊN s ự  THẬT”, chứ không 
dốì đem những thứ hoa nầy, hoa nọ trồng vào để mong được 
khen ngợi.

Chúng ta nên biết, thân nầy vôn từ  cái nhân hư vọng mà 
thành thì dù cho có khen ngợi, có che đậy bao nhiêu rốt cuộc 
rồi nó cũng lộ ra cái bản chất hư dốì của nó, tức là tan rã hư 
hoại! Người có trí phải thấy rõ điều đó, không th ể ở trên  
cá i hư  dối lạ i dựng thêm  cái hư dối để rồi gạt gẫm  lẫn  
nhau. N ói thẳng ra cho đến bạn bè anh em  cũng mấy 
k h i th à n h  th ậ t  với nhau . Sở dĩ ta thân với người bạn nầy là 
vì anh biết chiu ta, giúp ta, thuận theo chỗ muốn của ta. Nếu 
trái lại, thử hỏi ta  có còn thân nữa chăng? Giả sử một người 
bạn thân nhất, ta  muốn gì bạn đều giúp cả nhưng lỡ một lần vì 
bận việc không giúp ta  được, ngay đó đã bớt thân rồi, nếu vài 
lần như vậy ắt là không còn thân nữa! Vợ chồng với nhau cúng 
vậy. Mới xem qua tưởng chừng như thương yêu lắm, nhưng xét 
kỹ lại, giả sử người vợ hoặc người chồng bị ho lao, hoặc bị cùi 
hủi, thì thử  hỏi có còn đủ cái tình nghĩa của buổi ban đầu nữa 
chăng, hay đã lợt lạt đi rồi, và có thể hất bỏ là khác! Như vậy 
có thương yêu thật chưa, hay chỉ thương yêu trên bóng dáng 
của một cái “TA”? Nói rộng ra, trên thế gian nầy gần như tất 
cả đều sống trên cái giả nhiều hơn là cái thật. Trách gì chúng 
ta không khỏi hồi hộp lo âu từng phút giây, khổ nhiều mà vui 
ít!

Vậy cho nên  m uốn sống m ột đời sống cao qui, chứng 
ta  phải can đảm sống thẳng với sự thật, chấp nhận sự  
th ật để vươn lên , chớ không th ể v ì m ột chút bản ngã 
thấp hèn  m à đem  cá i giả phủ lên  cái thật, để rồi k ết cuộc 
đành phải hổ thẹn!

Hãy sẵn sàng thành thật như THẢNG BÉ ÔM CHẬU ĐẤT 
TRÌNH TRƯỚC NHÀ VUA!
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PHẦN BA

VẤN ĐÁP

Nhân khách đến Tu V iện hỏi đạo, Thầy V iện Chủ trả  
lời, chúng tô i ghi vào đây những câu hỏi chúng ta  thường  
thắc m ắc.

Hỏi:

- Phật có trước hay pháp có trước?

Đáp:

- Nếu căn cứ pháp Duyên Khởi: Pháp có trước, Phật có sau. 
Vì pháp ấy xưa nay vẫn như vậy (như thị), dù có Phật ra đời 
hay không ra đời, pháp ấy vẫn không thêm không bớt (pháp đó 
là lẽ thật của muôn đời). Kinh nói: “pháp nầy là mẹ của Chư 
Phật trong ba đời. Chư Phật do ngộ pháp nầy mà thành đạo”.

- Y cứ lời Phật nói: Phật có trước, pháp có sau. Do Đức 
Phật tu  hành thành đạo, mới nói ra 12 bộ kinh, nên Phật có 
trước, pháp có sau.

Hỏi:

- Thế nào là thuyết pháp như dã can? Thế nào là thuyết 
pháp như Sư tử  rống?

Đáp:

- Đem giáo pháp cứu cánh dạy cho người tức thời thấy đạo, 
đạt lý vô sanh trong hiện tại thẳng đó dứt nghiệp hết khổ, sống
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với Niết Bàn tự  tánh, nghĩa là trở về với tánh thường nhiên. 
Như người ghiền rượu khổ sở, biết rượu là hại liền bỏ, trở lại 
tánh bình thường. Người dạy pháp ây gọi là “SƯ TỬ RỐNG” 
(tiếng hét oai hùng của sư tử, trăm thú đều khiếp sợ kinh 
hoàng).

Trái lại đem những pháp phương tiện dạy người tu theo 
tiệm thứ, sanh đây sanh kia, còn trong vòng nhân quả hứu lậuể 
Người dạy pháp ấy gọi là thuyết pháp như “DÃ CAN” (chỉ kêu 
tiếng rè rè).

Hỏi:

- Tại sao thể tánh “Chơn Không” lại sanh ra có sơn hà đại
địa?

Đáp:

- Không phải “Chơn Không” sanh sơn hà đại địa mà do mê 
“Chơn Không” hiện có sơn hà đại địaỂ

Hỏi:

- Trong Kinh Lăng Nghiêm nói: “Nhất nhơn phát chơn quy 
nguyên, Thập phương thế  giới tận thành tiêu dẫn”. Như vậy 
một người trở về nguồn chơn thì thế  giới nầy đâu còn nữa?

Đáp:

- Mười phương thế  giới không còn là không còn với người 
trở về nguồn chơn. Còn đối với chúng sanh khác (còn mê) thì 
thế  giới vẫn nguyên vẹn. Nếu không phải như thế  thì khi Phật 
thành đạo thế  giới nầy hẳn đã tiêu mất đâu còn đến ngày nay?

Hỏi:

- Người tu Tịnh Độ sau khi lâm chung tùy theo sức tu mà 
sanh về Cực Lạc có Cửu Phẩm Liên Hoaễ Còn người tu  Thiền 
nếu chưa được giác ngộ giải thoát sau khi lâm chung về đâu?

Đáp:
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- Người tu Thiền nếu chưa hoàn toàn giải thoát thì khi lâm 
chung nên giữ tâm thanh tịnh, không khởi niệm thì cũng được 
tùy nguyện trong khi tu mà sanh về những cảnh giới tốt để tiếp 
tục tu nữa.

Hỏi:

- Kinh Lăng Nghiêm nói: Một người thể nhập Pháp thân 
thì trùm khắp cả pháp giới, thế  còn chỗ đâu cho người sau thể 
nhập?

Đáp:

- Trong Kinh Viên Giác, Phật thí dụ như trong một ngôi 
nhà lớn, người ta đem vào một ngọn đèn thì ánh sáng ngọn đèn 
tràn đầy khắp cả căn nhà. Có một người lại đem thêm một ngọn 
đèn nữa thì ánh sáng củng tràn khắp cả căn nhà, và nếu đem 
thêm nhiều ngọn đèn nữa, ánh sáng vẫn trùm khắp mà không 
ngăn ngại nhau. Cũng thế, nếu ai thể nhập Pháp thân thì sẽ 
thấy trùm khắp và hòa trong pháp giới chớ không ngăn ngại 
chi cả.

Hỏi:

- Thế nào là kiến tánh khởi tu?
Đáp:

- Tức là trước nhận ra được tánh giác, rồi theo chỗ thây 
đó, tu cho đến cứu cánh giải thoát.

Hỏi:

- Còn kiến tánh khởi tu là sao?

- Đó là trường hợp của Đức Lục Tổ.

- Chưa kiến tánh phải tu như thế  nào?

- Như trong hồ nước có hòn ngọc, người thây ngọc đưa tay 
nắm lây (dụ cho người kiến tánh khởi tu). Người chưa thấy quơ 
tay mò một lúc quơ được nắm lấy giữ gìn (dụ cho người chưa
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kiến tánh). Tuy chưa thấy nhưng tin chắc rằng trong ấy quyết 
định có hòn ngọc.

Hỏi:

- Trong Kinh Kim Cang, Phật dạy trì bốn câu kệ. Vậy thì 
bốn câu kệ nào?

Đáp:

- Văn kinh nói rõ ràng: “Hoặc trì nhẫn đến bốn câu kệ...”. 
Như vậy tùy, hoặc trì cả bộ kinh hoặc trì bốn câu, hai câu cũng 
được, đâu nhất định câu nào? Đó là không vấn đề mà đặt thành 
vấn đề nên thêm việc rắc rổìễ

Hỏi:

- Trong kinh Phật nói: “Tất cả chúng sanh đều có Phật 
tánh”. Làm sao chứng minh được điều nầy?

Đáp:

- Ví như có người đào đất được mấy tấm gương, người ấy 
đem một tấm lau chùi sáng, liền biết mây tấm kia thế  nào? Tức 
cũng có sáng, nếu chịu khó lau chùiẳ

Đức Phật là một con người do tu mà được giác ngộ thành 
Phật, chúng ta  cúng là một con người như Ngài, tức cũng có 
tánh giác, cũng sẽ thành Phật không nghi.

Hỏi:

- Thế nào là Niết Bàn trong sanh tử?

Đáp:

- Tâm niệm sanh diệt là sanh tử. Hết tâm niệm sanh diệt 
là Niết Bàn (Ngay nơi tâm thể mà có Niết Bàn).

Hỏi:

- Phong tục cữ đi đường ngày mồng 5,14,23 có đúng không?

Đáp:
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- Không đúng! Tại sao? Xin đặt lại câu hỏi: tấ t cả những 
tai nạn thường xảy ra, có phải chỉ xảy ra mây ngày đó thôi, hay 
những ngày khác cũng có? Trái đất xoay quanh mặt trời, có nói 
tốt xấu gì không? Nếu ba ngày đó là ngày xấu thật, thì th ế  gian 
nầy không có nhân quả. Như ăn trộm nếu nó tránh mấy ngày 
đó chắc la nó khỏi ở tù. Tuy nhiên ăn trộm ắt có ngày bị bắt 
đâu tránh khỏi.

Thế nên nếu đi vì việc lành thì tốt, đi vì việc dữ thì xấu. 
Làm việc lành kết quả thiện, làm việc dữ kết quả ác, chứ không 
phải do ngày giờẾ

Hỏi:

- Tâm muốn vươn lên nhưng gặp nhiều nghịch cảnh không 
thực hiện được ý muốn, phải dùng biện pháp gì?

Đáp:

- MỘT: Nghĩ mình đã chết. HAI: Nhận thật mình đang 
sông trong cảnh “MỘNG”.

Hỏi:

- Thế nào là tà  kiến?

Đáp:

- Hành động, lời nói, việc làm, ước mơ... đều hướng về nẻo 
ác: sa đọa, tội lỗi, khổ đau là tà  kiến.

- Thế nào là chánh kiến?

- Hàn Vi động, lời nói, việc làm, ước mơ... đều hướng về nẻo 
thiện: từ  bi, cứu khổ, giải thoát, an lạc... là chánh kiến. Dụ như: 
Hột giống đắng như khổ qua, gặp mưa móc thấm ướt lên cây 
đều đắng. Trồng cây giống ngọt v.v... cũng thế. Tóm lại, tin  lý 
nhân quả là chánh kiến.

Hỏi:

- Người tu theo pháp 12 nhơn duyên phải diệt món nào 
trước?
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- Diệt xúc và diệt thọ.

- Tại sao không diệt vô minh v.v... mà diệt xúc và thọ.

- Vì Vô minh thuộc về nhân quá khứ không thể diệt được. 
Hành, thức, danh sắc, lục nhập cung không thể diệt đữợc... Vì 
hành là nghiệp quá khứ. Thức, danh sắc, lục nhập là bộ phận 
của thân thể con người cũng không đoạn được. Chỉ có xúc thọ 
tùy cảnh mà có dễ thấy dễ diệt. Xúc thọ là nguồn gốc của tắng, 
ái, mà tắng, ái là động cơ chính của luân hồi. Do sáu căn tiếp 
xúc sáu trần sanh cảm thọ vui hoặc khổ, hoặc không vui không 
khổ; phiền não (tham, sân, si, tắng, ái) cũng theo đó mà sanh. 
Trái lại, sáu căn tiếp xúc sáu trần “KHÔNG DẤY MỘT NIỆM 
PHÂN BIỆT”, tức la “KHÔNG CẢM THỌ”, không cấm thọ thì 
không khởi tâm yêu ghét, yêu ghét không thì tham sân cũng 
không. Mê lầm nhân đây mà dứt (DỨT SI) tức tịch tĩnh Niết 
Bàn.

Hỏi:

- Có một Phật tử  đến hỏi: Ngài Nam Tuyền bảo Triệu Châu: 
“Tâm bình thường là đạoẳ Còn tu tức trái đạo”. Tại sao Thầy 
dạy chúng con tu?

Đáp:

- Ngài Nam Tuyền nói là chỉ cho người “TÂM ĐÃ BÌNH 
THƯỜNG”. Trái lại, tâm con chưa bình thường nên Thầy dạy 
con tu.

Hỏi:

- Cúng dường người nào phước nhiều nhất?

Đáp:

- Cúng dường người không tu, không chứng (Đạo nhân vô 
tâm) phước nhiều nhất.

- Người không tu không chứng là người nào?

- Đây chính là trở về với chính mìnhễ
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- Tại sao gọi là vô tu, vô chứng?

- Vì tự  nó sẵn có, đâu phải do tu mà được. Dụ: Tánh nước 
tự  trong, đâu phải do lóng nước trong.

Tóm lại, trở về với chính mình mới quí (giải thoát sanh tử). 
Dù cúng dường mười phương chư Phật cúng chỉ là Phật bên 
ngoài, chỉ được phước mà thôi, nên gọi là không bằng.

Hỏi:

- Tại sao căn bản đạo Phật xây dựng trên quan niệm nhân 
sanh đau khổ (dụ khổ đẽ)?

Đáp:

- Vì khổ có nghĩa là “vô thường”. Vô thường chi phối tấ t 
cả sự vật, không một cá nhân nào thoát khỏi (khổ là một lẽ thật 
muôn đời). Từ khổ mà giải thoát mới là giải thoát chân thật, 
ngoài ra tưởng tượng một cảnh giới nào đó để giải thoát, đó là 
giải thoát hư tưởng vậy.

1. Ba cửa giải thoát
Hỏi:

- Ba cửa giải thoát (tam giải thoát môn) là gì?

Đáp:

MỘT: Cửa “KHÔNG” (không môn): nhận rõ các pháp 
không thật có. Sở dĩ các pháp có muôn ngàn sai khác đều do 
nhân duyên hòa hợp tạm có, không có một pháp nào có cái thể 
chân thật. Bởi do duyên hơp nên đủ duyên nó hơp, thiếu duyên 
thì tan. Nó tạm bợ dường như bọt nổi, như bóng chớp, như 
sương mù. Có nhưng không thật.

HAI: Cửa “KHÔNG TƯỚNG” (Vô tưómg m ôn): Muôn 
ngàn hiện tượng trong thế  gian đều “KHÔNG CÓ TƯỚNG c ố  
ĐỊNH”. Những hình tướng có ra đều tùy theo nghiệp của chúng 
sanh mà thây thế  nầy hoặc thế  khác. Cũng một thân người mà
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loài người họ cho là thân thể họ, loài vi trùng cho đó là vũ trụ  
của nó đang sống. Cái bàn viết, với con người là cái bàn để viêt, 
con mọt cho là thức ăn của chúng v.vỆắ. Vậy gọi đó là tướng gì?

BA: C ửa “KHÔNG TẠO TÁC” (Vô tá c  m ôn): Vì nhận 
rõ các pháp hữu vi là huyễn hóa, sanh diệt, vô thường nên không 
khởi tâm tạo tác. Cũng gọi là “VO NGUYẸN” vì không tâm 
mong cầu. Thí như thây ảnh trên màn bạc, do biết bóng trên 
màn bạc là giả, nên dù bóng có đẹp, xấu vẫn không sanh tâm 
phân biệt yêu ghét.

Ba cửa nây có công năng đưa hành giả ra khỏi khổ 
sanh tử, chứng quả N iết Bàn an lạc, nên  gọi là  cửa giải 
th o á t. Song ba cửa nầy giữa Đại thừa và Tiểu thừa có khác:

* Đại thừa do dùng “TRÍ TUỆ”, nhận rõ các pháp không 
thật thể, do nhân duyên hòa hợp như huyễn, như mộng để xa 
lìa lòng chấp trước mà thực hành “Lục Ba La Mật” lợi ích chúng 
sanh.

* Tiểu thừa do quán “KHÔNG”, thành tựu được “KHÔNG 
QUÁN” xa lìa tâm chấp trước đôì với ngã pháp, để đạt đến Niết 
Bàn không tịch.

2. Ba nghiệp thân hay thù
Hỏi:

- Trong thân thể nầy vật nào là thân thiện nhất và thù 
ghét nhất?

Đáp:

- Ba nghiệp (thân, miệng, ý) chính là bạn thân thiêt nhất 
mà cũng chính là kẻ thù ghét nhấtệ Tại sao? Bởi vì nêu dùng 
ba nghiệp để làm các việc lành, theo chiều giác ngộ thì giúp ta 
an lạc và giải thoát tiến lên các quả lành (thành Phật tác Tổ) 
đó gọi là thân. Trái lại, đem ba nghiệp nầy làm các việc ác, chạy 
theo ngũ dục, theo chiều si mê, nó sẽ đưa chúng ta  đến chỗ khổ 
đau, trầm luân đen tối trong tam đồ, ấy gọi là thù.
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- Nghiệp có tầc dụng gì mà chi phôi lớn lao như vậy?

- Nghiệp là chủ động, mà củng là động cơ chính yếu cho 
cuộc sống của con người. Tất cả mọi an lạc hay khổ đau đều do 
nghiệp mà ra cả. Nghiệp là gì? Nghiệp chính là thói quen ta 
huân tập lâu ngày thành nghiệp. Do nghiệp đó mà dẫn dắt 
chúng ta đến cảnh giới thiện ác, hoặc khổ hoặc vui v.v...

Ví dụ: như người tập uống rượu sẽ bị nghiệp rượu (ghiền) 
dẫn vào quán rượu. Người cờ bạc sẽ bị nghiệp cờ bạc dẫn vào 
nhà chứa bài. Người tập rèn công nghiệp văn nghệ thì sẽ trở 
thành người thuần thục về công nghiệp và văn nghệ... Lý 
nghiệp dẫn là như thế, chứ không phải có người thứ  hai nào 
chen vào sai sử cả.

Tóm lại, nếu chúng ta  b iết sử dụng ba nghiệp theo  
ch iều  lành, ch iều  giác ngộ th ì ba nghiệp sẽ giúp ích  
chứng ta, ba nghiêp chinh là  ban thân th iê tệ Trai lại, 
nếu chúng ta  buông lung ba nghiệp, tạo ác th eo  ch iêu  
si m ê để b ị sa đọa trầm  luân, như th ế  th ì nghiệp là  kẻ 
thù địch đang chê trách nhất.

3. Hai cái nghĩ
Hỏi:

- Tiàm sao giản trạch được cái nghĩ nào là cái nghĩ của chúng 
sanh, cái nghĩ nào thuộc cái nghĩ của chư Phật?

Đáp:

- Nghĩ hơn thua, phải quấy, thiện ác, tốt xấu v.v.ẵể thuận 
theo sự suy tính của th ế  gian thuộc về nghĩ của chúng sanh. 
Trái lạ i cá i nghĩ nào phù hợp với “TRÍ BÁT NHA” gọi là  
Trí H uệ Phật. N ghĩa là  dùng trí quán chiếu, nhìn  sự  vật 
trên  tin h  than giác ngộ, giải thoat. Biết sự vật là hư huyễn 
giả dôì nên không khởi niệm phân biệt yêu ghét, lấy bỏỂề. thường 
khởi lòng từ  bi độ thoát chúng sanhệ
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- Như th ế  th ì Phật vẫn còn khởi niệm , m à còn khởi 
niệm  th ì còn động, đâu th ể gọi là tịch  tỉnh  được?

- Vấn đề nầy  chứng ta  n ê n  xét kỹ, m ặc dù P h ậ t có  
khởi niệm , nhưng Ngài vẩn ở trong định. Vì th ế  nên  m ỏi 
gọi là  N gài ở trong ‘‘ĐẠI THIEN ĐỊNH”. N ghĩa là  trong  
m ọi oa i nghỉ đi, đứng, nằm, ngồi, động, tỉnh, nói, n ín  đều  
là  địnhỄ Bởi v ì Phật đã dứt tâm  hữu lậu th ế  gian, Ngài 
hằng sống với “TRÍ VÔ PHÂN BIỆT”,* m ặc du N gài có  
khởi dụng phân b iệt độ sanh nhưng vẫn ở trong tánh  
th ể  như như bất động (không dấy khởi phiền  não), Ngài 
h o à n  to à n  làm  chủ  m ọi tâm  niệm . Trái lại, chúng sanh sống 
theo nghiệp thức phân biệt theo tình, lòng nhiễm ô ái trược đầy 
dẫy, nên khởi tình yêu ghét, có niệm tham sân, hằng sông trong 
sanh diệt lưu chuyển, niệm niệm trôi lăn không hay tự  chủ.

Để chứng minh điều nầy xin dẫn chứng bài kệ Lục Tổ đáp 
với ông Ngọa Luân. Ông Ngọa Luân do lầm chấp là phải dứt 
bặt tư  tưởng phân biệt, không cho dây niệm mới ngộ đạo, nên 
ông nói:

Ngọa Luân hữu kỹ lưỡng 
Năng đoạn bách tư tưổng 
Đối cảnh tâm bất khởi 
5Ồ Đề nhật nhật trưởng.
DỊCH:
Ngọa Luân có kỹ lưỡng 
Haỵ đoạn trăm tư tưởng 
Đối cảnh tám chẳng khởi 
Bồ Đề ngàỵ thêm lớn.
Lục TỔ nghe xong liền bảo: Bài kệ nầy tâm địa chưa sáng. 

Nếu y theo đó tu hành càng thêm triền phược. Nhơn đó Tổ nói 
kệ:

Huệ Năng mội kỹ lưỡng 
5ất đoạn bách tư tưởng 
Đối cầnh tám <sở khỏi



Nhặt Lá Bò Đề. Trang 185

5Ồ Đề tác ma trưởng?

DỊCH:

Huệ Năng chẳng kỹ lưỡng
Chẳng đoạn trăm tư tưởng
Đối cảnh tâm thường khởi
5Ồ Đề đâu có lớn?

VI lẽ đó nên pháp tu của Đại thừa giáo hay của Thiền Tông 
có phần phóng khoáng, không gò bó như lối tu kềm tâm và đoạn 
tư  tưởng cho khô kiệt của Nhị thừa. Vì vậy nên vấn dề ứng 
dụng độ sanh của Phật và Bồ Tát mới được sâu rộng và phổ cập 
quần sanh, khác hơn hàng Nhị thừa khô thân diệt trí, chìm 
trong Niết Bàn không tịch.

4. Bốn điều nương tựa
Hỏi:

- Trong Kinh Niết Bàn Phật dạỵ: Người Phật tử  nương 
theo pháp “TỨ Y” mà tu tập, vậy “TỨ Y” là gì?

Đáp:

MỘT: Y PHÁP BẤT Y NHƠN (Y th eo  giáo pháp  
chẳng y  theo người): Pháp Phật là lẽ thật, là chân lý, quí báu 
vô lượng. Người giảng nói pháp ấy tuy có hành vi không chân 
chánh; nếu mình vì chút hành vi đó không tin nhận, hoặc không 
chịu đến nghe ắt sẽ mất phần lợi lạc. Để gạt bỏ tâm phân biệt 
tỵ hiềm nầy, Phật dạy chúng ta phải gắng học hỏi rồi y cứ giáo 
pháp Phật dạy để tu hành, mặc dù người giảng dạy có tốt hay 
xấu không cần biết. Xưa khi còn làm hạnh Bồ Tát, Phật vẫn 
đến nghe Dã Can nói pháp.

Trong Luận Đại Trượng Phu có dụ như: Trong thùng rác 
nhơ có hòn ngọc quí, chúng ta đừng ngại gì thùng rác nhơ mà 
không chịu thò tay lấy ngọc. Nghĩa y pháp bất y nhơn là như
vậy-
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HAI: Y NGHĨA BẤT Y NGỮ (Y theo ý  nghĩa lý, chẳng  
y  th eo  v ăn  tự  ngôn  ngữ): Nghĩa Phật nói ra nhằm dạy chúng 
ta  đạt được chân lý, đạt được lẽ thật của sự vật. Người học phải 
y theo nghĩa đó mà tu hành để đạt được chân lý, đừng chạy theo 
phân biệt vàn tự, ngôn ngữ, dù ngôn ngữ văn tự  đó có kém dở, 
có vụng về, chúng ta cũng không nên cố chấp.

BA: Y TRÍ BAT Y THỨC (Y theo lý trí, không y  theo  
tìn h  th ứ c  p h â n  biệt). Dùng trí để quán xét mới hợp với chân 
lý. Trái lại, thức thì hợp với tình cảm, tình cảm là theo nghiệp. 
Vì vậy, muôn đạt được chân lý thì phải sống bằng lý trí, gạt bỏ 
mọi tình cảm phân biệt theo vọng thứcẳ

BỐN: Y LIỄU NGHĨA BẤT Y BẤT LlỄU NGHĨA (Y 
th eo  kỉnh điển liễu  nghĩa, chẳng y theo kỉnh đ iển  không  
liễu  nghĩa): Kinh điển Phật nói ra tùy căn cơ tùy tâm bệnh, 
như vị lương y tùy bệnh cho thuốc nên có thấp có cao không 
đồng, nhưng mục đích cứu cánh là giải thoát sanh tử. Nhứng 
Kinh điển chỉ thẳng đến quả vị giải thoát viên mãn (Phật) là 
Kinh liễu nghĩa. Trái lại, Kinh điển nào dùng phương tiện cho 
hàng căn cơ thấp kém, như Nhơn thừa, Thiên thừa v.v... là 
Kinh điển bất liễu nghĩa.

Vậy người tu  Phật m uốn ra khỏi sanh tử, thẳng đến  
Phật quả phải lấy pháp “TỨ Y” riầy làm  kim  ch ỉ nam  để  
hướng thẳng đến đạo giác ngộ. Đây là  phương pháp tu  
của Đ ại thừa Phật giáo.

5. Dứt tâm tam gỉớỉ
Hỏi:

- Trong Kinh Phật nói: dứt tâm trong ba cõi là Niết Bàn 
(Tam giới tâm tận tức thị Niết Bàn). Thế nào là tâm trong ba 
cõi?

Đáp:

- Ba cõi là cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc (tam giới).
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MỘT: Tâm trong cõi dục (dục giới): Tâm đắm nhiễm ái 
trước lục trần (sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp) và buông theo 
ngũ dục (tài, sắc, danh, thực, thùy) không biết nhàm chan va 
xa lìa.

HAI: Tâm trong cõi sắc (sắc giới): người tu Thiền định (Tứ 
Thiền) do dừng được một phần vọng tưởng thô động bên ngoài, 
phiền não nhiễm ô cũng theo đó mà nhẹ. Kết quả sẽ sanh các 
cõi trời Sắc Giới (Vô Phiền Thiên, Vô Nhiệt Thiên)ệ Do tâm họ 
còn chấp về sắc tướng nên sanh cõi nầy.

BA: Tâm trong cõi không sắc (Vô sắc giới): người nầy tu 
về không định (Tứ không). Họ thiên về “Tưởng không”, tâm 
thức họ chìm trong không tịch. Vì thế, kết quả họ sẽ sanh lên 
các cõi trời Vô sắc... (Không vô biên xứ thiên, Thức vô biên xứ 
thiên v.v...)ể Quả vị nầy không còn chấp sắc tướng, nhưng họ 
kẹt về “CHẤP KHồNG”.

N ếu người tu  tập b iết dứt trừ  tâm  chấp trước trong  
ba cõi (dục, sắc, vô sắc) vừa kể, thông h iểu  P hật pháp, 
đoạn sạch nhơn hữu lậu, họ sẽ ra khỏi ba cõ i và đạt đến  
N iết Bần.

6. Ngộ thể khế dụng
Yêm Bà Nữ hỏi Ngài Văn Thù:

- Người đạt lý vì sao chưa tự tại trong sanh tử?

Ngài Văn Thù đáp:

- Vì lực dụng chưa đủ.

Ngài Văn Thù trả  lời nghĩa nầy thế nào? Người đạt lý không 
sanh tử, đôl với sự sanh tử  không còn lầm mê, tuy nhiên về 
khởi h ạnh chưa có (Lực dụng chưa đủ). Vi vậy m uốn đạt rốt 
ráo dứt sanh tử  phải dụng công khởi hạnh, d iệt ph iền  
não dứt h ết vong hoăc. Khi phiền não vọng hoặc dứt 
sạch m ới th ể nhập vào lý không sanh tử. Thể nhập lý  
không sanh tử  viên  mãn, mới khế hợp với chơn tán h  và
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hằng sống với tâm  th ể vô sanhẾ Khi trở về với tâm  th ể  
vô sanh, mới có đủ diệu dụng nhiệm  mầu, phát đại bỉ 
tâm  tùy cơ giáo hóa độ khắp hữu tình.

Vì th ế  nên  nói “NGỘ” không sanh tử  chẳng bằng  
“THỂ” không sanh tử, “THỂ” không sanh tử  chẳng bằng 
“KHÊ” không sanh tử, “KHẾ” không sanh tử  chẳng  
bàng “DỤNG” không sanh tử ế

Cùng một nghĩa nầy, Tiến Sơn Chủ đem câu hỏi trên hỏi 
Tu Sơn Chủ. Tu Sơn Chủ đáp:

- Giống như măng sẽ thành tre, nhưng ngay lúc còn măng 
thì không thể kết thành bè.

Vì thế, người muốn thể nhập rốt ráo lý vô sanh, phải theo 
thứ  lớp mà tu tập:

* Trước tiên ngộ lý không sanh tử.

* Kế phải thực hành để thể nhập được lý ây.

* Khỉ th ể nhập viên  m ãn m ới k h ế hợp th ể tánh thanh  
tỉnh  sẵn có của m ìnhệ Bấy giờ có đủ diệu dụng bất khả 
tư  nghi giáo hóa chúng sanh, khỉ công hạiih  viên  m ãn  
thành P hật quả.

Đây là con đường tiến tu của người tu hạnh Đại thừa phải 
trải qua vậy.

7. Sống thật
Thiền Sư Triệu Châu nói: “Cả ngày ăn cơm mà chẳng nhai 

nát một hạt gạo. Cả ngày mặc áo mà chẳng dính mắc một sợi 
tơ”. Ngài muốn nói gì với chúng ta?

Bởi vì người đạt đạo thấu được lẽ thật, nhận ra tánh chân 
thật của chính mình: RÕ THÔNG CÁC HÀNH ĐỘNG ĐỀU 
TỪ TÂM THỂ HIỆN, NÊN KHÔNG DẤY NIỆM: CÓ KHÔNG, 
ĐẤC THÂT v.v.ể. Trái lại, phàm phu ngu mê, chạy theo thức 
tình phân biệt, lúc ăn còn nghĩ trăm thứ, lúc mặc còn nghĩ trăm
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việc. Do đó mà phiền não (tham, sân, si) dây khởi mất tánh 
thường nhiên, tâm ta luôn luôn bàng hoàng xao xuyến, khắc 
khoải lo âu. Vì vậy mà sống xa với đạo (lẽ thật). Vì sống với đạo 
phải sống với tánh bình thường. Tánh bình thường nầy ai ai 
cũng có và không lúc nào vắng mặt nó. Tuy nhiên vì ta  mắc lo 
chạy theo ngoại cảnh mà bỏ quên tánh ây. Khi chúng ta  nhớ  
lạ i không chạy theo ngoại cảnh, tức ỉà  trở lạ i tánh  
thường nhiên. Tánh ấy nó thường hằng và m iên viễn  
không phải đợi tìm  kiếm  m ới có.

Thiền Sư Vĩnh Gia Huyền Giác nói: “Ma Ni Châu, nhơn 
bất thức. Như Lai tàng lý thân thâu đắc. Lục ban thần dụng 
không bất khôngể Nhất khỏa viên quang sắc phi sắc”. Nghĩa là 
có hòn ngọc Ma Ni người không biết, sáu ban thần dụng (Lục 
thông diệu dụng) không mà chẳng không. Một viên tròn sáng, 
sắc mà chẳng phải sắcể

Thể tánh vắng lặng thường nhiên của chúng ta ví như hạt 
minh châu. Hạt châu nầy sẵn trong khờ Như Lai của chúng ta, 
nếu chịu khó sẽ nhận đặng. Khi nhận được châu liền có đủ thần 
thông diệu dụng bất khả tư  nghi. Nó vốn tròn sáng không phải 
sắc, không phải không, mà gồm đủ cả sắc và không.

Người nhận ra hạt châu nầy, sông với nó mới là sống thật. 
Hạt châu nầy chính là tánh giác của mỗi người chúng ta  vậy.

Tóm lại, muốn sống thật là  phải nhận ra được tánh  
giác của chinh m ình, tánh ấy nó bất sanh bất d iệt tròn  
sáng không từng ô nhiễm . Khỉ hằng sống với tánh giác 
th ì không còn lầm  mê, không bị sáu trần sai sử. Nhở đó 
m à định lực chứng ta  kiên cố, trí tuệ tròn đầy, sanh tử  
nhơn đây mà dứtễ Đây chính là  sống thực và sống m iên  
viễn  vậy.
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PHẦN BỐN

TRÍCH GIẢNG THIỀN s ử

l ằ Nghĩa Phật tánh
Ngài Ngưỡng Sơn hỏi Ngài Trung Ấp:

- Thế nào là nghĩa Phật tánh?

Ngài Trung Ấp nói:

- Ta nói cho ông một ví dụ: Như cái nhà có sáu cửa, trong 
đó để một con khỉ kêu chóe! chóe!

- Con khỉ ngủ thì sao?

Ngài Trung Ấp bước xuông giường thiền, nắm đứng Ngài 
Ngưỡng Sơn nói:

- Chóe! chóe! Ta cùng ông thấy nhau rồiắ

Ngài Trung Âp nói kệ giải thích:
Đông niên tuyết thất thế thôi đồi 
Yên điện la môn dạ bất khai 
Hàn cảo viên lâm khai biến thái 
Ãuân phong xuy khởi luật đồng khôi.
DỊCH:
Năm tần nhà tuyết ngủ im lìm 
Thầm lặng cửa rêu đêm chẳng mở 
Cây lạnh vườn rừng trong biến thối 
Gió xuân chợt khỏi vọng phù trầm.
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BÌNH: Chỉ cần con khỉ ngủ đi tức tin  xuân đây đó 
hiện.

2. Động Sơn thăm bịnh
Tăng hỏi:

- Khi gió lửa phân ly sẽ về đâu?

Ngài Động Sơn đáp:

- Khi đến chẳng mang một vật, khi đi cúng th ế  âyể

- Tuy nhiên thân con chẳng an (đau nhức)ắ

- Thân đau nhức có cái chưa từng đau nhức.

- Cái không đau nhức thế nào?

- Ngộ thì trong gang tấc, mê thì cách núi đồi.

- Xin Hòa Thượng chỉ cho con đường sẽ hướng đến.

- Tôi đen tựa như sơn, hiện tại tức thành lập (chỉ nhớ hiện 
tại, đừng nghĩ quá khứ và vị lai)ế

- Thế nào là ý Tổ Sư từ Ấn Độ sang?

Ngài Động Sơn trả  lời:

- Sáu cửa chẳng đồng mưu.

3. Tin người nghe pháp
Tổ Lâm Tế quở chúng: “Các ông không đủ lòng tin”. 

Chúng thưa:

- Hòa Thượng bảo con tin việc gì?

- Tin người nghe pháp đó.

TỔ dạy tiếp:
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Nếu ông mến thánh ghét phàm

Trong biển -sanh tử nổi chìm 
Phiền não do  tâm nên có 
Không tâm phiền não còn đâu 
Chẳng nhọc phân biệt chấp tướng 
Tự nhiên đắc đạo phút giâỵ.

Âm chữ Hán:

Nhữ nhược ái thánh tắng phàm 
âanh tử hải lý trầm phù 
Phiền não do  tâm cố khỏi 
Vô tâm phiền não hà câu 
Bất lao phân biệt thủ tướng 
Tự nhiên đắc đạo iu du.

TỔ Lâm Tế tiếp:

- Sáu căn không nhiễm sáu trần là “LỤC THÔNG”. 

BÌNH: Ai m uốn được lục thông? Bao giờ có?

4. Quên mình theo vật
Thiền Sư Cảnh Thanh ngồi trong thiền thất nghe tiếng 

mưa rơi, hỏi thiền khách:

- Ấy là tiếng gì?

Thiền khách đáp:

- Tiếng mưa rơi.

Thiền Sư Cảnh Thanh quở:

- Quên mình theo vật.

BÌNH: Xoay nhìn lạ i tự  tâm  niệm  (b iết m ìn h đang 
nghĩ gì) là  sống với chính m ình. Trái lạ i hướng tâm  ra
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ngoài, chạy theo ngoại cảnh là  sống với ngoại cảnh (m ất 
m ình).

Vậy câu hỏi trên của Thiền Sư Cảnh Thanh nếu đem hỏi 
chúng ta, phải đáp sao cho đúng?

Chúng ta phải đáp:

- Tôi đang nghe!

Nghĩa là tôi đang nghe rõ ràng không có lầm lẫn.

5. Tâm tinh là trên hết
Cổ Đức nói:“Tinh tấn mà loạn động không bằng giữ tâm 

nhàn” (an tịnh).

Có vị Tỳ Kheo siêng năng mỗi ngày lễ tam thiên Phật, suốt 
thời gian dài gian khổ nhưng không thấy đạo. Đến hỏi Hòa 
Thượng Tuyết Đường. Ngài dạy:

- Người hành công phu làm việc lễ bái không xen hở nhưng 
không bằng để vô sự (nhàn nhàn) ví như cái hồ lô (quả bầu bọng 
ruột) để dưới nước động thì chuyên...

Thiền sư Phổ Chiếu mỗi ngày tụng ba tràm biến Đại bi, lạy 
Phật ba trăm lạy nhưng không thây đạoệ Cũng đến hỏi Hòa 
Thượng Tuyết Đường.

Ngài bảo:

- Tụng nhọc buông đi! Buông hết rảnh rỗi, không làm 
không nóiỂ Nếu ông chưa đủ lòng tin, chấp Phật là cơ cảnh, 
chấp pháp cúng là cơ cảnh, huống chi văn chương tạp sự khác. 
Phải giữ chỗ nhàn nhàn, chỗ đó hư mà linh, tịch mà diệu. Ví 
như trái bầu để trên mặt nước không cột mà vẫn đứng yên.

BÌNH: Trăm năm  tinh  tấn  hướng bên  ngoài, đâu 
bằng trong tâm  m ột niệm  liền  rỗng suốt.
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6. Chỉ cần biết vọng
* Không kềm niệm.
* Không đè niệm.
Kềm vọng niệm hoặc đè niệm khởi dễ sanh bệnh, hoặc đau 

đầu, chỉ biết “Vọng niệm không th ậ t” niệm tự  dừng.

Hằng sống với tâm niệm “BUÔNG XẢ” thảnh thơi, thoải 
mái là đúng với nghĩa tâm bình thườngễ Như người “CHẢN 
TRÂU”, khi trâu còn nghịch phải dùng dây mũi và roi để trị. 
Đến khi trâu thuần thục, mục đồng thổi sáo thảnh thơi. Khi ây 
nếu còn đổỉ trị là sai.

BÌNH: Tâm bình thường ỉà tâm  không nghĩ th iện , 
nghĩ ác, nghĩ phải, nghĩ quấy vễv.ế. tức là  sống với tâm  
th ể  thanh tỉnh  trùm  khắp thênh thang. Trong nhà th iền  
gọi là  sống với “ÔNG CHỦ”. Vì vậy, pháp tu  nầy trước 
phải nhận ra ông chủ (tánh giác). Khỉ nhận được tánh  
giác phải hằng sống với tánh giác ấy không phứt giây  
lơ i lỏng, GỌI LÀ SONG VỚI CHÍNH MÌNH. Trái lạ i là  
sống th eo nghiệp thứcẾ

7. Hằng tỉnh giác
Một cậu thanh niên đến một ông võ sư học kiếm. Suốt mây 

năm, ông thầy không chỉ dạy gì hết.

Một hôm cậu học trò đang làm việc, thình lình ông đâm 
vào hông cậu một nhát kiếm. Sau nầy cậu học trò trở về nhà 
sử dụng nghề kiếm đại tài. Sở dĩ được tài giỏi là do cậu ta  lúc 
nào cũng chăm hẳm đề phòng người ám hại.

Người tu cũng thế phải chăm chăm theo dõi vọng tâm 
không phút giây nào lơi lỏng.

BÌNH: Người kéo cây m uốn ra lửa phải bền ch í lâu
dàiẳ

Người tu  Phật muốn giác ngộ phải hằng tỉn h  giác 
(giác từng phút, từng giây). Tánh giác đâu có xa m ình,



Nhặt Lá B'ô Để. Trang 195

ch ỉ v ì m ình mê mà xa với tánh giác. N ên cốt yếu  của sự  
tu  hành là  phải hằng giác (m ột niệm  m ê là  chứng sanh, 
m ột niệm  giác là  P hật)ể Giác cho đến viên  m ân m ới thôi.

8. B iết ơn Phật thứ nhất
Phật dạy: “Người thật hành lời Phật dạy là dền ơn Phật 

trên hết”ế

Kinh chép: Một hôm Phật có bệnh, tất cả hàng Thanh Văn, 
BỒ Tát đều đến thăm Phật. Riêng có một vị Tỳ Kheo ở gần Tịnh 
xá Phật ở nhưng không buồn đến thăm Ngài. Có vị trưởng lão 
đến hỏi vị Tỳ Kheo ây. Ông đáp:

- Tôi mong cầu chứng A La Hán, chứ không ưng thây đức 
Thế Tôn nhập Niết Bàn.

Nghe thuật lại lời nầy, Phật khen: “Vị Tỳ Kheo ây là người 
biết ơn Phật thứ nhất”.

BÌNH: Chúng ta  có m uốn được Phật khen chăng? 
Chứng ta  phải làm  gì? Và làm  những gì?

9. Trồng rau
Thiền Sư Duy Nghiễm Dược Sơn, một hôm Sư vào vườn 

thây Tri Viên trồng rau. Sư bảo:

- Trồng thì không ngăn ngươi trồng, chớ cho nó mọc rễ.

Vậy ai có thể thay thầy Tri Viên đáp một câu xem phải 
trồng như thế  nào?

BÌNH: Ngay khi bảo: “Chớ cho nó m ọc rễ” liền  thưa:

- Chẳng can hệ đến việc của Hòa Thượng.
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10. Tha ngươi ba gậy
Động Sơn Thủ Sơ ban đầu đến tham vấn Vân Môn.

Vân Môn hỏi:

- Vừa rồi ở đâu?

Sư thưa:

- Tra Độ.

Vân Môn hỏi:

- Mùa hạ rồi ở đâu?

Sư thưa:

- Chùa Báo Từ ở Hồ Nam.

Vân Môn hỏi:

- Rời nơi ây lúc nào?

Sư thưa:

- Ngày 25 tháng 8.

Vân Môn nói:
- Tha ngươi ba gậy.
Sau nầy nhơn Huệ Nam đến Từ Minh thưa hỏi, Từ Minh

bảo:

- Thư ký học thiền Vân Môn ắt thông được yếu chỉ ấy. Như 
nói: “Tha Động Sơn ba gậy”. Động Sơn khi ấy nên đánh, chẳng 
nên đánh?

Sư thưa:
- Nên đánh.
Từ Minh nghiêm nghị bảo:

- Nghe tiếng ba gậy liền cho là nên ăn gậy, vậy ông từ  sáng 
đến chiều nghe chim kêu, trống đánh, tiếng chuông, tiếng 
bảng... cúng nên ăn ba gậy. Ản gậy đến lúc nào mới thôi?
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Như vậy chúng ta phải nói như thế  nào, nên đánh hay 
chẳng nên đánh? Ai thử đáp xem?

BÌNH: Chỉ nên nói: “Cám ơn Hòa Thượng từ  b i ch ỉ 
dạy”. L iền lễ  bái.

11. Đến chỗ nào ngồi
Thiền Sư Phật Ấn, một hôm Sư và đồ chúng vào thất, cư 

sĩ Tô Đông Pha đến thẳng vào thất.

Sư nói:

- Trong nầy không có ghế ngồi, cư sĩ đến đây làm gì?

Đông Pha đáp:

- Tạm mượn thân tứ  đại của Phật Ấn làm ghế ngồi.

- Sơn Tăng có một câu hỏi, cư sĩ nếu nói được thì mời ngồi, 
bằng nói chẳng được thì cởi ngọc đái để lại.

Đông Pha vui vẻ nói:

- Xin hỏi.

Phật Ấn nói:

- Vừa rồi cư sĩ nói “Tạm mượn thân tứ  đại Sơn Tăng làm 
ghế ngồi”. Chỉ như Sơn Tăng tứ  đại vốn không, năm ấm chẳng 
có, cư sĩ đến chỗ nào ngồi?

Tô Đông Pha không đáp được, phải cởi dây ngọc đái để lại.

Vậy ai có thể vì Tô Đông Pha đáp một câu, thâu hồi ngọc 
đái lại xem?

BÌNH: Đợi khi Phật Ấn hỏi: “Cư sĩ đến chỗ nào  
ngồi?”.

Liền đáp:

- Mắt Phật xem  cũng chẩng thấy.
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12. Chẳng phải Như Lai
Một cư sĩ cầm trái táo vừa ăn vừa hỏi:

- Thế nào Như Lai ăn Như Lai?

Viện chủ bảo:

- Chẳng phải Như Lai rồi.

BÌNH: Vì sao chẳng phải Như Lai?

Vị nầy vốn chấp chính mình là  Như Lai nên  m ới nói 
như thế, nhưng không ngờ lời ấy đá rơi, v ì đã thành hai 
N hư Lai rồi!

13. Chủ khách
Có hai thủ tọa nhà Đông, nhà Tây gặp nhau liền hét lên 

một tiếng. Một vị Tăng đem việc nầy hỏi Hòa Thượng Lâm Tế:

- Như vậy có chủ khách chăng?

Lâm Tế đáp:

- Chủ khách rõ ràng.

- Vậy ai là chủ? Ai là khách?
Đáp:
- Im lặng là chủ, hỏi là khách.

BÌNH: Giả sử  cả hai đều im  lặng th ì sao? H oặc cả  
hai đều hỏi th ì sao? Ai là  người đủ m ắt thử  đáp xem!

14. Cái gì quí nhất?
Có một vị Tăng hỏi Ngài Huyền Sa:

- Ở trên thế  gian, cái gì quí nhất?

Huyền Sa đáp:

- Cái đầu con mèo chết quí nhất.
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Vị Tăng hỏi:

- Vì sao cái dầu con mèo chết quí nhất?

Huyền Sa đáp:

- Vì không ai trả  giá.

BÌNH: Tại sao cái đầu con mèo chết lại quí nhất? Nó quí 
ở chỗ nào? Ai biết được? Chúng ta không khỏi thắc mắc điều 
nầy, cứ moi đầu bóp trán tìm xem vì sao “cái đầu con mèo chết” 
lại quí nhất trên đời? Thật không thể tưởng tượng nổi! Nhưng 
chúng ta không ngờ đã bị ông già Huyền Sa đánh lừa một cách 
thật tài tình. Hỏi cái quí nhất Ngài lại tráo trở đưa cái đầu con 
mèo chết. Đợi người kỳ kèo hỏi lại liền bảo: “không ai trả  giá”. 
Quả thật Huyền Sa là một người biết dùng của quí và biết giữ 
của quí không ai trộm cướp đượcề Cái quí nhất mà lại còn có 
chỗ trả  giá là chưa phải thật quí. Vì đã có trả  giá là có so sánh, 
có quí tiện, tức là còn bị mua đi bán lại. T rá i lại, m ột v ậ t m à 
không a i có th ể trả giá được, không a i có th ể trộm  cướp 
được, đó mới chính là  vật quí vô giá, trên  th ế  gian riầy 
không còn gì có th ể so sánh được.

Chúng ta thấy Thiền Sư rất là khó hiểuệ Khi các Ngài nói 
ở đây mà ý ở đằng kia, nếu không khéo là chúng ta bị chết ở 
trên ngôn cú của các Ngài.

H uyền Sa v ì người thật h ết sức khéo léo! Chứng ta  
m uốn thấy H uyền Sa chăng? Hãy xoay m ặt về hướng 
Nam nhìn sao Bắc đẩuề

15. Ai thân ai sơ?
Hiệp Sơn cùng Định Sơn đồng đi đường cùng nói chuyện 

với nhau.

Định Sơn hỏi:

- Trong sanh tử, không Phật tức phi sanh tử.

Hiệp SơỊi nói:
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- Trong sanh tử, có Phật tức chẳng mê sanh tử.

Cả hai cùng lên núi lễ vấn Thiền Sư Đại Mai Pháp Thường. 
Hiệp Sơn đem câu nói của hai người thuật lại Sư nghe và hỏi:

- Chưa biết chồ thây hai người ai được thân (gần gũi).

Sư bảo:

- Một thân, một sơể

- Ai được thân?

Hây đi sáng mai lại!

Sáng hôm sau, Hiệp Sơn lại đến hỏi Sư, Sư bảo:

- Người thân thì chẳng hỏi, người hỏi thì chẳng thân.

BÌNH: Chúng ta vẫn thường nghe nói: “Chỗ lý tột cùng 
vốn không thân không sơ, thân sơ là tại nơi người”. Bởi có tâm 
kia đây mới thây có gần với đạo hay cách xa đạo. Nếu tâm 
“KHÔNG HAI” thì còn chỗ nào nói là thân là sơ? Thế nên người 
hỏi thân sơ là còn kẹt trong niệm phân biệt ắt rơi vào thức tình, 
không hợp với đạo. Nếu chúng ta lại theo đó mà đáp hoặc thân 
hoặc sơ tức cũng đồng bị kiểm điểm như họ. Đại Mai thì chẳng 
như thế, Sư khôn khéo gạt đi một câu: “Hãy đi sáng mai lại”. 
Sau một đêm trằn trọc nôn nóng muốn biết ai thân ai sơ, nên 
sáng hôm sau Hiệp Sơn đến trước hỏi: “Ai được thân?”. Rõ ràng 
đã bày quả tang không còn nghi ngờ! Do đó Đại Mai liền bảo: 
“Người thân th ì chẳng hỏi, người hỏi th ì chẳng thân”. 
Hiệp Sơn đành hổ thẹn trở lui.

Thật đau biết mây!

Đây là bài học đích đáng cho những ai còn có niệm tranh 
chấp thân sơ, đúng sai. Người mà thật “THÂN” tức một câu 
nói ra đã đầy đủ tự  tin, dù cho có ai phê phán thế  nào cũng 
không nghi; trái lại, nói ra mà còn hồi hộp chờ đợi phê phán 
đúng sai, tức còn mơ màng chưa phải “THÂN” rồi!
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Từ đó suy ra những cuộc tranh chấp thông thường cũng 
vậy. Giả sử hai người cãi nhau đem đến chúng ta đòi xử ai đúng, 
ai sai, chúng ta chỉ cần lây đây xét đoán khỏi phải tranh chấp 
nhiều lời. Vì nếu xử người nầy đúng, người kia sai, tức kẻ sai 
liền cho chúng ta bênh vực người nầy mà ghét bỏ họ, ắt sanh 
tỵ hiềm với nhau khó mà dung hòa. Cho nên chỉ cần bảo: “Người 
đúng thì chẳng hỏi, người hỏi thì chẳng đúng”, để mọi người tự 
xét lây. Chúng ta nên nhớ rằng kẻ trông mong cho mình đúng 
là có tâm muốn hơn người, nếu bị cho là sai tức sanh phiền hận, 
đó là bệnh. Thế nên b iết, vừa khởi tâm  đứng sai, thân  sơ, 
là  đá trật rồi! Huống là  chỗ “CHÍ ĐẠO” vốn bặt k ia đây, 
dứt tâm  chọn lựa, lấy đâu mà nói thân nói sơ, n ói đúng 
nói sai? Vậy a i người trí hãy khéo xét kỹ, chớ để m ột 
chút sai lầm  càng xa lý thật!

16. Dứt bặt cố không
Hỏi:

- Trong nhà Thiền thường nói: Chỗ có Phật hãy đi nhanh 
qua, chỗ không Phật chớ dừng trụ, lý nầy thế nào?

Đáp:

- Chỉ là vượt qua “CÓ” và “KHÔNG”, tức không kẹt hai 
bên vậy.

BÌNH: Thường thường chúng ta nếu không kẹt bên nầy 
tức rơi bên kia, do vậy khi nghe nói: “Chỗ có Phật phải nhanh 
qua, chỗ không Phật chớ dừng trụ” liền thắc mắc không làm 
sao hiểu nổi. Nhưng chúng ta quên rằng nếu còn thấy có Phật, 
không Phật, tức còn thây hai bên chưa phải là cái thấy của 
người đạt đạo. Quả thật là  người đạt đạo có đủ m ắt sáng, 
th ì riêng tự  có lố i đi không m ột điểm  nhỏ nào có th ể  dối 
gạt được. Dụ m ây bay giữa trời thênh thang đi khắp, 
không vướng m ắc chỗ nơi, nếu vừa có chỗ dính cứng tức 
ch ẳn g  còn  là  m ây n ữ a  rồ iế Cũng vậy, người mà còn có sở đắc 
thì nếu không kẹt bên có Phật tức rơi bên không Phật, chẳng
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thể nào vượt qua khỏi bẫy của Thiền Sư. Trong đây ai là người 
thuộc dòng giống Sư Tử thử vươn vai, rống lên một tiếng cho 
bầy chồn cáo vỡ tan, chánh pháp Như Lai sáng ngời muôn thuở!

17. Nói cái gì?
Người xưa nói:

Mạc hành tâm xứ lộ
Bất quối bổn lai ỵ
Hà iu thậm ma đạo
Thiết \yệ vị ỗanh thì.

DICH:

Chớ đi nơi đường tâm
Chẳng mặc áo xưa naỵ
Đâu cần nói cối gi?
Đất ly lúc chưa sanh.

Chúng ta  thấy bài kệ trên có gì đặc biệt? “Mạc hành tâm 
xứ lộ”: chớ đi nơi đường tâm là dứt bặt vọng tình. “Bất quải 
bổn lai y”: chẳng mặc áo xưa nay là chẳng trụ  chân thật, nghĩa 
là chẳng đi theo vọng tình, cũng chẳng trụ  nơi chân thật, tức 
chẳng kẹt nơi “VỌNG”, chẳng trụ  bên “CHƠN”, hai đầu cắt 
đứt. Chính ngay khi ấy lại bảo nói cái gì? Ai có thể nói được? 
Chỉ cần nhằm y nói: “Rất kỵ lúc chưa sanh”, vừa mở miệng là 
đã trời đất cách xa, nhích một chút thì ngàn sai muôn sai, cho 
nên nói chỗ nầy rất kỵ động đến! Sở dĩ ba đời chư Phật thường 
hộ niệm, lịch Đại Tổ Sư thường giữ gìn, dứt bặt lốì đi đầu tro 
mặt đất khó lường tung tích, những kẻ tà  tâm đều không thể 
nhìn trộm. Nếu chẳng phải kẻ tri âm, làm sao có thể nói? Trong 
đây phải th ật nhanh m ắt, chớp nhoáng như đ iện  xẹt, 
trong khoảng nháy m ắt là  đã qua rồi vậy. Ví như trái 
banh thả trên  dòng nước, động đến liền  xoay, chạm  đến  
liền  chuyển, lăn  tròn tự  tại, không chút gì đình trệ.
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Như có vị trời đến hỏi Phật:

- Thưa Tôn Giả, làm sao Ngài vượt khỏi bộc lưu?

Phật đáp:

- Nầy hiền giả, không đứng lại, không bước tới, ta  vượt khỏi 
bộc lưu.

Vị trời hỏi tiếp:

- Thưa Tôn Giả, làm sao không đứng lại, không bước tới, 
Ngài vượt khỏi bộc lưu?

Phật đáp:

- Nầy hiền giả, khi ta  đứng lại thì ta bị chìm xuống, khi ta  
bước tới thì ta  trôi giạt. Do vậy, nầy hiền giả, không đứng lại, 
không bước tới, ta  vượt khỏi bộc lưu. (Tương Ưng Bộ Kinh)Ể

Bộc lưu là dòng nước chảy nhanhề Trên dòng nưđc chảy 
nhanh, nếu ta  đứng lại là bị chìm ngay, vừa bước tới liền bị 
cuốn trôi theo. Ngay đó không đứng lại, không bước tới, tự  làm 
chủ chính mình, tức vượt khỏi hai dầu.

Cũng vậy, “Chớ đi nơi đường tâm” là không bước tới; 
“Chẳng mặc áo xưa nay” là không đứng lại; “Rất kỵ lúc chưa 
sanh” ngay đó liền tự  tại vượt khỏi vòng sanh tử  lưu chuyển.

Vì vậy, người tu  Thiền chứng ta  phải nhận cho thật 
kỹ chỗ nay, không khéo th ì dễ bị ngăn trệ trên  đường 
tu. Chủ yếu  là  dứt bặt hai bên, vốn không chỗ trụ. Không 
trụ nơi thường tình, không dừng nơi chơn th ật. Thiền Sư 
phải là những người đi qua không để lại dấu vết. Nếu còn có 
chỗ rơi thì đâu khỏi bị người kiểm điểm! Thế nên câu “Rất kỵ 
lũc chưa sanh” quả là một nhát búa đập thẳng vào đầu chúng 
ta, không còn có chỗ để suy tư. Là những người tu  Thiền, 
bước di trên  đường gỉảỉ thoát, chúng ta  không th ể  xem  
thường chỗ nầy! Đây là  chỗ tố i kỵ trong nhà T hiền. Các 
TỔ đâu chẳng thường bảo: “CHỚ ĐỘNG ĐẾN!”.

N ếu động đến th ì sao?
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- Tức tan nhà nát cửa, không còn chỗ có th ể nương
tựa.

Thử hỏi a i đă từng động đến?

- Tha cho ba gậy!
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TẬP BA

LỜI ĐẦU SÁCH

Tập NHẶT LÁ BỒ ĐỀ in nầycúng do các Thiền sinh ghi 
lại lời giảng dạy của Thầy Viện Chủ tại Tu Viện CHƠN 
KHÔNG.

Nội dung tập sách nầy ngoài ghi lời giảng dạy của Thầy 
Viện Chủ, chúng tôi còn trích nguyên văn một số bài kinh, giáo 
lý căn bản như Phật nói về lý Tứ Đế, Thập nhị nhân duyên, 
Nhân quả v.vể.. trong Trung Bộ Kinh do Thượng Tọa Thích 
Minh Châu dịch từ  trong Tạng Pali (Phật nói hoặc Ngài Xá Lợi 
Phất lập lại lời Phật nói) để chúng ta cùng suy gẫm lời dạy thâm 
sâu của Đức Phật.

Thật ra nếu nói chỗ thâm  sâu của Đức Phật là  phải 
bàn đến lý  “KHAI QUYỀN HIEN THẬT” của Ngài. N ghĩa 
là  Phật m ở bày pháp m ôn phương tiện  để dẫn dắt chúng  
sanh trở về với lý thật; nên tuy Ngài có giảng dạy m uôn  
ngàn pháp môn, vô lượng diệu nghĩa nhưng m ục đích  
cứu cánh là  đến chỗ vô ngôn, nếu còn ngôn thuyết th ì 
chưa đến lý  thật. Vì thế, Phật đóng cửa th ất ở nước Ma 
K iệt Đà, Ngài Duy Ma Cật ngậm  m iệng ở  thành Tỳ Da 
Ly là  để nói lên  lý  thật ấy. Ở đây chứng ta  ch ỉ tìm  h iểu  
qua ỉý  quyền của Phật nói mà thôi.

Ngoài phần Kinh trên, chúng tôi cũng cố gắng cô đọng lại 
những lời giảng dạy của Thầy Viện Chủ về đường lốì tu tập của
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Tu Viện CHƠN KHÔNG thành vài bài luận ngắn, qua những 
kinh nghiệm tu tập và những gì học hỏi được nơi Thầy. Các tài 
liệu nầy, quí vị đọc qua sẽ thây rõ đường lôì tu của chúng ta quả 
quyết y cứ Kinh điển, lời Phật Tổ dạy, chứ không gì xa lạ hoặc 
ai tự  sáng chế. Đây là con đường Phật Tổ đã vạch sẵn, Thầy 
Viện Chủ chỉ có công soi sáng lại con đường ây mà thôi.

Qua những tà i liệu  trong tập sách nầy củng như các 
tập sách trước chúng tô i đã ghi, tuy không dầy đủ lắm, 
nhưng cũng nói lên  được những phần trọng yếu  trong  
việc tu  tập hằng ngày của tu  viện. Mong rằng những tập  
tà i liệu  nhỏ nầy sẽ là  kim  chỉ nam  để giúp chúng ta  tu  
tập, hầu đạt được lý tưởng giải thoát cao đẹp của người 
tủ  Phât.

•

V iết tạ i Tu viện  CHƠN KHÔNG 

Ngày dầu Xuân năm  Bính Dần 1986 

Thay m ặt các Thiền Sinh  

THÍCH PHƯỚC HẢO
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PHẦN MỘT

TRÍCH GIẢNG KINH A HÀM

1. Công đức Bát Quan Trai
Trong Tăng Chi Bộ Kinh Phật dạy: “Người tu tập Bát Quan 

Trai giới thanh tịnh chỉ trong một ngày đêm hơn một đời vua 
cai trị toàn xứ An Độ”.

BÌNH: Tại sao tu “Bát Quan Trai Giới” thanh tịnh chỉ một 
ngày đêm mà được phước nhiều như thê? -Y cứ trong Kinh Phật 
dạy: Người tu  pháp “Bát Quan Trai Giới” thanh tịnh trọn một 
ngày đêm (24 giờ), sau khi lâm chung có thể được sanh lên các 
cõi trời Dục giới hoặc Sắc giới như Trời Tứ Thiên Vương, Trời 
Đao Lợi, Trời Dạ Ma, Trời Đâu Suất v.v...

Y theo Kinh giải thích: do công đức tu  hành có sai biệt, 
nên tuổi thọ của chư Thiên các cõi nầy không đồng.

* Trời Tứ Thiên Vương sống lâu 500 tuổi (50 ngày của 
chúng ta  ở nhơn gian dài bằng một ngày đêm trên Tứ Thiên 
Vương).

* Trời Đao Lợi sống lâu 1000 tuổi (100 ngày đêm của chúng 
ta  dài bằng 1 ngày đêm của cõi Trời Đao Lợi).

* Trời Dạ Ma sống lâu 2000 tuổi (200 ngày đêm ở cõi người 
dài bằng 1 ngày ở cõi Trời Dạ Ma).

* Trời Đâu Suất sống lâu 4000 tuổi (400 ngày đêm cõi người 
dài bằng 1 ngày đêm ở cõi Trời Đâu Suất).
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Chúng ta có thể dùng pháp toán nhơn, nhơn thử tuổi thọ 
của các cõi Trời, so với thời gian tuổi thọ của cõi người chúng 
ta  khác nhau thế  nào, để thây phước báo của mỗi cõi nhiều hoặc 
ít v.v... Phước báo và tuổi thọ của chư Thiên trong các cõi tuy 
nhiều như thế, nhưng phước ấy chỉ bằng 1/16 của người tu pháp 
Bát Quan Trai Giới thanh tịnh mà thôi.

Tuy nhiên, chúng ta  nên  hiểu thêm: Ở đây sở dĩ Phật 
nói quả báo của các cõi Trừi thù thắng như thế, là  để 
khích lệ  hàng Phật tử  tạ i gia tu tập hanh xuất thế, có  
ỉòng hâm  mộ mà họ tiến  lên  từng bước. Mục đích cứu  
cánh của Phật dạy là người tu  tập phải cầu ra khỏi ba 
cõi, đạt đến Phật quả mới viên  mãn vì phước báo của  
cõ i Trời còn trong hữu hạn chưa phải cứu cánh giải 
thoát.

2. Trị bệnh ngủ gục
Trong Tăng Chi Bộ Kinh chép: Một hôm Phật dùng Thiên 

nhãn quan sát nơi khu rừng chư Tăng ẩn tu, thấy Ngài Mục 
Kiền Liên đang tọa Thiền bị ngủ gục. Phật liền đến dạy: “Nếu 
ông ngồi bị ngủ gục nên khởi tưởng để đánh tan ma ngủ gục. 
Trường hợp khởi tưởng không hết thì quán pháp. Quán pháp 
nếu không hết thì tụng đọc kệ chú. Tụng đọc kệ chú nếu không 
hết, thì dùng hai tay nắm hai trái tai kéo xuống, xoa tay xoa 
chânỂ Nếu còn ngủ nữa thì đi rửa mặt. Nếu rửa mặt không hết 
ra ngoài xem tràng, xem sao hoặc quán ánh sáng. Quán ánh 
sáng không hết thì đi kinh hành trụ tâm ở trước. Cuôì cùng 
nếu không hết thì nằm như sư tử  (nghiêng phía tay mặt hai 
chân chồng lên)”.

BÌNH: Thùy miên là một món phiền não trong năm món 
phiền não (ngữ cái) che đậy chơn tánh chúng sanh. Nó là cái 
nhơn làm cho chơn tánh bị lu mờ, trí tuệ không phát sanh được 
(dù một món cũng có hại). Vì thế, người tu Thiền định, muốn 
được tam muội phải xua đuổi con ma thùy miên không cho đến 
gần. Những phương tiện Phật dạy trên là cây roi sắt đập mạnh
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con ma buồn ngủ. Đuổi mạnh và đuổi nó đi xa thật xa không 
cho nó bén mảng đến chỗ chúng ta ngồi tu.

3. Lựa chỗ y chỉ
Trong Tăng Chi Bộ Kinh Phật dạy: “Người xuất gia phải 

lựa chỗ y chỉ và chỗ không nên y chỉ”.

Một: Chỗ ở nào những điều ác tăng trưởng, điều thiện tổn 
giảm, lại không đủ tứ  sự cúng dường (cơm ăn, áo mặc, giường 
chõng, thuốc thang), Phật nói: nên đi, khỏi thưa Thầy trụ  trì.

Hai: Chỗ ở nào những điều ác tăng trưởng, điều thiện tổn 
giảm, dù đầy đủ tứ  sự cúng dường cúng nên đi, khỏi thưa Thầy 
trụ  trì.

Ba: Chỗ ở nào những điều ác tổn giảm, điều thiện tăng 
trưởng, dù thiếu thốn việc cúng dường vẫn kiên nhẫn tu  học.

Bốn: Chỗ ở nào những điều ác tổn giảm, điều thiện tăng 
trưởng, và được bốn việc cúng dường dầy đủ, có bị đuổi cũng cố 
gắng xin ở lại tiếp tục tu học.

BÌNH: Bốn trường hợp trên  Phật đặt ra cho người 
x u ấ t gia lưa chon để có th ể tu  tiến . Bởi v ì m ục đích người 
xuất gia là  giải thoát sanh tử, mà m uốn giải th oát sanh  
tử  phai thâm  hiểu  Phật pháp, có thâm  h iểu  P hật pháp  
m ới thực hành đúng lờỉ Phật dạy để phá dẹp phiền  não, 
d ứ t h ết m ê lầm . Do đó khi vào chùa (Tịnh xá) chúng ta  phải 
đặt điều kiện tu học lên trên. Nếu chỗ nào có phương tiện tu 
học, giúp chúng ta tăng trưởng pháp lành, tổn giảm pháp ác 
thì nên ở, trái lại thì nên tìm nơi khác, dù cho chùa đó có đầy 
đủ bốn việc cúng dường, chúng ta cũng không nên ở. Còn như 
bốn việc cúng dường dù thiếu thốn mà có tu, có tiến, ta  phải cố 
gắng nương ở tu học.
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4. Niệm ác với người thù
Trong Tăng Chi Bộ Kinh Phật nói: Người thù địch có bảy 

điều kiện mong cho kẻ thù với mình:

1. Mong cho kẻ thù với mình nhan sắc xấu xí.
2. Mong cho kẻ thù với mình ngủ không được.
3. Mong cho kẻ thù với mình không được lợi ích, thường 

tổn giảmễ
4. Mong cho kẻ thù với mình bị phá sản.
5. Mong cho kẻ thù với mình không được danh vọng.
6. Mong cho kẻ thù với mình không được bạn bè.
7. Mong cho kẻ thù với mình chết đọa đường dữ.

BÌNH: Xét bảy điều Phật nói trên có đúng với tâm lý chúng 
ta  không? Nếu ai là người mình thù địch thì mình đâu thích họ 
có sắc đẹp, mà muốn họ xấu xa, và muốn họ mất ăn mất ngủ, 
muốn họ tổn hại, mất mát danh vọng, dẫn đến muốn cho bạn 
bè lánh xa họ. Cuốỉ cùng muốn cho họ chết bị đọa địa ngục.

Những điều mong muốn trên là quan niệm trả  thù. Tuy 
mình không dùng hành động độc ác với người thù, nhưng lúc 
nào cũng muốn cho người thù địch với mình gặp nhiều tai biến, 
họa lụy...

Những quan niệm như thế  xét theo thói thường thì miễn 
bàn, nhưng xét sâu về đạo lý là một điều tổn hại rất lớn. Tại 
sao? Trước xét việc gần gũi nhất là ngay tâm niệm mình: một 
khi muốn cho người ta  khổ, khi khởi niệm muốn đó, lòng mình 
có vui chăng hay là chính cái niệm đó làm cho lòng mình bức 
rức, cảm thọ khổ sở bất an? Đó là chưa nói đến gặp trường hợp 
trái ngược, mình muốn cho người ta  khổ mà trái lại họ được vui 
thì tâm niệm chúng ta lúc đó thế nào? Muốn cho người ta  mất 
mà họ vẫn được, muốn cho người ta  xấu mà họ vẫn tốt... Chúng 
ta sẽ bực bội đến đâu? Thế nên những mong muốn ấy đều không 
lợi lạc mà tổn thương tâm niệm chính mình.

Xa hơn, chúng ta xét về lý nhem quả. Sở dĩ có niệm ân oán 
với nhau đều có nguyên nhân. Môt người chưa quen biết, mới
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gặp nhau là ta  có cảm tình ngay và muốn giúp đỡ tấ t cả những 
gì họ muốn cầnằ Trái lại, cũng một người chưa từng quen thuộc, 
vừa gặp mặt liền sanh bực bội, không muốn nhìn họ và khước 
từ  mọi giúp đỡ, mặc dù họ cần đến ta. Những điều đó thực ra 
không có chi lạ, là do chúng ta với những người ấy đã tạo “AN” 
hay “OÁN” thuở quá khứ. Còn rất nhiều khía cạnh khác. Đây 
chúng tôi chỉ nêu vài trường hợp điển hình mà thôi. Vậy muốn 
cho tâm được mát mẻ, thơ thới, y cứ lời Phật dạy: chúng ta  phải 
xem oán thân bình đẳng, nghĩa là dứt hết niệm “ÂN” và “OÁN”. 
Vì người ân giúp ta  chính là những người ta  đã từng giúp họ, 
bây giờ họ giúp lại ta. Người oán hại ta là ta  đã từng gây khổ 
đau cho họ, nên bây giờ họ đối xử tệ bạc với ta. Việc ây chỉ trong 
vòng vay trả. Hơn nữa phải quán tất cả mọi người đều là bà con 
thân thuộc của chúng ta, nếu không đời nầy cúng nhiều đời 
trước. Dù họ có lỗi lầm chút ít ta  nên tha thứ, đâu nỡ thù ghét 
họ. Hiểu như thế  thì ta  mới dứt được niệm ân và oánễ Nhờ dứt 
niệm ân và oán nên sợi dây ân oán bị cắt đứt. Khi ân oán dứt, 
tâm ta không an tịnh là gì?

Lục Tổ dạy: “Thương ghét chẳng bận lòng, nằm  dài 
duỗi chân ngủ”. Vậy ta  m uốn ngủ ngon giấc th ì phải dứt 
niệm  “OAN THÂN’’.

5. Tám căn cứ ỉườỉ biếng
Trong Tăng Chi Bộ Kinh, Phât dạy: Chúng sanh có tám 

căn cứ lười biếng. Thế nào là tám:

1. Ta có việc sẽ làm (bởi có việc sẽ làm nên ưng nằm nghỉ 
để mai làm).

2. Ta có việc đã làm (vì đã làm mệt nên nghỉ cho khỏe).
3. Ta có việc sẽ đi (mai sẽ đi đâu nên nghỉ để đi).
4. Ta có việc đã đi (đi đường dài mệt, nằm nghỉ cho hết 

mệt).
5. Đi khất thực được thức ăn không như ý (ăn thiếu ưng 

nằm nghỉ để khỏi đói).
6. Khất thực như ý (ăn no tu  không được, để hết no sẽ tu).
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7. Bịnh ít ít (có chút ít bịnh nghỉ cho khỏi).
8. Bịnh nhiều mới khỏi (bịnh mới khỏi nên dưỡng cho 

mau bình phục sẽ tu).
Trái lại, Phật dạy nên biết chuyển đổi quan niệm sẽ thành 

tinh tiến. Chuyển đổi quan niệm thế nào?

1. Nếu ngày mai có việc sẽ làm, ta nên khởi nghĩ: mai ta  
có việc phải làm, nay phải rán tu để mai tu không được.

2ễ Nếu làm xong việc ta  nên khởi nghĩ: hôm qua bận 
việc, nay đã làm xong, rán tu bù lại hôm qua tu ít.

3. Ngày mai có việc đi đâu ta nên khởi nghĩ: mai sẽ đi, 
tu không được, nay rán lo tu.

4. Khi đã đi qua con đường dài ta nên khởi nghĩ: đã đi 
không tu  được, đi xong phải rán tu.

5. Khi nhận thức ăn (khất thực) không như ý ta  nên 
khởi nghĩ: ăn ít bụng nhẹ dễ tu.

6. Khi nhận thức ăn (khất thực) như ý ta  nên khởi nghĩ: 
được cúng dường đầy đủ, rán tu để khỏi thiếu nợ thí chủ.

7. Khi bịnh chút ít ta nên khởi nghĩ: bịnh còn ít rán tu 
để bịnh nhiều tu không được.

8. Khi bịnh nặng đã hết, ta nên khởi nghĩ: bịnh lâu không 
tu được, nay khỏi, rán tu bù lại.

BÌNH: Xin nhắc lại tám căn cứ của Phật nêu trên là những 
điều thiết thực, mà người tu dễ bị gạt. Bởi bị lừa gạt nên xuôi 
thuận chiều ăn ngủ mà không tiến đạo. Trái lại, nếu một phen 
biết chuyển tâm như đã giải thích trên, thì nó sẽ giúp ta  tiến 
lên đạo giải thoát.

Chung ta vẫn còn nhớ gương Đức Bôn Sư Thích Ca Mâu 
Ni cùng Ngài Di Lặc đồng thời tu. Đức Bổn Sư do tinh tấn mà 
nay đã thành Phật, trái lại Đức Di Lặc vẫn còn làm vị Bồ Tát 
và sẽ thành Phật ở tương lai xa tít.

Vì thế, tinh tẩn rất thiết yếu cho người tu tập các hạnh 
lành, bởi lẽ đó mà được sắp vào hàng thứ ba trong sáu pháp Ba 
La Mật.



Nhặt Lá B'ô Đ'è. Trang 213

6. Lưới ái
Trong Tăng Chi Bộ Kinh Phật dạy: Nam nhân bị nữ nhân 

buộc bởi tám điều kiện:

Trái lại nữ nhân bị nam nhân trói cột cúng thế.
BÌNH: Đọc bài kinh trên, chúng ta thấy lòng từ  bi của 

Phật thương chúng ta  đáo để. Ngài không ngại gì chỉ ra những 
lẽ thật mà tấ t cả chúng ta đều lầm mê. Bởi lầm mê nên bị ân ái 
trói cột, và trói cột mãi mãi không có ngày buông tha. Kết quả 
chỉ chấp nhận tất cả khổ đau, không có một chút hạnh phúc 
an lạc chân thật. Tuy như thế mà chúng ta vẫn điên đảo si mê 
để rồi phải chịu khổ đau vĩnh kiếp.

Tám điều kiện Phật nêu trên là những nguyên nhân tạo 
thành sợi dây cột chúng sanh trong vòng khổ đau phiền lụy. 
Sợi dây nầy không gì khác hơn là sợi dây “ÁI NHIEM”. Sợi dây 
ấy tuy vô hình, nhưng nó trói cột rất chặt và cúng khó cắt đứtễ 
Nó có sức hút rất mạnh như “nam châm hút kim loại”. Vì thế, 
Phật dạy: “Tỳ Kheo phải tránh xa nữ sắc, như người đội cỏ khô, 
sợ không dám gần lửa”. Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Phật dạy: 
“Người tu hành phải tránh xa nữ sắc (nam sắc) như tránh xa 
rắn độc, lửa dữ. Rắn độc, lửa dữ giết người chỉ trong một kiếp, 
nữ sắc (nam sắc) giết người nhiều kiếp”.

Lại nữa, trong Kinh Pháp Hoa, phẩm An Lạc Hạnh, Phật 
dạy: “Chỗ thân cận của người tu hành là chẳng gần gũi Quốc 
Vương, Vương Tử, Đại Thần... Cho đến chẳng nên ở nơi thân 
người nữ cho là tướng có thể sanh tư tưởng dục nhiễm, mà vì 
nói pháp. Nếu vào nhà người, chẳng cùng gái nhỏ, gái trinh, 
gái góaẻ.. chung nói chuyện, lại cũng chẳng gần người bất nam 
(chẳng phải nam chẳng phải nữ) để làm thân hậu.

Chẳng riêng mình vào nhà người, nếu lúc có nhân duyên 
cần riêng mình vào thì chuyên một lòng niệm Phật. Nếu vì

l ế Nhan sắc 
3. Tiếng nói 
5. Nước mắt 
7. Vật tặng

2. Tiếng cười 
4ắ Giọng ca 
6. Quần áo 
8. Xúc chạm.
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người nữ nói pháp thời chẳng hở răng cười, chẳng bày hông 
ngực, nhân đến vì pháp mà còn chẳng thân hậu, huống lại là 
việc khác...”.

Đây là  những điều th iết yếu mà Phật dạy người tu  
phải răn dè. cẩ n  thận trong khỉ giao tiếp  với nhau mới 
khỏi gây ra những hiểm  họa khó tránh. Vậy a i là  người 
có chí xuất trần, m uốn ra khỏi sanh tử  phải y  th eo  lời 
P hật dạy trên  để thúc lỉễm  thân tâm , trau dồi trí tuệ  
cho sắc bén hầu cắt đứt sợi dây triền  phược của luyến  
ái, chứng quả N iết Bàn an lạc.

7. Pháp nhỉ hành
Một hôm Đức Phật ở trong thành Tỳ Xá Ly tại Đại Lâm. 

Bây giờ có vị tướng quan Siha, đệ tử  của Nigantha (Phái ngoại 
đạo Ni Kiền Tử) đến viếng Phật. Ông hỏi:

- Thưa Gotama, tin đồn Ngài chủ trương không hành động, 
thuyết pháp về không hành động và dùng pháp không hành 
động chỉ dạy đệ tử. Ngài chủ trương thuyết pháp hành động và 
dùng pháp hành động chỉ dạy đệ tử. Ngài chủ trương đoạn diệt 
và dùng pháp đoạn diệt chỉ dạy đệ tửẽ Ngài chủ trương dùng 
pháp hư vô, thuyết pháp hư vô và dùng pháp hư vô chỉ dạy đệ 
tử. Ngài chủ trương nhàm chán, thuyết pháp nhàm chán và 
dùng pháp nhàm chán chỉ dạy đệ tửẽ Ngài chủ trương khổ hạnh, 
thuyết pháp khổ hạnh và dùng pháp khổ hạnh chỉ dạy đệ tử. 
Ngài chủ trương không nhập thai, thuyết pháp không nhập 
thai và dùng pháp không nhập thai chỉ dạy đệ tử. Ngài chủ 
trương an ủi mọi người, thuyết pháp an ủi mọi người và dùng 
pháp an ủi chỉ dạy đệ tử... Tin ây có đúng hay họ xuyên tạc 
Ngài?

Phật đáp:

- Sa Môn Gotama chủ trương không hành động, thuyết 
pháp không hành động và chỉ dạy đệ tử  pháp không hành độngễ 
Gotama chủ trương hành động, thuyết pháp hành động và chỉ
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dạy đệ tử  pháp hấnh động. Gotama chủ trương đoạn diệt, thuyết 
pháp đoạn diệt và chỉ dạy đệ tử  pháp đoạn diệt. Gotama chủ 
trương nhàm chán, thuyết pháp nhàm chán và chỉ dạy đệ tử 
pháp nhàm chánẾ Gotama chủ trương hư vô, thuyết pháp hư 
vô và chỉ dạy đệ tử  pháp hư vô. Gotama là người khổ hạnh, 
thuyết pháp khổ hạnh và chỉ dạy đệ tử  pháp khổ hạnh. Gotama 
chủ trương không nhập thai, thuyết pháp không nhập thai và 
chỉ dạy đệ tử  pháp không nhập thai. Gotama là người an ủi, 
thuyết pháp an ủi và chỉ dạy đệ tử  pháp an ủi (lời Phật xác 
nhận với tướng Siha) và Ngài giải thích tiếp:

Nầy Siha, thế nào Gotama chủ trương không hành động, 
thuyết pháp không hành động và chỉ dạy đệ tử  pháp không 
hành động? Gotama không hành động với thân làm ác, miệng 
nói ác và ý nghĩ ác, thuyết pháp và chỉ dạy đệ tử  theo chiều chỉ 
ác.

Thế nào Gotama chủ trương hành động, thuyết pháp hành 
động và chỉ dạy đệ tử  pháp hành động? Gotama chủ trương 
hành động thiện, thuyết pháp hành động thiện, thân miệng ý 
hướng chiều thiện.

Thế nào Gotama chủ trương đoạn diệt, thuyết pháp đoạn 
diệt và chỉ dạy đệ tử  các pháp đoạn diệt? Gotama đoạn diệt tham 
sân si, thuyết pháp đoạn diệt tham sân si và chỉ dạy đệ tử  pháp 
đoạn diệt tham sân si.

Thế nào Gotama nhàm chán, thuyết pháp nhàm chán và 
chỉ dạy đệ tử  pháp nhàm chán? Gotama nhàm chán thân làm 
ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, thuyết pháp nhàm chán thân làm 
ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác và chỉ dạy đệ tử  pháp nhàm chán 
ây-

Thế nào Gotama chủ trương hư vô, thuyết pháp hư vô và 
chỉ dạy đệ tử  pháp hư vô? Gotama chủ trương hư vô tham, hư 
vô sân, hư vô si, thuyết pháp hư vô tham, hư vô sân, hư vô si 
và chỉ dạy đệ tử  pháp hư vô tham, hư vô sân, hư vô si.
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Thế nào Gotama chủ trương khổ hạnh, thuyết pháp khổ 
hạnh và chỉ dạy đệ tử  pháp khổ hạnh? Gotama chủ trương khổ 
hạnh các pháp bất thiện kể cả thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ 
ác, đoạn tận như chặt đứt gốc cây đa la, thuyết pháp đoạn tận 
và chỉ dạy đệ tử  những pháp ây.

Thế nào Gotama chủ trương không nhập thai, thuyết pháp 
không nhập thai và chỉ dạy đệ tử pháp không nhập thai? 
Gotama đã đoạn không nhập thai ở tương lai, sự tái sinh đoạn 
tận gốc rễ không cho sanh khởi ở tương lai, và chỉ dạy đệ tử  
cũng pháp ây.

Thế nào Gotama chủ trương an ủi mọi người, thuyết pháp 
an ủi và chỉ dạy đệ tử  pháp an ủi? Gotama là người an ủi, thuyết 
pháp an ủi và luôn luôn dạy đệ tử pháp an ủi mọi người.

Tướng Siha nghe Phật nói xong rất hoan hỷ, tán thán: Thế 
Tôn thuyết pháp vi diệu, như dựng đứng lại vật bị quăng ngã, 
như phơi bày ra vật bị che kín, chỉ đường kẻ lạc hướng, như 
đem đèn vào bóng tôì cho kẻ sáng mắt được thấy đường... Xin 
Thế Tôn nhận cho con quy y Tam Bảo, làm đệ tử  và nguyện hết 
lòng hộ trì Tam Bảo.

Phật bảo:

- Nầy Siha “Hãy chín chắn suy nghĩ, chín chắn suy nghĩ 
kỹ. Có suy nghĩ chín chắn mới tô’t, nhất là đối vđi người danh 
vị lớn như ngươi”.

Qua câu nói vô tư  không chút vướng bận lợi danh khiến 
cho tướng Siha rất khâm phục Ngài và thành kính, một lần 
nữa ông thưa: “Xin Thế Tôn nhận cho con được quy y và hộ trì 
Tam Bao.

Phật dạy tiếp:

- Đã từ  lâu gia đình ông là giếng nước mưa nguồn cho người 
Nigantha, vậy ngươi nên tiếp tục ủng hộ họ. Hãy dành các thức 
ăn cúng dường cho những ai đến với ngươi.
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Tâm lượng bao dung của Đức Phật, không phân chia bỉ 
thử, ta, người của Ngài khiến cho tướng Siha càng thêm kính 
mến và khâm phục Đức Thế Tôn.

Bây giờ Phật thuyết pháp cho tướng Siha về bô' thí, trì giới 
sanh thiên, tai hại của sự ô nhiễm dục lạc... Siha thâu nhận lời 
Phật dạy rất nhanh chóng. Phật tiếp tục nói pháp Tứ Đế khiến 
Siha tỉnh ngộ. Sau giờ thuyết pháp, Siha thỉnh Phật và chư 
Tăng hôm sau về nhà ông để ông cúng dường. Phật nhận lờiể

Hôm sau Phật đến nhà Siha thọ trai, tướng Siha thiết trai 
cúng dường Phật những món thượng vị và tự  tay ông bưng, xớt 
cúng dường Phật và chư Tăng.

Do lòng đố kỵ của ngoại đạo Nigantha nên họ dùng kế hạ 
uy tín Đức Phật, họ bèn đánh trống chiêng rao khắp nẻo đường 
phố nói: “Tướng Siha giết vật cúng Gotama. Gotama biết mà 
vẫn ăn”.

Tin ây lan khắp mọi nơiễ Có người đến báo cáo với tướng 
Siha, Ông nói:

- Đã lâu cậc người ây muốn chỉ trích Đức Phật và chư Tăng 
nhưng không có cơ hội để họ nói. Những điều xuyên tạc ây đều 
vô cớ, trống rỗng, không đúng lẽ thật.

Phật thọ trai xong, Ngài thuyết pháp sách tấn cho tướng 
Siha và những người thân thuộc. Nghe pháp xong mọi người 
đều rất vui mừng tin nhận rồi lui. Phật trở về Tinh xá.

(Trích lược Tăng Chi Bộ Kinh)

BÌNH: Qua bài kinh trên chúng ta thấy sự cảm hóa khéo 
léo nhiệm mầu của Đức Phật. Ngài cảm hóa th ế  nào? Có phải 
Ngài dùng uy quyền, thế lực để áp bức kẻ khác theo mình 
chăng? Có phậi Ngài dùng xảo thuật thu hút người khác chăng? 
Có phải Ngài dùng lời lẽ hay khéo lôi cuốn người chăng? 
“KHÔNG”. Hoàn toàn không. Ngài chỉ dùng đạo đức và hành 
động chân thật để cảm hóa người.
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Qua lời xuyên tạc của ngoại đạo gán cho Ngài là xấu dổ, 
chủ trương những cái vô lý, thấp hèn như: Gotama chủ trương 
không hành động, có hành động, nhàm chán, đoạn diệt, hư vô... 
nhưng Ngài vẫn điềm nhiên không phản đôì và vẫn ung dung 
giải thích lập trường đúng với chánh pháp, làm cho tướng Siha 
phải cảm thán tinh thần cao thượng và giáo lý siêu việt của 
Ngài, ông bèn bỏ ngoại đạo xin quy y và tích cực ủng hộ Tam 
BaoỂ

Khi thuyết phục được một người có uy tín lớn của ngoại 
đạo như tướng Siha và ông ta  xin quy y Tam Bảo, đáng lý Phật 
cúng hãnh diện chấp thuận và khuyên khích tướng Siha lây uy 
quyền lôi cuốn người dưới tay mình theo Phật để uy tín Ngài 
càng lên cao, không ngờ Phật gạn lại: “Nầy Siha, hãy chín chắn 
suy nghĩ, chín chắn suy nghĩ kỹ. Có suy nghĩ chín chắn mới 
tốt, nhất là với người có danh vị lớn như ngươi”.

Ở đây Phật dạy, những ai tin  Ngài phải đủ trí phán  
đoán, nhận x ét m ột cách thấu đáo sẽ tin . Như câu Phật 
thường nói: “Tin ta  mà không h iểu  ta  là  bài báng ta”. 
H iểu trước, tin  sau, lòng tin  mới vững chắc và gỉứp cho  
m ình thêm  trí tuệ. Trái lại, tin  m ột cách mù quáng th ỉ 
lòng tin  yếu  đuối, cạn cợt dễ b ị người xuyên tạc và gạt 
gẫm ... v ì không có trí tuệ. Đức Phật không chấp nhận  
chúng ta  đến với Ngài bằng m ột lòng tin  như vậy. Do lập  
trường chân chánh và đầy đạo lý ấy, nên  N gài thuyết 
phục được tướng Siha.

Một điểm nữa không kém phần đạo lý: Sau khi tướng Siha 
trở thành một Phật tử  đã phát nguyện tích cực cúng dường 
Tam Bảo, lý đáng Phật khuyên giữ trọn lời hứa và khích lệ phục 
vụ cho Phật và đoàn thể của Phật (Pháp, Tăng), nhưng với tinh 
thần vô tư  không chút vụ lợi, đặt đạo lý từ  bi, bình đẳng lên 
trên, Ngài dạy: “Đã từ  lâu gia đình ngựơi là giếng nước mưa 
nguồn cho người Nigantha, vậy ngươi nên tiếp tục ủng hộ họ. 
Hãy dùng các thức ăn cúng dường cho những ai đến với ngươi”.
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Thật cao cả thay cho lòng thương bao la của Đức Phật, 
thương cho tấ t cả chúng sanh như một, không đặt riêng tư, 
không chia thân sơ, cao thấp... Thật xứng với danh “Đạo Sư 
của Trời người, cha lành trong bốn loại” (Thiên nhân chi Đạo 
Sư, tứ  sanh chi từ  phụ).

Đoạn rốt sau, vì đạo hạnh của Ngài cao cả như vậy nên thu 
hút phần đông tín đồ phái Nigantha (Nỉ Kiền Tử) theo Phật, 
nên họ tìm cách hạ uy tín Ngài bằng câu chuyện xuyên tạc trên. 
Nhưng Phật vẫn bình thản không chút phản kháng việc ngoại 
đạo vu khống. Ngài chỉ để tướng Siha (đệ tử  của phái Nigantha 
trước kia) xác minh mà thôi. Đây cũng là một điểm kỳ đặc nữa 
của Đức Phật.

8. Phật thâm bệnh
Kinh Tạp A Hàm chép: Ngài Sa Mi Đề Quật Đa (Samitigut- 

ta) trong thời gian tu tập, Ngài mắc bệnh phong cùi, nằm trong 
phòng Tăng chúng, chân tay lần lần bị lở loét hết, đau đớn vô 
cùngỂ Một hôm Phật đến thăm ông. Sau khi săn sóc cho ông, 
Phật đặc biệt dạy ông lây công án khổ cảm trong Tứ Niệm Trụ 
để quán tưởng. Sa Mi Đề Quật Đa liền chí thành tu pháp ây mà 
được giải thoát. Sau ông làm mấy câu kệ tự  thuật như sau:

Kiếp trưóc gây nghiệp ốc 
Kiếp nầỵ chịu quả khổ 
Nhân khổ của kiếp sau 
Nay đỗ tiêu trừ hết.

Đến khi duyên hết, Ngài ra đi mà không biến sắc, ngồi thản 
nhiên nhắm mắt thị tịchế

Ngài Xá Lợi Phất có làm bài kệ khen ngợi rằng:
Dầy công vun phạm hạnh 
Khéo iu tám đạo  chánh 
Vui vẻ đón cái chết 
Như người khỏi bệnh nặng.
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BÌNH: Sanh, già, bệnh, chết là lẽ thường, không ai tránh 
khỏi, dù xuất gia hay tại gia cúng vậy. Ngài Sa Mi Đề Quật Đa 
đang khi tu mắc chứng bệnh phong cùi dường như tuyệt vọng. 
Tuy ông ở trong hoàn cảnh bi đát tột độ, nhưng nhờ gặp được 
chánh pháp mà ông thoát khổ hiện tại và ra khỏi sanh tử  nhiều 
kiếp.

Khi ông bất lực trước những khổ đau ray rứt, vừa 
lúc P hật đến an ủ i vỗ về và đem  pháp lành giáo hóa 
khiến  ông nương đó tu tập mà được giải thoát. Pháp ấy 
chính là  vị thuốc hay cứu ông cả hai thứ  bệnh: vật chất 
lẫn  tỉn h  thần.

Phật dạy ông quán “KHổ CẢM” trong Tứ Niệm Trụ, tức 
là bôn pháp trụ  tâm (quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp) 
mà đây là pháp trụ  tâm nơi cảm thọ khổ (Khổ cảm). Khi trụ 
tâm quán xét thây khổ thọ không thật có, nên lần lần ông hết 
khổ, mặc dù ông vẫn có bệnh, và ông bình thản khi thị tịch.

Ở một bài kinh khác Phật dạy: Khi vị ây cảm thọ, một cảm 
thọ cùng tận sức chịu đựng của thân, vị ây tuệ tri: “Ta đang 
cảm thọ một cảm thọ cùng tận đến sức chịu đựíig của thân”. 
Khi vị ây cảm thọ, một cảm thọ cùng tận sức chịu đựng của 
sinh mạng, vị ây tuệ tri rằng: “Ta đang cảm thọ một cảm thọ 
cùng tận đến sức sinh mạng”, và vị ây tuệ tri rằng: “Sau khi 
thân hoại mạng chung ở đây, mọi cảm thọ cảm giác không có 
gì đáng hoan hỷ, sẽ đi đến lắng dịu”ẽ Ví như các Tỳ Kheo, do 
duyên dầu và tim bấc, một ngọn đèn dầu được cháy dở, khi dầu 
và tim bấc khô cạn cháy hết, không được tiếp nhiên liệu thêm, 
ngọn đèn ây bị tắt. Cũng vậy, khi cảm thọ một cảm thọ cùng 
tận sức chịu đựng của thân, vị ấy tuệ tri rằng: “Ta đang cảm 
thọ, một cảm thọ cùng tận sức chịu đựng của thân”. Cho đến 
vị ây tuệ tri rằng: “Sau khi thân hoại mạng chung ở đây, mọi 
cảm thọ không có gì đáng hoan hỷ, sẽ đi đến lắng dịu”.

N ghĩa là  khỉ cảm  thọ m ột cảm  thọ đau khổ cùng tột, 
chúng ta  vẫn tỉnh  sáng rõ ràng trên cảm  thọ đó, không 
khởi tham  sồn sỉ, tức chúng ta  đã ỉàm  chủ được cảm  thọ
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đó và đang trụ tâm  trong Thiền định, v ị ấy ra đi không  
để lạ i dấu vết.

Cũng cùng một trường hợp nầy, chúng ta hãy xét qua các 
vị Thiền Sư:

Ngài Đông Sơn đến thăm một vị Tăng đang nằm bệnh, Tăng
hỏi:

- Khi gió lửa phân ly sẽ về đâu?

Ngài Động Sơn đáp:

- Khi đến chẳng mang một vật, khi đi cũng thế  ấy.

- Tuy nhiên thân con chẳng an (bị đau nhức)

- Thân đau nhức có cái chưa từng đau nhức.

- Cái không đau nhức thế nào?

- Ngộ thì trong gang tấc, mê thì cách núi đồi.

- Xin Hòa Thượng chỉ cho con con đường sẽ hướng đếnắ

- Tôi đen tợ như sơn, hiện tại tức thành lập (Chỉ nhớ hiện 
tại, đừng nghĩ quá khứ và vị lai...).

Xét qua ý Phật và ý Tổ đều đồng không khác. Sở dĩ chúng 
ta thây có khổ có vui là vì chúng ta chạy theo thức tình phân 
biệt, sống với ngoại cảnh mà quên hẳn nội tâm. Một khi nhận 
biết cảnh ngoài là duyên tạm bợ, “CÓ” là do duyên hợp, 
“KHÔNG” bởi duyên tan, tan hợp bởi duyên của căn trần, chứ 
tánh thực không có tan và hợp. Vì vậy nên Ngài Động Sơn nói: 
“Thân đau nhức có cái chưa từng đau nhức”. Chúng ta hằng 
sống với cái chưa từng đau nhức thì còn gì làm động được đến 
ta?

9. Kinh th iên  sứ
Trong Tăng Bộ Kinh, Phật bảo:
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- Nầy các Tỳ Kheo, điều ta đang nói ta  không phải nghe từ 
một Sa Môn hay Bà La Môn nào khác. Những điều ta  đang nói 
chỉ được ta biết mà thôi, chỉ được ta thây mà thôi, chỉ được ta 
hiểu mà thôi.

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Sau khi Thiện Thệ nói như 
vậy, bậc Đạo Sư lại nói thêm như sau:

Dầu Thiên <sứ báo động (già, bệnh, chết)
Thanh niên vẫn phóng dật
Chúng ưu buồn lâu dài ổanh làm người ha liêi
ơ  đây bậc chân nhân Được Thiên ổứ báo động
Không bao giờ phóng dật Trong diệu pháp bậc thốnh
Thấy sợ trong chấp thủ Trong hiện hữu sanh iử
Được giải thoái chấp thủ ồanh tử được đoạn trừ
Được ỵên ổn an lạc Ngaỵ hiện tại tịch tịnh
Mọi oán hận sợ hãi 
Mọi đớn đau <sầu khổ

Các vị ấỵ vượt qua 
Chúng đều được .Biêu thoối.

BÌNH: Trước hết Phật xác định: những điều Phật đang 
nói chính do Ngài biết, Ngài thây và Ngài hiểu chứ không phải 
do nghe các vị Sa Môn hay Bà-la-môn nói. Những điều ây là gì? 
Tức là già, bệnh và chết. Phật dùng bài kệ trên để giải thích:

* Bốn câu kệ đầu chỉ cho kẻ phàm phu si mê, mặc dù già, 
bệnh, chết (Thiên Sứ) báo động cho biết ai ai rồi cúng đi đến 
đó nhưng họ vẫn buông lung đam mê ngũ dục (tài, sắc, danh, 
thực, thùy). Bởi đam mê ngũ dục mà gây nghiệp thọ báo, chịu 
các đau buồn hiện tại và đời sau. Nếu có được sanh làm người 
cũng là kẻ hạ liệt, thấp kém.

* Sáu câu kệ sau Phật nói: ở đây ngược lại các vị chân thật 
tu  hành, biết rõ sự già, bệnh, chết mau chóng nên không một 
niệm buông lung, thường sống trong pháp mầu của Phật. Các 
vị nầy thây sợ các chấp thủ và trong sanh tử  hiện hữu, do vậy 
giải thoát chấp thủ, sanh tử  được đoạn trừ: họ yên ổn an lạc,
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ngay hiện tại được tịch tịnh. Các vị ấy vượt qua mọi oán hận 
sợ hãi và mọi đớn đau sầu khổ.

Tóm lại, đại ý Phật nói: tai hại của người si mê dầu biết 
già, bệnh, chết không ai tránh khỏi mà vẫn buông lung chạy 
theo ngũ dục, nên hiện đời có nhiều lo buồn sầu khổ, đời sau 
sanh làm người hạ liệt. Và khen ngợi người có trí huệ chân thật, 
tu  hành biết rõ sự già, bệnh, chết vô thường mau chóng nên 
không buông lung. B iế t sợ san h  tử  và  n iệm  á i trư ớ c  tro n g  
sanh tử, hằng cầu thoát ly sanh tử, kết quả họ sẽ an lạc, 
tịch  tỉnh, dứt m ọi khổ đau phiền lụy được siêu  th oát tự  
tạ i. Đây là  điều k iện  cốt yếu mà người tu  phải thường  
t ỉn h  giác. Nếu một niệm xen hở (buông lung) tức bị sanh tử  
trói cột. Hằng nhớ tức là giải thoát. Trong Kinh Di Giáo Phật 
dạy: “Phải nghĩ đến lửa vô thường đang thiêu đốt thế  gian, phải 
sớm cầu tự  độ, chớ vì nhân duyên ngủ nghỉ (buông lung) mà để 
một đời qua suông không được lợi ích”.

Vậy ai là người thây rõ ba cõi là nhà lửa đang bừng cháy, 
phải nương lời Phật dạy trên, tinh tấn tu hành để độ mình và 
độ thoát chúng sanh ra khỏi nhà lửa ba cõi.

10. Lý Duyên Khởi
Trung Bộ Kinh chép: Ngài A Nan Đa bạch Phật:

- Bạch Thế Tôn! cho đến mức độ nào là vừa đủ để nói: “Vị 
Tỳ Kheo thiện xảo về duyên khởi”.

- Ở đây, nầy A Nan Đa, vị Tỳ Kheo nên biết như sau:

N ếu cá i này có, cá i kia có, do cái nầy sanh, cá i kia  
sanh, nếu  cái nầy không có, cái kia không có, do cá i nầy  
d iệt, cá i k ia d iệt, tức là  Vô minh duyên Hành, H ành  
duyên Thức, Thức duyên Danh sắc, Danh sắc duyên Lục 
nhập, Lục nhập duyên Xúc, Xúc duyên Thọ, Thọ duyên  
Ái, Ẩ ỉ duyên Thủ, Thủ duyên Hữu, Hữu duyên Sanh, do 
duyên Sanh, Lão, Tử, Sầu, Bỉ, Khổ, Ưu, Não sanh khởi.
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Như vậy, nầy A Nan! là sự tập khởi của toàn bộ khổ uẩn 
nầyể Nhưng do sự diệt trừ, sự ly dục hoàn toàn của chính vô 
minh nầy, các Hành diệt. Do các Hành diệt, Danh sắc diệt; do 
Danh sắc diệt, Lục nhập diệt; do Lục nhập diệt, Xúc diệt; do 
Xúc diệt, Thọ diệt; do Thọ diệt, Ái diệt; do Ái diệt, Thủ diệt, do 
Thủ diệt, Hữu diệt; do Hứu diệt, Sanh diệt; do Sanh diệt, Lão, 
Tử, Sầu, Bi, Khổ, Ưu, Não đoạn diệt. Như vậy là đoạn diệt hoàn 
toàn của khổ uẩn nầy. Cho đến như vậy, nầy A Nan Đa là vừa 
đủ để nói vị Tỳ Kheo thiện xảo về Duyên Khởi.

BÌNH: Phật chỉ nguyên nhân đưa con người vào đường 
sanh tử, và manh mối giải thoát sanh tử  một cách rõ ràng là 12 
nhân duyên. Sự quan hệ của 12 nhân duyên rất mật thiết, như 
sợi dây xích có 12 vòng.

Khởi đầu của 12 vòng đó là Vô minh. Bởi một niệm bất giác 
nên hiện có Vô minh. Từ vô minh nên có khởi niệm sanh, diệt 
tạo nghiệp tức Hành. Bởi do Hành thúc đẩy Thức đi thọ sanh 
tức là Thứcễ Thức và sắc chất hòa hợp thành bào thai gọi là 
Danh sắc (vật chất và tinh thần). Do có Danh sắc nên có Lục 
nhập (mắt, tai, múi, lưỡi, thân, ý). Bởi có Lục nhập nên có Xúc, 
có Xúc nên sanh cảm Thọ. Vì có cảm Thọ nên có thọ vui hoặc 
thọ khổ. Nếu Thọ khổ thì sanh tắng (ghét), thọ vui thì sanh Ái 
(ưa). Do Ái nên muốn bảo thủ vật mình yêu thích tức có Thủ. 
Bởi chấp thủ nên mới có thân sau là Hữu. Do có thân sau nên 
mới có già, bệnh, chết, ưu, bi, khổ, não. Đó là theo chiều lưu 
chuyển (sanh diệt) tức là theo chiều thuận của sanh tử.

Trái lại, nếu dùng trí tuệ quán sát dứt si m ê đ iên  đảo
tức là  phá Vô m ỉnhễ Vô minh hết thì niệm sanh diệt cũng hết 
tức là dứt Hành. Hành diệt thì Thức cũng hết (Thức diệt). Thức 
hết thì Danh sắc cũng hết. Danh sắc hết nên Lục nhập cúng 
không, Lục nhập không nên không có Xúc; Xúc đã không thì 
Thọ cũng không, Thọ không thì Ái cũng không; Ái không thì 
Thủ cũng không; Thủ không thì thân sau cũng dứt; thân sau 
dứt thì sự già, chết, lo buồn, khổ não cũng theo đó đoạn dứt. Tu 
tập, quán sát như thế  gọi là “QUÁN HOÀN DIỆT”, nghĩa là 
quán ngược chiều sanh tử để được giải thoát.
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Tóm lại, nhìn vào 12 nhân duyên chúng ta thấy Vô minh 
là chủ động đầu mốỉ sanh tử. Tiêu diệt Vô minh là giải thoát 
sanh tử. Bởi dầu mối còn thì chi mạt ngọn ngành tiếp nối sanh 
trưởng, đầu mốì diệt thì chi mạt ngọn ngành theo đó hết sạnh.

Vậy nên người tu  tập phải quán triệt lý nhân duyên  
của P hật dạy, và dùng thanh kiếm  trí tuệ sắc bén, thẳng  
tay chặt đứt sợi dây “VỒ MINH” ràng buộc chứng ta  
trong nhiêu  kiếp để ra khỏi ngục tù  sanh tử Ế

11. Tứ Diêu Đế
Trung Bộ Kinh chép: Tại thành Ba La Nại, vườn Lộc Uyển, 

Tôn Giả Xá Lợi Phất gọi các Tỳ Kheo: Nầy chư Hiền, vô thượng 
Pháp luân đã được Thế Tôn khai thị, tuyên thuyết, thị thuyết, 
kiến lập, mở rộng, phân biệt, hiển lộ về Khổ, Tập, Diệt, Đạo 
Thánh Đế.

Nầy chư Hiền, thế nào là Khổ Thánh Đê?

- Sanh là khổ, già là khổ, bịnh là khổ, chết là khổ, sầu, bi, 
khổ, ưu, não là khổ, cầu không được là khổ. Tóm lại năm thứ 
uẩn là khổ.

Nầy chư Hiền, thế nào là sanh?

- Mỗi mỗi hạng chúng sanh trong từng giới loại, sự sản 
xuất, xuất sanh, xuất thành, tái sanh của chúng, sự xuất hiện 
các uẩn, sự hoạch đắc các căn. Nầy chư Hiền, như vậy gọi là 
sanh.

Nầy chư Hiền, thế nào gọi là già?

- Mỗi mỗi chúng sanh trong từng giới loại, sự niên lão, sự 
hư hoại, trạng thái rụng răng, trạng thái tóc bạc, da nhăn, tuổi 
thọ rút ngắn, các căn hủy hoại. Nầy chư Hiền, như vậy gọi là 
già.

Nầy chư Hiền, thế nào gọi là chết?
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- Mỗi mỗi chúng sanh trong từng giới loại sự tạ  thế, sự từ 
trần, thân hoại, sự diệt vong, sự chết, sự tử  vong, thời đã đến, 
các uẩn đã tận diệt, sự vất bỏ tử  thi. Nầy chư Hiền, như vậy 
gọi là chết.

Nầy chư Hiền, thế  nào gọi là sầu?

- Nầy chư Hiền, với nhứng ai gặp phải tai nạn nầy hay tai 
nạn khác, với những ai cảm thọ sự đau khổ nầy hay đau khổ 
khác, sự sầu của người ấy. Nầy chư Hiền, như vậy gọi là sầu.

Nầy chư Hiền, thế nào gọi là bi?

- Nầy chư Hiền, với những ai gặp tai nạn nầy hay tai nạn 
khác, với những ai cảm thọ sự đau khổ nầy hay đau khổ khác, 
sự bi ai, sự bi thảm, sự than van, sự than khóc, sự bi thán, sự 
bi thống của người ấy. Nầy chư Hiền, như vậy gọi là bi.

Nầy chư Hiền, thế nào gọi là khổ?

- Nầy chư Hiền, sự đau khổ về thân, sự không sảng khoái 
về thân, sự đau khổ do thân cảm thọ, sự không cảm thọ, sự 
không cảm khoái về thân không cảm thọ. Nầy chư Hiền, như 
vậy gọi là khổ.

Nầy chư Hiền, thế nào gọi là ưu?

- Nầy chư Hiền, sự đau khổ về tâm, sự không sảng khoái 
về tâm, sự đau khổ do tâm cảm thọ, sự không cảm khoái do tâm 
không cảm thọ. Nầy chư Hiền, như vậy gọi là ưuỂ

Nầy chư Hiền, thế  nào gọi là não?

- Nầy chư Hiền, với những ai gặp tai nạn nầy hay tai nạn 
khác, với những ai cảm thọ sự đau khổ nầy hay đau khổ khác, 
sự áo não, sự bi não, sự thất vọng, sự tuyệt vọng của người ây. 
Nầy chư Hiền, như vậy gọi là não.

Nầy chư Hiền, thế  nào gọi là Cầu bất đắc khổ?

- Nầy chư Hiền, chúng sanh bị chi phổi bởi sự mong cầu. 
Mong rằng ta khỏi bị sanh chi phối, mong rằng ta  khỏi phải đi
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thác sanh. Lời cầu mong ấy không được thành tựu, như vậy gọi 
là cầu bất đắc khổ. Nầy chư Hiền, chúng sanh bị già chi phôi, 
chúng sanh bị bịnh chi phối, bị chết chi phổi, bị sầu, bị khổ, 
ưu, não chi phối. Mong rằng ta khỏi đường chịu sầu, bi, ưu, não, 
khổ. Lời mong cầu ây không được thành tựu, như vậy gọi là cầu 
bất đắc khổ.

Nầy chư Hiền , như thế tóm lại năm thủ uẩn là khổ: như 
sắc thủ uẩn là khổ, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, 
thức thủ uẩn. Nầy chư Hiền, như vậy tóm lại năm thủ uẩn là 
khổề

Nầy chư Hiền, thế nào là khổ Tập Thánh Đê?

- Sự tham ái đưa đến tái sanh, cầu hứu với hỷ và tham, tìm 
cầu hỷ lạc chỗ nầy chỗ kia, như dục ái, hữu ái, vô hữu ái. Nầy 
chư Hiền, như vậy gọi là Tập Thánh Đế.

Nầy chư Hiền, thế nào là khổ Diệt Thánh Đễ?

- Sự diệt tận không còn luyến tiếc tham ái ây, sự xả ly, sự 
khí xả, sự giải thoát, sự vô nhiễm (tham ái ây). Nầy chư Hiền, 
như vậy gọi là khổ Diệt Thánh Đế.

Nầy chư Hiền, thế  nào gọi là khổ diệt Đạo Thánh Đê?

- Đó là Thánh Đạo tám ngành tức Chánh tri kiến, Chánh 
tư  duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh 
tấn, Chánh niệm, Chánh định.

Nầy chư Hiền, thế  nào là Chánh Tri Kiến?

- Nầy chư Hiền, tri kiến về khổ, tri kiến về tập, tri kiến về 
diệt, tri kiến về khổ diệt đạo. Nầy chư hiền, như vậy gọi là 
Chánh Tri Kiến.

Nầy chư Hiền, thế  nào là Chánh Tư Duy?

- Nầy chư Hiền, tư  duy về ly dục, tư  duy về vô sân, tư  duy 
về bất hoại. Nầy chư Hiền, như vậy gọi là Chánh Tư DuyỂ

Nầy chư Hiền, thế  nào là Chánh Ngữ?



Nhặt Lá B'ô Đê. Trang 228

- Tự chế không nói láo, tự chế không nói hai lưỡi, tự  chế 
không nói ác khẩu, tự  chế không nói ỷ ngữ. Nầy chư Hiền, như 
vậy gọi là Chánh Ngữ.

Nầy chư Hiền, thế nào là Chánh Nghiệp?

- Tự chế không sát sanh, tự chế không trộm cắp, tự  chế 
không tà dâm. Nầy chư Hiền, như thế gọi là Chánh Nghiệp.

Nầy chư Hiền, thế nào là Chánh Mạng?

- Nầy chư Hiền, ở đây vị Thánh đệ tử, từ  bỏ tà  mạng, sinh 
sống bằng Chánh Mạng. Nầy chư Hiền, như vậy gọi là Chánh 
Mạng.

Nầy chư Hiền, thế  nào là Chánh Tinh Tấn?

- Nầy chư Hiền, ở đây vị Tỳ Kheo đốỉ với các ác, bất thiện 
pháp, chưa sanh, khởi lên ý muốn không cho sanh khởi. VỊ nầy 
nỗ lực tinh tấn, quyết tâm trì chíỂ Đôi với các pháp ác, bất thiện 
pháp đã sanh, khởi lên ý muốn trừ  diệt. Vị nầy nỗ lực tinh tấn, 
quyết tâm trì chí. Đốì với các thiện pháp chưa sanh, khởi lên ý 
muốn làm cho sanh khởi. Vị nầy nỗ lực tinh tấn, quyết tâm trì 
chí. Đôì với các thiện pháp đã sanh khởi, khởi lên ý muốn khiến 
cho an trú, không cho băng hoại, khiến cho tàng trưởng, phát 
triển viên mãn. Vị nầy nỗ lực tinh tấn, quyết tâm trì chí. Nầy 
chư Hiền, như vậy gọi là Chánh Tinh Tấn.

Nầy chư Hiền, thế  nào là Chánh Niệm?

- Nầy chư Hiền, ở đây vị Tỳ Kheo sống quán thân trên thân, 
tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm, sau khi chế ngự tham líu ở đời, 
trên các cảm thọ, trên các tâm. Quán pháp trên các pháp, tinh 
tấn, tỉnh giác, chánh niệm, sau khi chế ngự tham líu ở đời. Nầy 
chư Hiền, như vậy gọi là Chánh Niệm.

Nầy chư Hiền, thế  nào là Chánh Định?

- Nầy chư Hiền, ở đây vị Tỳ Kheo ly dục, ly ác pháp, chứng 
và trú  Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh. Vị 
ấy làm cho tinh chỉ tầm và tứ, chứng và trú  Thiền thứ  hai, một
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trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ  nội tinh, 
nhất tâm. Vị ây sau khi xả niệm lạc trú, chứng và an trú  Thiền 
thứ  ba. Vị ấy xả lạc, xả khổ, diệt hỷ líu đã cảm thọ trước, chứng 
và an trú  Thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh 
tịnh, Nầy chư Hiền, như vậy là Chánh Định.

Tôn giả Xá Lợi Phất thuyết giảng như vậy, các vị Tỳ kheo 
hoan hỷ tin thọ lời Tôn giả Xá Lợi Phất dạy.

BÌNH: Tứ Diệu Đế cúng gọi là Tứ Thánh Đế, chữ Tứ là 
bốn, chữ Diệu là nhiệm mầu, chữ Đế là chắc thật. Nghĩa là bốn 
lẽ thật nhiệm mầu. Phật nói bốn lẽ thật nhiệm mầu nầy dù trải 
qua thời gian, không gian vẫn không thay đổi. Hàng Thanh Văn 
nương theo bốn lẽ thật nhiệm mầu nầy mà giác ngộ giải thoát, 
tức là chứng Tứ quả Thanh Văn (Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm, A 
Na Hàm, A La Hán)

Tứ Đế nầy có hai phần: Một phần nhiễm, một phần tịnh, 
hay một phần nhân quả thế gian, một phần nhân quả xuất thế  
gian. Khổ, Tập là nhân quả thế gian (nhiễm)ẻ Diệt, Đạo là nhân 
quả xuất thế  gian (tịnh), giải thoát sanh tử.

Giờ đây, chúng ta hãy gẫm sâu từng phần của pháp Tứ Đế: 
Trước hết xét về Khổ, Tập là nhân quả của thế gian (pháp 
nhiễm). Trước Phật nói về cái quả Khổ của sự sanh tử  (gồm có 
tám khổ) mà mỗi chúng sanh phải nhận lãnh trong ba cõi sáu 
đường. Các khổ ấy tuy có vô lượng nhưng không ngoài hai thứ 
căn bản: khổ về vật chất và khổ tinh thần. Khổ về vật chất thì 
khổ về sanh, già, bệnh, chết. Khổ về tinh thần thì có khổ yêu 
thích xa lìa, khổ oán hận gặp gỡ, khổ mong cầu không toại ý, 
khổ về năm ấin xí thạnh. Tóm lại, do chấp giữ  năm  uẩn  
(sắc, thọ, tưởng, hành, thức) mà có các khổ, tứ c là  Khổ 
Đế.

Muốn dứt quả khổ sanh tử, Phật dạy phải đoạn trừ  Tập 
nhơn (nguyên nhân tạo thành sanh tử). Nguyên nhân nào tạo 
thành sanh tử? Tức là phiền não. Phiền não có rất nhiều đến 
84.000 phiền não trần lao, nhưng không ngoài sáu món căn bản 
phiền năo là: Tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Ac kiến lại có
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chia: thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, tà  kiến, tạo 
thành mười kiết sử trói cột và sai sử chúng sanh luân chuyển 
trong ba cõi (căn cứ trong ba cõi: Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới 
thì gồm có 88 món kiến hoặc, 81 món tư  hoặc). Tóm lai, phíen  
não tuy nhiều nhưng gốc từ  tam  độc (tham , sân, si) mà 
raễ Chỗ phát h iện  của nó là thân, m iệng và ý  làm  tập  
nhom sanh các phiền não là Tập Đ ếề

Chúng ta  nên tìm  hiểu thêm  nguồn gốc của tam  độc 
có từ  đâu? Như trên đã nói, côi gốc của tam  đôc do “SI 
MÊ” m à có. Bởi si mê nên chấp ngã, v ì chấp ngã nên  
phiền  não theo đó mà sinh. Dụ như vì chấp thân nầy là  
thật nên  tìm  m ọi cách bảo vệ cho thân; nếu v iệc gì làm  
cho thân thỏa m ãn th ì ưa thích, trái lạ i th ì giận ghét. 
Tất cả ph iên  não khổ đau theo đó mà khởi.

Vì vậy muốn đoạn trừ  Tập nhân sanh tử, Phật dạy phải dứt 
“VỒ MINH”, tức là diệt trừ  tâm si mê chấp ngã. Khi tâm si mê 
chấp ngã hết, thì tham sân si và các phiền não khác cũng theo 
đó mà dứt. Tức là chúng ta dứt được Tập nhân sanh tử  là con 
đường tiến lên Diệt Đế (Niết Bàn).

Qua phần Diệt Đế và Đạo Đế là nhân quả xuất thế  (tịnh) 
ra khỏi sanh tử.

Diệt Đế tức là Niết Bànệ Niết Bàn là quả vị an lạc tịch tịnh, 
là mục đích của người tu Phật hướng đến. Niết Bàn gồm có hai 
thứ: Hữu Dư Y Niết Bàn và Vô Dư Y Niết Bàn. Niết Bàn Hữu 
Dư Y là Niết Bàn mới diệt phiền não, vẫn còn thân, nghiệp báo 
ngũ uẩn. Niết Bàn Vô Dư Y là Niết Bàn đã dứt được uẩn thân. 
Con đường tiến  đến N iết Bàn ỉà  do dứt sach á i nhiễm , 
d iệt tham  sân si, tức dứt được Tập nhân trong ba cõi. 
Con đường tiến  lên  nầy là  Đạo Đế.

Đạo Đ ế là  con đường dấn tớ i ly dục, á i tận  N iết Bàn. 
Con đường ấy đúng với chánh pháp và hơp vóri chân lý, 
có khả năng đưa chúng sanh ra khỏi sanh tử, đó là  con  
đường B át Chánh Đạo, tức tám  con đường chánh, hướng 
đến quả gỉảỉ thoát. Tám con đường ấy là:
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1. Chánh kiến 
3. Chánh ngữ 
5. Chánh mạng 
7. Chánh niệm

2. Chánh tư  duy
4. Chánh nghiệp
6. Chánh tinh tấn
8. Chánh định

* Thế nào là Chánh kiến? - Tức là nhận biết pháp Tứ Đế 
như thật (lìa các tà  kiến: chấp có, chấp không, chấp đoạn, chấp 
thường).

* Thế nào là Chánh tư  duy? - Tư duy về ly dục, vô sanh, 
bất hoại.

* Thế nào là Chánh ngữ? - Không nói láo, không nói hai 
lưỡi, không nói ác khẩu, không nói ỷ ngữ.

* Thế nào là Chánh nghiệp? - Giữ giới chân chánh không 
sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm.Ệ.

* Thế nào là Chánh mạng? - Xa lìa tà mạng, thực hành 
chánh mạng (nghề nghiệp sanh sống chơn chánh).

* Thế nào là Chánh tinh tấn? - Siêng năng đoạn ác, tu 
thiện. Điều ác chưa sanh không để sanh, điều ác đã sanh khiến 
đoạn diệt, điều thiện chưa sanh khiến sanh, điều thiện đã sanh 
khiến tăng trưởng.

* Thế nào là Chánh niệm? - Thường quán thân, quán thọ, 
quán tâm, quán pháp, tinh cần tỉnh giác để xa lìa tham ưu ở 
th ế  gian.

* Thế nào là Chánh định? - An trụ tâm trong Tứ Thiền: 1. 
Do ly dục sanh hỷ lạc, 2. Do định lực kiên cố sanh hỷ lạc, 3. Do 
lìa được hai thứ hỷ lạc trên mà có được cái vui diệu lạc, 4. Do 
xả được niệm khổ vui mà được đến chỗ tịch tịnh bất động.

Tóm lại, Tứ D ỉệu Đ ế là  bốn lẽ  thật do Đức P hật phát 
m inh, bốn lẽ  th ật nầy ch ỉ cho chúng sanh thấy rõ cái 
khổ của sự  luân hồi trong ba cõi (Khổ đế) và nguyên  
nhân tạo  thành sự luân hồi ấy (Tập Đ ế). Khỉ chúng sanh  
b iết được sự khổ đau của luân hồi sanh tử, và nguyên
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nhân tạo nên  luân hồi sanh tử  ấy mới khởi niệm  xa lìa, 
cầu giải thoát sanh tử. Bây giờ Phật mới chỉ thẳng mục 
đích thoát ly  sanh tử  là  đạt N iết Bàn an lạc (D iệt Đ ế). 
Con đường đạt đến N iết Bàn chính là  Bát Chánh Đạo 
(Đạo Đ ế).

Vậy a i là  người m uốn dứt hết khổ đau trong sanh  
tử, được tự  tạ i trong giải thoát đến quả vô sanh, phải 
nương th eo pháp Tứ D iệu Đ ế của Phật dạy trên  làm  kim  
ch ỉ nam  tiến  đạo, con đường thoát ly sanh tử  quyết định  
sẽ đến gần.

12. Kỉnh tiểu  nghiệp phân biệt
Tôi nghe như vầy:

Một hôm Thế Tôn ở thành Xá Vệ rừng Kỳ Đà tại Tinh Xá 
ông Cấp Cô Độc. Một thanh niên Subhatodeyyaputta đi đón Thế 
Tôn, sau khi đến nói với Thế Tôn những lời hỏi thăm rồi liền 
ngồi xuống một bên. Thanh niên Subhatodeyyaputta bạch với 
Thế Tôn: Thưa Tôn giả Gotama! Do nhân gì, do duyên gì giữa 
loài người với nhau khi chúng ta là loài người, lại thây có người 
liệt, có người ưu? Thưa Tôn giả Gotama, chúng ta thây có người 
đoản thọ (chết yểu), có người trường thọ (sống lâu); có người 
nhiều bệnh, người ít bệnh; người có sắc xấu, người có sắc đẹp; 
người có quyền thế  lớn, người có quyền thế nhỏ; người tài sản 
lớn, người có tài sản nhỏ; có người thuộc gia đình hạ liệt, có 
người thuộc gia đình cao quý; có người trí tuệ kém, có người có 
đầy đủ trí tuệ? Thưa Tôn giả Gotama! Do nhân gì, duyên gì giữa 
loài người với nhau mà lại thấy có người liệt, có người ưu?

Phật đáp:

- Nầy thanh niên, các loài hữu tình là chủ nhân của nghiệp, 
là thừa tự  của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến 
thuộc, nghiệp là điểm tựa, nghiệp phân chia các loài hữu tình, 
nghĩa là có liệt có ưu.
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- Tôi không hiểu nghĩa một cách rộng rãi điều mà Tôn giả 
Gotama nói một cách vắn tắt không có giải nghĩa rộng rãi. Lành 
thay! Nếu Tôn giả Gotama thuyết pháp cho tôi, để tôi có thể 
hiểu nghĩa một cách rộng rãi, điều mà Tôn giả Gotama nói một 
cách vắn tắt, không có giải nghĩa rộng rãi thì tôi không thể 
hiểu được.

- Vậy nầy thanh niên, hãy nghe và suy nghiệm, ta  sẽ nói.

- Thưa vâng Tôn giả.

Rồi Thế Tôn nói như sau:

- Ở đây nầy thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông 
sát sanh tàn nhẫn, tay lấm máu, tâm chuyên sát hại đả thương, 
tâm không từ  bi đối với các loài chúng sinh. Do nghiệp ây, thành 
đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng chung 
bị sanh vào cõi dữ, ác thú đọa xứ địa ngục; nếu không sanh vào 
cõi dữ mà được sanh vào loài người, chỗ nào nó sanh ra nó phải 
đoản mạng (chết yểu). Con đường ấy đưa đến đoản mạng. Nầy 
thanh niên, tức là sát sanh tàn nhẫn, tay lấm máu, tâm chuyên 
sát hại đả thương, tâm không từ  bi đôì với các loài hữu tình.

Nếu từ  bỏ sát sanh, biết tàm quí, có lòng từ, sống thương 
xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh và các loài hữu tình, do 
nghiệp ây sau khi thân hoại mạng chung được sanh vào thiện 
thú, nếu sanh ở loài người thì được trường thọ, đó là con đường 
đưa đến trường thọ.

Ở đây, nầy thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông 
tánh hay não hại các loài hữu tình, tay với cục đất hay với cây 
gậy, cây dao, do nghiệp ây thành đạt như vậy, thành tựu như 
vậy, sau khi thân hoại mạng chung nó sanh vào cõi dữ, ác thú 
đọa xứ địa ngục. Nếu không sanh vào ác thú mà được đến loài 
người, chỗ nào nó sanh ra nó phải bị nhiều bệnh hoạn, con 
đường ấy đưa đến bệnh hoạn. Nầy thanh niên! tức là tánh hay 
não hại các loài hữu tình với tay hay với cục đất, hay với cây 
gậy, cây dao.
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Nhưng ở đây, nầy thanh niên, nếu từ  bỏ não hại các loài 
hữu tình, có lòng từ  đôì với các loại chúng sanh, do nghiệp ây 
thành đạt như vậy, sau khi thân hoại mạng chung nó được sanh 
vào thiện thú. Nếu không được sanh vào thiện thú mà được 
sanh ở loài người thì nó được ít bệnh hoạn. Con đường ây đưa 
đến ít bệnh hoạn.

ở  đây nầy thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông 
phẫn nộ, nhiều phật ý, bị nói đến một chút thì bất bình, phẫn 
nộ, sân hận, chống đốì và tỏ vẻ phẫn nộ, sân hận bất mãn. Do 
nghiệp ây thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân 
hoại mạng chung bị sanh vào cõi dữể Nếu sanh được ở loài người 
thì nó bị xấu sắc. Con đường ây đưa đến xấu sắc. Nầy thanh 
niên tức là phẫn nộ, bất mãn...

Ở đây nầy thanh niên, nếu trái lại không phẫn nộ, không 
phật ý, không sân hận, bất mãn... do nghiệp thành đạt như vậy, 
thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng chung nó được sanh 
vào thiện thú. Nếu được sanh ở loài người thì nó được đẹp sắcể 
Nầy thanh niên, tức là không phẫn nộ, không phật ý, không 
sân hận, không bất mãn...

Ở đây nầy thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông 
tậ t đố (ganh tỵ) đối với người khác được quyền lợi, được tôn 
trọng, cung kính, tôn sùng, đảnh lễ, cúng dường, sanh tâm tật 
đố (ganh ghét) ôm ấp tâm tật đố. Do nghiệp như vậy, thành đạt 
như vậy, thành tựu như vậy sau khi thân hoại mạng chung nó 
sanh vào ác thú, nếu không sanh vào ác thú mà được sanh ở 
loài người thì nó chỉ được quyền thế nhỏ. Con đường ây đưa đến 
quyền th ế  nhỏ. Nầy thanh niên tức là tậ t đố, ôm tâm tậ t đố.

Nhưng ở đây, nầy thanh niên, có người đàn bà hay người 
đàn ông không có tâm tật đố (tâm ganh tỵ) đối vđi những người 
khác được quyền lợi, được tôn trọng, cung kính, tôn sùng, đảnh 
lễ, cúng dường, không sanh tâm tật đố, không ôm ấp tâm tật 
đố. Do nghiệp ây, sau khi thân hoại mạng chung nó được sanh 
vào thiện thú, nếu nó được sanh ở loài người thì nó được quyền
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thế  lớn. Con đường ây đưa đến quyền thế  lớn. Nầy thanh niên, 
tức là không tật đố, không ôm tâm tật đố.

Ở đây nầy thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông 
không bố thí cho vị Sa Môn hay Bà La Môn đồ ăn uống, y phục, 
xe cộ, vòng hoa, hương liệu, ngọa cụ, nhà cửa, đèn đuốc. Do 
nghiệp ấy đọa xứ địa ngục. Nếu không bị đọa xứ địa ngục mà 
được sanh ở loài người thì nó chỉ được tài sản nhỏ.

Nầy thanh niên, nếu ngược lại thì sau khi thân hoại mạng 
chung thì được sanh vào thiện thú, nếu sanh ở loài người thì 
được tài sản lớn.

ơ  đây nầy thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông 
ngạo nghễ, kiêu mạn, không đảnh lễ với nhứng người đáng đảnh 
lễ, không đứng dậy đôì với những người đáng đứng dậy, không 
mời ngồi đôl những người đáng mời ngồi, không tôn trọng đối 
với những người đáng tôn trọng, không cung kính đôl với những 
người đáng cung kính, không cúng dường đôi với những người 
đáng cúng dườngẾ Do nghiệp ấy, thành đạt như vậy, thành tựu 
như vậy, sau khi thân hoại mạng chung bị sanh vào cõi dữ, đọa 
xứ, nếu được sanh ở loài người thì nó bị sanh vào gia đình hạ 
liệt. Con đường đưa đến gia tình  hạ liệt là không cúng dường 
những người đáng cúng dường ...

Nhưng ở đây nầy thanh niên, nếu ngược lại thì sau khi 
thân hại mạng chung được sanh vào thiện thú, nếu sanh ở loài 
người thì nó được sanh vào gia đình cao quí. Con đường đưa đến 
gia đình cao quí là cúng dường những người đáng cúng dườngể..

ơ  đây nầy thanh niên có người đàn bà hay đàn ông sau khi 
đi đến vị Sa Môn hay Bà La Môn không thưa hỏi...

Thưa Tôn giả thế  nào thiện? Thế nào là bất thiện? Thế nào 
là phạm tội? Thế nào là không phạm tội? Thế nào là cần phải 
thực hành? Thế nào là không cần phải thực hành? Tôi phải làm 
gì để phải không lợi ích và đau khổ lâu dài? Hay tôi phải làm 
gì để được lợi ích và an lạc lâu dài? Do nghiệp ây thành đạt như 
vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, nó sanh
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vào ác thú, đọa xứ. Nếu sanh ở loài người thì nó ở vào trí huệ 
kém. Con đường đưa đến trí huệ kém, không được lợi ích và 
hạnh phức lâu dài, tức là không thưa hỏi.

Nhưng ồ đây, nầy thanh niên nếu ngược lại tức là thưa hỏi. 
Do nghiệp ây sau khi thân hoại mạng chung nó được sanh vào 
thiện thú, nếu sanh ở loài người thì nó được đầy đủ trí huệ, đó 
là con đường đưa đến đầy đủ trí huệ, lợi ích an lạc lâu dài.

Ở đây nầy thanh niên, con đường đưa đến đoản thọ, dẫn 
đến đoản thọ, con đường đưa đến trường thọ, dẫn đến trường 
thọ, con đường đưa đến nhiều bệnh, dẫn đến nhiều bệnh, con 
đường đưa đến xấu sắc, dẫn đến xấu sắc, con đường đưa đến đẹp 
sắc, dẫn đến đẹp sắc, con đường đưa đến quyền th ế  nhỏ, dẫn 
đến quyền thế  nhỏ, con đường đưa đến quyền thế lớn, dẫn đến 
quyền thế  lớn, con đường đưa đến tài sản nhỏ, dẫn đến tài sản 
nhỏ; con đường đưa đến tài sản lớn, dẫn đến tài sản lớn, con 
đường đưa đến gia đình hạ liệt, dẫn đến gia đình hạ liệt, con 
đường đưa đến gia đình cao quí, dẫn đến gia đình cao quí, con 
đường đưa đến trí tuệ yếu kém, dẫn đến trí tuệ yếu kém, con 
đường đưa đến đầy đủ trí tuệ, dẫn đến đầy đủ trí tuệ.

Nầy thanh niên Subhatodeyyaputta, các loài hữu tình là 
chủ nhân của nghiệp, là thừa tự  nghiệp. Nghiệp là thai tạng, 
nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa. Nghiệp phân chia 
các loài hữu tình, nghĩa là có liệt có ưu.

Khi nghe nói như vậy, chàng thanh niên Subhatodeyyaput- 
ta nói với Thế Tôn: “Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotama. 
Như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi 
bày những gì bị che kín, chỉ đường cho những người bị lạc 
hướng, đem đến ánh sáng vào trong bóng tốì, để những ai có 
mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được tôn giả 
Gotama dùng nhiều phương tiện, trình bày giải thích. Con nay 
xin quy y Tôn giả Gotama, quy y pháp, quy y chúng Tỳ Kheo. 
Mong Tôn giả nhận con làm đệ tử, từ nay cho đến mạng chung 
con trọn đời xin quy ngưỡng”.
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BÌNH: Nhìn chung trên nhân loại, chúng ta không khỏi 
thắc mắc tại sao cũng đồng sanh làm người lại có sự sai biệt: 
như người sống lâu,kẻ chết yểu, người mạnh khỏe, kẻ đau ốm, 
người nhan sắc đẹp đẽ, kẻ thân thể xấu xa, người sanh ra có tài 
sản, có quyền thế lớn lao, người sanh ra nghèo cùng, hạ liệt. 
Cho đến phần tinh thần cũng khác: kẻ khôn người dại, kẻ thông 
minh người ngu tối...

Ở đây Phật căn cứ  theo nghiệp để giải th ích ệ P hật 
dạy: Các loài hữu tình  là chủ của nghiệp, là  thừa tự  của  
nghiệp. N ghiệp là thai tạng, nghiệp là  quyến thuộc, 
nghiệp là  điểm  tựa, nghiệp phan chia các loà i hữu tình, 
nghĩa là  có liệ t có ưu.

Các loài hữu tình  (tất cả chứng sanh có tìn h  thức) 
đều là  chủ nhân ông của nghiệp. *Nghiệp là những tập 
quán, những thói quen do ta huân tập lâu đời thành nghiệp, 
như người tập uống rượu lâu thành nghiện rượu, người tập đánh 
bạc lâu thành người cờ bạc... nó phát xuất từ  thân, miệng, ỵ 
của chúng ta chớ không phải từ  đâu đem đến, nên gọi là “CHÚ 
TẠO NGHIỆP”. *Khi đã tạo thành nghiệp, chúng hữu tình luôn 
luôn bị lệ thuộc vào nghiệp, làm tôi đòi cho nghiệp, như đầy tớ 
bị chủ nhà sai khiến, nên gọi là “THỪA T ự ” của nghiệp. *Từ 
nghiệp chuyển biến mà chúng hữu tình sanh các cảnh giới lành, 
hoặc dữ... nên gọi nghiệp là “THAI TẠNG”. *Cuộc sống của các 
hữu tình đều hòa đồng với nghiệp không thể chia cách, như bà 
con thân thiết nên gọi nghiệp là “QUYẾN THUỘC”. *Nghiệp 
là chỗ nương tựa cho mạng sống của chúng hữu tình. Còn 
nghiệp thì mạng sống còn, hết nghiệp thì mạng sống cúng theo 
đó mà dứt, nên gọi nghiệp là “ĐIÊM TựA”ắ *Các loài hữu tình 
bị lưu chuyển trong ba cõi, sáu đường đều do nghiệp dẫn và 
phân chia trong các cõi, nên gọi nghiệp “PHÂN CHIA” các loài 
hữu tìnhẳ Chúng sanh có ưu liệt bất đồng, gốc bởi do nghiệp, 
không chi khác.

(Phần nầy chỉ nói tổng quát của nghiệp, chúng ta  nên xem 
lại văn Kinh để rõ thêm về chi tiết của nghiệp, mà Phật đã giải 
thích qua bài Kinh: “Tiểu nghiệp phân biệt” nầy).
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Tóm lại, nghiệp là động cơ tạo thành cuộc sống sai 
b iệt của con ngườỉể Nghiệp có sức m anh lô i cuốn chứng 
sanh vào vòng lục đạo. Bởi nghiệp mà tạo nên  quả khổ 
vui cho chứng sanh h iện  tạ i và tương lai...

Nghiệp phát xuất từ  thân, khẩu, ý. Nếu thân, khẩu, ý 
hướng về chiều thiện thì con người sẽ tiến lên địa vị cao hơn, 
như các cõi Trời... Trái lại, nếu hướng về chiều ác thì con người 
phải đọa xuống địa ngục, ngạ quỷ... Vì thế  mà có lục đạo luân 
hồi. Trong hiện đời mỗi hành động tạo nghiệp đều có kết quả 
hiện tại và mai sau.

Nghiệp có tác dụng lớn lao như thế nên người tu  phải thận 
trọng trong mỗi lời nói, mỗi ý nghĩ, mỗi việc làm phải cân nhắc 
kỹ lưỡng, nhất là đốỉ với ý nghiệp càng phải thận trọng hơn (vì 
ý nghiệp là chủ động tạo nghiệp). Nghiệp đã tạo thì quả báo 
khó tránh. Kinh Nhân Quả có câu: “Giả sử bá thiên kiếp sở tác 
nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thờị quả báo hoàn tự  thọ”. 
Nghĩa là giả sử trăm ngàn kiếp nghiệp không mất, khi đã đủ 
nhân duyên quả báo tự  mình chịu.

Vậy ai là  người m uốn h iện  đời được an lạc, hạnh  
phúc và sau khỉ lâm  chung được kết quả sanh các cảnh  
giới lành, phải tránh các điều dữ, làm  các v iệc lành. Tiến 
lên một tầng nữa, muốn ra khỏi luân hồi trong ba cõi cũng phải 
giữ gìn ba nghiệp, phiền não, vô minh lần lần dứt sạch thì chắc 
chắn chúng ta sẽ thoát ly sanh tử, bằng chứng Phật dạy: “Ba 
nghiệp đồng thanh tịnh đồng Phật vãng Tây phương”.

13. Kinh Điều Ngự
Trung Bộ Kinh chép: Một hôm có Aggivessana dòng Bà La 

Môn đến hỏi Phật về phương pháp tu hành, Phật dạy:

- Nầy Aggivassana, sau khi vị Thánh đệ tử  đã giữ giới 
Patimokkha đầy đủ oai nghi chánh hạnh, thây sự nguy hiểm 
trong lỗi nhỏ nhặt, thọ lãnh và tu học trong học pháp. Như Lai 
lại huấn luyện thêm cho đệ tử  ây: “Hãy đến nầy Tỳ Kheo, hãy
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bảo hộ các căn, khi mắt thây sắc chớ có nắm giữ tướng chung, 
chớ có nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì, vì nhãn 
căn không được chế ngự khiến tham, ái, ưu, bi, các ác, bất thiện 
pháp khởi lên, hãy tự  chế ngự nguyên nhân ây, hộ trì nhãn căn. 
Khi tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, 
ý nhận thức các pháp, chớ có nắm giứ tướng chung, chớ có nắm 
giữ tướng riêng”.

Như Lai huấn luyện thêm vị Thánh đệ tử  ây: “Hãy đến nầy 
Tỳ Kheo, hãy tiết độ trong ăn uống, chơn chánh giác sát thọ 
dụng món ăn, không phải để vui đùa, không phải để tham mê, 
không phải để trang sức, không phải để tự  làm đẹp mình, chỉ 
để thân nầy được duy trì, được bảo dưỡng khỏi bị gia hại, để 
chấp trì phạm hạnh, nghĩ rằng: Như vậy ta diệt trừ  các cảm 
thọ cũ và không cho khởi lên các cảm thọ mới, và ta  sẽ không 
phạm lỗi lầm, sống được an ổn”.

Nầy Aggivessana, sau khi vị Thánh đệ tử  đã tiết độ trong 
ăn uống, Như Lai lại huấn luyện thêm vị ây: “Hãy đến nầy Tỳ 
Kheo, hãy chú tâm vào giác tỉnh. Ban ngày đi kinh hành và 
trong khi đang ngồi, hãy gội sạch tâm trí khỏi các chướng ngại 
pháp, ban đêm trong canh một, trong khi đi kinh hành và trong 
khi đang ngồi hãy gội sạch tâm trí khỏi các chướng ngại pháp, 
ban đêm trong canh giữa hãy nằm xuống phía hông phải như 
dáng con sư tử  nằm, chân gác lên với nhau, chánh niệm tỉnh 
giác, hướng niệm đến lúc ngồi dậy. Ban đêm trong canh cuối, 
khi đã thức dậy, trong khi đi kinh hành và trong khi đang ngồi, 
hãy gội sạch tâm trí khỏi các chướng ngại pháp”.

Sau khi vị đệ tử  đã chú tâm vào giác tỉnh, Như Lai lại huấn 
luyện thêm vị ấy: “Nầy Tỳ Kheo, hãy thành tựu chánh niệm 
tỉnh giác, khi đi tới, khi đi lui đều tự  giác, khi nhìn thẳng, khi 
nhìn quanh đều tự  giác, khi mang y kép bình bát, thượng y đều 
tự  giác, khi co tay khi duỗi tay đêu tự  giác, khi ăn uống, nhai, 
nuốt đều tự  giác, khi đi đại tiểu tiện đều tự  giác, khi đi đứng, 
ngồi, nằm, ngủ, thức, nói, yên lặng đều tự  giác”.
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Vị ây từ  bỏ tham ái ở đời, sống với tâm thoát ly tham ái, 
gội rửa tâm hêt tham ái, từ  bỏ sân hận, vị ấy sông với tâm không 
sân hận, lòng tự  mãn thương xót tất cả chúng hữu tình, gội rửa 
tâm hêt sân hận. Từ bỏ hôn trầm, thụy miên, vị ây sống thoát 
ly hôn trầm, thụy miên, với tâm tưởng hướng về ánh sáng, 
chánh niệm tỉnh giác, gội rửa hết tâm hôn trầm thụy miên. Từ 
bỏ trạo cử, hốì quá, nội tâm trầm lặng, gội rửa hết trạo cử hối 
quá. Từ bỏ nghi ngờ, vị ây sống với tâm thoát khỏi nghi ngờ, 
không phân vân lưỡng lự, gội rửa hết nghi ngờ đối với thiện 
pháp. Vị ây sau khi đoạn trừ  năm triền cái, những triền cái làm 
ô nhiễm tâm tư, làm yếu ớt trí huệ, vị ây sông quán thân trên 
thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để điều phục tham ưu 
ở đời. VỊ Tỳ Kheo kham nhẫn, lạnh, nóng, đói, khát, sự xúc 
chạm của ruồi muỗi, gió, mặt trời và các loài bò sát, các ác ngữ, 
các lời nói chửỉ mắng, vị ây sống quen kham nhẫn với những 
cảm thọ về thân, thống khổ, đau nhói, đau đớn đến chết, được 
gội sạch về uế nhiễm, tham, sân, si. Vị ây xứng đáng được cúng 
dường, cung kính, tôn trọng, chấp tay, là vô thượng phước điền 
trên đời.

BÌNH: Bài kinh trên đây là phương pháp Phật dạy cho Sa 
Môn, Bà La Môn tu hành để ra khỏi sanh tử. Người muốn ra 
khỏi sanh tử  điều kiện trước tiên là phải giữ giới thanh tịnh, 
đối với một lỗi nhỏ không trái phạm, các oai nghi đều đủ không 
thiếu khuyết. Kế đến phải bảo hộ các căn, nghĩa là mắt thây 
sắc không chạy theo sắc, phân biệt tốt xấu, sanh tâm yêu ghét... 
tai nghe tiếng, múi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý biết 
pháp cũng đều không khởi phân biệt. Mỗi khi có niệm tham ái, 
lo buồn khởi lên nên tìm xét tột nguyên nhân của nó và chế 
ngự kịp thời không để nó khuây nhiễu, hằng xa lìa các sắc tướng 
của sáu trần, khiến tâm ý được vắng lặng.

Đôì với việc ăn uống phải tiết độ, nghĩa là phải ăn uống có 
chừng mực vừa đủ, không tham thích món ngon vật lạ. Phải 
luôn luôn xét nghĩ: ăn uống để duy trì mạng sống, tiến tu đạo 
nghiệp chớ không phải vì để ngon miệng, béo thân. Hằng xét 
nét như vậy để dứt trừ  các cảm thọ yêu thích mùi vị. Khi tiết
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độ ăn uống xong, Phật dạy chúng ta lúc ngủ, lúc thức hằng phải 
“TỈNH GIÁC”ế Ban đêm lúc đầu hôm đi kinh hành hoặc ngồi 
gội sạch tâm trí khỏi chướng ngại pháp, nghĩa là giữ tâm vắng 
lặng không để một pháp bất thiện xen vào (không cho vọng 
tưởng khuây nhiễu). Giữa đêm nằm nghỉ đúng pháp nằm của 
Như Lai. Cuôì đêm thức dậy kinh hành và hằng tỉnh giác để xa 
lìa mọi pháp chướng ngại.

Sau khi chú tâm vào tỉnh giác, Phật dạy chúng ta phải 
thành tựu “CHÁNH NIỆM TỈNH GIÁC”, nghĩa là đ ả  với mọi 
động tác hằng ngày phải nhiếp tâm trong chánh niệm. Khi đi 
biết mình đang đi, khi đứng biết mình đang đứng, khi ăn cơm 
biết mình đang ăn cơm, khi rửa bát biết mình đang rửa bát... 
không xen một niệm khác, nghĩa là biết rõ mình từng phút giây 
không một niệm lãng quên.

Khi thành tựu “CHÁNH NIỆM TỈNH GIÁC”, Phật dạy 
người tu tập phải xa lìa “NĂM MÓN TRIỀN CÁI” hằng che 
đậy tâm tánh, trí huệ do đó mà không tăng trưởng được. Năm 
triền cái là: "Tham dục (tham mê ngũ dục), *sân hận (giận tức, 
buồn phiền), *thùy miên (ngủ nghỉ, lười biếng), *trạo hôì (xao 
xuyến và hôì hận), *nghi (nghi ngờ, do dự đối với chánh pháp) 
và dứt bỏ lòng tham líu thế gian, khởi tâm đại bi thương xót tất 
cả chúng hữu tình.

Đá dứt “NGŨ TRIEN CÁI” xong, Phật dạy chúng ta  
phải tu  pháp nhẫn nhục, nghĩa là  đối với hoàn cánh phải 
nhẫn nhục, chịu m ọi sự lạnh, nóng, đói, khát, sự  xúc 
chạm  của ruồi, m uỗi, rắn, rết... cho đến kham  nhẫn m ọi 
tiến g  dèm  p h a m ắng chửỉ... Tóm lại, đối với tự  thân  
“PHAI NHAN CHỊU MỌI THỨ ĐAU ĐỚN THỐNG K H ổ 
BỨC BÁCH, GỘI SẠCH UÊ NHIEM, t h a m , s â n , SI”ữ

Phương pháp thực hành Phật dạy trên gọi là “CHÁNH 
HẠNH”, no phù hợp với pháp “BÁT CHÁNH ĐẠO” là con 
đường ly dục tịch tịnh an lạc, giải thoát. Vì thế người muốn đạt 
đến quả vị Niết Bàn phải ngay nơi đây mà thực hành, khỏi phải 
tìm kiếm con đường nào khác nữa.
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14. Đức Phật đáng kính
Một hôm tại thành Xá Vệ vườn ông Cấp Cô Độc buổi chiều 

sau khi thọ thực xong, Tôn giả Nancada đang thuyết pháp cho 
các Tỳ Kheo nghe, vì hứng thú, phấn khởi Ngài thuyết quá dài. 
Lúc ấy Thế Tôn từ  chỗ tịnh cư đi đến thây cửa đóng và bên 
trong nghe Tôn giả Nancada đang thuyết pháp, Ngài bèn đứng 
lại bên ngoài nghe. Đợi khi Tôn giả Nancada thuyết pháp xong, 
Thế Tôn mới tằng hắng và lây tay gõ cửa. Tôn giả Nancada 
bước ra mở cửa, Phật nói: “Ông nói pháp môn dài, ta  đứng nghe 
muốn mỏi lưng”. Tôn giả thưa: “Con không biết Thế Tôn đến, 
nếu con biết Thế Tôn đến con sẽ nói ngắn lại”. Rồi Phật bảo: 
“Gác ông cùng hòa hợp với nhau nói pháp là tố t”.

BÌNH: Đọc qua bài kinh nầy, chúng ta thấy tư  cách Đức 
Phật có đáng cho mọi người tôn kính hay chăng? Dù là một bậc 
Thầy, Ngài vẫn không ỷ lại tư  cách người trên mà xuông pha 
làm mất sự trang nghiêm của hàng đệ tử. Giả sử chúng ta ở 
trường hợp nầy có thể khiêm tốn đứng chờ ngoài cửa như vậy 
chăng? Hay là vừa mới đến, thấy cửa đóng liền lây tư  cách một 
bậc Thầy gõ cửa để mong cho người ta mở, khỏi phải nhọc nhằn 
đứng đợi. Thế là vừa làm đứt quảng thời pháp, lại gây sự phóng 
tâm cho người. Vậy nên câu nói của Đức Phật: “Ông nói pháp 
dài, ta  đứng nghe muốn mỏi cả lưng” khiến chúng ta đầy cảm 
kích. Quả là một cử chỉ khó ai bắt chước được.

Một lần khác, khi Phật đi trên đường gặp một đám trẻ đang 
chơi đùa bên nhứng ụ cát, thấy Phật đi đến, chúng hoảng hốt 
chạy tránh một bên, vừa nhìn Ngài như cầu cứu, lại vừa luyên 
tiếc nhìn mây bức thành và mấy mô nhà bằng cát tưởng chừng 
như sắp tan rã dưới bước chân của Ngài. Và lạ thay, Thế Tôn 
bước tránh qua một bên đường... Sau bước chân Ngài đi qua, 
còn để lại những nét hoan hỷ trên từng gương mặt ngây thơ. 
Ngài vẫn tôn trọng đến những tâm hồn bé bỏng. Đúng là một 
hình đẹp về bậc tôn quí ấy. Nhơn đây, chúng ta nhớ lại câu 
“Vạn đức Từ dung” quả thật không sai. Chẳng những Ngài 
đẹp về hình tướng bên ngoài mà đẹp cả về đức độ bên
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trong, cho đến đẹp giữa đời sống trí tuệ vô thượng. Do 
vậy, chúng ta  ngày nay lạy Ngài là  lạy trên  những cái 
đẹp đó, không phải lạy vì để cầu Ngài ban bố cho nhiều  
phước ỉành, đó ỉà  chúng ta  đã tự  đánh m ất ý nghĩa cao  
đẹp của m ột “BẬC THAY ĐÁNG KÍNH” vậy.

lỗ . Phât xả tuổi tho • •

Trong Tăng Chi Bộ Kinh chép: Một hôm Phật đến thành 
Tỳ Xá Ly , bảo A Nan và đại chúng đến Kapala nghỉ trưa. Phật 
nói với Ngài A Nan:

- Người đủ tứ  thần túc có thể kéo dài mạng sống một kiếp 
hoặc một kiếp còn lại. Phật lập lại câu ấy ba lần, nhưng Ngài 
A Nan vẫn làm thinh.

Bây giờ Phật xả tuổi thọ. Quả đất đều rung động. Phật nói 
bài kệ cảm khái như sau:

Mạng ồống có hạn haỵ vô hạn
Đạo sĩ xả bỏ không kéo dài 
Nội tâm an lạc, trụ Thiền định
Như thoát áo giáp tự ngã mang.

BÌNH: Đọc đoạn kinh nầy chúng ta có thắc mắc Ngài A 
Nan không? Vô tình hay cố ý mà khi nghe Phật gợi ý Ngài có 
thể “KÉO DÀI TUỔI THỌ” mà Ngài A Nan không thỉnh Phật 
trụ  th ế  để lợi lạc cho quần sanh? Thật ra điều nầy cũng khó 
hiểu. Đâu phải Ngài A Nan không cảm mến Đức Phật (Ngài A 
Nan là em của Phật đồng thời làm thị giả cho Phật), hay không 
thấy sự có mặt của Đức Phật là quan trọng? Về điểm nầy có 
nhiều chỗ giải thích: Do cơ duyên giáo hóa của Phật ở cõi nầy 
đã mãn, khiến cho Ma Vương ám ảnh làm Ngài A Nan mất trí 
sáng suốt nên không kịp thưa thỉnh Phật trụ  thế. Khi Phật đã 
tuyên bố xả tuổi thọ xong, Ngài hẹn ba tháng sau sẽ nhập Niết 
Bàn. (Có lần Ma Vương đến nhắc Phật Niết Bàn, Phật lập lại 
lời hứa đó). Quả nhiên ba tháng sau Phật nhập Niết Bàn.
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Đ iều nầy có đáng cho chúng ta buồn không?

Chứng ta  xét thêm  về ý nghĩa bài kệ Phật nói, sau  
khi N gài tuyên bố xả tuổi thọ: “Dù m ạng sống có thời 
hạn hay không thời hạn, đối với đạo sĩ (Phật) không m ột 
chút tiếc  nuối nên  không kéo dài. Tâm Ngài vấn vui vẻ  
và an trụ trong Thiền định. Sự xả bỏ m ạng sống riầy như  
người cởi bỏ ch iếc áo giáp đã mang, chúng không có gì 
quan trọng”.

Vậy Phật có tiếc thân không? Ngài không chút hôì tiếc, 
mặc dù Ngài có đủ khả năng kéo dài mạng sống. Tại sao Phật 
không tiếc thân? Vì sự đến của Ngài là tùy duyên ứng hiện để 
giáo hóa lợi ích cho chúng sanh. Khi xong việc Ngài hết bổn 
phận, việc ra đi của Ngài là lẽ dĩ nhiên chứ đâu có gì hối tiếc. 
Hơn nữa sự đến và đi của Ngài chẳng qua ẩn nơi nầy hiện nơi 
khác chứ đâu phải mất hẳn. Như vị bác sĩ giỏi, đến bệnh viện 
nầy trị lành các bệnh nhân xong đi đến bệnh viện khác mà thôi, 
ông bác sĩ đâu có mất.

Pháp thân Phật vốn không đi, đến, sanh, diệt, tùy cơ duyên 
giáo hóa mà hiện có sanh, diệt, đến, đi, nhưng tánh thể vẫn bất 
động. Đ ây là  lý nh iệm  m ầu củ a  Đức P h ậ t m à th ư ờ n g  t ìn h  
ch ú n g  ta  không  h iểu  nổi. Vì thế, có người hỏi: “Phật Niết 
Bàn còn hay mất?”. Phật im lặng không đáp là nghĩa nầy vậy.

Xét rộng ra, tuy Phật không nói còn hay mất, song qua bài 
kệ trên đã ngầm ý cho chúng ta thây câu chót “Như thoát áo 
giáp tự  ngã mang”, nghĩa là sự nhập Niết Bàn của Ngài cúng 
như người cởi chiếc áo đã mang vậy thôi, chớ có gì là còn hay 
mất. Do đó, Thiền Sư Từ M inh cũng thường nói: “Sanh  
như đắp chăn Đông, tử  như cởi áo Hạ”. Đó là  v iệc sanh  
tử  đối với người đã đạt Đạo; ưng đến liền  đến, ưng đi 
liền  đi không gì ngăn ngại.

Còn chúng ta thì sao? Hãy xét kỹ điều nầy.
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PHẦN HAI

TRÍCH DIỄN GIẢNG LUẬN

1. Chỉ một chữ biết
Có lẽ mỗi người chúng ta ai ai cũng không còn lạ gì khi 

nhắc đến chữ “BIẾT”. Có thể nói chúng ta  đã gặp nó hằng trăm, 
hàng ngàn lần trong cuộc sống hằng ngày. Nơi gia đình, trong 
sách vở, ở học đường, ngoài xã hội, giữa công việc làm, đâu đâu 
chúng ta cũng có gặp, đến nỗi mỗi khi nhắc đến tưởng chừng 
như chúng ta đang sống trong đó không cần suy nghĩ chút gìễ 
Thế nhưng hỏi lại, có ai đã thật sự chạm đến chữ “BIÊT” nầy 
một lần nào chưa? Quả là chúng ta đang vẫy vùng trong đó như 
sóng đang vẫy vùng trong nước.

Nầy chúng ta hãy nhìn một ngọn sóng đang vươn lên, và 
chúng ta  có cảm nhận được cái gì? Phải chăng chúng ta  đang 
sống trong ngọn sóng ấy, từ nước mà vươn lên vẫy vùng trong 
nước? Có bao giờ sóng tách rời khỏi nước? Thế mà có bao giờ 
sóng tìm gặp nước? Lượn sau cứ tiếp đuổi lượn trước từ  ngày 
nầy qua ngày khác mà không thể tìm đâu là chỗ gặp nhauẽ Cũng 
vậy, chúng ta  có bao giờ chẳng cùng sống “ĐỜI SÔNG BẤT 
SANH BÂT DIỆT” nhưng cứ đeo đuổi mãi theo những lượn 
sóng sanh diệt, cái “BIẾT” nầy tiếp đuổi cái “BIẾT” kia, thế  
nên chưa bao giờ chạm mắt một lần BIET. Có thể chúng ta  cũng 
có biết và biết thật nhiều, cho đến trí óc chúng ta  đầy ắp không 
còn chỗ để chứa, song xét kỹ lại chúng ta có thật sự BIET gì 
đâu? Khi còn suy nghĩ nầy nọ tức còn nói: “Tôi BIÊT th ế  nầy, 
tôi BIẾT thế  kia...” chợt khi chết giấc hoặc lúc ngủ mê thì hỏi 
còn biết chăng? Cái biết đó đã đi về đâu? Hoặc lúc chúng ta  ngồi
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thiền, tư  tưởng tạm thời dừng lặng, khi ấy lây gì để BIẾT? Vì 
có suy nghĩ thì có tướng nầy tướng nọ mà BIET, không suy nghĩ 
thì có tướng gì? Do đó chúng ta tưởng chừng như không còn 
BIÊT nữa. Có người ắt sẽ hoảng hốt: “Thếlà tôi mất rồi”. Quả 
thật, chúng ta  đang trồi hụp trên những lượn sóng chập chùng, 
ma quên mất: “NƯỚC VAN CÒN ĐÂY”ể

Thật sự  a i a i cũng đều đủ “TÁNH BIẾT THƯỜNG 
HĂNG” không bao giờ gián đoạn, cho đến con trùn , con 
kiến cũng không tạm thiếu, mà nói có BIÊT hay không BIÊT 
là thuộc đốì tượng có hay không mà thôi. Có đôì tượng thì tướng 
“BIÊT” hiện, không đôì tượng thì tướng “BIẾT” ẩn mà chẳng 
phải không cái “BIÊT”. Do đó người tu  th iền  mới có th ể  
thường tỉnh  sáng. Nghĩa là khi có tưởng, “BIẾT RÕ” là  
có tưởng, khi không tưởng, “BIẾT RỖ” là  không tưởng, 
tưởng co th ể  “CÓ” “KHÔNG” mà “TÁNH BIET” th ì 
không hai, nên  nói: THƯỜNG HIỆN TIỀN.

Từ đó chúng ta  mới thấy rõ lố i tu  m ột cách rất th iết 
thực: khi nhìn m ột cành m ai chúng ta  “BIẾT RỖ” đang 
nhìn cành mai; nghe tiến g  nhạc “BIÊT RỖ” đang nghe 
tiến g  nhạc; ăn cơm, mặc áo “BIÊT RÕ” ăn cơm, m ặc áo... 
tức là  luôn luôn tỉnh  sáng rõ ràng trên  cá i “BIẾT”, 
không để cho cảnh đối tượng có th ể làm  mờ. Nhơn đó 
khỉ công phu thuần thục th ì bất cứ  nơi nào cũng là  chỗ  
chúng ta  ngộ đạo cả. Như thế, Tổ Quỉ Sơn dựng phất tử, 
Tổ Ca D iếp gọi A Nan, đối với chúng ta  chẳng còn che  
m ắt, b ịt ta i được nữa. Chỉ m ột phen “BIÊT”, tức hằng  
ngày chúng ta  đang sống.

Rõ là có gì lạ đâu, bỡi chúng ta  vẫn sống trong đó mà không 
chịu nhận, cứ chạy theo những lượn sóng nổi chìm lên xuống 
nên thây có kia có đây cách biệt, do đó mà hết buông cái nầy 
bắt cái nọ, nhọc nhằn lao khổ từ  kiếp nầy qua kiếp khác, từ  
thân nầy qua thân khác, cho đến khi chán nản trở về với đạo 
mà cũng vẫn còn cái tập khí sanh diệt chưa quên: Bỏ vọng để 
về chơn, diệt phiền não để chứng Bồ Đề, Niết Bàn... lấy vọng 
nầy bỏ vọng kia, dấu vết vẫn còn nguyên.
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Chúng ta hãy nghe Thầy Tri Viên hỏi Thiền Sư Duyên 
Quán:

- Khi giặc nhà khó giữ thì thế  nào?

Duyên Quán đáp:

- Biết được chẳng phải oan gia.

Quả thực chúng ta lâu nay cứ tưởng có một cái gì riêng 
khác làm rốì loạn tâm mình, cần phải đoạn trừ, nên thường băn 
khoăn thắc mắc, không yên, chẳng ngờ chính mình tự  gây rổỉ 
loạn mà không hay. Đất, nước, gió, lửa không thể gây rối; gan, 
ruột, phèo, phổi không thể gây rổì. Sắc, thinh, hương, vị, xúc, 
pháp không thể gây rối. Chính ngay cá i chỗ thấy, nghe, 
hiểu, b iết bình thường khởi lên  cái “niệm  kia, đây” tức 
thành rối loạn. Trái lại, cũng ngay cái thấy, nghe, hiểu, 
b iết đó tỉn h  sáng trở lạ i tức nguồn thanh tinh  vốn không  
việc khác. Nên nói tức thây, nghe, hiểu, biết mà lưu chuyên 
luân hồi, cũng tức thấy, nghe, hiểu, biết mà ngộ “TRI KIÊN 
PHẬT”.

Thầy Tri Viên hỏi tiếp:

- Sau khi biết được thì sao?

Duyên Quán đáp:

- Biếm đến nước vô sanh.

Ngay chỗ tỉnh sáng hãy khéo giữ gìn, lâu ngày vọng tưởng 
tự  dừng lặng tức là an trụ  “VÔ SANH”. Có trừ, có dẹp gì đâu? 
Tuy nhiên, chúng ta  sẽ lầm lẫn khi đạt đến vô sanh là sống với 
một th ế  giới cách biệt với thế giới sai biệt nầy, chính cái niệm 
đó sẽ khiến chúng ta chìm lịm trong chỗ lặng lẽ, lấp bít con 
đường trí tuệ viên thông. Đó là điều mà các Thiền Sư rất thường 
quở trách.

Vậy nên Thầy Tri Viên hỏi tiếp:

- Nước vô sanh đâu không phải chỗ y an thân lập mạng?
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Duyên Quán bảo:

- Nước chết không chứa được rồng.

Thầy Tri Viên hỏi:

- Thế nào là nước sống chứa rồng?

Duyên Quán đáp:

- Dậy mòi chẳng thành sóngế

Phải vươn lên, trong cái sanh diệt mà vẫn tự  tại, dạo khắp 
núi sông không đạp một tấc đất, gọi là kẻ vào rừng mà không 
động lá, đi qua không để lại dấu vết đó mới là chỗ cứu cánh chân 
thật. Nên cuối cùng Thầy Tri Viên hỏi:

- Bỗng khi đầm nghiêng núi đổ thì sao?

Duyên Quán đáp:

- Chớ nói ướt góc ca sa của lão tăng.

Quả th ật trong sanh d iệt vẫn sống bất sanh bất d iệt, 
ý nghĩa sanh d iệt chẳng tương can càng thêm  tỏ!

Nhận được chỗ nầy chúng ta mới thây chỗ không bệnh của 
Ngài Động Sơn. Khi sắp tịch, Sư có chút bệnh, một vị Tăng đến 
hỏi:

- Hòa thượng bệnh, có cái chẳng bệnh chăng?

Sư đáp:

-Có.

Tăng hỏi:

- Cái chẳng bệnh có thấy Hòa Thượng chăng?

Sư đáp:

- Lão tăng xem y có phầnỂ

Tăng hỏi:
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- Chưa biết Hòa Thượng làm sao xem y?

Sư đáp:

- Khi lão Tăng xem chẳng thây có bệnh.

Chúng ta có thấy “CÁI KHÔNG BỆNH” chăng? Chỉ một 
cái “BIẾT” thôi.

N ghĩa là  khi bệnh “BIÊT RỖ” từng trạng th ái d iễn  
tiến  của bệnh không m ột chút lầm  lẫn, tức cá i “BIẾT” 
ấy chẳng đồng với bệnh. Trái lại, nếu cứ  nghĩ “TA BỆNH 
KHÔ!”, tức tự  m ình đồng hóa với cái bệnh và m ất đi cái 
“BIẾT THƯỜNG HẰNG”, đó là  bị sanh tử  chuyểnệ Vậy 
nên chúng ta  phải nhận sâu chỗ nầy, nếu không, tu  hành  
khó tiến , lạ i dễ sanh nghỉ ngờ.

Đây, chúng ta  háy nghe kỹ một lần nữaẽ Tổ Lâm Tế nói: 
“Xác thân tứ  đại của các ông không biết thuyết pháp, nghe 
pháp. Gan, mật, dạ dày, ruột không biết thuyết pháp, nghe 
pháp. Hư không không biết thuyết pháp, nghe pháp. Là một 
cái RIÊNG SÁNG HIỆN BÀY RO RANG ỡ trước mắt ông, nó 
biết thuyết pháp, nghe pháp. Nếu thây được như th ế  đã cùng 
Phật Tổ không khác, chỉ trong tất cả thời đừng cho gián đoạn, 
chạm mắt đều phải. CHỈ v ì  TÌNH SANH TRÍ CÁCH, TƯỞNG 
DAY t h ể  SAI”.

Như vậy ngay chỗ thấy, nghe, hiểu, biết hằng ngày, chúng 
ta  khéo nhận tức “ĐẠO NHƠN HIỆN TIỀN” không chỗ nương! 
Không nương đất, nước, gió, lửa; không nương gan, mật, dạ dày, 
phổi...; không nương sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp... cho đến 
không nương mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Tức chính ngay thấy 
nghe nầy liền giải thoát. Đó là chúng ta sống giữa thế  gian mà 
siêu xuất khỏi thế gian. Chủ yếu là  thường tỉn h  đừng m ê, 
thường nhớ chẳng quên, chớ để “TÌNH SANH MÀ TRÍ 
PHẢI CÁCH, TƯƠNG DAY LÊN MÀ THE THÀNH SAI 
BIỆT”. P hải là  trong tất cả thời đi, đứng, nầm, ngồi, công  
tác, nghỉ ngơi m ỗi m ỗi cử  động đều “BIẾT” rõ ràng. Nếu  
có m ột phút giây nào trống thiếu, tức phứt giây đó chứng
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ta  đang sống trong tăm  tối. Cho dù là người tu thoại đầu mà 
thiếu sự tỉnh sáng nầy, củng bị quở trách! Chẳng hạn khi tham 
mà không biết câu thoại đầu đang tham, hoặc tham một lúc câu 
thoại dầu chạy đi đâu không hay không biết, thế là có thành 
nghĩa tham chăng, hay đã đi trong hang quỉ rồi?

Chúng ta  cần hiểu rõ, Thiền là phải đủ hai nghĩa: “TỊCH 
và CHIEU”. Do “TỊCH” mà niệm không khởi, do “CHIẾU” mà 
trí chẳng đoạnề Niệm không khởi, trí chẳng đoạn, đó mới là 
thường tỉnh, thường sáng, một điểm chẳng lầm. Dù có chỗ gọi 
“tịch chiếu đều quên” song vẫn không mất ý nghĩa tỉnh sáng; 
mà đến đây “tịch chiếu không hai”, chẳng còn dấu vết phân 
biệt đây tịch kia chiếu; đó gọi là “NHẬP DIỆU” vậy.

Cho nên có vị Tăng hỏi Thiền Sư Nam Nhạc Hoài Nhượng:

- Như gương đúc thành tượng, sau khi tượng thành cái 
sáng đi về đâu?

Sư đáp:

- Như Đại Đức tướng mạo lúc trẻ hiện giờ ở đâu?

Tuy tướng mạo lúc trẻ hiện giờ không thấy, nhưng đi đứng 
hiện tại có phải là ai khác đâu?

Tăng hỏi tiếp:

- Tại sao sau khi thành tượng không chiếu soi?

Sư đáp:

- Tuy không chiếu soi nhưng dôì y một điểm cũng chẳng 
được.

Nghĩa là chúng ta cứ nghĩ khi vọng tưởng lặng hết rồi thì 
hiểu biết cũng không luôn, chớ có biết đâu, chính khi ấy toàn 
thể thành dụng không còn phân chia, nên bất cứ lúc nào hễ 
chạm đến liền “BIẾT”, động đến liền xoay, một hạt bụi cũng 
không lot qua đươc: “Tuy không chiếu soi mà dôì y một điểm 
cúng chẳng được”. “TỊCH” mà thường “CHIẾU” rõ ràng không 
còn tranh cãi!
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Chỗ nầy mà sai một chút thì cách xa bằng trời với đất, trí 
tuệ do đó khó thông.

Đến đây chúng ta đã hiểu tầm quan trọng của sự tỉnh sáng 
trong nhà Thiền! Chư Tổ thường nói: “Các ông nếu tạm rời 
việc nầy trong khoảnh khắc tức cùng kẻ chết không khác”. 
Song sự tỉnh sáng nầy đâu ai có thể truyền cho, cũng không 
ngòi bút nào ghi chép được, do vậy nếu chúng ta chạy đến các 
Ngài hỏi tìm, ắt thất vọng mang về hai tiếng “KHÔNG BIET!”ề 
Có lúc từ  bi hơn, các Ngài liền bảo: “THA ỒNG BA GẠY!”. Nêu 
miễn cưỡng hỏi tiếp tấ t bị vung gậy vào người! P h ả i ch ăn g  
các N gài m uốn noi: Chứng ta  đang sống trong ấy m à lạ i 
đỉ tìm?

- Ăn cháo xong chưa?

- Rửa bát đi!

“Chẳng rời hiện tại thường lặng lẽ, còn tìm tức biết anh 
chưa thấy!”. Chính nó đây rồi! Khi ăn chúng ta cùng ăn, khi 
ngủ chúng ta  cùng ngủ, khi dạo chơi chúng ta  cùng dạo chơi 
v.v..ễ hằng ngày vẫn theo sát chúng ta không một phút giây tạm 
rờiẾ Tự mình đang sống mà lại đến người tìm, trách gì không 
khỏi nếm mùi “GẠY TỪ BI!”. Sao không nhanh nhẹn chuyên 
một đường gươm “KHÔNG BIẾT” thành “T ự  BIẾT”, tức thì 
đầu gậy ở trong tay ta, mặc tình tung hoành.

Như câu chuyện Thiền Sư Linh Mặc, khi đến yết kiến Hòa 
Thượng Thạch Đầu, Sư tự  hứa nếu một câu khế hợp thì ở, chẳng 
hợp liền điệ Nhưng khi thưa hỏi vẫn không khế hợpẵ Sư bèn ra 
đi. Thạch Đầu theo sau đến cửa ngoài, liền gọi:

- Xà Lê!

Sư xoay đầu lại. Thạch Đầu bảo:

- Từ sanh đến tử  chỉ là cái ây, xoay đầu chuyên não làm gì?

Sư nhơn câu nầy liền “ĐẠI NGỘ”, dừng lại đây hai nămề 
Như vây trước khi xoay dầu với sau khi xoay đầu cách nhau bao 
xa? Nên nói: Chỉ m ột đường gươm  th ì  “KHÔNG BIET”
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thành “T ự  BIẾT”, xưa nay vốn tự  đầy đủ, chảng phải 
m iệng người truyền. Đó là  ý nghĩa “T ự  TỈNH, T ự  SÁNG” 
căn bản của người tu  Thi'ênế

Giờ đây chúng ta có thể sáng tỏ chữ “BIẾT” ban đầu rồi 
chứ gì? “BIẾT” ở đây là sự tỉnh sáng thường xuyên, đừng hiểu 
lầm “BIẾT” là những đừng nét in đậm trong đầu óc, đó là chúng 
ta tự  chôn vùi trí tuệ. Chúng ta  sống với chữ “BIẾT” là  
chúng ta  hằng sống trong sự tỉnh  sáng. Một niệm  khởi 
lên  liền  “BIÊT”, là  khởi trong tỉnh  sáng. Cũng vậy, m ột 
đóa hoa anh đào nở, nở trong tỉnh  sáng! Một tiến g  chim  
sơn ca hót trên đầu cành, hót trong tỉnh  sáng! Cho đến  
ỉàm  công v iệc gì cũng làm  trong tỉnh  sáng! Đó là  chúng  
ta  đã sống vóỉ Thiên!

* Chỉ ngay một niệm liền trở về, Củng hơn mười năm vùi 
trong sách!

Chúng ta còn chạy đi đâu để học Thiền? Ai có thể truyền 
cho chúng ta sự tỉnh sáng nầy? Ai có thể cướp mất chúng ta sự 
tĩnh sáng nầy? Vậy cớ gì chúng ta lại nghi ngờ? Nếu chúng ta 
sông trọn vẹn trong sự tỉnh sáng nầy, thì hỏi trên thế  gian còn 
có gì chẳng sáng? Kinh nói: “Nào cây, nào chim... củng đều 
niệm Phật, niệm Pháp”, “chạm mắt đều Bồ Đề”, “trên đầu trăm 
cỏ ý TỔ Sư”; đâu còn lạ gì: “Mười phương hư không thảy đều 
tiêu mất”? Nghĩa là trước mắt chúng ta không một điểm trống 
vắng, không một hạt bụi che, dù có cảnh đôì trước vẫn như 
khôngễ Tức là thây biết tự  tại!

Tóm lại, “BIẾT” tức “TỈNH”ề *Chỗ nầy không th ể  
lấy nghĩa th ế  gian mà có th ể luận đến được. *Thể nó 
vượt ngoài có không, tuy vẫn h iện  hữu gỉứa th ế  gian mà 
không bị th ế  gian ô nhiễm . *Về nghĩa sâu kín của nó th ì, 
m ắt Phật nhìn  cũng khó thấy. *Ve nghĩa tự  tạ i của nó  
th ỉ, trời không th ể che, đất không th ể chở, hư không 
không th ể  bao. *Về nghĩa sáng của nó thì, m ặt trời m ặt 
trăng sánh chẩng kịp. Vậy a i đã từng chạm  m ắt m ột lần  
“BIÊT”? Sanh tử  nào có ngại?
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2. Phật thành đạo
Nhơn ngày lễ Phật Thành Đạo, tôi nhắc lại vài vị Thiền 

Sư qua câu chuyện Phật Thành Đạo, để cho quí vị thấy và hiểu 
sâu hơn về ý nghĩa thành đạo.

Đời nhà Tống, Vua Hiếu Tông đến hỏi Thiền Sư Phật Chiếu 
nhơn ngày Phật thành đạo. Ông hỏi rằng:

- Nói Phật thành đạo là thành cái gì?

Thiền Sư đáp:

- Dám bảo Bệ Hạ đã quên.

Ông Vua liền gật đầu. Quí vị thấy Thiền Sư nầy trả  lời hay 
chưa? Tại sao hỏi: “Thành đạo là thành cái gì?”, thì ông trả  lời 
rằng: “Dám bảo Bệ Hạ đã quên?”.

Giờ đây tôi hỏi quí vị quên là quên cái gì? -Đã quên là đã 
quên cái gì? Chắc chừng quí vị sẽ tưởng quên là quên cái đêm 
mùng tám tháng chạp, trong sử còn ghi: “Từ canh một tới canh 
hai, Phật chứng được Thiên nhãn minh, tới canh ba chứng Túc 
mạng minh, qua canh năm chứng Lậu tận minh, rồi sau đó đầy 
đủ Lục thông, Tứ vô sở úy, Thập bát bất cộng pháp v.v...”, có 
phải quên cái đó chăng? Chắc rằng không phải! Như vậy thì 
quên cái gì?

Ở đây tôi dẫn cái chỗ quên cho quí vị thây: trong Kinh 
Pháp Hoa quí vị còn nhớ phẩm “CÙNG TƯ” chăng? Khi chàng 
cùng tử  đi lang thang mỏi mệt trở về tìm cha, đến lúc tìm tới 
nhà ông Trưởng Giả rồi mà chàng làm sao? Tới thấy cha mình 
mà không nhớ! Còn người cha nhớ biết con mình, muốn bắt giữ 
ông lại, thì ông hoảng hốt chạy trốn. Như vậy, ông quên mình 
là con ông trưởng giả, cho nên phải chạy lang thang đi ăn mày. 
Khi về nếu ông tới gặp cha liền nhớ, thì sao? Ngay đó liền hết 
cái đời ăn mày! Đó là một cái chỗ quên.

Cái quên thứ hai nữa là chàng say rượu được bạn tặng cho 
hòn ngọc quí cột trong chéo áo. Bởi say rượu nên tỉnh dậy rồi
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quên (quên mình có hòn ngọc quí), cho nên vẫn đi lang thang 
ăn màyề Đợi tới khi người bạn gặp lại mới trách: “Tại sao cái 
anh nầy trước kia mình đã cho hòn ngọc quí, mà bây giờ vẫn 
còn đi ăn mày?”. Người bạn liền kêu lại chỉ hòn ngọc quí: “Ngày 
xưa tôi cho anh còn cột trong chéo áo kia, tại sao anh quên đi, 
lại ăn mày lang thang?”ể Tức thời anh chàng kia liền nhớ lại: 
mình có hòn ngọc quí!

Như vậy là hai cái quên, hai cái quên đó là quên cái gì? 
-Quên mình là con ông Trưởng giả, quên mình có hòn ngọc quí 
ở sẵn trong chéo áo, phải không? Và chàng cùng tử  sau khi được 
ông Trưởng giả nhận là con, chừng đó chàng sẽ có nào là kho 
tàng, của báu, nào là vườn ruộng, xe cộ, tôi tớ v.v..., vậy những 
kho tàng của báu, vườn ruộng, xe cộ, tôi tớ đó là cái phụ ở sau, 
sau cái “NHỚ”, không phải là cái chánh phải không? Thế mà 
bây giờ mình cứ nhớ cái đó là cái chánh thôi.

Kế đó nữa, như chàng say sau khi đã nhớ mình có hòn ngọc, 
rồi đem hòn ngọc ra bán, chừng đó mới sắm được nhà, mới có 
xe cộ, tôi tớ v.v..., thì những việc đó cúng là cái sau, mà cái chủ 
yếu là cái “QUÊN” đó, nếu trực nhđ lại thì dầy đủ.

N hư vây quí v ị thấy Phât thành đạo là  thành cá i gì? 
-Là thành cái “BẸ HẠ ĐÃ QUÊN” phải không? Quí v ị 
thấy có thấm  th ìa hay chưa? Câu nói m ới nghe qua h ết 
sức là  đơn giản, hình như là  vô lý nữa, m à khi suy ra rồi 
m ới thấy, thực là  ch ỉ cho chứng ta  tận  nguồn gốc cá i chỗ  
thành đạo của Đức Phật. Đó là  về phần K ỉnhẵ

Đến phần Thiền, tôi sẽ dẫn thêm các vị tôn túc sau nầy 
cũng nói cái chỗ đã “QUÊN” đó cho mình biết, và chỉ cho mình 
thây, để xem quí vị có thấy được hay không? Đầu tiên là kể 
chuyện Ngài Phó Đại Sĩ. Ngài Phó Đại Sĩ có làm một bài tụng, 
nguyên văn chữ Hán:

Dạ dạ bào Phật miên 
Triêu triêu hoàn cộng khởi 
Khởi tọa trấn tương tùy
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Ngữ mặc đồng sỏ chỉ.
Tiêm hào bất tương ly 
Như thân ảnh tương tợ 
Dục thức Phật khứ xứ 
Ghl giố ngữ thinh ihị.
DỊCH:
Đêm đêm ôm Phật ngủ 
Ngày ngàỵ cùng Phật dậỵ 
Ngồi đứng hằng theo nhau 
Nói nín cùn^chungở.
Mảỵ may chẳng tạm rời 
Như hình cùng với bóng 
Muốn biết nơi Phật đi 
Chỉ chỗ nói nống ấỵ.

Quí vị thây chỗ chỉ chưa? Đêm nào cũng ôm Phật ngủ, ngày 
nào cung cùng Phật dậy, mình với Phật thân thiết như th ế  nào, 
mà sao? -Mà “QUEN”. B ỏi quên cho nên m ình cô phụ Phật. 
Ở đây N gài m uốn ch ỉ cho m ình thấy Phật th ì ch ỉ chỗ  
nào? “Muốn b iết nơi Phật đi, ch ỉ chỗ nói năng ấy”. Chỉ 
ngay cá i chỗ nói năng đó, là  cái chỗ Phật đ iế Đó là  m ột 
v ị tôn  tú cể

Kế đó cũng một vị Thiền Sư, tức Ngài Huệ Hải. Đến Mã 
TỔ, Ma TỔ hỏi:

- Ngươi đến đây cầu việc gì?

Ngài trả  lời:

- Con đến đây cầu hỏi Phật pháp (hay là cầu học Phật pháp). 

Mã TỔ nói:

- Kho báu nhà m ìn h  không đoái hoài, đến đây cầu  
cá i gì?

Huệ Hải liền hỏi lại:
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- Cái gì là kho báu của Huệ Hải?

Mã TỔ nói:

- Cái ông hỏi ta đó!

Ai có thể thây? Vậy mà Sư nhận được kho báu về nhà  
tự  tại! Qui v ị móri thấy, hai v ị đó chỉ, người th ì chỉ: “Muốn 
b iết nơi Phật đi, ch ỉ chỗ nói năng ấy”; người th ì nói, 
m uốn b iết kho báu m ình, chỉ: “Chỗ ngươi hỏi ta  đó”. 
Qua hai chỗ ch ỉ đó, qui vị dễ thấy hay không?

Giờ tôi bình hai chỗ chỉ đó cho quí vị nghe. Như có hai cha 
con, người cha khoảng ba, bốn mươi tuổi, còn đứa con bảy, tám 
tuổi; hai cha con dẫn đi chơi, có gió thổi mạnh, người cha nói: 
“Có gió thổi mạnh”. Đứa con hỏi: “Gió ở chỗ nào Ba?”. Người 
cha bảo: “Chỗ lá cây rung động đó”. Chỉ như vậy đúng chưa? 
-Chỉ chỗ lá cây rung động là chỗ gió? Nếu chỉ như vậy đứa con 
sẽ nghĩ rằng: “Chỗ lá cây rung động đó là gió và gió chỉ có hạn 
cuộc ở lá cây rung động thôi”. Nghĩ vậy đã đúng chưa? Mà phải 
hiểu sao? Lá cây rung động chỉ là một phần nhỏ của gió, nguyên 
gió nó tràn đầy, bàng bạc, chẳng qua vì gặp lá cây thành lá cây 
phải rung động. Tuy nhiên lá cây rung động chính là từ  gió mới 
có chớ không phải không ngơ, nhưng nếu cho gió chỉ ở trong 
phần lá cây rung động thì chưa đúng, phải không? Và nếu cho 
lá cây rung động là thể tướng của gió thì lại càng không đúng 
nữa. Bởi thể tướng của gió nó không phải chỉ là cái lay động 
của lá cây, mà nó còn trùm khắp.

Như vậy chúng ta mới thây hai vị Tôn túc chỉ chỗ kho báu 
và chỗ Phật đi đó, chẳng khác nào người cha chỉ cái chỗ gió làm 
động, phải vậy không? Hiểu như thế quí vị mới khỏi lầm! Đó là 
tôi nói cho quí vị thấy chủ yếu của chỗ chỉ: “NƠI PHẬT ĐI” 
hay là “KHÒ BAU n h à  MÌNH”, ở  đây hai N gài đeu ch ỉ 
ngay cá i chỗ “NÓI NĂNG”, “THƯA HỎI”, nhưng ch ỉ như  
vậy chẳng qua là  ch ỉ lá  cây rung mà nói là  gió, chớ không  
phải ch ỉ cái toàn  th ể của gỉóế

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
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3. Ý nghĩa Tối Thượng
Những ai đã đọc quyển Góp Nhặt Cát Đá đến câu chuyện 

Giáo Lý Tốì Thượng, chắc không khỏi có điều thắc mắc? Vì sao? 
Câu chuyện như vầy.

Có anh mù, một hôm đến thăm người bạn, vì mải mê chuyện 
trò nên đến trời tôì không hayằ Khi ra về, người bạn mới đốt 
một cây đèn lồng trao cho anh. Anh khoát tay nói: “Với tôi thì 
ngày cũng như đêm có cần gì đến thứ nầy”. Người bạn giải 
thích: “Tuy nhiên, với anh thì được, song đổi với người sẽ nhờ 
có cây đèn nầy mà thấy và tránh anh”. Anh nghe nói có lý liền 
cầm lây cây đèn rồi chào ra về. Nhưng anh đi được một quãng, 
chợt có người bất ngờ đâm sầm vào anh. Anh quát: “Ai vậy? 
Chẳng thấy tôi cầm cây đèn đây sao?”. Người kia đáp: “Thưa 
bạn, đèn của bạn đã tắt từ  lâu rồi!”.

Đọc qua câu chuyện tựa đề là Giáo Lý Tôì Thượng, song 
chúng ta có thấy chỗ nào là Giáo Lý Tôì Thượng không? Thật 
là khó hiểu! Phải chăng với một kẻ mù thì dù có được ân cần 
trao cho cây đèn cầm trong tay, nhưng vẫn không tự  cứu mình 
thoát khỏi tai nạn. Trái lại, chính mình phải tự  sáng mắt, khi 
đó mới có hiệu quả?

Cũng vậy, m uốn thoát khỏi sanh tử  luân hồi, ngoài 
chúng ta  ra, a i có th ể thay th ế  cho m ình làm  việc đó? 
Dù chúng ta  có được trao cho m ột pháp m ôn th ật cao  
siêu, m ầu nhiệm  mà chính m ình không th ể tự  sáng thì, 
pháp m ôn đó cũng chỉ là m ón ăn tạm  thời vậy thôi, đôi 
khỉ còn có hại nữa là  khác. N ên nói: “đề hồ b iến  thành  
độc dược!”. Bởi th ế  chư Phật dù đã trải qua nhiều  kiếp  
m ỏỉ m iệng, tràn m ôi, song chứng ta  giờ đây cũng vẫn lặn  
hụp không b iết ngày cùng. Vì Phật Tổ dù có thương xót 
chúng ta  bao nhiêu, ch ỉ là  trợ duyên cho chứng ta  trên  
m ột ý  nghĩa tạm  thời. Nếu chứng ta  không chịu  tự  m inh  
mở m ắt ra, lạ i cứ  bám vào những lờỉ Phật Tổ, lấy cái 
hiểu  của người làm  cái h iểu  của m ình, th ì có khi nào  
được giả i thoát?
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Chúng ta  còn nhớ câu chuyên Ngài Hương N ghiêm  
Trí N hàn chăng? Sư ở nơi Tổ Bá Trượng nổi tiến g  là  hỏi 
m ột đáp mười. T hế nhưng sau khi Tổ Bá Trượng qui tịch, 
Sư đến chỗ Qui Sơn bị m ột câu hỏi dành câm  m iệng. Qui 
Sơn bảo:

- Nghe nói ông ở chỗ Tiên Sư Bá Trượng hỏi một đáp mười, 
vậy giờ đây hãy nói cho một câu xem: “Thế nào là một câu trước 
khi cha mẹ chưa sanh?”.

Sư bị một câu hỏi nầy mờ mịt không đáp được. Trở về liêu, 
Sư soạn hết sách vở đã học qua, tìm một câu đáp trọn không 
thể co. Sư than: “BÁNH VẼ CHANG n o  b ụ n g  ĐÓI”. Đến 
cầu xin Qui Sơn nói phá. Qui Sơn bảo: “Nếu ta nói cho ngươi, 
về sau ngươi sẽ chửi ta; ta nói là việc của ta, đâu can hệ gì đến 
ngươi?”. Rõ ràng từ  ngoài mà được chẳng phải chân thật của 
báu, nơi người mà hiểu đâu dính dáng gì đến việc bổn phận? Sư 
bèn đem những sách vở đốt hết, từ  giã ra đi.

Một hôm, ở chỗ Nam Dương, nhơn cuốc cỏ trên núi, lượm 
hòn gạch ném trúng cây tre vang tiếng, Sư chợt tỉnh ngộ phá 
lên cười! Sư trở về tắm gội thắp hương hướng Qui Sơn đảnh lễ, 
ca tụng rằng: “Hòa Thượng từ  bi ơn như cha mẹ, khi trước nếu 
vì con nói rồi thì làm gì có ngày nay?”. Đó là phải tự  mình sáng 
lên mới có thể nếm mùi pháp vị. Thế nên Nham Đầu ở Ngao 
Sơn đâu chẳng bảo Tuyết Phong rằng: “Từ cửa vào chẳng phải 
của báu trong nhà... muốn xiển dương đại giáo, mỗi mỗi phải từ  
nơi hông ngực mình lưu xuất, sau nầy cùng ta che trời che đất 
đi”. Nghĩa là nếu của báu trong nhà ắt tự  mình lấy ra dùng, đâu 
thể một bề đến nơi người mà nhận đem về gìn giữ, sao khỏi có 
lúc phải trả  lại, chung cuộc vẫn tay không!

Từ đó chúng ta  mới thấy ý nghĩa thâm  sâu trong  
K in h  P h á p  Hoa, p h ẩm  Tùng Đ ịa Dõng X uất. Khi ấy các vị
BỒ Tát từ  tha phương đến trước Phật Thích Ca thưa thỉnh, nếu 
Phật hứa cho, các vị sẽ ở cõi Ta Bà nầy sau khi Phật diệt độ, 
hộ trì Kinh Pháp Hoa. Phật không chấp nhận, bảo rằng: “Thôi 
đi, chẳng cần các ông hộ trì kinh nầy. Vì sao? Vì ở cõi Ta Bà
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đây có các vị Đại Bồ Tát số đông đến sáu muôn sông Hằng, mỗi 
vị có sáu muôn hằng hà sa số quyến thuộc; các vị đó có thể hộ 
trì kinh nầy”. Khi Phật nói lời đó, cõi Ta Bà ở tam thiên đại 
thiên các cõi nước đất đều rúng nứt trong đó có vô số Đại Bồ 
Tát từ  dưới lòng đất vọt lên! Mới nghe qua chúng ta  thây Đức 
Phật có vẻ địa phương quá phải không? Tuy nhiên nhận sâu 
vào mới thấy ý nghĩa cao thâm. Bởi Kinh Pháp Hoa là tượng 
trưng cho “Tri Kiến Phật” tức tánh giác nơi mỗi người. Muốn 
bảo vệ tánh giác đó, nếu không phải tự  mình giữ lây, lại bảo 
người gìn, làm sao có thể bảo đảm lâu dài? Thê nên Phật không 
chấp nhận Bồ Tát tha phương hộ trì Kinh Pháp Hoa.

Đ ến đây chúng ta  mới hiểu  vì sao trong nhà T hiền  
thường ch ia hai loại trí: Trí Hữu Sư và Trí Vô Sư. *Trí 
Hữu Sư là  trí từ  nơi học hỏi mà được, nó có giá trị tạm  
thời không phải cứu cánh m iên viễn . *Chính Trí Vô Sư  
là  cá i tự  m ỗi người phát m inh ra, chẳng từ  nơi m iệng  
người truyền, cũng không do ai đem  lại, đó là  “CHAN 
TRÍ TỐI THƯỢNG”. Người nhận ra được trí nầy là  đá đi 
đến ngã rẽ của con đường giác ngộ, từ  nay không còn  
trở lạ i sanh mê, nguồn giải thoát ỉà  đây.

N ói trắng ra, chủ yếu Thiền Tông vốn ch ỉ thẳng cho  
người nhân ra cá i Trí Vô Sư Hầy chớ không có gì khác. 
Bởi th ế  những tiến g  h ét chát tai, những cá i đánh trời 
giáng cốt đập thẳng vào chúng ta để sống dậy “VÔ SƯ  
TRÍ h iện  tiền!” . Người mà đạt đến đây mới có đủ niềm tin 
không còn bị ngôn ngữ chuyển, và mới có thể mở miệng nói: 
“Từ nay không còn bị dầu lưỡi các Hòa Thượng trong thiên hạ 
lừa!”. Đó là sống vững mạnh trong ánh sáng của chính mình.

Chúng ta đâu chẳng nghe Ngài Nam Viện Huệ Ngung hỏi 
Phong Huyệt:

- Phương Nam một gậy thương lượng thế  nào?

Phong Huyệt đáp:

- Thương lượng rất kỳ đặc!
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Lại hỏi:

- Hòa Thượng ở đây một gậy thương lượng thế  nào?

Nam Viện cầm cây gậy lên bảo:

- Dưới gậy Vô sanh nhẫn, gặp cơ chẳng thấy Thầy.

Ngay câu nói này Sư triệt ngộ. Tức là ngay một gậy liền 
quên chủ khách đốì đãi, tự mình sống dậy không chỗ nương, từ  
đó mới có thể đảm đang việc lớn. Một hôm Nam Viện lại hỏi:

- Ngươi nghe Lâm Tế khi sắp tịch nói chăng?

Sư thưa:

- Nghe!

Nam Viện bảo:

- Lâm Tế nói rằng: “Ai biết chánh pháp nhãn tạng của ta 
đến bên con lừa mù diệt”. Lại Ngài lúc bình sanh như con sư 
tử  thây người liền giết, đến lúc sắp tịch cớ sao lại bó gôì xuôi 
đuôi như vậy?

Sư thưa:

- Mật phó sắp tịch,toàn chủ tức mật.

Nam Viện lại hỏi:

- Tại sao Tam Thánh Huệ Nhiên cũng không nói?

Sư thưa:

- Con thật đã gần gũi nhận lãnh vào thất, chẳng đồng với 
người đi ngoài cửa.

Nam Viện gật đầu.

Chúng ta có hiểu chăng, Ngài Phong Huyệt muốn nói gì? 
Chỗ nầy phải là kẻ ở trong nhà mới tự  cảm thông lấy, không 
phải người tà tâm có thể nhìn trộm. Do đó Phong Huyệt nói: 
“Con thật đã gần gũi nhận lãnh vào thất, chẳng đồng với người 
đi ngoài cửa”. Nam Viện muốn gạn lại chỗ thấy của Phong
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Huyệt, qua câu nói nầy đã xác chứng Sư đang sống trong ấy, 
không còn nghi. Đó là chỗ Nam Viện gật đâu.

Rõ được chỗ nầy, chúng ta mới có thể sống dậy giữa những 
tiếng hét, tiếng cười, vùng lên dưới những nhát búa, đường gậy: 
“Ta đa co lôì đi”Ể

Thiền Sư Ỷ Ngộ ở Pháp Xương đâu chẳng nói: “Ở thành 
Tỳ Da im lặng, phỏng theo tông thừa. Thứu Lãnh giở cành hoa, 
trở thành thuốc độc, chín năm xây mặt vào vách, làm ngu độn 
tông tổ tiên; nửa đêm truyền y là gạt kẻ hậu học; Mã Tổ tức 
Tâm tức Phật, in tuồng ôm gốc cây đợi thỏ; Bàn Sơn phi tâm 
phi Phật, có thể gọi là hòa bùn hợp nước. Những tri kiến như 
th ế  là bại hoại Tổ phong, diệt dòng họ Thích...”

Vì sao?

* ở  thành Tỳ Da im lặng, tức Ngài Duy Ma Cật im lặng. 
Bồ Tát Văn Thù tán thán: chúng ta phải thấy thấu trong chỗ 
im lặng, chớ dừng nơi đây.

* Thứu Lãnh giơ cành hoa là trong hội Linh Sơn, Thế Tôn 
giơ cành hoa sen, Ngài Ca Diếp mỉm cười: nên khéo thấy ý kia, 
chớ ở trên cành hoa mà làm chỗ hiểu.

* Chín năm xây mặt vào vách là Tổ Đạt Ma chín năm ngồi 
yên nơi động Thỉếu Thất: chỉ vì cơ duyên chưa đến, nếu cứ một 
bề đua nhau bắt chước như thế, làm sao có thể tự  sáng?

* Nửa đêm truyền y là Ngũ Tổ trong thất truyền y bát cho 
Lục TỔ: một hoàn cảnh tạm thời, chớ việc nầy ai ai cũng đều 
đủ có gì giấu giếm?

* Mã TỔ tức tâm tức Phật là: tạm dùng qua cơn loạn.

* Bàn Sơn phi tâm phi Phật: đâu thể lại riêng có?

Đó là Ngài đã thổi vào chúng ta một luồng sinh khí, mở ra 
một con đường sống, chẳng cho đạp dấu chân người mà ôm giữ 
những cái tri kiến đã chết. Chẳng thế, là chúng ta  tự  đóng 
khung mình trong cái khuôn thước cũ, và không thây được Phật
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TỔ sống. Hoàng Long Thiền Sư củng từng bảo người: “Đã ra 
khỏi cửa thì lay tay đi thẳng, chảng cần biết có kẻ gác cửa. Nếu 
còn do dự là lỗ mủi mình ở trong tay người!”.

N hư vậy đến đây chứng ta đã hiểu  th ế  nào là  ý nghĩa  
“TỐI THƯỢNG” rồx chứ gì? Tức là  chỉ thẳng m ỗi người 
chứng ta  phải tự  tỉnh, tự  sáng lên, mở m ắt ra mà nhìn  
nhứtig lẽ  thật xưa nay. Chính tâm  tỉnh  sáng đó ỉà  nguồn  
giả i thoát trên  hết, ngoài ra không aỉ có th ể giải thoát 
thay cho chính m ìnhễ Nếu chúng ta  đầy đủ cái nhơn nầy, 
là  chúng ta  đã dầy đủ cái nhơn thành Phật không còn  
nghi ngờể

Để kết luận về “Ý NGHĨA T ối THƯỢNG”, chúng ta hãy 
nghe câu chuyện Ngài Đức Sơn ở Long Đàm. Một đêm Sư đứng 
hầu, Sùng Tín bảo:

- Đêm khuya sao chẳng xuống?

Sư kính chào bước ra, lại trở vào thưa:

- Bên ngoài tôì đen.

Sùng Tín thắp đèn cầy đưa Sư. Sư tiếp lây. Sùng Tín liền 
thổi tắt. Ngay đó Sư đại ngộ!

Tại sao đã đốt đèn đưa cho người, người vừa tiếp lấy liền 
thổi tắt? Vậy tiếp lây là tiếp lấy cái gì?

Đây, chúng ta nghe lại câu chuyện Ngũ Tổ Hoàng Mai đưa 
Lục TỔ qua sôngễ Khi ấy Lục Tổ giành lây tay chèo, thưa: “Lúc 
còn mê thì nhờ Thầy độ, giờ đây con phải tự  độ”ẻ Qua câu nói 
nầy chúng ta đã nhận ra chỗ thổi đèn của Sùng Tín hay chưa? 
Sùng Tín thắp đèn đưa cho Đức Sơn là: “Khi mê nhờ Thầy độ”. 
Đức Sơn vừa tiếp lấy, Sùng Tín liền thổi tắ t là: “Giờ đây con 
phải tự  độ”. Ngay đó tự nắm lây tay chèo! Nếu sáng được chỗ 
nầy liền rõ được ý kia. Ba đời chư Phật, lịch đại Tổ Sư đâu chẳng 
chỉ dạy chúng ta: khéo nhận ra và giữ gìn một việc nầy? Được 
vậy chúng ta mới tự  cứu mình và Phật Tổ cúng không uổng 
công!
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Tóm lại, chánh pháp Như Lai dù cao siêu  đến  đâu, 
nhưng nêu chúng ta  không chịu tỉnh  giác thực hành, ắt 
cũng khó thấy giá trị hữu ích. Trái lại, phải tự  m ình sống  
dậy trong chanh phằp, đó là  cửa diẹu đưa m ình ra khỏi 
khổ đau. Chính khi ấy chúng ta  mới h iểu  th ế  nào là  “Y 
NGHĨA TỐI THƯỢNG” ễ
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PHẦN BA

TRÍCH GIẢNG THIỀN s ử

1. Đao tai trước mắt • •

Có vị Tăng hỏi Thiền Sư Duy Khoan:

- Đạo tại chỗ nào?

Sư đáp:

- Chỉ tại trước mắt.

- Sao tôi chẳng thây?

- Do ông có ngã nên chẳng thấy.

- Tôi có ngã nên chẳng thấy, Hòa Thượng có thấy chăng?

- Có ông, có ta nên lăng xăng cũng chẳng thây.

- Không tôi, không Hòa Thượng lại có thây chăng?

- Không ông, không ta ai lại cầu thấy?

BÌNH: Đạo là cái gì mà lại cầu thấy. Vừa nghĩ thấy đạo, 
đạo đã thành cái bị thây, vừa thây kia đây, đạo càng xa tít. Thế 
nên nói: “Chỉ buông xả cái thấy hai, tức là đạo rồi, nói gì thây 
chẳng thây.

Chẳng rừi h iện  tạ i thường lặng lẽ

Còn tìm  tức b iết anh chưa thấy”.
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2. Sáu căn tức giải thoát
Thiền Sư Quảng Trừng, ở Đại Đồng Tào ChâuỂ Có vị Tăng 

đến hỏi:

- Làm th ế  nào diệt được sáu căn?

Sư đáp:

- Hươi kiếm chém hư không, đâu thể gây thương tích cho 
các vật.

BÌNH: Sáu căn vốn không lỗi, lỗ i tạ i phân b iệt mà 
khởi tham  sân, phân b iệt nếu không tham  sân từ  đâu  
m à có, ngay đó sáu căn tức gỉảỉ thoát, đâu cầu d iệt chẳng  
diệt?

3. Chẳng làm việc gì

Thiền Sư Dược Sơn Duy Nghiễm, một hôm đứng hầu Hòa 
Thượng Thạch Đầuễ Hòa Thượng hỏi:

- Trong ây ông làm việc gì?

Sư thưa:

- Một việc cúng chẳng làm.

- Thế ấy thì ngồi không chăng?

- Nếu ngồi không tức là làm.

- Ông nói chẳng làm, là chẳng làm việc gì?

- Ngàn Thánh củng chẳng biết.

BÌNH: Vậy ai biết cái chỗ chẳng làm? Nếu có chỗ tức thành 
bị biết rồi!

Thế nên, ngồi không mà “TỈNH SÁNG” tức Thiền, ngồi 
mà kềm tâm là chưa thoát khỏi Nhị thừa, ngồi mà tâm chạy 
đầu nầy đầu kia là thuộc phàm phu. Nếu còn thấy có chỗ làm 
tức còn bị tróiắ Tuy nhiên chớ hiểu không làm là ngồi không,
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để mặc tình tâm ý chạy đông chạy tây là lầm! Do đó nói: Chỗ 
nầy “NGÀN THANH CŨNG CHẲNG BlẾT”ằ Đó là cái chỗ 
“CHẲNG LÀM”.

4. Ông nay biết ta chăng?
Thạch Đầu Hy Thiên đến tham vấn Thiền Sư Hành Tư. 

Sư hỏi: ’

- Ông từ phương nào đến?

Hy Thiên thưa:

- Con từ  Tào Khê đến?

- Đem vật gì đến?

- Khi chưa đến Tào Khê cũng chẳng mấtắ

- Nếu thế  ây sao chẳng dùng đi, đến Tào Khê làm gì?

- Nếu không đến Tào Khê đâu biết chẳng mất.

Hy Thiên lại hỏi:

- Đại Sư ở Tào Khê có biết Hòa Thượng chăng?

- Ông nay biết ta  chăng?

- Biết, lại đâu thể biết đặng.

- Loài có sừng tuy nhiều, chỉ một con lân là đủ.

BÌNH: Hỏi: “Đem một vật gì đến?”. Đáp: “Khi chưa đến 
cũng chẳng mất” là cái đó vốn sẵn có. Hỏi: “Nếu thế  ấy sao 
chẳng dùng đi, đến Tào Khê làm gì?”. Đáp: “Nếu không đến 
Tào Khê đâu biết chẳng mất” là, tuy vốn sẵn có, nhưng nếu 
không nhờ Thiện Tri Thức chỉ cho thì đâu thể biết được. Hỏi: 
“Ông nay biết ta chăng?”. Đáp :“B iết lạ i đâu th ể b iết được” 
ỉà  cá i chỗ đó m ắt Phật cũng không th ể thấyẵ Cuối cùng  
cáu: “Loài có sừng tuy nhiều, m ột con lân  là  đủ”: THÂM 
T ự  BIẾT LÀ ĐỦ.
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5. Thấy hoa đào nỡ
Thiền Sư Chí Cần ở Linh Vân Phước Châu, người Trường 

Khê Bổn Châu. Ban đầu ở chỗ Ngài Qui Sơn, nhơn thấy hoa 
đào mà ngộ đạo. Sư có làm kệ:

Tam thập niên lai tầm kiếm khách 
Cơ hồi lạc diệp hựu trừu chi 
Tự tùng nhất kiến đào hoa hậu 
Trực đáo  như kim cánh bất nghi.

TẠM DỊCH:

Ba chục năm qua tầm kiếm khách 
bao lần lá rụng lại vin cành 
Từ khi thấy được hoa đào nở 
Mãi đến ngày naỵ lại chẳng nghi.

TỔ Qui Sơn xem kệ và hỏi sở ngộ của Sư mới biết có chỗ 
khếhơp với Ngài. Tổ bảo: “Theo duyên ngộ đến chỗ tột, hằng 
không lui sụt, ông phải tự  khéo giữ gìn”.

BÌNH: Thử hỏi chỗ nào là chỗ Ngài Linh Vân ngộ? Có phải 
ở hoa đào chàng? Và đâu là chỗ chẳng nghi? Nếu cho cái ngộ ở 
chỗ hoa đào thì tại sao mỗi năm Xuân về, chúng ta vẫn thây 
hoa đào nở mà không ngộ?

Chớ thấy hoa đào lầm  kiếm  khách

Q uên rằng ôm  ấp đã bao năm.

6. Chẳng phải xưa nay

Thiền Sư Sở Nam ở núi Thiên Khoảnh, Hàng Châu. Ban 
đầu Sư tham vấn Thiền Sư Phù Dungể Phù Dung thấy bảo:

- Ta chẳng phải Thầy ông. Thầy ông là Hoàng Bá.

Sư lễ bái đến Hoàng Bá. Hoàng Bá hỏi:
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- Hình ảnh (ảnh tượng) ông khi chưa hiện trong tam giới 
(ba cõi) như thế nào?

Sư thưa:

- Tức hiện nay đâu phải có.

Hoàng Bá nói:

- Có không gác lại, tức hiện nay thế nào?

Sư thưa:

- Chẳng phải xưa nay.

Hoàng Bá nói:

- Pháp nhãn của ta  chính nơi ông.

BÌNH: Như vậy ai biết được hình ảnh khi chưa hiện trong 
ba cõi? - Cái nầy chẳng thuộc xưa nay, vượt ngoài giới hạn của 
thời gian.

Tuy có hiện thân trong ba cõi

Hiện tại có gì trói được y?

7. Châu Ma Ni
Thiền Sư TỔ hiệu Vân Tế ở núi Chung Nam. Ban đầu đến 

tham vấn Ngài Nam Tuyền. Sư hỏi:

- Mỗi người có hạt châu Ma Ni mà người chẳng biết. Hột 
châu ây ở trong Tàng (kho) Như Lai, phải chính mình nhận 
mới đượcẵ Thế nào là Tàng?

Ngài Nam Tuyền đáp:

- Cùng ông qua lại đó là Tàng.

- Khi chẳng qua lại thì thế  nào?

- Cúng là Tàng.

- Thế nào là Châu?
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Ngài Nam Tuyền liền gọi:

- Sư TỔ!

Sư Tổ liền ứng thinh:

-Dạ!

Ngài Nam Tuyền nạt:

- Đi đi! Ông chẳng hội lời ta nói.

Sư TỔ từ  đây có chỗ tin vào.

BÌNH: Qua tiến g  kêu “DẠ”, Sư  Tổ đá thấy được hạt 
“CHÂU MA NI”ế

8. Không người biết đặng y
Khoảng niên hiệu Trinh Nguyên đời Đường, ban đầu Sư 

(Thiền Sư Linh Mặc) đến trụ ở đạo tràng Bạch Nhai, sau đến 
Ngũ Duệ.

Có vị tăng đến hỏi:

- Vật gì lớn nhất trong trời đất?

Sư đáp:

- Không người biết đặng y.

- Lại có thể điêu khắc chăng?

- Ông thử hạ thủ xem?

- Trong cửa nầy việc trước sau như thế nào?

- Ông nói trước mắt đã thành đến hay bao lâu?

- Học nhơn chẳng hộiễ

- Cái hỏi nầy của ta, chẳng phải cái hỏi của ông.

- Hòa Thượng há không chỗ tiếp người?

- Đợi ông cầu tiếp ta liền tiếp.
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- Xin thỉnh Hòa Thượng tiếp.

- Ông kém thiếu cái gì?

- Làm sao được vô tâm?

- “Núi nghiêng, lấp biển thường yên tịnh Đất chuyên ngủ 
khò há động y”.

BÌNH: Cái “th ể bằng trời đất k ia”, không ỉệ  thuộc 
không gian, thời gian, cũng chẳng do tạo tác thành. N ếu  
sống được với cái đó th ì tấ t cả động tỉnh  của th ế  gian  
không gì lay chuyển được. Đó là chỗ “KHỐNG NGƯỜI 
BIẾT ĐẶNG”ể

9. Ông hỏi cái gì?
Có vị Tăng đến hỏi Hòa Thượng Phước Khê:

- Thế nào là tự  kỷ?

Phước Khê đáp:

- Ông hỏi cái gì?

- Hòa Thượng há không phương tiện?

- Ông đến đây hỏi cái gì?

- Cái gì là điên đảo?

- Hôm nay ông đáng ăn gậy trong tay của Lão Tăng. 

BÌNH: H ỏi ở  trong đáp.

10. Trồng hoa trên đá
Hòa Thượng Thạch Đầu bảo:

- Nói năng động dụng chớ dính mắc.

Thiền Sư Dược Sơn Duy Nghiễm thưa:

- Không nói năng động dụng cũng chớ dính mắcễ
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- Ta trong ấy một mũi kim cũng chẳng lọtẳ

- Con trong ấy như: “HOA TRỒNG TRÊN ĐÁ”.

Thạch Đầu chấp nhận và nói kệ khen:

Tùng lai cọng trụ bấi tri danh
Nhậm vận tương tương chi ma hành
Tự cổ thượng hiền giai bất Ihức
Tạo thứ phàm lưu khởi khả minh.

Tạm dịch:

Từ xưa chung ở chẳng rõ danh
Ngồi đứng theo nhau trong các hành
Chư Thánh từ xưa còn chẳng biết
Hà huống phàm phu có thể rành.

BÌNH: “Nói năng động dụng chớ dính mắc” là chẳng 
chấp “CÓ”. “Chẳng nói năng động dụng cúng chẳng dính 
mắc” là chẳng chấp “KHỔNG”. “Ta trong ấy một múi kim 
chẳng lọt, con trong ấy như hoa trồng trên đá” là bặt cả 
“CÓ, KHÔNG”, tâm hằng miên mật không một điểm dính 
mắc, không một kẽ hở, tức là hằng sống trong “ẤY”. Rõ 
được chỗ nầy liền rõ được cái kẻ “Từ lâu chung ở chẳng biết 
tên”. Vì “Y” không tên tuổi vậy.

11. Thượng đường
Thiền Sư Dược Sơn Duy Nghiễm dạy chúng:

- TỔ Sư chỉ dạy phải khéo bảo hộ, khi tham sân si khởi lên 
cần thiết phải ngăn cấm, chẳng để nó tăng trưởng. Nếu ông 
muốn biết cây khô ở Thạch Đầu, cần phải gánh vác chỗ thật 
(thân cây) không nhánh lá mới đượcẽ Tuy nhiên như thế, phải 
nên tự  xem, chẳng được dứt bặt nói năng. Tôi nay vì ông nói 
năng để hiển bày cái không nói năngễ Cái ấy xưa nay vốn không 
tai, mắt, tướng mạo v.vệ.Ể
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Có vị Tàng hỏi:

- Làm thế nào khỏi bị các cảnh làm mê lầm?

Sư đáp:

- Ngoại cảnh có gì ngại được ông.

- Con chẳng hội.

- Cảnh đâu làm ông mê lầm?

BÌNH: 1. Cái cội nguồn “CHÂN THẬT” ấy là  cá i th ể  
không ngôn ngữ; còn có ngôn ngữ chỉ là  cành lá. Cho 
n ên  nói: “Cái ấy xưa nay vốn không tai, m ắt, tướng mạo 
v.vễ..’\

2. Cảnh vốn không làm  lầm  ngườỉ, ch ỉ tạ i người tự  
lâm  cảnh. Nghĩa là  tự  mê m ình mà chạy th eo cảnh, 
thành ra bị cảnh chuyển, không thấy được sự  thật. Nếu  
ngay nơi cảnh mà tỉnh  giác trở lạ i th ì có gì che ngại?

12ẳ Sanh dỉêt khứ lai
Thiền Sư Như Mãn ở Phật Quang, Lạc Kinh, đáp những 

câu hỏi của Vua Đường Thuận Tông.

Vua hỏi:

- Phật đản sanh từ  phương nào đến? Khi nhập diệt đến 
phương nào? Đã nói Ngài thường trụ  ở đời, vậy nay Phật ở đâu?

Sư đáp:

- Phật từ  vô vi đến, khi diệt độ trở về với vô vi. Pháp thân 
đồng hư không, thường trụ chỗ vô tâm, có niệm về vô niệm, có 
trụ  về vô trụ, đến vì chúng sanh đến, đi vì chúng sanh đi, trong 
sạch, chân thật như biển, thể hằng vắng lặng. Người trí khéo 
xét biết, chớ sanh niệm hồ nghi.

Vua hỏi:
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- Phật đản sanh tại Vương cung, khi nhập diệt giữa rừng 
Song thọ, thuyết pháp 49 năm, tại sao nói Phật không nói một 
pháp? Núi sông biển lớn, trời đất, mặt trời, mặt trăng trải qua 
thời gian (thời chí) củng đều hoại diệt, tại sao nói chẳng sanh, 
chẳng diệt? Những điều nghi ây, xin bậc trí khéo giản trạch?

Sư đáp:

- Thể tánh của Phật vốn vô vi, do mê tình (chúng sanh) 
vọng phân biệt, pháp thân đồng hư không, chưa từng có sanh 
diệt. Có duyên Phật ra đời, hết duyên Phật nhập diệt. Những 
nơi giáo hóa chúng sanh cúng như bóng trăng hiện trong nước, 
chẳng phải thường chảng phải đoạn, chẳng phải sanh chẳng 
phải diệt; sanh cũng chưa từng sanh, diệt cũng chưa từng diệt. 
Thây rõ chỗ vô tâm tự  nhiên không có một pháp để nói.

Vua nghe xong rất vui vẻ và càng kính trọng Thiền Tông.

BÌNH: Ngài chỉ thẳng Phật “PHÁP THÂN” không sanh 
diệt, đến điẾ Có đến đi là thuộc hóa thân, tuy hiện có sanh diệt, 
đến đi mà thể hằng vắng lặng, như bóng trăng trong nước không 
thể nói có hay không, N ếu th ấ y  được chỗ “KHÔNG TÂM” 
th ì P hật thường h iện  tiền , nhận được chỗ “KHÔNG 
TÂM” tâm  liền  thấy “PHẬT KHồNG NÓI PHÁP”. Phải 
khéo nhận kỹ chớ kẹt trên ngôn từ!

13. Từ trong ấy ra
Thiền Sư Hy Thiên ở núi Nam Nhạc, Thạch Đầu. Sư con 

nhà họ Trần, quê ở Cao Yếu Đoan Châu. Ban đầu đến Tào Khê 
đặng độ. Khi Sư chưa thọ giới cụ túc lại gặp lúc Lục Tổ thị tịch. 
Vâng lời di chúc, Sư đến yết kiến Ngài Thanh Nguyên và xin 
y chỉ. Một hôm Thanh Nguyên hỏi Sư:

- Có người nói Lánh Nam (nơi Lục Tổ ở) có tin tức (đại đạo) 
phải không?

Sư thưa:

- Có người chẳng nói Lãnh Nam có tin tứcễ
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- Nếu thế  ấy Đại tạng, Tiểu tạng từ  đâu ra?

- Từ trong ấy mà ra.

Ngài Thanh Nguyên gật đầu chấp nhận.

BÌNH: Cái gì là  trong ấy?

- Ba đời chư P h â t thầm  hô niêm .* • *

14. Đãi gạo
Ở Động Sơn, Tuyết Phong đang đãi gạo. Khâm Sơn hỏi:

- Đãi cát bỏ gạo hay đãi gạo bỏ cát.

Sư đáp:

- Gạo cát đồng thời bỏ.

Khâm Sơn hỏi:

- Đại chúng lây gì ăn?

Sư bèn lật úp thau đãi gạo.

Khâm Sơn nói:

- Cứ theo nhân duyên nầy, huynh hợp ở Đức Sơn.

Trong đây ai có thể đáp một câu để khỏi bị người kiểm điểm 
xem?

BÌNH: Gạo là  gạo, cát là  cát, chẳng dính dáng gì đến  
v iệc kia.
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Đôi Lời Nhắn Nhủ

Các Huynh Đệ thân mến!

Ghi xong tập ba NHẶT LÁ B ồ  ĐỀ, chứng tô i có đôi 
lờ i khuyến khích các huynh đệ, với m ột số  tà i liệu  nầy  
đã đủ để chứng ta  soỉ sáng trên  bước đường tu  tiến , 
không còn  gì phải lo  ỉắng nữa. Vậy điều cần yếu  là  chúng  
ta  hãy đọc cho th ật kỹ, nhận sâu vào để có m ột niêm  tin  
vững m anh, tiếp  theo đó chân thật thực hành trong sự  
sáng suốt của chinh m ình. Bởi v ì chúng ta  có  th ật tu, 
th ật sáng th ì mới có th ể nếm  mùi pháp vị, m ới chứng  
th ật con đường gỉải thoát khổ đau, mà Phật Tổ đã nhiều  
kiếp nhọc nhằn trải qua và ch ỉ lạ i cho chúng ta. Kỵ nhất 
là  những a i ch ỉ b iết học cho nhiều để làm  giàu m iệng  
lưỡi m à lý  luận với người, hay bám giữ  lời Phật Tổ cho  
ỉà  chỗ thấy của m ình rồi sanh ngă m ạn cống cao, hoặc 
đem  lờ i Phật Tổ dẫn để che đậy lỗ i m ình, đó là  chúng ta  
tự  đọa m à không hay b iết. Chư Tổ vẫn thường hay quở 
những kẻ ấy là  “Thánh nhom văn tự” hay “T hiền đầu  
m ôi”, rốt cuộc cũng vẫn là  bụng trống lòng không, chợt 
cơn vô thường đến, đâu tránh khỏi co đầu rút cổ, chân  
tay  cuống quít, chừng ấy bao nhiêu cái thông m inh thuở  
trước có dùng được gì?

Do vậy, hoàn tấ t tập ba nầy, ngang đây chúng tôi dừng lại, 
để nhường phần cho các huynh đệ thưởng thức vị ngon của đề 
hồ, nghĩa là tự  tu tự  tỉnh tự thành tựu lây mục đích cao thượng
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của người con Phật. Đường lôì đã sáng tỏ, lý thật đã rộng bày, 
mỗi người ai ai củng đều đủ “MỘT VIỆC LỚN CHƯA TỪNG 
CÓ”, chỉ còn chờ đợi chúng ta có chịu nhận hay không mà thôi. 
Ngàn kinh muôn quyển đâu chẳng nhằm chỉ chúng ta qui về 
tánh thật, là mục đích chung của tất cả. Do đó, nếu chúng ta 
ôm của quí trong người mà không chịu lây ra dùng thì lỗi ây 
khỏi phải trách ai, và nơi nầy, chốn nọ đói khát xin ăn, thật là 
điều đáng hổ thẹn!

Vậy giờ đây, chư huynh đệ với chứng tô i hãy cùng  
nhau sắn sàng tiến  bước chớ để ngày tháng chóng qua, 
vô thường chợt đến mà quờ quạng trong không, uổng cả  
m ột đời. M ong rằng ba tập sách nhỏ nầy sẽ đem  lạ i nhiều  
lợ i ích  cho các huynh đệ, chớ không phải là  những lời 
nói suông.

Chúc các huynh đệ thường sông với lẽ “CHÂN”.

THÍCH PHƯỚC HẢO
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PHỤ LỤC 

THƯ VỀ 

MỘT THIỆN TRI THỨC

XUẤT x ứ : Trong thời gian chúng tôi tu  học tại Thiền Viện 
THƯỜNG CHIẾU vừa qua, chúng tôi có phước duyên lành được 
hầu cận bên Thượng Tọa THÍCH PHƯỚC HẢOỂ Ngài là một 
trong nhứng đệ tử  lớn của Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ. 
Trong khi gần gũi Ngài, chúng tôi có những cảm niệm kính 
thương, một sự tĩnh lặng tuyệt vời và một nguồn an lạc vô biên.

Những cảm niệm nầy là những kỷ niệm êm đềm bên cạnh 
Ngài, tuôn trào ra từ  “TÂM THỬC”. Hôm naỵ, chúng tôi chuẩn 
bị đánh máy để ãh tống quyển “NHẶT LÁ BÔ ĐÊ” do Ngài đã 
dầy công SƯU tập. Chúng tôi viết thư gởi về Ngài để biết ơn và 
để chia xẻ với quí vị một kỷ niệm đẹp về “MỘT THIỆN TRI 
THỨC” khả kính.

Kính thưa quí vị,

Còn sống trong đốì đãi, “TÂM THỨC” là nguồn gốc của sự 
bất an, sanh diệt, luân hồi.ếệ, nhưng nó cũng là mạch nguồn của 
sự an lạc, thanh lương..ẳ Ở đây những dòng “TÂM THỨC” 
nầy là  m ột nguồn an lạc, thanh thoát. Thế nên, chúng tôi 
kính gởi đến quí vị những gì chúng tôi đã cảm nhận khi nếm 
được hạnh phúc, an lạc trong thời gian tu học vừa qua. Mong 
sao lá thư  “MỘT THIỆN TRI THỨC” là làn gió lành thoảng 
qua và trao về quí vị sự tươi mát. Đó là chủ đích của chúng tôi.

SUỐI TRẮC BÁ
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T hiền  T ran g  CHÂN NGUYEN, ngày... tháng... năm.....

Kính thưa Thầy,

Con đang xa cách Thầy nửa vòng trái đất, tại m ột quốc gia  
xa Thầy nhứt. Con đang dâng trào sự  tưởng nhớ, m ột n iêm  
kính  thương hướng vê Thầy. Con thành tâm  đảnh lễ Thầy.

Con còn nhớ rất rõ như m ọi khi, Thầy với cử  ch ỉ 
chẫm  rãi, với nụ cười h iền  hòa, với hình dáng thong  
dong, với lờ i nói khoan thai, Thầy nói với con bằng lời 
cảm  thông:

-... Đ ây là Tập I I I  của quyển “N H Ặ T  L Á  B ồ  Đ Ề ” còn sót 
lại trong hộc tủ. Trong kh i tôi đang bệnh, “H Ọ ” đã đem  in  và 
p h ổ  biến quyển  “N H Ặ T  LA  B ồ  Đ Ề ” m à tội không hay. Vỉ “H Ọ ” 
không  biết có bao nhiêu tập nên còn sót lại tập sau cùng nằy. 
N ay đưa cho Tuệ Hội đ ể  SU Ố I TRĂC  B Á  tùy nghi sử  dụng...

N ói xong Thầy cười và trao cho con tập th ứ  ba của quyển  
“N H Ặ T  L Á  BÔ  Đ Ê ” do chính Thày sưu tập, do chính Thầy viết 
tay, bởi vỉ Thầy cảm thông được “S Ở  N G U Y E N ” của con. Con 
cung k ính  tiếp lấy tập sách và cúi đầu thưa:

- Con cám ơn Thầy.

H ình ảnh đó, âm thanh đó đã in  dậm trong “TÂM 
THỨC” con. Hôm nay, con cầm  tập riầy và nhớ tớ i hình  
ảnh đó, m à tưởng chừng như sự  v iệc nói trên  m ới xảy  
ra trong những giây phút vừa qua!

K ính  thưa Thầy,

Đây là m ột trong nhữ ng  pháp bảo m à Thầy đã từ  bi trao 
cho con. Con nguyện gìn giữ, phổ b iến  v à  lư u  truyền để 
k hông  cô phụ lòng từ  bi và công lao của Thầy. Văng, hôm 
nay con bắt đầu làm  Phật sự  đoắ
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Con cũng còn nhớ rất rõ kh i tu học tại TH Ư Ờ NG  CHIẾU, 
m ỗi ngày con được diễm  phúc vào hâu Thầy. K hi vừa qua khỏi 
hàng rào đ ể  tỏi thất Thầy, vừa thấy được h ình  bóng Thầy là 
con cung k ính  xá Thầy m ột cái thật sâu, và tự  tiện ngôi “B Ệ T ” 
xuống  rìên thất dựa lưng vào tường với m ột tư  th ế  thoải mái... 
trong im  lặng. M ột lúc sau là được Thầy ngòi k ế  bên k ể  chuyện  
đạo lý, chuyện vui trong các chùa, chuyện mới chuyện củ, 
chuyện qu í chúng tu học, chuyện  “CHƠN K H Ô N G ”, và nh ứ t 
là nhữ ng  k in h  nghiệm  của Thầy về ngồi Th iền  và d ụ n g  công 
tu  lúc đang bệnh... Đây là  những món ăn tỉnh  thần vô giá. 
Thầy đã từ  bỉ ban bố cho con m ột nguồn pháp nhủ to  
lớn và sâu rộng, bổ ích vô cùng tậnẽ Con ch ỉ b iết tiếp  
nhận m ột cách “NGÂY THƠ”, và chấp tay thưa: “CÁM 
ƠN THAY”.

Chưa hết, Thầy còn từ  bi ban cho con cả nhữ ng  vật thực 
n h ư  cam, bưởi, chuối, bánh, vú sữa... và nh ứ t là mít. Thầy Tuệ  
Thành  cho con biết: “Trong khuôn viên Thiền  Viện, cây m ít 
nào ngon, con đêu được Thầy ban cho!”. T h ỉn h  thoảng còn được 
Thầy nấu chè đãi nữa! Ă n  không hết lại x in  Thầy m ang ve thất! 
Ôi lòng từ  bi của Thày thật là bao la vô bờ bến!

Giờ đây, con ngồi tại Thiền Trang C H ÂN  N G U Y E N  
(Canada) nhớ  vê Thay và có m ột cảm niệm  kính  thương vô vàn. 
Con tự  hỏi tại sao lúc đó con lại “SỐ N G  B Ê N  T H Ầ Y  M Ộ T  
CÁCH N G À Y  TH Ơ ” n h ư  vậy? Con nhớ lại rất rõ tâm  trang lúc 
gằn bên Thày th ì “Ý  THỨ C CON G ẦN N H Ư  B IẾ N  m X t ”, con 
sống vô tư  hệt n h ư  m ột bé thơ... Thực vậy, Thầy dạy th ì con 
lắng nghe. Thầy ban p h á t th ì con hoan hỷ  tiếp nhận. Thầy hỏi 
g ì th ì con thưa nấy... Bởi thế, Thày Tuệ Thành thường c h ế  nhạo  
con: “Thày T hủ  Bổn có m ột Đ Ệ T Ử  R U Ộ T ”. Con cười và sung  
sướng tham  nói: “Tuệ Hội cũng có m ột ÔNG T H Ầ Y  R U Ộ T ”.

Vào m ột ngày đẹp trời, con còn được Thầy hướng dẫn vê 
thăm  di tích Tu Viện CHƠN KHÔNG. Sáng sớm hôm  đó, theo 
chân Thấy có Thầy Tuệ Thành và con, ba thầy trò cùng nhau  
về thăm  CHƠN KHÔNG. T ừ  xa Thầy chỉ nơi có cây cối xanh  
tươi kia  là Tu Viện đó. T ừ  chân nú i lên tới Tu Viện, Thầy đều



Nhặt Lá B'ô Đ'ê. Trang 280

giải thích.ề đâu là con đườngy đâu là nền Th iền  đường, đâu là 
liên thấ t của Thầy Viện Chủ... C húng con cũng không  quên  
m ang  theo nhang, đ ể  thắp cúng phần  mộ của ông cụ thân sinh  
Hòa Thượng Viện Chủ. Sau kh i được Thầy hướng dẫn tham  
quan xong, ba Thầy trò cùng nhau ăn trưa với nhữ ng  thức ăn  
được m ang theo. Trong khi ăn, con thưa với Thầy: “Cầu nguyện  
Tam  Bảo gia hộ ngày nào có duyên lành Thày trò m ìn h  về đây 
chuyên tu, chắc là thích lắ m ”. Thầy cười. Sau đó ba thầy trò 
qua thăm  di tích T u  Viện B Á T  NH Ả, rồi xuống n ú i đ ể  về thăm  
D Ư ỠNG  C H ÂN  TR A N G  và dừng tại đây ba hôm. Nơi đây, 
con cũng được Thầy từ  bi ban cho những bài pháp rất 
qui báu. Đ ồng thời, con còn được nghe tiến g  sóng b iển  
như thủ th ỉ tâm  tình, sau gần 20 năm  xa cách!

Con còn nhớ buổi lễ trọng đại là “L Ê  X U Ấ T  G IA ” của con, 
m à con đã m ong đợi quá lâu, hôm đó mới đủ  duyên  lành. Lễ  
này, Hòa Thượng Viện Chủ đã từ  bi đứng làm  chủ lễ. Con nhớ  
rất rõ h ìn h  bóng Thầy tham  d ự  trong buổi /ễệ C ũng n h ư  lúc 
nào, Thầy với h ìn h  dáng thong dong, chẫm  rãi, với gương m ặt 
hiền  từ  thanh thoát. Thầy th ỉnh  chuông, nhữ ng  tiếng chuông  
Thầy th ỉn h  ngẩn nga, đêu đặn, tiếng nâỵ vừa dứ t đến  tiếng  
kia, n h ữ n g  tiếng chuông thoát tục đã thấm  vào tâm  tư  con. 
Những âm  ba nầy làm  bao nhiêu trần cấu đều b ị tan  b iến  
th eo  m ây khói. Rồi những lời kỉnh trong buổi lễ  được 
đại chúng đọc tụng vóri âm điệu trầm  bổng, chan hòa 
trong bầu không gian yên tĩnh  làm  cho tâm  con được 
thanh tinh , nhẹ nhàng. H ạnh phúc thay! Được Thày tham  
d ự  lễ xuấ t g ia của con.

R'ôi nhữ ng  tháng tu học trôi qua quá m au!

M ột ngày trước kh i rời Thiền  Viện, con vào thất đảnh  lễ từ  
giã  Thầy. Con được Thầy cho phép  ngôi xuôhg bên Thầy đ ể  
Thầy dạy tân chót, trước kh i xa Thầy đ ể  trở lại Th iền  Trang  
C H AN  N G U Y Ê N  (Canada). L ần  nầy, Thầy đ á  t r ú t  h e t 
những gì Thầy m uốn nói... Những lời Thầy dạy quí hơn 
ch âu  báu , con  lúc nào  cũng  ghi n h ớ ễ Sau đó, con đảnh  lễ  
Thầy lần chót trước khi rời thất Thầy.
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Giờ đây, những dòng tâm thức này trào ra. D uyên lành  
nào m à nhữ ng  ngày tháng bên Thày được hoan hỷ, an lạc trong  
tịch tình  n h ư  vậy? Con đã tỉm  được giải đáp qua lời dạy của 
Thầy. Con nhớ rõ ràng lần đảnh lễ Thầy trước kh i rời Th iên  
ViệnK Thầy nói: Tuệ Hội đã  có MỘT CÁCH DUYÊN 
NHIỀU ĐỜI với chúng tô i...”.

“M Ộ T CÁCH D U YÊ N  N H IÊ U  Đ Ờ I”! Sao tới bây g iờ  con 
cũng chưa được kề cận Thầy? Không phải con luyến tiếc gỉ 
Thiền  Trang nềy, cơ sở suối TRAC  b á  này, xã  hội vật chất 
rìây. N h ữ n g  th ứ  nằy con p h ủ i g iũ  không g ì luyến tiếc. Con sẵn  
sàng “B U Ô N G ” nhữ ng  th ứ  đó m ột cách nhẹ nhàng  đ ể  đổi lấy 
“VỀ B Ê N  T H À Y ”. Lý do chưa vê được bên Thày là vì... còn 
“M Ộ T CÁCH D U Y Ê N ” nữa! Đ iều đó con đã tâm  sự  với Thầy.

K ính  thưa Thầy,

Con kiểm  điểm  lại, thời gian về tu học bên Thầy, con  đ á  
“BUÔNG” được tất cả m ột cách thanh thản nhẹ nhàng: 
*những lo lắng, *những suy tư, *những ngày làm  việc m ệt nhọc 
th ể  xác lẫn tâm tư, *những khó khăn phả i tự  đương đàu, 
*những sáng kiến  phả i tự  tạo, *những P hật sự  phả i tự  làm  
trong đơn độc, *những trở ngại phải tự  bước qua, *những ràng  
rịt phả i tự  tháo gỡ, *những cạm bẫy phải tự  tránh lấy, *những  
Vân trượt ngã phải tự  đứng lên... Thời gian vê tu  học đã  qua, 
con đã “B U Ô N G ” và đã sống an lạc hạnh phúc  bên Hòa  
Thượng, bên qu í Thầy lớn, bên đại chúng và bạn đồng hành  
m ột cách “VÔ TƯ, N G Á Y  TH Ơ ” chưa từng có. N h ứ t là Thầy, 
Thầy là “M Ộ T T H IỆ N  T R I TH Ứ C” m a con được gần gui, 
nương tựa nhiêu  nhứt, và vững chắc nhứt. Thật vâỵ, con  cũng  
kiểm  điểm  lạ i trong khi gân gũi Thầy, sức “TINH GIÁC” 
con rất m anh, con khỉ “Y THỨC” hầu như bị tê  liệ t, con  
sống m ột cách “NGÂY THƠ”, và tìm  được m ột nguồn an  
lạc  vô biên! Ví con có cảm nhận là đang sôhg trong bóng m át 
của Thày, bóng m át nầy đang tỏa ra m ột nguồn từ  bi, an lạc 
nên  thân tâm  của con lúc nào cũng thanh thoát nhẹ nhàng.
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K ính  thưa Thầy,

Giờ đây, con là m ột tu s ĩ sống đơn độc cách xa Hòa Thượng  
Bổn Sư, xa Thầy, xa đại chúng m uôn trùng. N h ữ n g  thắc mắc 
trong kh i tu  học không còn được lên thưa hỏi Hòa Thượng Bôn  
Sư. Con không còn hưởng được sự  dạy dỗ của Thầy. Con cũng  
không  còn hưởng được sự  ấm cúng an lành bên đại chúng... và 
không  còn m ột đời sôhg “N G Á Y  TH Ơ ” của m ột tu s ĩ bên cạnh  
Thầy n h ư  thuở nào! Mà con phải tự  túc, tự  giác và tự  lập  
về m ọi phương diện. Nhứt là phải trực diện giả i quyết 
m ọi vấn ế ê  khó khăn!

Trở về với thực tại, trong kh i chờ đợi được về “VÊ B Ê N  
T H Ầ Y ” và ve với đại chúng, con đang thực hiện lời dạy của 
Hòa Thượng Ầ n  S ư  sau kh i con được gặp riêng đ ể  tham  vấn 
Ngài. N gài dạy: “ẻ..Tuệ Hội phải có thời gian chuyên tu  
h a i năm ...” . Trong thời gian TÌây, con tùy duyên gieo thêm  m ột 
ít duyên  lành với Phật pháp là cô'gắng ấn tông k inh  sách vậy. 
Hồi chiều nầy, con soạn lại tập sách N H Ặ T  LÁ  BÔ Đ Ê m à Thầy  
đã trao cho, đ ể  đánh m áy lại và ấn tôhg.

K ính  thưa Thầy,

Con kính  gởi vê Thầy nhữ ng  dòng “TÂ M  TH Ứ C ” rìây với 
m ột n iêm  “K ÍN H  T H ỉ/Ỡ N G ” khi nhớ đến h ình  bóng, giọng  
noi, gương m ặt hiền từ  và lòng từ  bi bao la của Thầy. Con 
thành tâm  kính chúc Thầy thân tâm  thường được an  
lạc. Con cầu nguyện chư Phật, chư  Bồ Tát, chư  H iền  
Thánh gia hộ Thầy Pháp th ể khương an, trí huệ thường  
chiếu, tứ  đại điều hòa và đạt thành sở nguyên tự  lợi lợ i 
tha v iên  mãn.

Kính thư 

Đệ tử của Thầy 

TUỆ HỘI
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MỘT NIỀM TIN

K ính thưa quí vị,

Sau “MỘT CHUYẾN ĐI” tu học bên Hòa Thượng Ân Sư, 
Sơn Tăng kính gởi đến quí vị “MỘT NIỀM TIN”.

Bao năm qua, Sơn Tăng đã dốc toàn lực cho hai cơ sở: Thiền 
Trang CHÂN NGUYÊN và suối TRẮC BÁ. Hôm nay ngồi 
kiểm điểm lại, Sơn Tăng thây nhứng Phật sự nầy có cái được 
cái không, có cái tiến triển có cái bế tắc. Những gì gọi là  được, 
là  tiến  triển , là  nhờ Tam Bảo gia hộ và sự  giúp đỡ của  
quí T hiện Hữu Tri Thức, thân hữu gần xa; những gì là  
không, là  b ế  tắc, là  do Sơn Tăng đã không liệu  sức mình!

Về Thiền Trang CHÂN NGUYÊN,
Sơn Tăng thành thật thưa là  bị b ế  tắc vì cơ sở nầy 

không đủ duyên lành để có được m ột chánh báo tốt, 
chánh báo đó là  m ột vị Tăng đã sáng đạo về trụ tr ì đ ể lo  
hoằng dương chánh pháp theo đường lố i của Hòa 
Thượng. Sơn Tăng biết thế nên đã tạm ngưng lo phát triển về 
cơ sở mà phải nỗ lực tự  tu học thêm. Trong chuyên về tu  học 
vừa qua, Hòa Thượng cũng dạy Sơn Tăng phải lo “CHUYÊN 
TU HAI NĂM”. Thế nên, thời gian qua có nhiều vị mời đi “LÀM 
PHẬT S ự ”, Sơn Tăng đã thật thà từ  chổi và đã nói rõ lý do như 
vậy-
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Những ngày gần đây có nhiều vị muốn về Thiền Trang 
CHÂN NGUYÊN để cùng Sơn Tăng phát triển cơ sở để chung 
lo Phật sự nầy, nhưng Sơn Tăng khỏng chấp nhận cũng vì lý 
do trên. Giờ đây, Sơn Tăng cũng trư c  tâm  th ư a  với qu í vị 
là  nếu chưa có “MỘT VỊ TĂNG SANG ĐẠO” trụ trì, th ì 
Thiền Trang ch ỉ là  m ột cơ sở rỗng mà thôi! Thật vậy, 
T hiền Sử  đá chứng m inh rằng: “CHƯA BAO GIỜ CÓ VỊ 
NAO CHƯA NGỘ ĐẠO MÀ HÀNH ĐẠO”! Biết thế, nên Sơn 
Tăng đã tức khắc ngưng ngay việc phát triển “Y BAO” (phát 
triển cơ sở hoặc bàn Thiền nói Đạo), mà phải lo “CHANH BAO” 
(là “CHUYÊN TU” để đủ duyên lành thỉnh được vị Tăng đã 
sáng Đạo).

Có điều may mắn là về cơ sở, Thiền Trang CHÂN NGUYEN 
chưa hề thọ nhận của tín thí nào, mà do Sơn Tăng tự  túc hoàn 
toàn. Như vậy từ  nay Thiền Trang CHÂN NGUYÊN được đóng 
cửa để lo “CHUYÊN TU”, Sơn Tăng an tâm là không phải mắc 
một món nợ nào. Vây trong thời gian nầy, kính mời quí vị hãy 
cùng Sơn Tăng “CAT b ư ớ c  v ề  QUÊ”.

Về cơ sở SUỐI TRẮC BÁ,
Đây là cơ sở để ấn tống Kinh Sách do Hòa Thượng viết, 

dịch và giảng giải. Tương đôì Phật sự nầy phát triển tốt đẹp, 
mặc dầu hiện nay cũng chỉ có một cá nhân Sơn Tăng phụ trách 
từ  công việc SƯU tập, đánh máy lại, ghi chép lại từ  trong băng 
giảng để kết tập lạiề VỀ PHAM, đa được H oa Thượng chứng 
minh là số kỉnh sách  ấn tố n g  tro n g  “GIAI ĐOẠN MỌT”, 
đủ để tìm  h iểu  về Thiền Tông th eo sự  ch ỉ dạy của Ngài. 
VỀ LƯỢNG dã có hơn hai chục ngàn (20.000) quyển K inh 
Sách đa tớ i tay quí chư Tăng Ni, Phật tử  khắp nơi trên  
th ế  giới, cũng như được Sơn Tăng lưu trữ  trong các thư  
viện , tu  viện, th iền  viện ... trong và ngoài nước.

Tóm lại, “HÀNH TRANG” chúng ta đã có sẵn. Nếu vị nào 
chưa có đữợc số pháp bảo mà SUỐI TRẮC BÁ đã ấn tống, xin 
liên lạc, Sơn Tăng hoan hỷ trao tặng; vị nào đã có được hãy
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cùng Sơn Tăng thực hành những gì chúng ta đã học hỏi được 
nơi Hòa Thượng. Bằng không, chúng ta là “ếế.người trình bày 
đủ mọi thức ăn mà bụng vẫn đói, là nhân viên phát ngân trong 
ngân hàng cả ngày đếm tiền, khi ra về tay không” (Trích lời 
Hòa Thượng trong Quyển “CHÌA KHOÁ HỌC PHẠT”).

Như vậy, chúng ta  đá có “MỘT NIÊM TIN” vững  
chắc qua sự  giảng dạy của Hòa Thượng, vì:
♦Đường lố i đá h iển  bày m inh bạch  
♦Giáo lý được giảng giải cặn kẽ v ì N gài chủ trương  

“THIỀN GIÁỎ ĐỒNG HÀNH”
♦Tài liệu  và phương tiện  sắn có trong tay quá đầy đủ.

Nhân đây suối TRẮC BÁ kính xin chia xẻ với quí vị một 
cảm niệm khi tiếp nhận “MỘT NIEM TIN”:

Pháp bảo lưu truyền nhẫn đến naỵ 
Tùỵ duyên “GIÁC TỨC LIÊU" không <sai
Bổn nguyên, tự tánh .BOi rành rõ
Pháp nhẫn vô <sanh khéo hiển bày.

Kính thưa quí vị,

Hiện nay, Sơn Tăng lo “CHUYÊN TU”, nên Thiền Trang 
CHÂN NGUYÊN đã đóng cửa. SUỐI TRẮC BÁ thì tùy duyên 
mà ẵh tống kinh sách. Nếu không có những trợ duyên mới, thì 
những ngày còn lại của Sơn Tăng là “CÒN SÔNG NGAY NAO 
LO TU NGÀY NẤY”. Thời gian qua, Sơn Tăng đã tự  nguyện, 
tự  giác làm tấ t cả nhứng gì có thể làm được. Sơn Tăng xin thật 
thà thưa với quí vị như vậy.

Sở dĩ Sơn Tăng có th á i độ dứt khoát và m ạnh dạn  
như vậy là  v ì không m uốn chung ta  cứ  “ĂN BÁNH VẼ” 
m ãi m à phải làm  sao cùng nhau nếm  được “HƯƠNG VỊ 
CỦA ĐẠO”. T hế nên  thời gian qua, Sơn Tăng cố  gắng  
thực h ỉẹn  cho được m ột số  “PHÁP BẢO”, khi găp quí v ị 
ch ỉ trao tăng mà chưa bao giờ dám bàn “THIÊN” nói 
“ĐAO”; v ì Sơn Tăng th iết nghĩ m uốn bàn “THIỀN” phải
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“MINH TÂM, KIẾN TÁNH”, m uốn nói “ĐẠO” phải 
“TÂM THÔNG, THUYẾT THÔNG”, nếu không th ì ch ỉ là  
kẻ “bàn th iền  đầu m ôi”, nói “đạo lý suông” vô ích, chẳng  
qua chỉ là  mượn lời Phật lời Tổ để “RU NGỦ” nhau mà 
thôi!

Tóm lại, qua cơ sở suối TRẮC b á , Sơn Tăng đã trân trọng 
trao đến quí vị “MỘT NIỀM TIN” trọn vẹn. Điều nầy để nói 
lên tấc lòng dền ơn Phật, Tổ và Thầy trong muôn một. Đó là 
sự học hỏi theo Ngài Tông Mật: “MÌNH CHƯA GIẢI THOÁT 
MÀ LO GIẢI THOÁT CHO NGƯỜI”. Đồng thời qua đó, Sơn 
Tăng đã góp phần được một số hành trang đầy đủ cho các bạn 
đồng hành cùng đi trên đường giải thoát. “MỘT NIÊM TIN” 
nầy thay th ế  cho “LỜI CHAO TẠM BIỆT” vì cánh cửa 
Thiền Trang CHÂN NGUYÊN đã khép lại, còn cơ sở SUỐI 
TRĂC BÁ thì tùy duyên mà tiếp tục.

Sơn Tăng thành tâm cầu nguyện Tam Bảo, chư Hiền 
Thánh gia hộ cho chúng ta hằng tỉnh, hằng ậiác để thôi làm 
“KHÁCH PHONG TRẦN” mà sớm về tới “CO HƯƠNG”.

Thu 1994, SUỐI TRẮC BÁ 
TUỆ HỘI 

■ •
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Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ

Bên cạnh một trong những cội đại tùng của

Thiền Trang CHÂN NGUYÊN
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Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ

Trong buổi thuyết pháp trong khuôn viên của

Thiền Trang CHÂN NGUYÊN
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Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ

Tại trà thất của
Thiền Trang CHÂN NGUYÊN
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Thượng Tọa THÍCH PHƯỚC HẢO

Hướng dẫn về thăm

Tu Viện CHƠN KHÔNG
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Phương Danh Ấn Tống

Một nhóm Đạo hữu về thăm Thiền Trang Chân Nguyên 
ngày 22.09.1994 ủng hộ Ấn tống Kinh. Tổng cộng là 215.00.

Tỳ Kheo Thích Pháp An 100.00, Tỳ Kheo Ni Thích Pháp 
Tịnh 20.00, Tỳ Kheo Ni Thích Huệ Cảnh 10.00, Đạo hữu: Chùa 
Phật Quang 50.00, Cô Minh Lượng và gia đình 100.00, Nga 
Diệu Lạc (SanỂ) 20.00, Cụ Nghê 20.00, Đức cẩm (Calif.) 20.00, 
Kim Cat (Toronto) 20.00, Kim Thăng 20.00, Kim Ý 20.00, Kim 
Dần 20.00, Bác Hoàng Bình Minh 20.00, Phạm văn Hy 20.00. 
Vú Hữu Nghị 20.00, Ánh Mỹ 20.00, Anh Bền 20.00, Long Hoa
20.00, Ngọc Hồng 20.00, Trung Chính 20.00, Khải Lan 20.00, 
Khải Chinh 20.00, Chi Hiếu 20.00, Diệu An (A) 15.00, Hoa Quí
10.00. Cúc Thanh 10.00, Hà Huyền Chi (Wa.) 10.00, Rạng Xuân 
(Calif.) 10.00, Hòa Nguyên Minh 10.00, Hưng Trung Thịnh
10.00, Diệu Hiền 5.00, Phạm Thị Cau 5.00, Duyên Phước 5.00, 
Viên Niệm 5.00, Lâm Nguyệt Anh 5.00, Mooụjack 10.00. Tổng 
cộng là: 750.00.

Đ ạo Hữu: Sư Cô Chơn Phương 40.00, Cụ Nguyễn Kim 
Ngọc 50.00, Lê Vĩnh Phúc 20.00, Lê Tấn Hậu 20.00, Lý Ngọc 
Sang 10.00, Nguyễn Thái Phát 20.00, Cụ Chanh Tâm An 40.00, 
Minh Tấn 30.00, Diệu Lan 25.00. Tổng cộng là: 255.00.

Đ ạo hữu: 1. Giai đình Lâm Toàn 150.00, Bác Sĩ Đỗ Trọng
50.00. Tổng cộng là: 200.00.

Đ ạo Hữu: Ông Nguyễn Kim Bính 20.00, Ông Phan Văn 
Khoa 20.00, Minh Khiết 20.00, Từ Phước (Trang) 50.00, Diệu 
Hương (Calgary) 50.00, Hòa Diễm 20.00, Ni Cô Phúc Hải 50.00, 
Tuệ Chánh 50.00, Tâm Mai 20.00, Châu Mành 50.00, Tuệ Tâm 
Châu 25.00, Tuệ Tâm Tịnh 10.00, Từ Bi Hải 50.00. Tong cộng 
là  435.00
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Phương Danh Ấn Tống
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là  435.00.
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Đ ạo hữu: Từ Trưởng 30.00, Chơn Thiện 30.00, Chcfn Thọ
20.00, Ân Thiện 50.00, Diệu Thủy 40.00, Trang Ky 30.00, Minh 
Phúc 100.00. Tổng cộng là 300.00.

Đ ạo Hữu: Ông Bà Huỳnh Văn Đằng PD. Thiện Tảo và 
Long Huyên ( Huoston USA) 68.00, Ông Bà Nguyễn Nam PD. 
Minh Châu và Tín Đạo (Chandler USA) 68.00, Ông Bà Lâm 
Đồng PD. Tuệ Chơn và An Nhàn 50.00. Tổng cộng là  186.00.

Đ ạo Hữu: Diệu Phương, Chung Thiện Long, Huệ Châu, 
Nhân Huệ, Chánh Pháp, Nhân Tịnh, Chân Hạnh, Trực Giác, 
Chánh Trí, mỗi vị 20.00, Quảng Liên 30.00, Nguyên Huệ 40.00, 
Nguyễn Đoan Trang 200.00. Tổng cộng là  450ề00.

Đ ạo Hữu: Như Niệm, Phương Hạnh, Chúc Vĩnh, Lệ Hạnh, 
Diệu Phương, Cầm, Minh Pháp mỗi vị 20.00. Cao Xuân Thiện
10.00, Tổng cộng là  150.00.

Đ ao Hữu: Lê Duy Toàn (Huệ Hải) 100.00, Từ Châu 100.00, 
Ngọc Ẩnh PD. Diệu Anh 50.00, Gia đình Tuệ Quang 40.00, Diệu 
Nghi 10.00, Chân Định 10.00, Tăng Mỹ Hoa 10.00. Tổng cộng 
là: 320.00ẳ

Đ ao hữu: Cao thị Mai 40.00, Diệu Anh 20.00, Bà Liễu
60.00, Trần thị Minh Hải 50.00, Võ Lê Mỹ Linh 50.00, Võ Lê 
Mỹ Hằng 50.00, Võ Lê Mỹ Hưng 50.00, BS. Đinh Ngọc Thúy 
30Ễ00, Diệu Ngọc 20.00, Võ Hòa Hài 50.00. Tổng cộng  là: 
420ẳ00ề

Đ ạo Hữu: Quách Nguyệt Lan PD. Kim Ngọc 10ễ00, Huỳnh 
thị Đính PDệ Tín Nguyện 10.00, Hương PD. Nguyên Tín 10.00, 
Lan PD. Nguyên Hoa io.oo, Diệu Tín 10Ể00, Quách Dung PD 
Diệu Dung 20.00, Nguyễn thị Tình 20.00, Tín Hạnh 20.00, Trực 
Đạo 20.00, Diệu Linh 20.00, Diệu Lý 20.00, Nguyễn Văn Phán
20.00, Lý Phước Nhâm 20.00, Bà Trần Kim Ngân PD. Diệu 
Nghĩa 20.00, Kiều Công Tiết PD. Trí Dũng 20.00, Ông Bà Hồ 
Chanh Thắng 50.00, Ba Đặng thị Minh PD. Tịnh Hậu 40.00, 
Câu Trần Minh Tuấn 40.00, Trần Văn Chiên PD. Dũng Tâm 
7Ỏ.00. Tổng cộng là  450.00ễ
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Đạo hữu: Đỗ Kim Thuận (cháu Thuận ở úc) 250.59, Minh 
Công và các con 71.43, Bác Lâm Vân và Diệu Phát 124.63, Phúc 
Châu 21.31, Nguyễn Văn Sen 125.12, Bà Diệu Liên 10.00, 
Nguyên Thai 20.00, Bà Tịnh Nhân 20.00, Em Tâm Trí 20.00, 
Ông Tâm Quang 300. Tuệ Phúc 90.00, Tuệ Hội 146.92. Tổng 
cộng là: 1.200.00.

Kính thưa quí vị,

Tổng cộng số  tỉnh  tà i chung góp là: 5.331.00. suối 
TRĂC BÁ tự  nguyên thu tập, sắp xếp ghi chép và đánh  
m áy. Chúng tô i ấn tống được m ột ngàn năm  trăm  (1 ễ500) 
quyển “NHẶT LÁ B ồ  ĐỀ”. Chi phí cho nhà in là 3.800.00, 
số còn lại là: 1.531.00, chúng tôi để ấn tống quyển KINH LĂNG 
GIÀ.

Tổng kết số tịnh tài dành cho quyển KINH LĂNG GIÀ 
3.941.00 (Kỳ trước là 2.410.00, kỳ nầy la: 1.531.00).

Kế tiếp quyển “NHẶT LÁ Bồ ĐỀ”, chúng tôi sẽ ấn tống 
quyển Kinh “LĂNG GIÀ TÂM ÂN”, hy vọng quyển Kinh nầy 
đủ thiện duyên để sớm tới tay quí vị.

Chứng tô i thành kính ghi ơn quí v ị đã phụ giúp tinh  
tài, đ ể chúng ta  cùng nhau góp phần nhỏ bé vào công  
cuộc hoằng truyền chánh pháp. Chúng ta  cùng nhau tạo  
duvên lành với Phật pháp, tin  sâu Tam Bảo và cùng  
nhau gieo duyên nầy để gặp lạ i trong pháp hội của Hòa 
Thượng THÍCH THANH TỪ m ai sauT

SUỐI TRẮC BÁ
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